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CHɈɆNG X – Nói về sự điều đình   Điều 1306 - 1320 

THIÊN THỨ SÁU - Nói về những khɼ ɉớc bảo chứng và 

những vật quyền ph  ͥthuộc                                          

 Điều 1321 - 1322 

 

CHɈɆNG I – Nói về sự bảo lãnh   

TIɻT 1 – Tính chất và giới hạn của sự bảo lãnh  Điều 1323 - 1329 

TIɻT 2 – Hậu quả của việc bảo lãnh   

1 – Hậu quả giữa chủ nͣ với ngɉời bảo lãnh  Điều 1330 - 1337 

2 – Hậu quả giữa trái hộ với ngɉời bảo lãnh  Điều 1338 - 1342 

3 – Hậu quả giữa những ngɉời bảo lãnh   Điều 1343 

TIɻT 3 – Nói về sự tiêu trù bảo lãnh  Điều 1344 - 1349 

CHɈɆNG II – Nói về sự thɼ chấp    

TIɻT 1 – Nói về sự thɼ chấp động sản hay cầm đồ  Điều 1350 - 1361 

TIɻT 2 – Nói về thɼ chấp bất động sản  Điều 1362 - 1378 

CHɈɆNG III – Nói về sự để đɉɇng  Điều 1379 - 1387 

TIɻT 1 – Nói về quyền để đɉɇng tɉɇng thuận  Điều 1388 - 1393 

TIɻT 2 – Nói về quyền để đɉɇng cɉỡng bách  Điều 1394 - 1395 

TIɻT 3 – Đăng ký quyền để đɉɇng  Điều 1396 - 1398 

TIɻT 4 – Quyền lͣi của chủ nͣ để đɉɇng  Điều 1399 - 1403 

TIɻT 5 – Sự tiêu trừ quyền để đɉɇng  Điều 1404 -1414 
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THIÊN MӢ ĐҪU 
Tổng tắc vӅ sự ban hành, công bӕ và áp dөng luұt pháp 

  

ĐiӅu thӭ nhҩt – Các đạo luật có hiệu lực chҩp hành trên toàn thể lãnh thổ Việt 
Nam do sự ban hành và sự công bӕ vào Công báo Việt Nam. 
Các bҧn văn lập qui có hiệu lực ҩy, do sự công bӕ vào Công báo Việt Nam. 
ĐiӅu thӭ 2 – NӃu không có điều khoҧn rõ ràng ngày thi hành, hiệu lực chҩp hành 
cӫa các đạo luật và các bҧn văn lập qui sӁ khӣi đầu: 

a) Tại Thӫ đô Saigon, một ngày tròn sau khi Công báo Việt Nam có đăng các văn 
kiện ҩy xuҩt bҧn; 
b) Tại các thị xã và tỉnh lỵ: một ngày tròn sau khi sӕ Công báo Việt Nam có đăng 
những văn kiện ҩy tới các thị xã hay tỉnh lỵ; 
c) Tại các nѫi khác, ba ngày tròn sau ngày tòa tỉnh trѭӣng sӣ quan nhận đѭӧc sӕ 
Công báo Việt Nam có đăng những văn kiện ҩy. 
ĐiӅu thӭ 3 - Trong trѭӡng hӧp khẩn cҩp, chính phӫ có thể cho thi hành ngay các 
văn kiện kể trên mặc dầu chѭa đăng vào Công báo, bằng cách thông báo trên báo 
chí hoặc niêm yӃt hoặc phát thanh. 
Hiệu lực chҩp hành sӁ khӣi đầu từ ngày thông cáo trên báo chí hoặc niêm yӃt, 
hoặc phát thanh; nӃu các phѭѫng tiện phổ biӃn trên không cùng một ngày, sӁ lҩy 
ngày sớm nhҩt làm ngày khӣi đầu. 
ĐiӅu thӭ 4 - Luật chỉ có hiệu lực về tѭѫng lai, không có hiệu lực về quá khӭ. 
ĐiӅu thӭ 5 - Những điều luật về thân trạng và năng cách chi phӕi cҧ ngѭӡi Việt 
cѭ ngө ӣ ngoại quӕc. 
ĐiӅu thӭ 6 - Bҩt động sҧn và động sҧn tại Việt Nam đều do luật Việt Nam chi 
phӕi mặc dầu thuộc quyền sӣ hữu cӫa ngѭӡi ngoại quӕc, ngoại trừ trѭӡng hӧp 
phҧi dẫn dөng đӃn pháp chӃ  hữu quyền về phѭѫng diện thừa kӃ. 
Luật Việt Nam có thẩm quyền để phân định một đề tài có tánh cách động sҧn hay 
bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 7 - Những luật cҧnh sát và an ninh có hiệu lực cѭỡng bách tҩt cҧ mọi 
ngѭӡi trên lãnh thổ quӕc gia. 
ĐiӅu thӭ 8 - Thẩm phán nào không chịu xét xử vì lӁ luật không định hay luật tӕi 
nghĩa, thiӃu sót sӁ có thể bị truy tӕ về tội bҩt kháng thө lý. 
ĐiӅu thӭ 9 - Gặp trѭӡng hӧp không có điều luật nào có thể dẫn dөng, thẩm phán 
sӁ quyӃt định theo tөc lệ; nӃu không có tөc lệ, sӁ theo công bằng và lӁ phҧi mà xét 
xử và phҧi chú trọng đӃn ý định cӫa các đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 10 - Khi xử án, thẩm phán không đѭӧc đặt ra những tổng lệ để áp dөng 
về sau, thө lý việc gì chỉ đѭӧc quyӃt định riêng về việc ҩy. 
ĐiӅu thӭ 11- Công dân Việt Nam đều bình đẳng trӭѫc pháp luật. 
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ĐiӅu thӭ 12 - Mỗi ngѭӡi phҧi sử dөng quyền lӧi và thi hành nghĩa vө cӫa mình 
một cách thẳng thắn, ngay tình. 
Sự ngay tình bao giӡ cũng đѭӧc ӭc đóan: ngѭӡi nào muӕn nại gian ý cӫa ngѭӡi 
khác sӁ phҧi chӭng minh gian ý ҩy. 
ĐiӅu thӭ 13 - Trong việc kӃt ѭớc, không  đѭӧc làm trái với những luật liên quan 
đӃn trật tự công cộng hay thuần phong mỹ tөc. 
ĐiӅu thӭ 14 - Mọi điều luật đều có hiệu lực cho đӃn khi bị bãi bӓ. 
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QUYӆN THӬ NHҨT 

NÓI Vӄ NHÂN THÂN 

 THIÊN THӬ NHҨT 
QuyӅn dân sự 

ĐiӅu thӭ 15 - Sự hѭӣng dөng quyền dân sự không lệ thuộc sự hѭӣng dөng quyền 
chính trị. 
ĐiӅu thӭ 16 - Tҩt cҧ ngѭӡi Việt đều đѭӧc hѭӣng những quyền dân sự. 
ĐiӅu thӭ 17- Ngѭӡi ngoại quӕc đѭӧc hѭӣng tại Việt Nam những quyền dân sự 
nào không đѭӧc luật pháp dành riêng cho ngѭӡi có Việt tịch. 
Trong só những quyền đѭӧc dành lại, ngѭӡi ngoại quӕc đѭӧc hѭӣng những quyền 
nào đѭӧc hiệp định công nhận cho ngѭӡi Việt tại nѭớc cӫa ngѭӡi ngoại quӕc ҩy. 
ĐiӅu thӭ 18- Ngѭӡi ngoại quӕc, dầu không cѭ ngө tại Việt Nam, cũng có thể bị 
khӣi tӕ trѭớc tòa án Việt Nam về sự thi hành những nghĩa vө mà ngѭӡi ҩy đã cam 
kӃt tại Việt Nam với ngѭӡi Việt; ngѭӡi ngoại quӕc cũng có thể bị khӣi tӕ trѭớc 
tòa án Việt Nam về những nghĩa vө đã cam kӃt ӣ ngoại quӕc với ngѭӡi Việt. 
ĐiӅu thӭ 19- Ngѭӡi Việt có thể bị khӣi tӕ trѭớc tòa án Việt Nam về những nghĩa 
vө đã cam kӃt ӣ ngoại quӕc dầu với một ngѭӡi ngoại quӕc. 
ĐiӅu thӭ 20 - Bҩt cӭ về việc gì, ngѭӡi ngoại quóc đӭng nguyên đѫn hoặc tự xin 
can thiệp trѭớc tòa sӁ phҧi nộp tiền ký quỹ để bҧo đҧm mọi khoҧn phí tổn và bồi 
thѭӡng, trừ phi ngѭӡi ҩy có bҩt động sҧn tại Việt Nam đӫ bҧo đҧm, hoặc đѭӧc 
miễn nộp do hiệp định. 
ĐiӅu thӭ 21 - Ngѭӡi nào bị kӃt án thể hình vĩnh viễn sӁ không còn đѭӧc sử dөng 
tài sҧn cӫa mình dù là một phần hay tҩt cҧ; không đѭӧc dùng tài sҧn ҩy tặng dữ 
cho ngѭӡi khác, không đѭӧc sử dөng bằng chúc thѭ cũng không đѭӧc nhận vật 
cho tặng do khӃ ѭớc hoặc do chúc thѭ, trừ phi vật cho tặng có mөc đích cҩp 
dѭỡng: chúc thѭ cӫa đѭѫng sự làm ra trѭớc khi có án đѭѫng tịch đã thành nhҩt 
định kӃt tội, cũng vô hiệu. 
Tuy nhiên chính phӫ có thể miễn cho đѭѫng nhân một phần hay tҩt cҧ các sự vô 
năng kể lại đoạn trên. Chính phӫ cũng có thể cho phép y đѭӧc sử hành tại nѫi thө 
hình tҩt cҧ hay một phần quyền dân sự không đѭӧc sử hành trong tình trạng cҩm 
quyền pháp định. 
Những hành vi cӫa đѭѫng nhân làm ra nѫi thө hình sӁ không có hiệu quҧ gì về tài 
sҧn cӫa ngѭӡi ҩy đã có khi bị kӃt án hay đѭӧc thө hѭӣng vô thѭӡng từ ngày ҩy. 

THIÊN THӬ HAI 
Chӭng thѭ hӝ tịch 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 
Tổng tắc 
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ĐiӅu thӭ 22 - Mọi chӭng thѭ hộ tịch đều phҧi ghi năm, tháng, ngày đã làm ra 
chӭng thѭ ҩy, tên họ hộ lại, tên, họ, tuổi, nghề nghiệp và trú quán cӫa tҩt cҧ những 
ngѭӡi có tên ghi trong chӭng thѭ ҩy. 
ĐiӅu thӭ 23 - Chӭng thѭ hộ tịch nào cũng phҧi làm trѭớc mặt hộ lại, các đѭѫng 
sự hoặc ngѭӡi đӭng khai và các nhân chӭng, mới có hiệu lực. 
ĐiӅu thӭ 24 - Trong chӭng thѭ hộ tịch, hộ lại không đѭӧc ghi chép điều gì ngoài 
những gì mà những ngѭӡi hiện diện phҧi khai. 
ĐiӅu thӭ 25 - Khi luật cho phép các đѭѫng sự không phҧi đích thân có mặt, họ có 
thể ӫy ngѭӡi thay mặt bằng một ӫy quyền riêng biệt làm dѭới hình thӭc một công 
chính chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 26 - Chӭng thѭ hộ tịch phҧi có hai nhân chӭng, nhân chӭng phҧi đӫ 21 
tuổi, không cӭ là nam hay nữ, có họ hàng với đѭѫng sự hay không. Nhân chӭng 
sӁ do đѭѫng sự lựa chọn, nhѭng hai vӧ vhồng không đѭӧc làm chӭng trong một 
chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 27 - Hộ lại, các nhân chӭng, các ngѭӡi hiện diện sӁ ký vào chӭng thѭ 
hộ tịch; nӃu các ngѭӡi hiện diện và các nhân chӭng vì lӁ gì không thể ký đѭӧc, sӁ 
phҧi ghi rõ lý do ҩy vào chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 28 - Ӣ mỗi đô thị, thị xã và xã phҧi có sổ hộ tịch cho mỗi loại sinh, tử, 
giá thú. Mỗi chӭng thѭ hộ tịch sӁ đѭӧc ghi chép vào sổ hộ tịch lập thành hai cuӕn 
y nhau. Không đѭӧc ghi vào giҩy rӡi ӣ ngoài. 
ĐiӅu thӭ 29 - Mỗi quyển sổ sӁ đánh sӕ và đóng kiềm từng tӡ và có chữ ký cӫa 
chánh án tòa sѫ thẩm quҧn hạt, hoặc thẩm phán đѭӧc ӫy nhiệm. 
ĐiӅu thӭ 30 - Hàng năm tới ngày 31 tháng chạp, sӁ phҧi khóa sổ. Một sổ sӁ lѭu 
trữ làm tài liệu ӣ xã, thị xã và đô thị, quyển kép sӁ phҧi gӣi trong vòng tháng 
giêng dѭѫng lịch năm tới để lѭu trữ trong phòng lөc sự tòa sѫ thẩm sӣ tại. 
ĐiӅu thӭ 31 - Những giҩy ӫy quyền cùng những thӭ giҩy tӡ khác cần phҧi đính 
theo chӭng thѭ hộ tịch, sau khi đѭӧc hộ lại và các đѭѫng sự ký tên, phҧi đѭӧc 
chuyển lên phòng lөc sự tòa sѫ thẩm sӣ tại cùng với quyển kép sổ hộ tịch để lѭu 
trữ. 
ĐiӅu thӭ 32 - Trong sổ, mỗi chӭng thѭ phҧi viӃt vào một tӡ, liên tiӃp theo thӭ tự 
từng tӡ, không đѭӧc bӓ trӕng một tӡ nào, không đѭӧc cạo tẩy, không đѭӧc viӃt 
chữ nọ đè lên chữ kia, nӃu có xóa bӓ hoặc thêm bớt thì phҧi đѭӧc hộ lại, các nhân 
chӭng và các ngѭӡi hiện diện duyệt ký. 
ĐiӅu thӭ 33 - Không đѭӧc viӃt tắt trong chӭng thѭ: ngày, tháng, năm phҧi viӃt 
tòan bằng chữ thѭӡng, không đѭӧc chỉ ghi riêng bằng chӭ sӕ. 
ĐiӅu thӭ 34 - Lề chӭng thѭ phҧi để nguyên vẹn đề phòng sau này chép thêm mọi 
sự sửa chữa hay ghi chú do tòa án hay luật định. 
ĐiӅu thӭ 35 - Ngѭӡi nào, theo những điều luật tiӃp sau có nhiệm vө khai sinh, 
khai tử mà không làm sӁ bị phạt từ năm trăm đồng (500$00) đӃn năm ngàn đồng 
(5.000$00), nӃu không có lý do chính đáng để có thể miễn trách. 
ĐiӅu thӭ 36 - 
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a) Tҩt cҧ mọi ngѭӡi đều có thể yêu cầu hộ lại hay lөc sự tòa án cҩp phát cho mình 
bҧn toàn sao những chӭng thѭ hộ tịch đã ghi trong sổ. Những bҧn sao ҩy sӁ ghi rõ 
đѭӧc cҩp ngày nào, viên chӭc cҩp sӁ ký tên và đóng dҩu. 
b) Riêng về chӭng thѭ khai sinh, chỉ có biện lý và chính đѭѫng sự hay những 
ngừoi tôn thuộc, ty thuộc trực hệ, ngѭӡi phӕi ngẫu, ngѭӡi giám hộ, ngѭӡi đại diện 
pháp định cӫa đѭѫng sự, có thể xin bҧn toàn sao, những ngѭӡi khác, muӕn đѭӧc 
cҩp bҧn toàn sao phҧo đѭӧc chánh án tòa sѫ thẩm cho phép, sau khi xét có lý do 
chính đáng. 
Tuy nhiên ngѭӡi nào cũng có thể xin trích lөc khai sinh cӫa ngѭӡi khác, trong đó 
chỉ ghi tên họ, ngày sanh tháng đẻ, đѭѫng sự là nam hay nữ và đã lập hôn thú với 
ai mà thôi. 

ĐiӅu thӭ 37 - NӃu sổ sách bị tiêu thҩt, hay nӃu việc sinh, tử, giá thú đã xẩy ra vào 
lúc chѭa lập sổ hộ tịch, những việc ҩy có thể đѭӧc chӭng minh bằng mọi giҩy tӡ 
khác cũng nhѭ bằng nhân chӭng. 
ĐiӅu thӭ 38 - Giҩy tӡ hộ tịch cӫa ngѭӡi Việt làm ӣ ngoại quӕc sӁ có tín lực nӃu 
đã làm đúng thể thӭc ӣ nѫi ҩy. Những chӭng thѭ ҩy sӁ đѭӧc chuyển tҧ vào sổ hộ 
tịch đѭѫng nhiên do các viên chӭc ngoại giao hay các lãnh sự Việt Nam tại chỗ 
giữ, và ghi chú bên lề chӭng thѭ hộ tịch gần nhҩt với ngày xҧy ra việc sinh, tử hay 
giá thú. 

Gặp trѭӡng hӧp việc chuyển tҧ không thi hành đѭӧc vì có sự đoạn tuyệt ngoại 
giao giữa hai nӭѫc, hay vì tòa sӭ quán, tòa lãnh sự bị đóng cửa, chӭng thѭ sӁ tạm 
giữ ӣ Bộ ngoại giao và bộ này có thể cҩp bҧn sao theo luật định. Khi nào sự quan 
hệ ngoại giao đѭӧc tái lập hay tòa sӭ quán, hay tòa lãnh sự lại mӣ cửa hoạt động, 
chӭng thѭ sӁ đem chuyển tҧ nhѭ đã nói trên. 
ĐiӅu thӭ 39 - Giҩy tӡ hộ tịch cӫa ngѭӡi Việt ӣ ngoại quӕc do các nhân viên ngoại 
giao hay các lãnh sự làn theo thể thӭc luật Việt Nam đều có giá trị. 
Một trong hai cuӕn sổ hộ tịch về sanh, tử, giá thú cӫa sӭ quán hay tòa lãnh sự, cӭ 
mỗi năm sӁ phҧi gửi về Bộ ngoại giao. Bộ này có thể, chiӃu theo sổ,  chӭng bҧn 
sao chӭng thѭ hộ tịch ҩy. 
ĐiӅu thӭ 40 - Trong mọi trѭӡng hӧp mà phҧi ghi chú một văn thѭ vào lề một 
chӭng thѭ hộ tịch đã làm trѭớc, hô lại phҧi tự ý làm ngay việc ghi chú ҩy vào 
cuӕn sổ cӫa mình giữ, và nӃu cuӕn thӭ nhì đã đѭӧc gửi lѭu trữ ӣ tòa án nào thì 
trong hạn ba ngày sӁ phҧi thông báo cho biện lý tòa án ҩy để ghi chú. 
NӃu chӭng thѭ trѭớc đã làm ӣ một nѫi khác, hộ lại ӣ nѫi này phҧi điѭӧc thông 
báo trong hạn ba ngày để thi hành việc ghi chú; và hộ lại này cũng phҧi thông báo 
cho biện lý ӣ nѫi tòa án lѭu trữ cuӕn thӭ nhì để thi hành việc ghi chú ҩy. NӃu 
chӭng thѭ trѭớc đã đѭӧc lập trѭớc nhân viên ngoại giao hay lãnh sự Việt Nam, thì 
hộ lại lập chúng thѭ sau cũng phҧi trong thӡi hạn nói trên, thông báo cho Tổng 
trѭӣng Bộ ngoại giao để thi hành việc ghi chú. 
ĐiӅu thӭ 41 - Mọi vi phạm những điều 32, 33 và 40 sӁ bị phạt từ năm trăm đồng 
(500$00) đӃn năm ngàn đồng (5.000$00). ChӃ tài này, cũng nhѭ tiền vạ ҩn định 
trong điều 35, có tính cách dân sự và sӁ do tòa án hộ tuyên phán. 
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ĐiӅu thӭ 42 - Mỗi năm, sổ hộ tịch đѭӧc gửi lên phòng lөc sự để lѭu trữ, biện lý 
sӁ phҧi kiểm sóat và lập biên bҧn. 
ĐiӅu thӭ 43 - NӃu xét thҩy có sự vi phạm, biện lý sӁ đѭa ra tòa dân sự để xin phạt 
vạ nhѭ trên. 

CHѬѪNG THӬ II 
Chӭng thѭ khai sinh 

ĐiӅu thӭ 44 - Phҧi khai trình sự sinh đẻ với hộ lại tại nѫi sinh trong hạn tám ngày 
tròn. Ngѭӡi cha sӁ phҧi khai nӃu có mặt. NӃu ngѭӡi cha vắng mặt hay cҧn trӣ, hay 
nӃu ngѭӡi mẹ còn độc thân mà ngѭӡi cha đӭa trẻ không xuҩt diện thừa nhận nó 
thì ngѭӡi mẹ hay các thân thuộc, hay những ngѭӡi đã chӭng kiӃn việc sinh đẻ sӁ 
phҧi khai trình. NӃu xét thҩy cần, hộ lại hoặc một nhân viên phòng hộ tịch có thể 
đӃn tận chỗ để kiểm nhận sự sinh đẻ là có thật. 
NӃu sự sinh đẻ xẩy ra ӣ một bệnh viện, một cѫ sӣ công cộng hay một nhà giam, 
giám đӕc bệnh viện hay cѫ sӣ ҩy hay gám thị nhà giam sӁ phҧi khai trình. 
ĐiӅu thӭ 45 - SӁ phҧi ghi vào sổ khai sinh: 
1) Tên họ đӭa trẻ; 
2) Con trai hay con gái; 

3) Ngày, giӡ, tháng, năm và nѫi sinh; 
4) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, trú quán cӫa ngѭӡi cha, nӃu cha mẹ đӭa trẻ sѫ sinh 
có giá thú chính thӭc, chӭng thѭ giá thú phҧi đѭӧc xuҩt trình và ghi vào khai sinh, 
và nӃu ngѭӡi cha khai nhận nó là con tѭ sinh. 
5) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, trú quán cӫa ngѭӡi mẹ, trừ khi nào khai không biӃt 
ngѭӡi mẹ là ai. 
NӃu không biӃt cha mẹ đӭa trẻ là ai, thì ӣ chỗ dành cho tên các ngѭӡi này, hộ lại 
sӁ chỉ vạch một vạch, chӭ không đѭӧc ghi gì cҧ. 
6) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp và trú quán cӫa các nhân chӭng và các ngѭӡi khai. 
7) Ngày khai. 

ĐiӅu thӭ 46 - Tҩt cҧ ngѭӡi khai, nhân chӭng và hộ lại sӁ phҧi ký vào sổ. NӃu có 
ngѭӡi không biӃt ký hay từ chӕi không chịu ký, hộ lại sӁ phҧi ghi rõ. 
ĐiӅu thӭ 47 - Ngѭӡi nào tìm thҩy một trẻ sѫ sinh sӁ phҧi giao nó cho hộ lại cùng 
với quần áo đồ vật thҩy ӣ đӭa trẻ và phҧi khai trình cho hộ lại biӃt đã tìm thҩy đӭa 
trẻ ӣ đâu, trong trѭӡng hӧp nào. 
Hộ lại sӁ lập biên bҧn những lӡi khai ҩy, nhận xét đӭa trẻ là trai hay gái, ѭớc bao 
nhiêu tuổi, đặt tên cho nó là gì và giao nó cho cѫ quan nào nuôi giữ. Biên bҧn sӁ 
làm ngay vào sổ khai sinh. 
ĐiӅu thӭ 48 - NӃu sự sinh đẻ xẩy ra trong một cuộc hành trình ngoài biển, thuyền 
trѭӣng sӁ lập chӭng thѭ khai sinh theo thể thӭc đã định trên. Chӭng thѭ ҩy sӁ ghi 
tiӃp dѭới danh sách thӫy thӫ. 
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Thuyền trѭӣng cũng lập chӭng thѭ khai sinh nhѭ vậy, nӃu tầu đậu ӣ một hҧi cҧng 
nhѭng không liên lạc đѭӧc với lөc địa, hoặc nӃu tầu đậu ӣ một hҧi cҧng ngoại 
quӕc không có nhân viên ngoại giao hay lãnh sự Việt Nam. 
ĐiӅu thӭ 49 - Khi tầu cập bӃn và nӃu là bӃn Việt Nam, thuyền trѭӣng sӁ ký nạp 
hai bҧn sao cho hộ lại tại chỗ, hoặc cho tỉnh trѭӣng, thị trѭӣng. Các viên chӭc này 
sӁ giữ lại một bҧn sao để lѭu trữ và chuyển giao một bҧn cho hộ lại nѫi trú quán 
cuӕi cùng cӫa ngѭӡi cha, hoặc cӫa ngѭӡi mẹ, nӃu ngѭӡi cha không biӃt là ai, để 
chuyển tҧ vào sổ hộ tịch; nӃu trú quán này không biӃt ӣ đâu hay ӣ ngoài cõi Việt 
Nam, chӭng thѭ sӁ đem chuyển tҧ vào sổ hộ tịch đô thành Saigon. 
NӃu tầu cập bӃn ngoại quӕc, các bҧn sao sӁ nộp cho nhân viên ngoại giao hay 
lãnh sự tại đó, một bҧn sӁ gửi đi nѫi trú quán cúôi cùng nhѭ trên đã chuểyn tҧ. 
Ngày tháng sự ký nạp và chuyển giao trên đây sӁ phҧi ghi ra ngoài lề chӭng thѭ 
hộ tịch. 

CHѬѪNG THӬ III 
Chӭng thѭ giá thú 

ĐiӅu thӭ 50 - Chӭng thѭ hôn thú phҧi ghi: 

1) Họ và tên, nghề nghiệp, nѫi và ngày tháng năm sinh, trú quán và nѫi cѭ ngө 
cӫa hai vӧ chồng; 
2) Họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, trú quán và nѫi cѭ ngө cӫa cha mẹ nӃu có. NӃu cha 
mẹ đã mệnh một thì phҧi ghi; 
3) Sự ѭng thuận cӫa những ngѭӡi  mà luật pháp buộc phҧi có; 
4) Lӡi khai ѭng thuận kӃt hôn cӫa hai đѭѫng sự và lӡi tuyên bӕ họ thành hôn cӫa 
hộ lại; 
5) Tên họ tuổi, nghề nghiệp, và trú quán hay nѫi cѭ ngө cӫa những nhân chӭng; 
6) Lӡi khai có lập hôn khӃ hay không và nӃu có phҧi ghi ngay ngày lập hôn khӃ 
và tên, điạ chỉ cӫa tên chѭӣng khӃ; 
7) NӃu có, lӡi khai tuyển lựa quӕc tịch trong trѭӡng hӧp kӃt lập giá thú với ngѭӡi 
ngoại quӕc. 
Hôn thú phҧi ghi vào bên lề chӭng thѭ khai sinh cӫa hai vӧ chồng. 

CHѬѪNG THӬ IV 
Chӭng thѭ khai tử 

ĐiӅu thӭ 51 - Khi trong địa phѭѫng có ngѭӡi chӃt thì trong hạn 48 giӡ thân nhân 
ngѭӡi chӃt có mặt, bằng không thì gia chӫ ngѭӡi chӃt, bằng không nữa thì gia chӫ 
lân cận phҧi khai với hộ lại sӣ tại. Hộ lại sӁ lập chӭng thѭ khai tử trѭớc hai nhân 
chӭng sau khi sự tử vong đѭӧc xác nhận. 

NӃu chӃt ӣ bệnh viện, công sӣ hay nhà giam, thì cũng trong thӡi hạn nói trên, 
giám đӕc hay giám thị phҧi khai trình với hộ lại. 
ĐiӅu thӭ 52 - Không đѭӧc đem mai táng ngѭӡi chӃt trѭớc khi hộ lại hoặc một y 
sĩ thuộc sӣ hộ tịch đã nhận xét và cҩp giҩy phép cho mai táng. Giҩy phép này chỉ 
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đѭӧc ҩp hai mѭѫi bӕn giӡ sau khi chӃt, ngoại trừ trѭӡng hӧp có thể lệ đặc biệt cho 
phép mai táng sớm hѫn. 
ĐiӅu thӭ 53 - Ngѭӡi nào tìm thҩy một xác chӃt phҧi báo ngay cho hộ lại, hộ lại 
phҧi đӃn xem xét tại chỗ, thu thập mọi tài liệu về căn cѭớc ngѭӡi chӃt để ghi vào 
sổ khai tử và sӁ lo liệu việc mai táng. 
ĐiӅu thӭ 54 - Trong mọi trѭӡng hӧp, nӃu xét tử thi có dҩu vӃt bạo hành hoặc chӃt 
có vẻ khҧ nghi, hộ lại sӁ báo cho nhà chӭc trách tѭ pháp, và sự mai táng sӁ do nhà 
chӭc trách này cho phép. 

ĐiӅu thӭ 55 - Giҩy khai tử sӁ ghi: 
1) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp cӫa ngѭӡi chӃt; 
2) ChӃt giӡ, ngày, tháng, năm nào, nhѭng không đѭӧc ghi vì duyên cớ gì; 
3) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, trú quán cӫa cha mẹ; 
4) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, trú quán cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu nӃu có, nӃu ngѭӡi này 
đã chӃt, đã ly hôn, đã ly thân cũng sӁ ghi rõ; 
5) Tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, trú quán cӫa ngѭӡi khai; 
ĐiӅu thӭ 56 - SӁ ghi vào bên lề giҩy khai sinh cӫa ngѭӡi chӃt là ngѭӡi ҩy chӃt ӣ 
đâu, ngày giӡ tháng năm nào, giҩy khai tử lập ӣ đâu. 
Khi sinh quán cӫa ngѭӡi đã chӃt ӣ một xã khác, hộ lại lập khai tử sӁ phҧi gửi ngay 
một bҧn so cho hộ lại nѫi sinh quán để ghi vào lề giҩy khai sinh cӫa đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 57 - Khi một can phạm bị hành quyӃt, lөc sự chӭng kiӃn sự hành quyӃt 
phҧi gửi cho hộ lại sӣ tại những tài liệu ghi ӣ điều 55 để lập chӭng thѭ khai tử. 
ĐiӅu thӭ 58 - Khi có ngѭӡi chӃt trên tầu đang đi biển, thuyền trѭӣng sӁ lập giҩy 
khai tử trong hạn hai mѭѫi bӕn giӡ, theo điều chỉ dẫn ӣ điều 55 và cũng sӁ tuân 
hành theo những thể thӭc đã định ӣ những điều 48 và 49 trên đây, chỉ khác là nѫi 
chuyển tҧ chӭng thѭ khai tử là nѫi trú quán cuӕi cùng cӫa ngѭӡi chӃt, nӃu trú 
quán này không biӃt ӣ đâu hoặc trú quán này ӣ ngoài Việt Nam thì chӭng thѭ khai 
tử sӁ chuyển tҧ vào sổ hộ tịch đô thành Saigon. 
ĐiӅu thӭ 59 - Khi một ngѭӡi bị mҩt tích trong hay ngoài nӭѫc, trong những 
trѭӡng hӧp nguy hiểm đӃn tính mạng, mà không tìm thҩy xác, công tӕ viên hay 
ngѭӡi nào có quyền lӧi đều có thể xin tòa tuyên án khai tử. 
Điều khoҧn trên cũng đѭӧc áp dөng cho trѭӡng hӧp có ngѭӡi ngoại quӕc mҩt tích 
trên lãnh thổ quӕc gia hoặc trên một máy bay hay tầu biển mang quӕc kỳ Việt 
Nam hoặc nữa tại ngoại quӕc nhѭng có trú quán hay nѫi cѭ ngө thѭӡng xuyên tại 
Việt Nam. 
ĐiӅu thӭ 60 - Đѫn xin tuyên án khai tử phҧi gửi đӃn tòa sѫ thẩm nѫi mҩt tích nӃu 
ӣ trên lãnh thổ Việt Nam, nӃu không, đӃn tòa án nѫi trú qúan hay nѫi cѭ ngө tại 
Việt Nam, hay không biӃt nѫi này ӣ đâu, đӃn tòa án nѫi căn cӭ cҧng cӫa chiӃc 
máy bay hay tầu biển, hoặc nӃu không đѭӧc nữa, đӃn tòa sѫ thẩm Saigon. 
Trong trѭӡng hӧp cần tuyên án khai tử tập hӧp cho nhiều ngѭӡi mҩt tích trong 
một tai nạn, đѫn sӁ gửi đӃn tòa án nѫi mҩt tích nӃu ӣ tại lãnh thổ Việt Nam, nӃu 
không, đӃn tòa án nѫi căn cӭ cҧng cӫa chiӃc máy bay hay tầu biển, hoặc nӃu 
không đѭӧc, đӃn tòa sѫ thẩm Saigon. 
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ĐiӅu thӭ 61 - Tòa án có thể cho điều tra bổ túc. NӃu tuyên án khai tử, tòa sӁ ҩn 
định ngày chӃt, tùy theo các điều kiện đѭӧc cӭu xét và nӃu không vào ngày biệt 
tích. 

NӃu là khai tử cho nhiều ngѭӡi biệt tích trong một tai nạn, tòa có thể tuyên một 
bҧn án duy nhҩt cho tҩt cҧ. 
ĐiӅu thӭ 62 - Án khai tử sӁ đѭӧc chuyển tҧ vào sổ hộ tịch đѭѫng niên cӫa nѫi 
tuyên án và ghi chú vào lề chӭng thѭ khai tử gần nhҩt với ngày chӃt đѭӧc ҩn định 
tại án. 
Ngoài ra, án khai tử cũng đѭӧc ghi vào lề chӭng thѭ khai sinh cӫa ngѭӡi chӃt. 
ĐiӅu thӭ 63 - Ngѭӡi nào bị tuyên án là đã chӃt lại còn sӕng và xuҩt hiện sӁ có 
thể, cũng nhѭ công tӕ viện và bҩt cӭ ai có quyền lӧi, xin tòa hӫy bӓ bҧn án khai 
tử. 
Ngѭӡi ҩy sӁ thu hồi những tài sàn cӫa mình trong tình trạng hiện hữu, và giá tiền 
những tài sҧn đã bán hoặc những tài sҧn mới tạo mãi bằng giá tiền ҩy cùng hoa 
lӧi. 
NӃu ngѭӡi phӕi ngẩu cӫa ngѭӡi bị tuyên án khai tử đã làm giá thú với ngѭӡi khác, 
giá thú này không thể xin tuyên bӕ vô hiệu. 
NӃu ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa ngѭӡi bị tuyên án khai tử chѭa làm giá thú với ai khác, 
chӃ độ tài sҧn phu phө cũ sӁ đѭӧc tái lập. Tuy nhiên, nӃu tài sҧn đã đѭӧc thanh 
tóan, sự tái lập sӁ không làm hại đӃn những quyền lӧi thӫ đắc cӫa ngѭӡi không 
phҧi là phӕi ngẫu, thừa kӃ hay thө di cӫa đѭѫng sự. 
Án văn hӫy bӓ sӁ phҧi ghi chú vào sổ hộ tịch bên lề nѫi án văn khai tử đã đѭӧc 
chuyển tҧ và cũng đѭӧc ghi chú vào lề chӭng thѭ khai sinh. 

CHѬѪNG THӬ V 
Sự truy trѭӟc và đính chính chӭng thѭ hӝ tịch 

Tín lực cӫa chӭng thѭ 
ĐiӅu thӭ 64 - Khi nào việc sinh tử và chỉ riêng những việc ҩy bị bӓ quên không 
khai trình trong hạn luật định, hộ lại sӁ không đѭӧc thu nhận sự khai trình nữa. 
Đѭѫng nhân phҧi đệ đѫn trѭớc tòa sѫ thẩm nѫi sinh, tử, để tòa án, sau khi điều tra, 
tuyên án xác nhận sự sinh, tử ҩy. 
NӃu nѫi sinh tử ӣ ngoại quӕc, đѭѫng nhân phҧi đệ đѫn trѭớc tòa sѫ thẩm Saigon. 
NӃu theo luật, đѭѫng nhân là ngѭӡi có trách vө phҧi khai trình và chѭa bị truy tӕ 
về sự khiӃm khuyӃt ҩy, tòa án có thể tuyên phạt ngay, chiӃu điều 35, theo lӡi yêu 
cầu cӫa công tӕ viện. 
Công tó viện cũng có quyền tự ý xin tòa tuyên án xác nhận mọi sự sinh, tử đã bị 
bӓ sót không khai. 
Án văn xác nhận sự sinh, tử, sӁ do biện lý thông tri ngay cho hộ lại nѫi sinh, tử, 
để chuyển tҧ vào sổ hộ tịch đѭѫng niên, và ghi chú vào lề chӭng thѭ khai sinh hay 
khai tử mà nhựt kỳ gần nhҩt ngày sinh, tử cӫa đѭѫng sự. Riêng án khai tử còn 
phҧi đѭӧc ghi chú vào lề khai sinh cӫa ngѭӡi chӃt. 
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ĐiӅu thӭ 65 - Chӭng thѭ hộ tịch có thể đính chính bằng mệnh lệnh cӫa chánh án 
hoặc bằng án văn cӫa tòa xử công khai tùy theo sự đính chính quan trọng nhiều 
hay ít. 

Nhѭng bҩt cӭ trѭӡng hӧp nào, chánh án cũng có thể đѭa việc cӫa đính chính ra 
xác định lại phiên tòa công khai. Trong mọi trừѫng hӧp, đѫn xin đính chính phҧi 
thông tri cho công tӕ viện. 
ĐiӅu thӭ 66 - Tòa án có thẩm quyền là tòa sѫ thẩm nѫi lập chӭng thѭ, hoặc nѫi 
chӭng thѭ đѭӧc chuyển tҧ trong trừѫng hӧp dự liệu ӣ điều 49 và 58. 
NӃu chӭng thѭ hộ tịch do nhân viên ngoại giao hay lãnh sự Việt Nam ӣ ngoại 
quӕc lập, tòa án có thẩm quyền sӁ là tòa án Saigon. 

Án khi tử, khai sinh cӫa tòa án nào đã tuyên sӁ do tòa án ҩy đính chính. 
ĐiӅu thӭ 67 - Sổ hộ tịch lập theo thể thӭc luật định và các bҧn sao do hộ lại cҩp 
phát hӧp lệ, có tín lực cho đӃn khi bị tӕ cáo là giҧ mạo. 
Án thӃ vì hộ tịch và án đính chính có hiệu lực đӕi với ngѭӡi đệ tam cho đӃn khi 
có bằng chӭng trái lại. 
Tҩt cҧ các án văn về hộ tịch đều có thể kháng cáo. 

THIÊN THӬ III 
Nói vӅ cѭ sӣ 

ĐiӅu thӭ 69 - Cѭ sӣ cӫa mỗi ngѭӡi đѭӧc sử hành mọi quyền dân sự là nѫi ngѭӡi 
ҩy đặt cѫ sӣ chính. 
Đӕi với những ngѭӡi làm nghề chӣ thuyền, nay đây mai đó, và đӕi với các nhân 
công khi làm việc trên thuyền thì cѭ sӣ là nѫi chiӃc thuyền đѭӧc đăng ký, trừ phi 
ngѭӡi ҩy chӭng tӓ đѭӧc là đã có một nѫi ӣ nhât định khác. 
ĐiӅu thӭ 70 - Ngѭӡi nào thật sự đổi nѫi cѭ ngө với ý định lập cѫ sӣ ӣ nѫi cѭ ngө 
mới sӁ coi là đổi cѭ sӣ. 
ĐiӅu thӭ 71 - Đѭѫng nhân có thể làm tӡ khai gửi đӃn xã trѭӣng, tỉnh trѭӣng hay 
thị trѭӣng về việc thay đổi cѭ sӣ. 
NӃu không có sự khai báo, bằng chӭng cӫa ý định thay đổi cѭ sӣ sӁ đѭӧc xét định 
tùy trừѫng hӧp. 
ĐiӅu thӭ 72 - Cѭ sӣ cӫa ngѭӡi đàn bà có chồng không ly thân là cѭ sӣ cӫa ngѭӡi 
chồng. 
ĐiӅu thӭ 73 - Đӕi với vị thành niên chѭa đѭӧc thóat quyền, cѭ sӣ là cѭ sӣ cӫa 
cha mẹ hay cӫa ngѭӡi giám hộ; đӕi với ngѭӡi thanh niên bị cҩm quyền cѭ sӣ là cѭ 
sӣ cӫa ngѭӡi giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 74 - Ngѭӡi chӃt có cѭ sӣ cuӕi cùng ӣ nѫi nào thì nѫi ҩy là nѫi di sҧn 
khai phát. 

ĐiӅu thӭ 75 - Những ngѭӡi buôn bán hay làm kỹ nghệ, có chi nhánh ӣ nhiều nѫi, 
đѭӧc coi là có cѭ sӣ ӣ mỗi nѫi ҩy, riêng về công việc buôn bán hay kỹ nghệ ӣ 
những nѫi đó. 
ĐiӅu thӭ 76 - Trong sự giao dịch, đѭѫng nhân có thể tuyển định một cѭ sӣ riêng 
biệt không phҧi là cѭ sӣ thật sự, để thi hành nghĩa vө. 
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NӃu sự thi hành nghĩa vө ҩy phát sinh ra tranh tөng mọi tӕng đạt và truy tӕ có thể 
làm nѫi cѭ sӣ tuyển định và tòa án có thẩm quyền có thể là tòa án nѫi cѭ sӣ tuyển 
định. 
Thể nhân hay pháp nhân nào ngө tại ngoại quӕc muӕn khӣi tӕ trѭớc một tòa án 
Việt Nam, phҧi tuyển định cѭ sӣ trong địa hạt tòa án thө lý đѫn khӣi tӕ, nӃu 
không, đѫn khӣi tӕ có thể bị bác bӓ. 

THIÊN THӬ IV 

Thӫ tөc tuyên bӕ thҩt tung 
ĐiӅu thӭ 77 - Khi một ngѭӡi bӓ cѭ sӣ đi biệt tích, không có tin tӭc gì, không ai 
biӃt sӕng hay chӃt, tòa án có thể, do lӡi yêu cầu cӫa thân nhân cho thi hành những 
biện pháp bҧo thӫ. NӃu ngѭӡi ҩy không có vӧ hay con đã trѭӣng thành hay tôn 
thuộc hay thân quyӃn bàng hệ, hay những ngѭӡi này từ chӕi, tòa có thể chỉ định 
một ngѭӡi ngoài để  quҧn trị tài sҧn cӫa ngѭӡi vắng mặt. 
ĐiӅu thӭ 78 - NӃu ngѭӡi ҩy vắng mặt đã hai năm không có tin tӭc gì, tòa có thể 
do lӡi yêu cầu cӫa thân nhân, tuyên án dự đoán đѭѫng nhân đã thҩt tung, đồng 
thӡi truyền mӣ cuộc điều tra về tông tích ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 79 - Tòa án có thẩm quyền là tòa sѫ thẩm, nѫi cѭ sӣ, hay nѫi trú ngө 
cuӕi cùng cӫa đѭѫng nhân. Bҧn án sӁ niêm yӃt ӣ công sӣ nѫi ҩy và ӣ trө sӣ tòa án 
và  sӁ đăng vào hai tӡ nhật báo do bҧn án chỉ định và vào Công báo Việt Nam. 
Công tӕ viện sӁ xúc tiӃn và đôn đӕc cuộc điều tra. 
ĐiӅu thӭ 80 - Một năm sau nӃu ngѭӡi đi vắng vẫn không trӣ về và nӃu cuộc điều 
tra không có kӃt quҧ cho biӃt tung tích nѭgӡi ҩy, tòa sӁ tuyên án thҩt tung theo lӡi 
yêu cầu cӫa mọi đѭѫng sự có quyền lӧi. Thӡi hạn một năm sӁ tính từ ngày bҧn án 
đѭӧc niên yӃt hay công bӕ tùy theo thể thӭc đã đѭӧc thi hành trѭớc. Bҧn án cũng 
đѭӧc niêm yӃt và công bӕ nhѭ trên. 

CHѬѪNG THӬ II 
Hұu quҧ cӫa sự thҩt tung 

TIӂT I 
Hậu quҧ về hôn thú 

ĐiӅu thӭ 81 - Cũng trong bҧn án tuyên bӕ thҩt tung hoặc do một bҧn án khác, tòa 
cũng có thể tuyên bӕ đoạn tuyệt sự liên lạc phu phө giữa ngѭӡi thҩt tung với 
ngѭӡi phӕi ngẫu, nӃu có sự yêu cầu. 
Án này sӁ chuyển tҧ vào sổ giá thú đѭѫng niên nѫi cѭ sӣ cuӕi cùng cӫa ngѭӡi thҩt 
tung và sӁ ghi chú vào sổ hộ tịch bên lề giҩy giá thú và giҩy khai sinh cӫa hai vӧ 
chồng. Công tӕ viện phҧi đôn đӕc việc chuyển tҧ án này. 
ĐiӅu thӭ 82 - Sau khi hôn thú đã đoạn tiêu nhѭ trên, ngѭӡi phӕi ngẫu có thể lập 
hôn thú khác, và hôn thú này vẫn hữu hiệu mặc dầu sau đó, ngѭӡi thҩt trung trӣ 
về. Nhѭng nӃu ngѭӡi thҩt trung trӣ về mà ngѭӡi phӕi ngẫu chѭa có lập hôn thú 
với ai khác, thì sự tuyên bӕ đoạn tuyệt liên lạc phu phө sӁ đѭӧc tòa án đѭѫng 
nhiên thu hồi, theo lӡi thỉnh cầu cӫa công tӕ viện hay bҩt cӭ ai có quyền lӧi. Án 
thu hồi sӁ đѭӧc chuyển tҧ và ghi chú nhѭ nói tại điều trên. 
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TIӂT II 
Hậu quҧ về tài sҧn 

ĐiӅu thӭ 83 - Sau khi có án thҩt tung, các thừa kӃ pháp định cӫa ngѭӡi thҩt tung 
vào ngày biệt tích hay ngày có tin tӭc cuӕi cùng về ngѭӡi ҩy, có thể xin tòa cho 
tạm thӡi doãn chҩp tài sҧn cӫa ngѭӡi thҩt tung. 
Khi ҩy nӃu ngѭӡi thҩt tung có chúc thѭ để lại, chúc thѭ sӁ đѭӧc thi hành, và các 
ngѭӡi thө di, thө tặng cũng nhѭ tҩt cҧ những ai có quyền lӧi lệ thuộc vào sự mệnh 
một cӫa ngѭӡi thҩt tung sӁ có thể tạm thӡi xử hành những quyền lӧi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 84 - Ngѭӡi phӕi ngẫu kӃt hôn dѭới chӃ độ cộng đồng tài sҧn có quyền 
lựa chọn hoặc tiӃp tөc chӃ độ hôn sҧn nhѭ cũ hoặc xin thanh toán dӭt khoát ngay. 
NӃu ngѭӡi phӕi ngẫu quyӃt định tiӃp tөc chӃ độ hôn sҧn ngѭӡi ҩy sӁ đѭӧc quyền 
quҧn trị tài sҧn chung kể cҧ tài sҧn riêng cӫa ngѭӡi thҩt tung. Trong trѭӡng hӧp 
này sӁ bị ngăn trӣ sự sử hành dầu là tạm thӡi, mọi quyền lӧi lệ thuộc vào sự mệnh 
một cӫa ngѭӡi thҩt tung. 
Ngѭӡi phӕi ngẫu nӃu xin thanh tóan hôn sҧn sӁ lҩy về cӫa riêng, còn cӫa chung 
chia đôi. 
NӃu hôn thú bị tuyên bӕ đoạn tuyệt, hôn sҧn cũng sӁ đѭӧc thanh toán nhѭ trên. 
Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi thҩt tung trӣ về và nӃu ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa ngѭӡi ҩy 
chѭa có lập hôn thú khác, chӃ độ hôn sҧn cũ sӁ đѭӧc tái lập. Tuy nhiên nӃu tài sҧn 
đã đѭӧc thanh toán, sự tái lập sӁ không làm hại đӃn những quyền lӧi thӫ đắc cӫa 
ngѭӡi không phҧi là phӕi ngẫu, thừa kӃ hay thө di cӫa đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 85 - Sự doãn chҩp tạm thӡi chỉ là một sự ký thác. Ngѭӡi đѭӧc doãn 
chҩp có quyền quҧn trị nhѭng sӁ phҧi thanh tóan với ngѭӡi thҩt tung khi ngѭӡi 
này cho tin tӭc hay trӣ về. 
ĐiӅu thӭ 86 - Ngѭӡi đѭӧc doãn chҩp phҧi xin chӭc dịch xã hoặc nhӡ thừa phát lại 
hay chѭӣng khӃ làm bҧn kê khai và trị giá những động sҧn và bҩt động sҧn đѭӧc 
doãn chҩp, trѭớc khi bắt đầu chҩp hữu. Đӕi với những tài sҧn quan trọng, cũng có 
thể xin chánh án sӣ tại cho mệnh lệnh phê đѫn chỉ định một giám định chuyên 
môn để trị giá. 
ĐiӅu thӭ 87 - Ngѭӡi đѭӧc doãn chҩp sӁ phҧi hoàn lại 1/5 hoa lӧi nӃu ngѭӡi thҩt 
tung trӣ về trong hạn năm năm sau khi đѭӧc doãn chҩp, quá hạn ҩy sӁ chỉ hoàn lại 
1/10. NӃu quá mѭӡi lăm năm ngѭӡi thҩt tung mới trӣ về, ngѭӡi đѭӧc doãn chҩp 
sӁ không phҧi hòan lại hoa lӧi. 
ĐiӅu thӭ 88 - Ngѭӡi đѭӧc doãn chҩp không có quyền đoạn mại hay cầm cӕ để 
đѭѫng tài sҧn gì cӫa ngѭӡi thҩt tung, trừ những trѭӡng hӧp thật cần thiӃt nhѭng 
phҧi đѭӧc tòa án cho phép. 
ĐiӅu thӭ 89 - Sau hai mѭѫi năm kể từ ngày có án dõan chҩp hay từ ngày ngѭӡi 
phӕi ngẫu nhận quyền quҧn trị, nӃu ngѭӡi thҩt tung không trӣ về, mọi ngѭӡi hữu 
quyền đều có thể xin tòa cho phân chia tài sҧn cӫa ngѭӡi thҩt tung và cҧi hóan sự 
doãn chҩp tạm thӡi trên đây thành doãn chҩp vĩnh viễn. 
ĐiӅu thӭ 90 - NӃu có bằng chӭng là ngѭӡi thҩt tung đã chӃt, di sҧn cӫa ngѭӡi ҩy 
sӁ khai phát tính vào ngày mệnh một cӫa đѭѫng sự. 
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Thừa kӃ gần nhҩt cӫa ngѭӡi thҩt tung vào ngày ҩy sӁ đѭӧc hѭӣng di sҧn, và ngѭӡi 
nào đang thө hѭӣng tài sҧn cӫa ngѭӡi thҩt tung sӁ phҧi hòan lại ngoại trừ hoa lӧi 
đã thӫ đắc theo điều 87. 
ĐiӅu thӭ 91- NӃu trong thӡi kỳ doãn chҩp tạm thӡi, ngѭӡi thҩt tung trӣ về hay có 
chӭng cớ là ngѭӡi ҩy còn sӕng, án văn tuyên bӕ thҩt tung sӁ hӃt hiệu quҧ, ngoại 
trừ những biện pháp bҧo thũ đã nói ӣ điều 77. 
Tuy nhiên, tòa án có thể hӫy bӓ những biện pháp ҩy nӃu xét quҧn trị viên đã vѭӧt 
quá quyền hạn, tòa sӁ chú trọng đӃn quyền lӧi cӫa ngѭӡi đệ tam tùy theo sự gian 
tình hay ngay tình cӫa ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 92 - NӃu sau khi doãn chҩp đã trӣ thành vĩnh viễn, ngѭӡi thҩt tung lại 
trӣ về hay có chӭng cớ là ngѭӡi ҩy còn sӕng, đѭѫng sự sӁ thu hồi các tài sҧn theo 
tình trạng hiện hữu, hoặc giҧ tiền các tài sҧn đã đѭӧc bán đi, hoặc các tài sҧn khác 
đã đѭӧc tạo mãi bằng giá tiền bán. 
ĐiӅu thӭ 93 - Con cái và thừa kӃ trực hệ cӫa ngѭӡi thҩt tung cũng có thể đòi hòan 
lại tài sҧn cӫa ngѭӡi thҩt tung nhѭ đã nói ӣ điều trên trong hạn hai mѭѫi năm kể 
từ ngày doãn chҩp vĩnh viễn. 
ĐiӅu thӭ 94 - Sau khi có án văn tuyên bӕ thҩt tung, ngѭӡi nào muӕn đòi hӓi 
quyền lӧi ӣ ngѭӡi thҩt tung, phҧi truy cần ngѭӡi đѭӧc doãn chҩp hoặc ngѭӡi quҧn 
trị. 
ĐiӅu thӭ 95 - NӃu ngѭӡi thҩt tung hay mới bị dự đóan thҩt tung là thừa kӃ trong 
một di sҧn đã khai phát, di sҧn ҩy sӁ phân chia cho tҩt cҧ các thừa kӃ hữu quyền 
theo luật di sҧn, với sự dự đóan rằng ngѭӡi thҩt tung hãy còn sӕng. 

TIӂT III 
Hậu quҧ về tình trạng các con vị thành niên 

ĐiӅu thӭ 96 - NӃu ngѭӡi cha biệt tích nӃu có con còn vị thành niên, phu quyền sӁ 
đѭѫng nhiên do ngѭӡi mẹ sử hành. 
NӃu ngѭӡi mẹ lại chӃt việc trông nom dậy dỗ những trẻ vị thành niên sӁ giao cho 
một giám hộ nhѭ đѭӧc chỉ định tại các điều luật về sự giám hộ con chính thӭc. 
NӃu cҧ hai cha mẹ đều biệt tích, việc giám hộ cũng đѭӧc tổ chӭc ngay. 
ĐiӅu thӭ 97 - Điều luật trên đây cũng sӁ áp dөng cho trѭӡng hӧp một trong hai 
ngѭӡi phӕi ngẫu biệt tích có để lại con vị thành niên đã sinh trong một hôn phӕi 
trѭớc. 
ĐiӅu thӭ 98 - Đӕi với con ngoại hôn, nӃu ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ giữ việc giám 
hộ biệt tích hay cҧ hai cha mẹ đều biệt tích, việc giám hộ sӁ đѭӧc tổ chӭc tiӃp tөc 
ngay với một giám hộ mới nhѭ đѭӧc chỉ định tại các điều luật về sự giám hộ con 
ngoại hôn. 
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THIÊN THӬ V 
Nói vӅ hôn thú 

ĐiӅu thӭ 99 - Luật pháp không chҩp nhận chӃ độ đa thê. 
Không ai đѭӧc phép tái hôn nӃu hôn thú trѭớc chѭa đoạn tiêu. 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 
Sự đính hôn 

ĐiӅu thӭ 100 - Con trai chѭa đӫ 17, con gái chѭa đӫ 15 tuổi, không thể đính hôn. 

Sự đính hôn chỉ có giá trị khi nào đã đѭӧc làm một cách trọng thể với sự ѭng 
thuận cӫa hai ngѭӡi đính hôn và, nӃu đѭѫng sự còn vị thành niên, cӫa ông bà, cha 
mẹ hay giám hộ, và sau khi nhà gái đã nhận lễ vật cӫa nhà trai. 
ĐiӅu thӭ 101 - Mỗi bên đều có thể từ hôn nhѭng sӁ phҧi bồi thѭӡng nӃu không có 
lý do chính đáng. 
Trong mọi trѭӡng hӧp lễ vật có thể hòan lại, trừ vật tiêu thө. 
ĐiӅu thӭ 102 - Những tӕ quyền liên quan đӃn sự đính hôn sӁ tiêu diệt sau thӡi 
hạn một năm kể từ ngày bãi hôn. 

CHѬѪNG THӬ II 
ĐiӅu kiӋn cҫn thiӃt đӇ thiӃt lұp hôn thú 

ĐiӅu thӭ 103 - Sự ѭng thuận cӫa hai bên nam nữ là một điều kiện thiӃt yӃu cho 
sự kӃt hӧp hôn thú. 
ĐiӅu thӭ 104 - Con trai chѭa đӫ 18 tuổi, con gái chѭa đӫ 15 tuổi, không thể kӃt 
hôn. 

Tuy nhiên, nӃu có lý do trọng đại, Nguyên Thӫ quӕc gia có thể đặc cách cho miễn 
tuổi. 
ĐiӅu thӭ 105 - Vị thành nêin không thể kӃt hôn, nӃu không có sự ѭng thuận cӫa 
cha mẹ. 
NӃu cha mẹ bҩt đồng ý kiӃn, hoặc nӃu một trong hai ngѭӡi đã mệnh một hay ӣ 
trong tình trạng không thể phát biểu ý kiӃn, thì sự ѭng thuận cӫa một trong hai 
cũng đӫ. 
NӃu cha mẹ đều mệnh một, hoặc ӣ trong tình trạng không thể pháp biểu ý kiӃn, sự 
ѭng thuận sӁ do ông bà nội, hay ông bà ngoại nӃu không có ông bà nội, cũng sӁ 
theo các điều kiện trên. 
NӃu không có ông bà, sự ѭng thuận sӁ do ngѭӡi giám hộ. NӃu giám hộ từ chӕi, vị 
thành niên có thể xin hội đồng gia tộc cho phép. 
ĐiӅu thӭ 106 - Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi chồng mệnh một, hoặc hôn thú bị tiêu 
hӫy, ngѭӡi vӧ chỉ có thể tái giá sau khi hӃt hạn 300 ngày kể từ khi chồng chӃt 
hoặc từ khi án tiêu hӫy thành nhҩt định. 
Tuy nhiên, nӃu sau khi chồng chӃt hay có án tiêu hӫy, ngѭӡi đàn bà đã sinh đẻ  có 
thể tái giá dù chѭa hӃt hạn ba trăm ngày. 
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ĐiӅu thӭ 107 - Ngѭӡi đàn bà ly hôn chỉ có thể tái giá sau khi hӃt hạn ba trăm 
ngày kể từ ngày có án ly hôn hay có án lệnh cӫa thẩm phán cho phép ӣ riêng. 
Tuy nhiên, nӃu sau khi ly hôn, ngѭӡi đàn bà đã sinh đẻ, thì có thể tái giá dù chѭa 
hӃt hạn ba trăm ngày. 
NӃu ngѭӡi chồng mệnh một trong khi tiӃn hành thӫ tөc ly hôn hay ly thân, ngѭӡi 
đàn bà có thể tái giá sau hạn ba trăm ngày kể từ ngày có án lệnh cho phép ӣ riêng. 
ĐiӅu thӭ 108 - Những thân thuộc trong trực hệ, không cӭ chính thӭc hay ngoại 
hôn, và không cӭ thӭ bậc nào, không thể kӃt hôn với nhau. 
ĐiӅu thӭ 109 - Trong bàng hệ, hôn thú bị cҩm chỉ giữa những hạng ngѭӡi sau: 
1)  Anh chị em đồng phө mẫu hay cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha; 

2) Chú, bác, cậu, ông chú, ông bác, ông cậu với cháu gái; cô, dì, bà cô, bà dì với 
cháu trai; 

3) Anh chị em con chú, con bác, con cậu, con cô, con dì, anh chị em cháu chú, 
cháu bác. 

ĐiӅu thӭ 110 - Hôn thú bị cҩm: 
1) Giữa ngѭӡi phӕi ngẫu với một ngѭӡi tôn thuộc hay ti thuộc trực hệ cӫa ngѭӡi 
phӕi ngẫu kia; 
2) Giữa chị dâu, em dâu với em chồng, anh chồng; 
3) Giữa bác gái, thím, mӧ, bà bác, bà thím,  bà mӧ với cháu chồng; 
4) Giữa bác, chú, cậu, ông chú, ông bác, ông cậu với vӧ cӫa cháu trai. 
ĐiӅu thӭ 111 - Hôn thú cũng bị cҩm: 
1) Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi cũng nhѭ với ti thuộc trực hệ cӫa ngѭӡi này; 
2) Giữa cha mẹ nuôi với ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa ngѭӡi con nuôi; 
3) Giữa những ngѭӡi con nuôi cӫa cùng một ngѭӡi; 
4) Giữa những ngѭӡi con nuôi với con cӫa ngѭӡi đӭng nuôi. 
ĐiӅu thӭ 112 - Tuy nhiên, nӃu có lý do trọng đại, nguyên thӫ quӕc gia có thể đặc 
cách cho phép kӃt hôn những ngѭӡi nói ӣ điều 109, đoạn 3, miễn không phҧi là 
những ngѭӡi đồng tông, điều 110, đoạn 3 và 4 và điều 111, đoạn 3 và 4. 

CHѬѪNG THӬ III 
Sự cử hành hôn lӉ 

ĐiӅu thӭ 113 - Trѭớc khi cử hành hôn lễ, hộ lại phҧi bӕ cáo bằng cách niêm yӃt 
tại công sӣ nѫi trú ngө thѭӡng xuyên và nѫi cѭ sӣ cӫa hai ngѭӡi phӕi ngẫu vị lai. 
Bҧn niêm yӃt phҧi ghi họ tên, nghề nghiệp, cѭ sӣ và nѫi trú ngө cӫa hai bên nam 
nữ và cӫa cha mẹ, cùng nѫi dự định cử hành hôn lễ. 
ĐiӅu thӭ 114 - Bҧn niêm yӃt phҧi dán tại các nѫi nói ӣ trên trong hạn mѭӡi ngày 
liền. Hôn lể chỉ có thể cử hành mѭӡi ngày sau khi đã niêm yӃt, ngày niêm yӃt sӁ 
không tính vào thӡi hạn này. 
ĐiӅu thӭ 115 - NӃu hôn lễ không cử hành trong thӡi hạn một năm kể từ ngày hӃt 
thӡi hạn niêm yӃt thì về sau phҧi công bӕ lại theo thể thӭc nhѭ trên. 
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ĐiӅu thӭ 116 - Trong thӡi hạn niêm yӃt những ngѭӡi dѭới đây có quyền phҧn 
kháng sự cử hành hôn lễ: 
1) Ngѭӡi đã có hôn thú với một trong hai đѭѫng sự; 
2) Cha mẹ, hoặc ông bà nӃu không có cha mẹ. 
ĐiӅu thӭ 117 - Ngѭӡi phҧn kháng hay thө ӫy có công chӭng thѭ ӫy quyền đặc 
biệt phҧi ký tên trên bҧn chính trên tӡ phҧn kháng. Tӡ phҧn kháng phҧi do thừa 
phát lại tӕng đạt theo thѭӡng lệ, để bҧn sao lại cho hai ngѭӡi phӕi ngẫu vị lai và 
cho hộ lại nѫi sӁ làm hôn thú. Hộ lại phҧi phê duyệt trên bҧn chính. 
ĐiӅu thӭ 118 - Chӭng thѭ phҧn kháng phҧi ghi tѭ cách cho phép phҧn kháng 
cùng lý do và điều luật cho phép phҧn kháng. Ngѭӡi phҧn kháng phҧi tuyển định 
cѭ sӣ ӣ nѫi dự liệu cử hành hôn lễ. 
NӃu không đầy đӫ những chi tiӃt nhѭ trên, chӭng thѭ phҧn kháng sӁ vô giá trị và 
sự phҧn kháng sӁ phҧi đѭѫng nhiên bác bӓ. 
ĐiӅu thӭ 119 - Sự phҧn kháng có thể bị giҧi trừ do ngѭӡi đӭng phҧn kháng, theo 
thể thӭc ӭng dөng cho sự phҧn kháng, hoặc do tòa án, theo đѫn khӣi tӕ cӫa vӧ 
chồng vị lai. 
Đѫn xin giҧi trừ có thể đѭӧc chҩp nhận đӕi với sự phҧn kháng cӫa tôn trѭӣng mà 
không cần đѭӧc phép riêng để kiện tôn trѭӣng. 
ĐiӅu thӭ 120 - Tòa sѫ thẩm phҧi xét xử và tuyên án trong hạn mѭӡi lăm ngày sau 
khi đѫn xin giҧi trừ đѭӧc đăng đѭӡng. 
Thӡi hạn kháng cáo là mѭӡi lăm ngày đӕi với phán quyӃt sѫ thẩm. 
ĐiӅu thӭ 121 - NӃu có kháng cáo, lөc sự tòa sѫ thẩm phҧi chuyển hồ sѫ lên tòa 
thѭӧng thẩm trong hạn mѭӡi lăm ngày. NӃu án văn chѭa kịp thӡi trѭớc bạ, lөc sự 
có thể cҩp bҧn sao trѭớc khi trѭớc bạ để cho vào hồ sѫ. 
Tòa thѭӧng thẩm phҧi xét xử và tuyên án trong hạn mѭӡi lăm ngày sau khi nội vө 
đăng đừѫng. 
Phúc quyӃt thựѫng thẩm sӁ không đѭӧc thѭӧng tӕ nӃu giҧi trừ sự phҧn kháng. 
ĐiӅu thӭ 122 - Hôn lễ cử hành công khai trѭớc hộ lại tại công sӣ nѫi trú ngө cӫa 
một trong hai ngѭӡi hôn phӕi. 
NӃu có sự cҧn trӣ trọng đại, hôn lễ có thể cử hành tại chỗ ӣ cӫa một trong hai 
ngѭӡi. 
ĐiӅu thӭ 123 - Trѭớc sự hiện diện cӫa hai nhân chӭng trѭӣng thành, thân thuộc 
hay không, hộ lại hӓi hai bên có lập hôn ѭớc không và có ѭng thuận cùng nhau 
kӃt hôn không; sau đó, nӃu hai bên ѭng thuận, nhân danh luật pháp, hộ lại tuyên 
bӕ hai bên là vӧ chồng và lập ngay chӭng thѭ hôn thú. 
ĐiӅu thӭ 124 - Ngѭӡi muӕn lập hôn thú phҧi xuҩt trình bҧn toàn sao giҩy khai 
sinh đѭӧc cҩp lâu nhҩt là ba tháng nӃu cҩp ӣ Việt Nam và sáu tháng nӃu cҩp ӣ 
ngoại quӕc. 
Trong trừѫng hӧp không xuҩt trình đѭӧc bҧn sao khai sinh cũng có thể xuҩt trình 
hoặc án văn thӃ vì khai sinh cӫa tòa sѫ thẩm nѫi sanh quán, hoặc chӭng thѭ thӃ vì 
khai sinh do thẩm phán hòa giҧi nѫi trú ngө cҩp. 
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ĐiӅu thӭ 125 – Trong trừѫng hӧp hôn thú lập ӣ ngoại quӕc, trong vòng ba tháng 
sau khi trӣ về lãnh thổ Việt Nam, ngѭӡi có quӕc tịch Việt Nam phҧi xuҩt 
trình  một bҧn sao chӭng thѭ hôn thú cũ nhҩt là ba tháng gửi cho biện lý tòa án 
nѫi trú ngө. Biện lý sӁ ra lệnh đăng ký vào sổ giá thú đѭѫng niên và ghi chú 
vào  lề chӭng thѭ khai sinh cӫa đѭѫng sự, ӣ sổ chánh cũng nhѭ ӣ sổ kép. 
ĐiӅu thӭ 126 – NӃu trѭớc khi cử hành hôn lễ không có niêm yӃt hoặc không tôn 
trọng thӡi gian đã ҩn định giữa ngày niêm yӃt và ngày cử hành hôn lễ, hộ lại có 
thể bị tòa dân sự phạt tiền từ năm trăm đồng (500$00) đӃn năm ngàn đồng 
(5.000$00). 

CHѬѪNG THӬ IV 
Sự vô hiӋu cӫa hôn thú 

ĐiӅu thӭ 127 – Hôn thú vô hiệu nӃu sự ѭng thuận cӫa vӧ hay chồng hay cӫa cҧ 
hai ngѭӡi không đѭӧc tự do. 
Chỉ có hai nguyên nhân làm cho sự ѭng thuận vô giá trị là sự lầm lẫn và sự cѭỡng 
bách. 

Về sự lầm lẫn chỉ có sự lầm lẫn về thӃ nhân hay hộ tịch mới là duyên cớ để xin 
tiêu hôn. 

ĐiӅu thӭ 128 – Chỉ có ngѭӡi vӧ hay ngѭӡi chồng đã bị lầm lẫn hay cѭỡng bách 
mới đѭӧc phép xin tiêu hôn: tӕ quyền tiêu hôn có thể hành sử dù đѭѫng sự còn vị 
thành niên. 

ĐiӅu thӭ 129 – Tӕ quyền tiêu hôn tiêu diệt sau hạn một năm kể từ ngày sự lầm 
lẫn đѭӧc phát giác hay sự cѭỡng bách chҩm dӭt. 
ĐiӅu thӭ 130 – Cha mẹ, ông bà, hoặc giám hộ đѭӧc quyền ѭng thuận cho kӃt hôn 
có thể khӣi tӕ xin tiêu hӫy hôn thú kӃt lập mà không có sự ѭng thuận cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 131 – Tuy nhiên, những ngѭӡi nói ӣ điều  130 không thể khӣi tӕ nӃu đã 
thừa nhận hôn thú một cách công nhiên, hoặc mặc nhiên, hoặc biӃt việc lập hôn 
thú mà để yên một năm không khiӃu nại. 
Sự vô hiệu cũng đѭӧc bao yểm nӃu ngѭӡi phӕi ngẫu còn vị thành niên khi kӃt lập 
hôn thú đã đӃn tuổi trѭӣng thành, hѫặc nӃu ngѭӡi đàn bà đã thө thai hoặc có con. 
ĐiӅu thӭ 132 – Cҧ hai vӧ chồng cũng nhѭ công tӕ viên và mọi ngừӡi có quyền 
lӧi đề có thể khӣi tӕ xin tiêu hôn trong các trѭӡng hӧp sau: 
1) Hôn thú kӃt lập mà không có sự ѭng thuận cӫa vӧ hay chồng hoặc cӫa hai 
ngѭӡi; 
2) Hôn thú kӃt lập khi một trong hai ngѭӡi chѭa đӫ tuổi cặp hôn, trừ phi đã đѭӧc 
miễn tuổi hӧp lệ, tuy nhiên, nguyên nhân vô hiệu này không thể đѭӧc viện dẫn kể 
từ ngày đѭѫng sự đã đӃn tuổi cặp hôn hay nӃu ngѭӡi đàn bà đã thө thai  hay có 
con; 

3) Hai ngѭӡi là thân thuộc huyӃt tộc hay nghĩa dѭỡng hoặc hôn thuộc vào hàng 
luật cҩm hôn thú; 
4) Khi lập hôn thú, một trong hai ngѭӡi còn bị ràng buộc bӣi một hôn thú khác 
chѭa đọan tiêu; 
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5) Hôn lễ cử hành không công khai hay do một hộ lại vô thẩm quyền, với điều 
kiện cử hành hôn lễ trái phép có tính cách gian lận. Tuy nhiên, nӃu có sự chҩp 
thuận hữu thân trạng phu phө cҧ hai vӧ chồng đều không đѭӧc quyền nại sự vô 
hiệu gì về hình thӭc hay sự vô thẩm quyền cӫa hộ lại để xin tiêu hӫy hôn thú. 
ĐiӅu thӭ 133 – Mặc dù hôn thú bị tiêu hӫy, các con, nӃu có, vẫn đѭѫc coi là con 
chính thӭc. 
ĐiӅu thӭ 134 – Sự tiêu hӫy không có hiệu lực hồi tӕ đӕi với vӧ chồng cũng nhѭ 
đӕi với ngѭӡi đệ tam. 
Sự thanh tóan tài sҧn sau khi tiêu hôn sӁ làm nhѭ trong trѭӡng hӧp ly hôn. 

ĐiӅu thӭ 135 – Án văn tiêu hӫy, sau khi đã thành nhҩt định, phҧi đѭӧc sao lөc 
cho hộ lại đã đăng ký việc hôn thú để ghi bên lề chӭng thѭ hôn thú và để đăng ký 
vào sổ  hôn thú đѭѫng niên. 
Án văn cũng ghi chú bên lề chӭng thѭ khai sinh cӫa mỗi vӧ chồng. 

CHѬѪNG THӬ V 
Nghƿa vө hôn nhân 

ĐiӅu thӭ 136 – Vӧ chồng có nghĩa vө thӫy chung với nhau và giúp đỡ nhau cùng 
chung lo xây dựng hạnh phúc gia đình và dѭỡng dөc con cái. 
 ĐiӅu thӭ 137 – Chồng là gia trѭӣng và hành sử quyền gia trѭӣng theo quyền lӧi 
gia đình và con cái. 

Vӧ cộng tác với chồng trong việc sinh họat gia đình, giáo dөc và xây dựng con 
cái. 

ĐiӅu thӭ 138 – Vӧ thay chồng giữ quyền gia trѭӣng trong trѭӡng hӧp ngѭӡi 
chồng không thể phát biểu ý kiӃn vì không có năng lực pháp lý, vì thҩt tung hay 
đi xa hoặc vì một duyên cớ nào khác. 
ĐiӅu thӭ 139 – NӃu không có hôn khӃ qui định sự đóng góp cӫa vӧ chồng vào 
việc chi tiêu gia đình, mỗi ngѭӡi sӁ góp phần tùy theo khҧ năng cӫa mình. 
Nhѭng nghĩa vө này, trѭớc nhҩt đặt vào ngѭӡi chồng. Tùy theo khҧ năng cӫa 
mình, chồng phҧi cung cҩp cho vӧ con những thӭ cần thiӃt cho sự sinh sӕng, tùy 
theo tình trạng và hòan cҧnh cӫa những ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 140 – Chồng có quyền chọn chỗ ӣ gia đình, vӧ có bổn phận ӣ chung với 
chồng. 
Tuy nhiên, vӧ có thể xin chánh án cho phép chính mình hoặc cùng con cái ӣ riêng 
một nѫi khác nӃu chỗ ӣ do chồng chọn có hại cho gia đình về phѭѫng diện vật 
chҩt hay tinh thần. 
ĐiӅu thӭ 141 – Ngѭӡi đàn bà có chồng có đӫ năng lực pháp lý và sử dөng năng 
lực này trong luật định. 
ĐiӅu thӭ 142 – Ngѭӡi vӧ có thể hành sử nghề nghiệp riêng biệt trừ phi ngѭӡi 
chồng phҧn kháng, ngѭӡi vӧ có thể xin chánh án sӣ tại giҧi trừ sự phҧn kháng 
bằng mệnh lệnh phê đѫn, sau khi nghe ngѭӡi chồng trần tình. NӃu sự phҧn kháng 
đѭӧc giҧi trừ, mọi hành vi cӫa ngѭӡi vӧ đã làm kể từ ngày phҧn kháng đều hữu 
hiệu. NӃu sự phҧn kháng đѭӧc chҩp nhận, hay nӃu ngѭӡi vӧ không xin giҧi trừ, 
mọi hành vi cӫa ngѭӡi vӧ từ khi có sự phҧn kháng đều không thể đӕi kháng đѭӧc 
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với chồng với điều kiện là khi lập ѭớc với ngѭӡi vӧ, ngѭӡi đệ tam đã đѭӧc biӃt sự 
phҧn kháng cӫa ngѭӡi chồng. 
ĐiӅu thӭ 143 – Dѭới mọi chӃ độ, vӧ có quyền thay mặt chồng về những nhu cầu 
gia vө và dùng tiền bạc cӫa chồng vào những nhu cầu ҩy. Mọi hành vi cӫa vӧ 
trong phạm vi này đều có hiệu lực ràng buộc chồng, trừ phi ngѭӡi chồng đã tѭớc 
quyền vӧ và ngѭӡi đệ tam kӃt ѭớc với ngѭӡi vӧ đã biӃt có sự tѭớc quyền. 

CHѬѪNG THӬ VI 
ChӃ đӝ phu phө tài sҧn 

ĐiӅu thӭ 144 – Luật pháp chỉ qui định phu phө tài sҧn khi vӧ chồng không lập 
hôn ѭớc. 
 ĐiӅu thӭ 145 – Vӧ chồng có thể tự do lập hôn ѭớc tùy ý muӕn, nӃu không trái 
với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tөc. 
ĐiӅu thӭ 146 – Hôn ѭớc phҧi làm trѭớc khi kӃt hôn, trӭѫc một chѭӣng khӃ. Vӧ 
hay chồng còn vị thành niên muӕn lập hôn ѭớc phҧi có sự hỗ trӧ cӫa những ngѭӡi 
có tѭ cách để ѭng thuận cho kӃt hôn. 
Chѭӣng khӃ phҧi cҩp cho đѭѫng sự một chӭng thѭ đѭӧc miễn mọi lệ phí ghi tên, 
họ, nghề nghiệp, chỗ ӣ, ngày sanh, nѫi sinh cӫa đѭѫng sự, ngày tháng lập hôn ѭớc 
và ghi rõ là chӭng thѭ phҧi giao cho viên chӭc hộ tịch trѭớc khi cử hành hôn lễ. 
ĐiӅu thӭ 147 – Hôn ѭớc không thể thay đổi sau khi đã lập hôn thú. 
ĐiӅu thӭ 148 – Những sự thay đổi trong hôn ѭớc trѭớc ngày lập hôn thú phҧi 
đѭӧc ghi nhận bằng chӭng thѭ thiӃt lập cùng thể thӭc với hôn ѭớc. 
Những sự thay đổi trong hôn ӭѫc chỉ có hiệu lực nӃu khi lập chӭng thѭ có sự hiện 
diện cӫa những ngѭӡi tham dự vào hôn ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 149 – Hôn ѭớc chỉ có thể đӕi kháng với đệ tam nhân nӃu đã đѭӧc ghi 
trong chӭng thѭ hôn thú. 
Những sự thay đổi trong hôn ӭѫc cũng chỉ có thể đӕi kháng với đệ tam nhân nӃu 
đѭӧc ghi trong chӭng thѭ hôn thú, dѭới hôn ѭớc. Chѭӣng khӃ khi cҩp bҧn sao hôn 
ѭớc phҧi sao lөc cҧ những sự thay đổi. 

TIӂT  I 

ChӃ độ cộng đồng tài sҧn 
ĐiӅu thӭ 150 – ChӃ độ cộng đồng tài sҧn là chӃ độ phu phө tài sҧn thѭӡng luật 
trong trừѫng hӧp vӧ chồng không lập hôn ѭớc hoặc khai kӃt hôn dѭới chӃ độ 
cộng đồng tài sҧn. 
 ChӃ độ này khӣi đầu từ ngày lập hôn thú. Không ai có thể định một ngày nào 
khác cho khӣi điểm này. 
ĐiӅu thӭ 151 – Khӕi cộng đồng tài sҧn gồm có: 
1) Động sҧn thuộc quyền sӣ hữu cӫa mỗi ngѭӡi ngày lập hôn thú; 
2) Động sҧn cӫa vӧ hay chồng đѭӧc hѭӣng trong thӡi gian hôn thú do sự thừa kӃ, 
tặng dữ và di tặng, trừ phi ngѭӡi tặng dữ hay di tặng đã định khác; 
3) Động sҧn hoặc bҩt động sҧn do vӧ hay chồng tạo mãi trong thӡi gian hôn thú; 
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4) Hoa lӧi cӫa tҩt cҧ tài sҧn, không phân biệt tài sҧn thӫ đắc trѭớc hay trong thӡi 
gian hôn thú. 

ĐiӅu thӭ 152 – Bҩt động sҧn thuộc quyền sӣ hữu cӫa mỗi vӧ chồng ngày lập hôn 
thú hoặc thӫ đắc trong thӡi gian hôn thú do sự thừa kӃ, tặng dữ và di tặng là cӫa 
riêng cӫa mỗi ngѭӡi. 
ĐiӅu thӭ 153 – Ngѭӡi chồng quҧn trị tài sҧn cộng đồng và tài sҧn riêng cӫa hai 
vӧ chồng. NӃu ngѭӡi chồng không có năng lực pháp lý, thҩt tung, đi xa lâu ngày 
hay bị cҧn trӣ vì một duyên cớ chánh đáng nào khác, ngѭӡi vӧ sӁ thay thӃ trong 
quyền quҧn trị. 
ĐiӅu thӭ 154 – Đӕi với bҩt động sҧn, dù riêng hay chung, bao giӡ cũng phҧi có 
sự ѭng thuận cӫa cҧ hai ngѭӡi mới đѭӧc làm những hành vi có tính cách tiêu thҩt. 
ĐiӅu thӭ 155 – Trong trừѫng hӧp phҧi có sự ѭng thuận cӫa vӧ hay chồng nӃu 
ngѭӡi này không thể tӓ ý đѭӧc hoặc từ khѭớc không có lý do chánh đáng, ngѭӡi 
phӕi ngẫu có thể xin tòa án cho miễn sự ѭng thuận này. 
ĐiӅu thӭ 156 – Vӧ, hay chồng, nӃu có lý do chánh đáng có thể đѭӧc phép sai áp 
chӃ chỉ lѭѫng bổng thù lao, lӧi tӭc hay hoa lӧi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 157 – Hai bên vӧ chồng sӁ đѭӧc gọi đӃn trӭѫc mặt chánh án bằng thѭ 
bҧo đҧm cӫa phòng lөc sự và phҧi đích thân trình diện, trừ trѭӡng hӧp bị cҧn trӣ 
không thể nào tới đѭӧc mới có thể nhӡ luật sѭ thay mặt. 
Chánh án sӁ thẩm nghị và tuyên án ngay trong văn phòng. 
ĐiӅu thӭ 158 – Bҧn án sӁ đѭѫng nhiên đѭӧc thi hành tạm, mặc dầu kháng cáo 
hay kháng tӕ. 
Nhận đѭӧc tӕng đạt bҧn án, ngѭӡi đệ tam bị sai áp sӁ phҧi giao tiền cho ngѭӡi 
phӕi ngẫu đã đѭӧc sai áp, không cần phҧi thể thӭc gì khác về thӫ tөc sai áp chӃ 
chỉ. 
Bҩt kỳ lúc nào, và mặc dầu đã thành nhҩt định, án văn cũng có thể sửa đổi tùy 
theo hòan cҧnh, tình trạng cӫa hai vӧ chồng. 
ĐiӅu thӭ 159 – Vӧ hay chồng đều có thể mӣ trѭѫng mөc tồn khoҧn tại các cѫ 
quan tín dөng và ngân hàng, nhѭng phҧi khai rõ tên tuổi cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu và 
địa chỉ cѭ sӣ hôn nhân; các cѫ quan nói trên phҧi thông báo cho ngѭӡi phӕi ngẫu 
rõ việc mӣ trѭѫng mөc. 
Ngѭӡi phӕi ngẫu có quyền hӓi bҧng đӕi chiӃu xuҩt nhập cӫa ngân khoҧn trѭѫng 
mөc và, nӃu có lý do chánh đáng, có thể xin tòa án cho phép ngăn cҧn việc lҩy 
tiền ra. 
ĐiӅu thӭ 160 – Tài sҧn cộng đồng phҧi đài thọ: 
1) Những nӧ cӫa vӧ hay cӫa chồng đã kӃt ѭớc trӭѫc khi lập hôn thú, trừ những 
trái khoҧn đѭӧc bҧo đҧm bӣi những quyền đӕi vật trên những bҩt động sҧn nói ӣ 
điều 152; 
2) Những nӧ cӫa vӧ hay cӫa chồng kӃt ѭớc trong phạm vi quyền hạn mỗi ngѭӡi 
trong thӡi kỳ hôn thú; 
3) Những nӧ do hành vi phạm pháp cӫa vӧ hay cӫa chồng. 
ĐiӅu thӭ 161 – ChӃ độ tài sҧn cộng đồng chҩm dӭt: 
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1) Vì sự mệnh một cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu; 
2) Vì sự ly hôn hay tiêu hôn; 
3) Vì sự ly thân; 
4) Vì sự biệt sҧn quy định nѫi điều 165. 
ĐiӅu thӭ 162 – ChӃ độ tài sҧn cộng đồng qui định trên đây sӁ áp dөng tӭc khắc 
cho cҧ những hôn thú thành lập từ trѭớc, nhѭng không làm tổn hại đӃn sự hữu 
hiệu cӫa những hành vi cӫa vӧ chồng đã làm hoặc đӃn những quyền lӧi thӫ đắc 
cӫa đệ tam nhân. 

TIӂT  II 
ChӃ độ biệt sҧn 

ĐiӅu thӭ 163 – Khi lập hôn ѭớc, vӧ chồng có thể quyӃt định là họ sӁ đѭӧc chi 
phӕi bӣi chӃ độ biệt sҧn; ngѭӡi đàn bà sӁ giữ quyền quҧn trị, hѭӣng dөng và sử 
dөng tài sҧn riêng cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 164 – Mỗi ngѭӡi phӕi ngẫu sӁ góp phần vào chi phí gia đình tùy theo 
hôn ӭѫc, hoặc nӃu không có điều khoҧn nào trong hôn ѭớc quy định về điểm này, 
theo điều 167. 
ĐiӅu thӭ 165 – Sự biệt sҧn cũng có thể đѭӧc tòa án tuyên phán theo đѫn xin cӫa 
ngѭӡi vӧ trong trѭӡng hӧp sự quҧn trị tài sҧn cӫa chồng có điều bҩt cẩn khiӃn tài 
sҧn riêng cӫa vӧ hoặc tài sҧn cộng đồng có thể bị nguy hại. 
Ngѭӡi chồng cũng có thể xin biệt sҧn trong trѭӡng hӧp ngѭӡi vӧ đѭӧc tòa cho 
phép kinh doanh thѭѫng mại, mặc dầu có sự phҧn kháng cӫa ngѭӡi chồng. 
ĐiӅu thӭ 166 – Án biệt sҧn phҧi đѭӧc công bӕ trong một cuӕn sổ riêng ӣ phòng 
lөc sự tòa sѫ thẩm sӣ tại và phҧi ghi vào lề giây hôn thú cӫa hai vӧ chồng, nӃu 
ngѭӡi phӕi ngẫu là thѭѫng gia cũng cần đѭӧc công bӕ ӣ tòa án nѫi cѭ sӣ doanh 
thѭѫng cӫa ngѭӡi này. 
Giữa hai vӧ chồng, bҧn án tuyên phán biệt sҧn có hiệu lực từ ngày có đѫn xin. 
ĐiӅu thӭ 167 – Ngѭӡi đàn bà biệt sҧn đѭӧc quyền quҧn trị, hѭӣng dөng và sử 
dөng tài sҧn riêng cӫa mình. 
Tuy nhiên, ngѭӡi đàn bà, tùy theo khҧ năng cӫa mình và cӫa chồng, vẫn phҧi 
đóng góp vào các chi phí gia đình và giáo dөc con cái. 
ĐiӅu thӭ 168 – ChӃ độ cộng đồng tài sҧn chҩm dӭt vì án ly thân hay biệt sҧn và 
có thể đѭӧc tái lập theo ý muӕn cӫa vӧ chồng. Sự tái lập phҧi đѭӧc ghi nhận trong 
một chӭng thѭ thiêt lập trӭѫc mặt chѭӣng khӃ; sự tái lập này cũng còn phҧi đѭӧc 
công bӕ theo thể thӭc dự liệu trong điều 166. 
Giữa hai vӧ chồng, chӃ độ cộng đồng tái lập có hiệu lực từ ngày kӃt lập hôn thú; 
mọi sự sӁ đѭӧc coi nhѭ là không có sự ly thân hay biệt sҧn. 
ĐiӅu thӭ 169 – NӃu ngѭӡi đàn bà biệt sҧn để chồng hѭӣng dөng tài sҧn cӫa mình, 
khi hôn thú đọan tiêu hay khi ngѭӡi đàn bà yêu sách, ngѭӡi chồng cũng chỉ phҧi 
trҧ lại những hoa lӧi hiện hữu, và không phҧi trҧ những hoa lӧi đã tiêu thө. 

CHѬѪNG THӬ VII 
Ly hôn và ly thân 
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ĐiӅu thӭ 170 – Vӧ hay chồng có thể xin ly hôn hoặc ly thân: 
1) Vì sự ngoại tình cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu; 
2) Vì ngѭӡi phӕi ngẫu bị kӃt án trọng hình về thѭӡng tội; 
3) Vì sự ngѭӧc đãi, bạo hành hay nhөc mạ, có tính cách thậm từ và tái diễn khiӃn 
vӧ chồng không thể ăn ӣ với nhau nữa. 
Ngoài ra, vӧ chồng còn có thể xin thuận tình ly hôn nӃu hôn thú đѭӧc lập trên hai 
năm và không quá hai mѭѫi năm. 
Khi xin thuận tình ly hôn, các đѭѫng sự vẫn phҧi theo đúng thӫ tөc quy định ӣ các 
điều 171 và kӃ tiӃp. Các đѭѫng sự có thể thӓa hiệp trѭớc bằng văn thѭ đệ trình tòa 
về các vҩn đề con cái và tài sҧn hôn nhân. Tuy nhiên, về các vҩn đề này, tòa có 
quyền thẩm định. 

TIӂT  I 
Thӫ tөc ly hôn 

ĐiӅu thӭ 171 – Đѫn xin ly hôn có trình bày lý lӁ phҧi do đѭѫng sự đích thân đệ 
trình chánh án tòa sѫ thẩm có thẩm quyền theo thừѫng luật. 
ĐiӅu thӭ 172 – Thẩm phán nhận đѫn cӕ gắng khuyӃn cáo đѭѫng sự sau khi nghe 
lӡi trình bày cӫa ngѭӡi ҩy. 
NӃu sự khuyӃn cáo vô hiệu quҧ, thẩm phán ký mệnh lệnh vào dѭới đѫn ҩn định 
ngày giӡ cho đòi hai vӧ chồng đӃn hòa giҧi; mệnh lệnh cũng ӫy nhiệm thừa phát 
lại tӕng đạt trát đòi. 
ĐiӅu thӭ 173 – Ngay trong mệnh lệnh này, thẩm phán có thể cho phép nguyên 
đѫn ӣ riêng nӃu xét là cần thiӃt. 
ĐiӅu thӭ 174 – Trát đòi phҧi đѭӧc tӕng đạt cho bị đѫn ba ngày tròn trѭớc ngày 
hòa giҧi, cùng với đѫn khӣi tӕ do thừa phát lại sao lөc và thị thực; chѭa kể sự gia 
tăng thӡi hạn vì đѭӡng xa theo luật dân sự tӕ tөng nӃu có; trát đòi vô hiệu nӃu 
không tôn trọng thể thӭc này. NӃu không gặp đích thân đѭѫng sự, bҧn sao đѫn 
khӣi tӕ phҧi giao cho ngѭӡi nhận thay trong phong bì dán kín. 
ĐiӅu thӭ 175 – ĐӃn ngày đã định, hai vӧ chồng phҧi đích thân trình diện; nӃu 
một bên cѭ ngө ӣ quҧn hạt một tòa án khác, thẩm phán có thể ӫy thác cho chánh 
án tòa án ҩy để nhận lӡi khai cӫa bị đѫn. Thẩm phán sӁ nghe đôi bên và cӕ gắng 
hòa giҧi. 
ĐiӅu thӭ 176 – NӃu nguyên đѫn vắng mặt, đѫn kiện sӁ tạm xӃp, thẩm phán chỉ 
ghi nhận sự vắng mặt vào đѫn, không ký án lệnh gì. 
NӃu nguyên đѫn vắng mặt hai lần liên tiӃp, đѫn kiện sӁ bị xӃp hẳn; một đѫn xin ly 
hôn khác chỉ có thể nạp sau thӡi hạn một năm, trừ khi có nguyên nhân khác. 
ĐiӅu thӭ 177 – NӃu bị đѫn vắng mặt hay hòa giҧi không thành, chánh án sӁ ký án 
lệnh hòa giҧi bҩt thành, lâm thӡi ghi nhận sự vắng mặt cӫa bị đѫn. 
Thẩm phán sӁ đòi hai bên đӃn hòa giҧi lần thӭ nhì sau thӡi hạn ba tháng. 
ĐiӅu thӭ 178 – Ngay sau lần hòa giҧi thӭ nhҩt, chánh án ký án lệnh, quyӃt định 
về nѫi tạm trú cӫa hai vӧ chồng trong thӡi kỳ vө kiện, về việc giao hoàn quần áo 
và đồ dùng riêng cӫa mỗi ngѭӡi, về việc tạm giữ con, về việc thăm viӃng cӫa vӧ 
chồng và về tiền cҩp dѭỡng. 
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NӃu lần hòa giҧi thӭ hai bҩt thành, chánh án cũng lại sӁ ký án lệnh định các 
phѭѫng sách tạm thӡi và cho phép nguyên đѫn tiӃp tөc thӫ tөc trѭớc tòa án. 
ĐiӅu thӭ 179 – Riêng các biện pháp tạm thӡi, án lệnh có thể bị kháng cáo trong 
hạn mѭӡi ngày tròn, nhѭng đѭѫng nhiên đѭӧc thi hành tạm. 
Ngoài ra, biện pháp dự liệu trong án lệnh đều có thể đѭӧc tòa xử về chánh vө, hay 
tòa khẩn cҩp, sửa đổi hay bổ túc trong thӡi kỳ thӫ tөc tiӃn hành. 
ĐiӅu thӭ 180 – Bҩt cӭ lúc nào, nguyên đѫn cũng có thể đổi đѫn xin ly hôn thành 
đѫn xin ly thân. 
Bị đѫn cũng có thể phҧn tӕ xin ly hôn bằng đề luận nạp trѭớc tòa. Đѫn phҧn tӕ có 
thể nạp lần đầu tiên trӭѫc tòa thѭӧng thẩm. 
ĐiӅu thӭ 181 – NӃu những sự kiện viện dẫn để xin ly hôn bị phӫ nhận, tòa sӁ cho 
mӣ cuộc điều tra. 
Gia nhân và thân nhân mỗi bên, trừ các con, có thể đѭӧc gọi làm chӭng. 
ĐiӅu thӭ 182 – Trӭѫc khi tòa xét xử về một thӫ tөc phө đӡi hay nội dung vө ly 
hôn, hồ sѫ phҧi đѭӧc thông tri cho công tӕ viện để cho biӃt ý kiӃn. 
ĐiӅu thӭ 183 – Ngay từ lúc có án lệnh đầu tiên, vӧ hay chồng dù dѭới chӃ độ hôn 
sҧn nào cũng có thể xin thi hành những biện pháp bҧo thӫ để bҧo đҧm quyền lӧi 
riêng, nhҩt là xin niêm phong tài sҧn chung hoặc tài sҧn riêng do ngѭӡi hôn phӕi 
hѭӣng thө hay quҧn trị. 
Thẩm phán sӁ ra án lệnh cho phép niêm phong, bị đѫn có quyền phҧn kháng trѭớc 
tòa cҩp thẩm. Việc niêm phong sӁ giao cho thẩm phán hòa giҧi phө trách. 
ĐiӅu thӭ 184 – Vӧ hay chồng đều có thể xin giҧi tӓa sự niêm phong để lập bҧn kê 
khai và trị giá các tài sҧn; sau đó, tài sҧn sӁ giao cho ngѭӡi phӕi ngẫu hiện chҩp 
hữu coi giữ, trừ phi thẩm phán quyӃt định khác. 
ĐiӅu thӭ 185 – Mọi sự cam kӃt do ngừoi chồng có phѭѫng hại cho khӕi tài sҧn 
chung sau khi có án lệnh cho ӣ riêng sӁ vô hiệu, nӃu đӫ chӭng cớ là đã cam kӃt 
gian tình để làm hại quyền lӧi cӫa ngѭӡi vӧ. 
ĐiӅu thӭ 186 – Vө kiện ly hôn bị hӫy bӓ nӃu vӧ chồng đã tái hӧp sau khi đѭӧc 
phép ӣ riêng. 
Tuy nhiên, vẫn có thể kiện lại nӃu có những nguyên nhân khác xẩy ra từ khi tái 
hӧp, và trong thӫ tөc mới, nguyên đѫn vẫn có thể nại ra những nguyên nhân cũ. 
ĐiӅu thӭ 187 – Vө kiện cũng bị hӫy bӓ nӃu vӧ hay chồng mệnh một trѭớc khi án 
ly hôn thành nhҩt định. 
ĐiӅu thӭ 188 – NӃu trát tòa không tӕng đạt đѭӧc đích thân cho bị đѫn mà bị đѫn 
vắng mặt, tòa sӁ truyền đăng báo trát đòi trӭѫc khi xử khuyӃt tịch. 
Án ly hôn khuyӃt tịch có thể bị kháng tӕ trong hạn một tháng kể từ ngày phòng 
lөc sự truyền rao bҧn án đích thân cho ngѭӡi phӕi ngẫu bị xử khuyӃt tịch; nӃu 
không, thӡi hạn kháng tӕ sӁ là sáu tháng kể từ ngày chӫ văn bҧn án khuyӃt tịch 
đѭӧc đăng trên hai tӡ nhật báo bӕ cáo pháp định. 
ĐiӅu thӭ 189 – Sự thѭӧng tӕ có hiệu lực đình chỉ. 
ĐiӅu thӭ 190 – Án ly hôn có hiệu lực hồi tӕ giữa vӧ chồng về tài sҧn kể từ ngày 
khӣi tӕ, nhѭng đӕi với đệ tam nhân chỉ có hiệu lực từ ngày chuyển tҧ. 
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ĐiӅu thӭ 191 – Án ly hôn đѭӧc công bӕ vào một tӡ báo xuҩt bҧn nѫi tòa tọa vị 
hoặc nѫi gần nhҩt. 
ĐiӅu thӭ 192 – Án ly hôn sau khi thành nhҩt định đѭӧc chuyển tҧ vào sổ hộ tịch 
ӣ nѫi cử hành hôn lễ, theo lӡi yêu cầu cӫa đѭѫng sự hay công tӕ viện. Hộ lại sӁ 
ghi chú án văn vào lề giҩy giá thú cӫa hai bên trong sổ, và báo thị lại cho hộ lại 
nѫi sanh quán cӫa hai vӧ chồng để ghi chú ào lề giҩy khai sinh cӫa những ngѭӡi 
này. 

ĐiӅu thӭ 193 – Để thi hành việc chuyển tҧ và ghi chú này, hai bên cũng nhѭ công 
tӕ viện đều có thể tӕng đạt án ly hôn, cho hộ lại có thẩm quyền cùng với một bҧn 
án chӭng nhận cӫa lөc sự là án văn đã thành nhҩt định. Hộ lại phҧi ghi chú ngay 
vào sổ. 
ĐiӅu thӭ 194 – Báo chí không đѭӧc tѭӡng thuật các vө ly hôn, chỉ đѭӧc đăng kӃt 
quҧ vө án. 
Mọi vi phạm sӁ bị phạt tiểu hình từ một ngàn đồng (1.000$00) đӃn năm ngàn 
đồng (5.000$00) không kể bồi thѭӡng nӃu có. 

TIӂT  II 
Hậu quҧ sự ly hôn 

ĐiӅu thӭ 195 – Sự ly hôn chҩm dӭt hiệu lực cӫa hôn thú. Do sự ly hôn, vӧ lҩy lại 
tên họ riêng cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 196 – Tuy nhiên, ngѭӡi đàn bà ly hôn chỉ có thể tái giá theo các điều 
kiện ҩn định ӣ điều 107. 
ĐiӅu thӭ 197 – Tòa án có thể buộc ngѭӡi phӕi ngẫu có lỗi trong việc ly hôn phҧi 
cҩp dѭỡng cho ngѭӡi kia tùy theo tѭ lực cӫa mình. Tiền cҩp dѭỡng này có thể bҩt 
cӭ lúc nào tăng giҧm tùy theo nhu cầu và khҧ năng cӫa hai bên. 
Tòa án cũng có thể ҩn định một sӕ bồi khoҧn mà ngѭӡi phӕi ngẫu có lỗi phҧi gánh 
chịu đӕi với ngѭӡi phӕi ngẫu kia để đền bù những sự thiệt hại vật chҩt và tinh 
thần do sự ly hôn gây nên. 
Hai ngѭӡi phӕi ngẫu có nghĩa vө cҩp dѭỡng con chung tùy theo tѭ lực cӫa họ. 
ĐiӅu thӭ 198 – Theo nguyên tắc, các con sӁ thuộc quyền giҧm thӫ cӫa ngѭӡi phӕi 
ngẫu không phạm lỗi. 
Tuy nhiên, nӃu không có lý do gì cҧn trӣ, những đӭa con còn thѫ ҩu cần sự chăm 
sóc cӫa ngѭӡi mẹ sӁ đѭӧc giao cho ngѭӡi này và những đӭa trẻ đã đӫ mѭӡi sáu 
tuổi sӁ đѭӧc giao cho cha hoặc mẹ tùy theo ý muӕn cӫa chúng. 
Tòa án cũng có thể giao một hay nhiều đӭa trẻ cho những thân thuộc khác coi giữ. 
Trong mọi trѭӡng hӧp ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ không đѭӧc giҧm thӫ có quyền 
thăm viӃng các con tùy theo sự thӓa thuận cӫa hai bên hay do sự ҩn định cӫa tòa 
án. 

ĐiӅu thӭ 199 – Tài sҧn đѭӧc phân chia giữa vӧ chồng nhѭ hôn ѭớc đã định, nӃu 
có. Thành phần khӕi tài sҧn là thành phần hiện hữu vào ngày khӣi tӕ. 
ĐiӅu thӭ 200 – Ngѭӡi phӕi ngẫu có lỗi sӁ mҩt hӃt những biệt lӧi mà ngѭӡi kia 
dành cho mình do hôn ӭѫc hoặc từ ngày kӃt hôn. 
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Ngѭӡi phӕi ngẫu không phạm lỗi giữ nguyên những biệt lӧi mà ngѭӡi kia dành 
cho, kể cҧ những biệt lӧi đѭӧc ѭng thuận với điều kiện hỗ tѭѫng. 

Điều thӭ 201 – NӃu không có hôn ѭớc thì ngoại trừ tài sҧn riêng cӫa hai ngѭӡi, tài 
sҧn chung sӁ chia đôi. Phần cӫa mỗi ngѭӡi sӁ bị khҩu trừ sӕ tiền cҩp dѭỡng mà 
ngѭӡi này đã đѭӧc hửѫng trong thӡi gian thӫ tөc ly hôn tiӃn hành; nhѭng nӃu 
phần này ít hѫn sӕ tiền cҩp dѭỡng, bên kia sӁ không đѭӧc đòi lại sӕ sai biệt. 

 

TIӂT  III 

Ly thân 
ĐiӅu thӭ 202 – Thӫ tөc ly hôn cũng áp dөng cho việc ly thân. 
ĐiӅu thӭ 203 – Án ly thân không chҩm dӭt danh nghĩa vӧ chồng. 
Tuy nhiên, án ly thân, theo đѫn xin, có thể cҩm ngѭӡi vӧ mang tên họ chồng hoặc 
cho phép không mang tên họ chồng nữa, nӃu có lý do chính đáng. 
Đìêu thӭ 204 – Sự ly thân đѭѫng nhiên đặt vӧ chồng vào tình trạng biệt sҧn. Sự 
giҧm thӫ các con đѭӧc giҧi quyӃt nhѭ trong trừѫng hӧp ly hôn. 
ĐiӅu thӭ 205 – Sự ly thân chҩm dӭt khi vӧ chồng tái hӧp. Tuy nhiên, sự tái hӧp 
chỉ đӕi kháng với dệ tam nhân nӃu đѭӧc xác nhận bằng chӭng thѭ chѭӣng khӃ, 
hay biên bҧn do lөc sự tòa án đã thө lý việc ly thân thiӃt lập và ghi chú vào giҩy 
giá thú cӫa hai bên và vào án văn ly thân; ngoài ra, chӭng thѭ hay biên bҧn còn 
phҧi đѭӧc trích đăng vào một tӡ báo xuҩt bҧn tại nѫi trú ngө cӫa mỗi bên hoặc ӣ 
nѫi gần nhҩt. 
Sự tái lập cộng đồng tài sҧn phҧi đѭӧc ghi chú ӣ cuổn sổ nói ӣ điều 166. 
ĐiӅu thӭ 206 – Ba năm sau khi có án ly thân, mỗi ngѭӡi phӕi ngẫu có thể xin 
hóan cҧi án ly thân thành án lý hôn. Đѫn thỉnh cầu đѭѫng nhiên đѭӧc chҩp nhận. 
Ngѭӡi phӕi ngẫu có lỗi trong việc ly thân phҧi chịu các án phí về sự hóan cҧi; nӃu 
cҧ hai bên đều có lỗi, mỗi bên phҧi chịu một nửa án phí. 
Đѫn xin hoán cҧi đѭӧc thẩm xét theo thӫ tөc thѭӡng tөng. 

THIÊN THӬ VI 
Nói vӅ tử hӋ 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Tử hӋ chính thӭc 
ĐiӅu thӭ 207 – Đӭa trẻ thө thai trong thӡi kỳ hôn thú là con cӫa chồng ngѭӡi mẹ. 
Đѭӧc coi là thө thai trong thӡi kỳ hôn thú trẻ nào sinh đӫ một trăm tám chөc ngày 
sau khi hôn thú thành lập hay không quá ba trăm ngày sau khi hôn thú đoạn tiêu. 
ĐiӅu thӭ 208 – Đӭa trẻ sinh chѭa đӫ một trăm tám chөc ngày sau khi kӃt hôn 
cũng đѭӧc coi là con cӫa ngѭӡi chồng, trừ phi bị ngѭӡi này khѭớc từ. Sự khѭѫc 
từ đѭӧc đѭѫng nhiên chҩp nhận ngoại trừ trѭӡng hӧp ngѭӡi chồng: 
1) Trѭớc khi kӃt hôn biӃt rằng ngѭӡi đàn bà đã thө thai; 
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2) Có mặt khi làm giҩy khai sinh cho đӭa trẻ hay đã tự mình đӭng khai sinh cho 
đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 209 – Đӕi với đӭa trẻ thө thai trong thӡi kỳ hôn thú, ngѭӡi chồng muӕn 
khѭớc từ phҧi chӭng tӓ rằng trong thӡi gian từ ba trăm tới một trăm tám chөc 
ngày trѭớc ngày sanh, vӧ chồng không thể gần gũi nhau vì xa cách hoặc vì tai nạn 
rӫi ro làm cho ngѭӡi chồng bҩt lực. 
Sự khѭớc từ cũng có thể đѭӧc chҩp nhận nӃu sự sanh đã bị giҩu giӃm và nӃu có 
sự kiện chӭng tӓ ngѭӡi chồng không phҧi là cha đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 210 – Đѫn xin khѭớc từ phu hệ phҧi nhằm chӕng lại ngѭӡi mẹ và đӭa 
trẻ do ngѭӡi mẹ đại diện. 
Thӡi hạn khӣi tӕ là hai tháng kể từ ngày sinh. NӃu trong thӡi gian ҩy ngѭӡi chồng 
đi vắng, thӡi hạn khӣi tӕ sӁ tính từ ngày ngѭӡi chồng trӣ về. 
NӃu sự sanh đẻ bị giҩu giӃm, thӡi hạn khӣi tӕ sӁ bắt đầu từ ngày sự sanh đẻ đѭӧc 
khám phá. 

ĐiӅu thӭ 211 – NӃu ngѭӡi chồng mệnh một trѭớc khi hӃt hạn khӣi tӕ, các thừa kӃ 
cӫa chồng có thể khӣi tӕ khѭớc từ phu hệ thay thӃ, trong hạn hai tháng kể từ ngày 
bị đӭa trẻ quҩy nhiễu trong việc chiӃm hữu di sҧn cӫa họ hay kể từ ngày đӭa trẻ 
chiӃm hữu di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 212 – Bҧn án chҩp nhận sự khѭớc từ phu hệ sӁ truyền gạch bӓ tên ngѭӡi 
chồng trong chӭng thѭ khai sinh đӭa trẻ. 
Tuy nhiên, họ lại không đѭӧc sửa chữa gì trong chӭng thѭ khai sinh, mà chỉ 
chuyển tҧ chӫ văn bҧn án đã truyền gạch bӓ tên ngѭӡi cha vào sổ hộ tịch đѭѫng 
niên và ghi chú bҧn án ҩy bên lề giҩy khai sinh cӫa đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 213 – Để thi hành sự chuyển tҧ và ghi chú trên đây, ngѭӡi ta sӁ tӕng đạt 
bҧn sao đại tự án văn cùng với một chӭng nhận án văn đã thành nhҩt định cho 
biện lý nѫi tòa xử; trong hạn năm ngày, biện lý phҧi gửi những tài liệu này cho hộ 
lại có thẩm quyền để chuyển ҧt và ghi chú theo điều 212. 
ĐiӅu thӭ 214 – Tử hệ chính thӭc đѭӧc chӭng minh bằng chӭng thѭ khai sinh 
trong sổ hộ tịch. 
ĐiӅu thӭ 215 – Khi vì duyên cớ gì không xuҩt trình đѭӧc giҩy khai sinh, tử hệ 
chính thӭc có thể chӭng minh bằng sự chҩp hữu  thân trạng con chính thӭc. 
ĐiӅu thӭ 126 – Sự chҩp hữu thân trạng con chính thӭc đѭӧc cҩu tạo bằng sự kiện 
chӭng tӓ đầy đӫ mӕi liên quan tử hệ giữa một ngѭӡi và cha mẹ. Những sự kiện 
chính yӃu là: 
1) Đѭѫng sự vẫn mang họ cӫa ngѭӡi mà mình nhận là cha. 
2) Ngѭӡi nhận là cha và mẹ vẫn đӕi đãi với đѭѫng sự nhѭ là cha mẹ chính thӭc 
và, với tѭ cách ҩy, cҩp dѭỡng, dậy dỗ và gây dựng cho đѭѫng sự; 
3) Đӕi với xã hội, đѭѫng sự vẫn đѭӧc coi là con chính thӭc cӫa những ngѭӡi mà 
đѭѫng sự nhận là cha mẹ; 
4) Đѭѫng sự vẫn đѭӧc coi là con chính thӭc đӕi với gia đình những ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 217 – NӃu không xuҩt trình đѭӧc giҩy khai sinh mà cũng không chӭng 
minh đѭӧc sự chҩp hữu thân trạng, hoặc nӃu chӭng thѭ không ghi tên thật hoặc 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 37 

không ghi cha mẹ là ai, tử hệ có thể đѭӧc chӭng minh bằng nhân chӭng, miễn 
rằng có khӣi điểm bút chӭng hoặc có những sự suy đoán hay chӭng tích quan 
trọng. 
ĐiӅu thӭ 218 – Khӣi điểm bút chӭng là các giҩy tӡ, sổ sách có tính cách gia đình 
cӫa cha hay mẹ, hoặc văn thѭ công chính hay tѭ thѭ cӫa một ngѭӡi có quyền lӧi 
trái ngѭӧc với quyền lӧi cӫa ngѭӡi xin xác định tử hệ. 
ĐiӅu thӭ 219 – Đӕi với ngѭӡi con, tӕ quyền xác định tử hệ chính thӭc bҩt khҧ 
thӡi tiêu. 
Các thừa kӃ cӫa ngѭӡi con cũng có thể khӣi tӕ, nӃu ngѭӡi này mệnh một khi còn 
vị thành niên. NӃu ngѭӡi con chӃt sau khi thành niên, các thừa kӃ chỉ có thể khӣi 
tӕ trong thӡi hạn năm năm kể từ ngày ngѭӡi con thành niên mà chѭa đi kiện. 
NӃu tӕ quyền đã đѭӧc hành sử nhѭng bị giái đoạn vì sự mệnh một cӫa ngѭӡi con, 
các thừa kӃ tiӃp tөc hành sử trừ khi ngѭӡi con đã minh thị bãi bӓ hoặc thӫ tөc đã 
bị thҩt hiệu. 

CHѬѪNG THӬ II 
Tử hӋ ngoҥi hôn 

ĐiӅu thӭ 220 – Con ngoại hôn là con cӫa cha mẹ không có hôn thú. 
ĐiӅu thӭ 221 – Con ngoại hôn có thể đѭӧc thừa nhận trong giҩy khai sinh, trong 
một chӭng thѭ công chính hay trӭѫc tòa án, nhân một thӫ tөc tӕ tөng hay trong 
bҧn án thӃ vì khai sinh. 

Hộ lại phҧi biên chép sự thừa nhận vào sổ khai sinh đѭѫng niên. Tùy trừѫng hӧp, 
chѭӣng khê cũng nhѭ hộ lại phҧi thông tri sự thừa nhận cho hộ lại nѫi sinh quán 
cӫa đӭa trẻ để ghi chú vào lề giҩy khai sinh. 
ĐiӅu thӭ 222 – Con loạn luân cӫa một ngѭӡi đàn ông và một ngѭӡi đàn bà có họ 
hàng vào trѭӡng hӧp luật pháp cҩm thành hôn với nhau, và con ngoại tình cӫa 
một ngѭӡi đàn ông đã có vӧ với một ngѭӡi đàn bà đã có chồng, không thể đѭӧc 
thừa nhận. Sự thừa nhận, nӃu có, sӁ tuyệt đӕi vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 223 – NӃu đӭa trẻ là con ngoại tình riêng về đằng ngѭӡi cha hay ngѭӡi 
mẹ, chỉ riêng ngѭӡi ҩy không thể thừa nhận; ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ độc thân có 
thể thừa nhận. 
ĐiӅu thӭ 224 – NӃu trong thӡi kỳ hôn thú, một ngѭӡi phӕi ngẫu thừa nhận một 
đӭa con đã có với một ngѭӡi khác trӭѫc khi kӃt hôn, sự thừa nhận sӁ không làm 
thiệt hại quyền lӧi cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu kia và cӫa con chính thӭc. 
Đӭa trẻ đѭӧc thừa nhận nhѭ vậy chỉ đѭӧc cҩp dѭỡng. Tuy nhiên, sau khi hôn thú 
đọan tiêu, nӃu không có con chính thӭc, đӭa trẻ đѭӧc thừa nhận sӁ đѭӧc hѭӣng 
mọi quyền lӧi về di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 225 - Sự thừa nhận chỉ có hiệu lực đӕi với ngѭӡi đӭng ra thừa nhận. 
Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi cha thừa nhận có khai tên ngѭӡi mẹ và ngѭӡi mẹ cũng mặc 
nhiên hay công nhiên thừa nhận đӭa trẻ là con cӫa mình, sự thừa nhận cũng có 
hiệu lực đӕi với ngѭӡi mẹ. 
ĐiӅu thӭ 226 – Liên hệ gia đình do sự thừa nhận bao trùm cҧ các ty thuộc trực hệ 
chính thӭc cӫa ngѭӡi con ngoại hôn. 
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ĐiӅu thӭ 227 – Mọi ngѭӡi quan thiӃt đều có quyền xin tiêu hӫy sự thừa nhận cӫa 
ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ cũng nhѭ có quyền can thiệp để xin bác bӓ  yêu sách cӫa 
ngѭӡi con về tử hệ. 
ĐiӅu thӭ 228 – Luật pháp chҩp nhận sự truy tầm phө hệ. 
ĐiӅu thӭ 229 – Phө hệ ngoại hôn có thể đѭӧc tòa tuyên nhận trong những trѭӡng 
hӧp sau đây: 
1) Ngѭӡi mẹ bị bắt cóc hay hãm hiӃp và sự thө thai phù hӧp với thӡi gian bị bắt 
cóc hay hãm hiӃp; 
2) Ngѭӡi mẹ bị quyӃn rũ bằng mѭu chѭớc lừa gạt, lạm quyền, hӭa kӃt hôn hay 
đính hôn; 

3) Có thѭ từ hay giҩy tӡ cӫa ngѭӡi bị hồ nghi là cha biểu lộ một sự thú nhận rành 
rӁ về phө hệ cӫa ngѭӡi này; 
4) Ngѭӡi bị hồ nghi là cha và ngѭӡi mẹ đã sӕng công khai trong tình trạng ngoại 
hôn trong thӡi kỳ thө thai; 
5) Ngѭӡi bị hồ nghi là cha đã dự phần vào việc nuôi dѭỡng và giáo dөc đӭa trẻ 
với tѭ cách là cha. 
ĐiӅu thӭ 230 – Tӕ quyền truy tầm phө hệ bị bác bӓ: 
1) NӃu có chӭng cớ là trong thӡi kỳ thө thai pháp định ngѭӡi mẹ có hành vi trắc 
nӃt đѭӧc nhiều ngѭӡi biӃt, hay có giao du luyӃn ái với một ngѭӡi đàn ông nào 
khác; 

2) NӃu ngѭӡi bị hồ nghi là cha, trong thӡi kỳ ҩy, ӣ trong tình trạng không thể là 
cha đӭa trẻ vì xa cách hay vì rӫi ro bị nạn mà bҩt lực; 
3) NӃu một sự trắc nghiệm về máu chӭng tӓ ngѭӡi đàn ông không thể là ngѭӡi 
cha đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 231 – Chỉ ngѭӡi con đѭӧc phép hành sử tӕ quyền truy tầm phө hệ. 
ĐiӅu thӭ 232 – Trong trừѫng hӧp ngѭӡi con còn vị thành niên, ngѭӡi mẹ mặc dù 
còn vị thành niên có thể khӣi tӕ truy tầm phө hệ cho con trong hạn hai năm sau 
khi sinh đẻ. 
Tuy nhiên, trong các trѭӡng hӧp dự liệu trong điều 229, đoạn 4 và 5, thӡi hạn hai 
năm bắt đầu kể từ ngày chҩm dӭt tình trạng ngoại hôn hoặc kể từ ngày ngѭӡi đàn 
ông thôi không dự phần vào việc nuôi dѭỡng và giáo dөc đӭa trẻ. 
NӃu ngѭӡi mẹ không thừa nhận đӭa trẻ hoặc đã mệnh một, thҩt tung hay bị cҩm 
quyền, ngѭӡi giám hộ đӭa trẻ có thể hành sử tӕ quyền trong thӡi hạn qui định trên 
đây. 
ĐiӅu thӭ 233 – Ngѭӡi con có thể khӣi tӕ trong hạn hai năm kể từ khi trѭӣng 
thành nӃu tӕ quyền chѭa đѭӧc hành sử trong thӡi gian còn vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 234 – Bҧn án tuyên cáo phө hệ ngoại hôn có thể buộc ngѭӡi cha bồi 
thừѫng cho ngѭӡi mẹ về các tổn phí sinh đẻ và dѭỡng dөc đӭa trẻ kể từ ngày sinh. 
Một sӕ bồi khoҧn cũng có thể đѭӧc tòa buộc trҧ cho ngѭӡi mẹ nӃu đã có sự quyӃn 
rũ, nhҩt là nӃu ngѭӡi đàn bà bị quyӃn rũ khi còn vị thành niên. 
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ĐiӅu thӭ 235 – NӃu xét là cần thiӃt, tòa án cũng ҩn định một sӕ tiền câp dѭỡng 
định kỳ cho đӭa trẻ còn vị thành niên tùy theo tѭ lực cӫa ngѭӡi cha và nhu cầu 
cӫa đӭa trẻ. 
Tiền cҩp dѭỡng này đѭӧc miễn trҧ nӃu ngѭӡi cha nhận đem đӭa trẻ về nuôi dѭỡng 
và nӃu ngѭӡi mẹ ѭng thuận nhѭ vậy. 
ĐiӅu thӭ 236 – Luật pháp chҩp nhận tӕ quyền truy tìm mẫu hệ. 
ĐiӅu thӭ 237 – Ngѭӡi con muӕn truy tìm mẫu hệ phҧi chӭng minh rằng mình là 
đӭa trẻ mà ngѭӡi mình nhận là mẹ đã sinh ra. 
Muӕn chӭng minh điều đó, ngѭӡi con phҧi chӭng tӓ có chҩp hữu thân trạng một 
cách liên tөc đói với ngѭӡi nhận là mẹ. NӃu không có sự chҩp hữu thân trạng mẫu 
hệ có thể xác định bằng nhân chӭng nӃu có những suy đoán hoặc chӭng tích quan 
trọng hoặc có khӣi chӭng bút tích theo nghĩa điều 218. 
Tӕ quyền phҧi đѭӧc hành sử trong hạn hai năm kể từ khi trѭӣng thành. 
ĐiӅu thӭ 238 – Trong thӡi hạn đӭa trẻ còn vị thành niên, ngѭӡi cha cũng có thể 
khӣi tӕ truy tìm mẫu hệ cho con trong hạn một năm sau khi sinh đẻ. 
NӃu ngѭӡi cha không thừa nhận đӭa trẻ hoặc đã mệnh một, thҩt tung hay bị cҩp 
quyền, ngѭӡi giám hộ có thể sử dөng tӕ quyền trong thӡi hạn trên. 
ĐiӅu thӭ 239 – Con loạn luân và con ngoại tình không đѭӧc phép truy tần phө hệ 
hay mẫu hệ, trừ trѭӡng hӧp dự liệu trong điều 223. 
Tuy nhiên, đӭa trẻ có thể khӣi tӕ đòi ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ cҩp dѭỡng trong 
hạn một năm sau khi trѭӣng thành; tӕ quyền đòi cҩp dѭỡng cũng có thể do ngѭӡi 
đại diện pháp định hành sử thay mặt đӭa trẻ còn vị thành niên. 
Bҧn án cho cҩp dѭỡng không có hậu quҧ tuyên bӕ mӕi liên hệ pháp lý nào giữa 
đӭa trẻ và ngѭӡi cha hay mẹ. 
ĐiӅu thӭ 240 – Bҧn án tuyên nhận tử hệ ngoại hôn phát sinh những hậu quҧ y 
nhѭ sự thừa nhận tự ý. 
ĐiӅu thӭ 241 – Do lӡi yêu cầu cӫa ngѭӡi đѭӧc án, bҧn án tuyên nhận tử hệ ngoại 
hôn sӁ chuyển tҧ vào sổ khai sinh đѭѫng niên và ghi chú vào lề khai sinh cӫa 
ngѭӡi con. 
ĐiӅu thӭ 242 – Sau khi tử hệ đã đѭӧc xác định do sự thừa nhận tự ý hay do một 
bҧn án, một tử hệ trái ngѭӧc không thể đѭӧc thừa nhận nữa, trừ phi tử hệ trѭớc đã 
bị một bҧn án phӫ nhận. 

CHѬѪNG THӬ II 
Sự chính thӭc hóa con ngoҥi hôn 

ĐiӅu thӭ 243 – Con ngoại hôn đã đѭӧc thừa nhận sӁ đѭӧc đѭѫng nhiên chính 
thӭc hóa khi cha mẹ kӃt hôn với nhau. 
 Sự chính thӭc hóa cũng đѭӧc thực hiện nӃu sự thừa nhận đѭӧc làm ngay khi kӃt 
lập hôn thú: trong trѭӡng hӧp này hộ lại cử hành hôn lễ sӁ lập một chӭng thѭ 
riêng để xác nhận sự thừa nhận và sự chính thӭc hóa. 
ĐiӅu thӭ 244 – Con ngoại hôn đѭӧc thừa nhận sau khi cha mẹ kӃt hôn với nhau 
chỉ đѭӧc chính thӭc hóa bӣi một bҧn án công khai xác nhận đӭa trẻ có thân trạng 
con chung cӫa hai ngѭӡi từ ngày lập hôn thú và tuyên nhận sự chính thӭc hóa. 
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ĐiӅu thӭ 245 – Con ngoại hôn đѭӧc chính thӭc hóa sӁ hѭӣng tҩt cҧ quyền lӧi cӫa 
con chính thӭc. 
ĐiӅu thӭ 246 – Sự chính thӭc hóa phҧi đѭӧc ghi vào lề giҩy khai sinh cӫa đӭa trẻ, 
do sự xúc tiӃn cӫa hộ lại cử hành hôn lễ hay do lӡi yêu cầu cӫa mọi đѭѫng sự. 

THIÊN THӬ VII 
Nói vӅ sự lұp con nuôi 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

ĐiӅu kiӋn lұp con nuôi 
ĐiӅu thӭ 247 – Việc lập con nuôi phҧi có duyên cớ chính đáng và phҧi có lӧi ích 
cho ngѭӡi đѭӧc nuôi. 
Một ngѭӡi có thể xin lập nhiều con nuôi. Nhѭng một ngѭӡi không thể làm con 
nuôi cho nhiều ngѭӡi, trừ phi cho hai vӧ chồng. 
ĐiӅu thӭ 248 – Đàn ông hay đàn bà trên ba mѭѫi lăm tuổi mới đѭӧc lập con nuôi 
và phҧi hѫn ngѭӡi con nuôi ít nhҩt hai mѭѫi tuổi, trừ phi có sự đặc miễn cӫa 
nguyên thӫ quӕc gia. 
Ngѭӡi đã có vӧ, chồng chỉ có thể lập con nuôi cùng với ngѭӡi phӕi ngẫu và với 
sự ѭng thuận cӫa ngѭӡi này. 
Trừ phi có sự đặc miễn cӫa nguyên thӫ quӕc gia, hai vӧ chồng phҧi đã kӃt hôn ít 
nhҩt mѭӡi năm không có con và một trong hai ngѭӡi phҧi hội đӫ điều kiện dự liệu 
trong khoҧn một. 
Đặc biệt, trong trѭӡng hӧp một trong hai ngѭӡi phӕi ngẫu không bày tӓ đѭӧc ý 
kiӃn, ngѭӡi kia có thể đӭng lập con nuôi cho riêng mình, nhѭng phҧi hội đӫ các 
điều kiện trên. 
Ngѭӡi Việt Nam có thể lập ngѭӡi ngoại quӕc làm con nuôi hay làm con nuôi cӫa 
ngѭӡi ngoại quӕc. 
ĐiӅu thӭ 249 – NӃu ngѭӡi con nuôi còn vị thành niên và còn cha mẹ thì phҧi có 
sự ѭng thuận cӫa cҧ cha và mẹ. 
NӃu cha hay mẹ mệnh một hoặc ӣ trong tình trạng không thể bày tӓ ý kiӃn thì sự 
ѭng thuận cӫa một ngѭӡi cũng đӫ. 
NӃu cha mẹ đã ly hôn hay ly thân, sự ѭng thuận cӫa ngѭӡi đѭӧc án ly hôn hay ly 
thân và đѭӧc nuôi dѭỡng đӭa trẻ là đӫ, nhѭng khӃ ѭớc lập con nuôi phҧi cáo tri 
cho ngѭӡi phӕi ngẫu kia; ngѭӡi này có quyền phҧn kháng trong hạn một tháng 
bằng một thừa phát trạng, tӕng đạt cho ngѭӡi phӕi ngẫu đã ѭng thuận, và cҧ cho 
ngѭӡi muӕn nuôi đӭa trẻ nữa. 
ĐiӅu thӭ 250 – NӃu đӭa trẻ vị thành niên không còn cha mẹ, hay cҧ hai ngѭӡi 
cũng ӣ trong tình trạng không thể bày tӓ ý kiӃn, sự ѭng thuận sӁ do Ông nội hay 
Bà nội hoặc Ông ngoại hay Bà ngoại, nӃu không có Ông Bà nội. 
NӃu không còn Ông Bà, sự ѭng thuận sӁ do hội đồng gia tộc. 
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NӃu là con vô thừa nhận, hoậc con ngoại hôn đѭӧc thừa nhận mà cha mẹ đã chӃt 
hay ӣ trong tình trạng không thể bày tӓ ý kiӃn, sự ѭng thuận sӁ do tòa án; lãnh 
nhiệm vө hội đồng gia tộc. 
Đӕi với trẻ đѭӧc hội phѭớc thiện trông nom, hội này sӁ ѭng thuận về việc lập con 
nuôi. 

ĐiӅu thӭ 251 – Sự ѭng thuận cӫa đӭa trẻ cũng cần thiӃt nӃu đӭa trẻ đӫ mѭӡi sáu 
tuổi. 

CHѬѪNG THӬ II 
Thӫ tөc lұp con nuôi 

ĐiӅu thӭ 252 – Sự lập con nuôi thực hiện bằng khӃ ѭớc nghĩa dѭỡng, thiӃt lập 
trѭớc mặt chѭӣng khӃ hay thẩm phán hòa giҧi nѫi cѭ sӣ cӫa ngѭӡi đӭng nuôi 
hoặc cӫa ngѭӡi đѭӧc nuôi, với sự hiện diện cӫa ngѭӡi đӭng nuôi, cӫa đӭa trẻ nӃu 
đӫ mѭӡi sáu tuổi và cӫa những ngѭӡi mà sự ѭng thuận cần thiӃt cho việc lập con 
nuôi. 

NӃu những ngѭӡi sau này ӣ ngoại quӕc, sự ѭng thuận có thể do nhân viên ngoại 
giao hay lãnh sự cӫa Việt Nam tiӃp nhận. 
ĐiӅu thӭ 253 – KhӃ ѭớc ghi nhận sự ѭng thuận cӫa tôn thuộc hay cӫa hội đồng 
gia tộc hoặc cӫa cѫ quan từ thiện, cùng sự ѭng thuận cӫa đӭa trẻ đã đӫ mѭӡi sáu 
tuổi. 
KhӃ ѭớc cũng ghi tên họ mới cӫa ngѭӡi con nuôi nӃu có. 
ĐiӅu thӭ 254 – KhӃ ѭớc nghĩa đѭỡng phҧi đѭӧc tòa sѫ thẩm nѫi lập khӃ ѭớc phê 
chuẩn theo đѫn xin cӫa một trong hai bên khӃ ѭớc. Trong trừѫng hӧp nói nѫi điều 
249 đoạn 3, tòa sӁ cho đòi cҧ hai cha mẹ đӭa trẻ để nghe trình bày. Hồ sѫ phҧi 
thông tri cho công tӕ viện và tòa sӁ công khai tuyên án phê chuẩn hay bác khѭớc, 
sau khi xét xem: 

1) Những điều kiện luật định có hội đӫ không; 
2) Sự nghĩa dѭỡng có lý do chính đáng và có lӧi ích cho ngѭӡi con nuôi không. 

ĐiӅu thӭ 255 – NӃu tòa phê chuẩn khӃ ѭớc, công tӕ viện và ngѭӡi phҧn kháng có 
quyền kháng cáo. 
NӃu tòa bác khѭớc, các đѭѫng sự kӃt ѭớc có quyền kháng cáo. 
ĐiӅu thӭ 256 – Trong hạn hai tháng sau khi án văn thành nhҩt định, lөc sự sӁ gửi 
một bҧn sao án văn cho biện lý để đôn đӕc sự chuyển tҧ vào sổ hộ tịch đѭѫng niên 
nѫi sinh quán cӫa ngѭӡi con nuôi. Án văn cùng tên họ mới cӫa ngѭӡi con nuôi, 
nӃu có, cũng sӁ ghi chú vào bên lề giҩy khai sinh cӫa ngѭӡi con nuôi. 

ĐiӅu thӭ 257 – Sự nghĩa dѭỡng có hiệu lực giữa các đѭѫng sự ngay khi có án phê 
chuẩn. 
Sự nghĩa dѭỡng chỉ đӕi kháng đѭӧc với ngѭӡi đệ tam sau khi án văn đã đѭӧc 
chuyển tҧ. 
ĐiӅu thӭ 258 – NӃu ngѭӡi đӭng nuôi mệnh một sau khi đã lập khӃ ѭớc nghĩa 
dѭỡng và đã đệ đѫn xin phê chuẩn khӃ ѭớc, thӫ tөc sӁ đѭѫng nhiên tiӃn hành và 
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sự nghĩa dѭỡng vẫn có thể đѭӧc phê chuẩn. Trong trѭӡng hӧp này, sự nghĩa 
dѭỡng sӁ phát sinh hậu quҧ kể từ ngày ngѭӡi đӭng nuôi mệnh một. 
CHѬѪNG THӬ III 
Hậu quҧ sự lập con nuôi 

ĐiӅu thӭ 259 – Sự nghĩa dѭỡng tạo liên hệ gia đình giữa cha mẹ nuôi và con nuôi 
cùng các ti thuộc trực hệ chính thӭc cӫa ngѭӡi con nuôi. 

ĐiӅu thӭ 260 – Đӕi với ngѭӡi đӭng nuôi, ngѭӡi con nuôi có bổn phận và nghĩa 
vө nhѭ một ngѭӡi con chính thӭc và ӣ dѭới phө quyền cӫa nghĩa phө hay nghĩa 
mẫu; nghĩa phө và nghĩa mẫu sӁ ѭng thuận việc hôn thú cӫa con nuôi nhѭ con đẻ. 
Đӕi với cha mẹ và bà con huyӃt tộc, ngѭӡi ҩy vẫn giữ nguyên quyền thừa kӃ. 
ĐiӅu thӭ 261 – NӃu ngѭӡi đӭng nuôi không có con trai, ngѭӡi con nuôi có thể 
lập làm thừa kӃ phөng tự và, với tѭ cách ҩy, đѭӧc hѭӣng cӫa hѭѫng hӓa do ngѭӡi 
cha nuôi lập ra. 
NӃu sau khi ngѭӡi con nuôi đѭӧc lập làm thừa kӃ phөng tự, ngѭӡi cha nuôi lại có 
con thì ngѭӡi con nuôi sӁ đѭѫng nhiên mҩt tѭ cách thừa kӃ phөng tự. 
ĐiӅu thӭ 262 – Ngѭӡi con nuôi đѭӧc hѭӣng, trong di sҧn cӫa ngѭӡi đӭng nuôi, 
một phần bằng con chính thӭc, nhѭng không đѭӧc hѭӣng quyền lӧi gì trong di 
sҧn cӫa cha mẹ hay bà con ngѭӡi đӭng nuôi. 
Điều thӭ 263 – Sự nghĩa dѭỡng có thể bị tòa bãi bӓ theo đѫn thỉnh cầu cӫa ngѭӡi 
đӭng nuôi, ngѭӡi con nuôi hay các tôn thuộc cӫa ngѭӡi này khi ngѭӡi con nuôi 
còn vị thành niên, nӃu có lý do trọng đại. 
Tòa sӁ tuyên án sau khi kӃt luận. 
Chӫ văn bҧn án sӁ đѭӧc chuyển tҧ và ghi chú vào lề giҩy khai sinh cӫa ngѭӡi con 
nuôi nhѭ đã nói ӣ điều 256. 
Bҧn án cũng có thể, nӃu cần, quyӃt định về việc giam hộ nӃu đӭa trẻ còn vị thành 
niên. 

ĐiӅu thӭ 264 – Bҧn án bãi bӓ sự nghĩa dѭỡng chҩm dӭt mọi hậu quҧ  sự nghĩa 
dữѫng trong vị lai. 

THIÊN THӬ VIII 
Nói vӅ phө quyӅn 

ĐiӅu thӭ 265 – Con cái dầu đӃn tuổi nào cũng phҧi tôn kính cha mẹ. 
ĐiӅu thӭ 266 – Con cái ӣ dѭới quyền cai quҧn cӫa cha mẹ cho đền năm 21 tuổi, 
hay đӃn lúc đã đѭӧc thoát quyền. 

ĐiӅu thӭ 267 – Phu quyền thuộc về ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ. 
Trong thӡi kỳ hôn phӕi, ngѭӡi cha với tѭ cách gia trửѫng tùy tiện sử hành quyền 
ҩy để trông nom dậy bҧo con cái. 
NӃu ngѭӡi cha bị kӃt án vì bӓ gia đình, phu quyền sӁ do riêng ngѭӡi mẹ sử hành 
dầu rằng án văn không truҩt phu quyền cӫa ngѭӡi cha, nhѭng khi ngѭӡi cha trӣ về 
sӁ lại đѭӧc khôi phөc quyền ҩy. 
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Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi cha chӃt hay bị truҩt phu quyền hay không thể bày tӓ 
đѭӧc ý chí vì xa cách, biệt tích, hay vì một duyên cớ gì khác, ngѭӡi mẹ sử hành 
phu quyền. 
ĐiӅu thӭ 268 – Đӕi với trẻ ngoại hôn đѭӧc thừa nhận, ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ đã 
thừa nhận trӭѫc sӁ đѭӧc sử hành phu quyền; nӃu cҧ hai cùng thừa nhận một lúc, 
quyền ҩy thuộc về ngѭӡi cha; nӃu trong hai cha mẹ, một ngѭӡi mệnh một hay bị 
truҩt phu quyền, hay không bày tӓ đѭӧc ý chí vì xa cách, biệt tích hay vì một lý 
do gì khác, phu quyền sӁ thuộc về ngѭӡi kia. 
Đӕi với con nuôi, phu quyền thuộc về ngѭӡi đӭng nuôi hoặc nӃu là cҧ hai vӧ 
chồng cùng đӭng nuôi, sӁ thuộc về ngѭӡi nghĩa phө. 
ĐiӅu thӭ 269 – Con cái còn thuộc phu quyền không thể nào bӓ nhà ra đi nӃu 
không đѭӧc phép cӫa cha mẹ. 
ĐiӅu thӭ 270 – Ngѭӡi có phu quyền có thể xin thi hành những biện pháp cҧi huҩn 
con cái còn vị thành niên đúng 16 tuổi trӣ lên, trong trừѫng hӧp, hạnh kiểm cӫa 
ngѭӡi con xҩu xa đặc biệt. 
Phҧi nêu rõ những hành vi đáng trách cӫa ngѭӡi con trong đѫn xin. Chánh án tòa 
án dân sự sӣ tại sӁ xem xét sự hữu thực cӫa những hành vi ҩy, lâm thӡi có thể 
chuyển giao công tӕ viện để cho điều tra và, nӃu cần sӁ nghe cҧ hai cha mẹ và 
ngѭӡi con. 

Đѫn thỉnh cầu và hồ sѫ sӁ phҧi thông tri cho công tӕ viện để cho biӃt ý kiӃn. Sau 
đó, chánh án sӁ ra án lệnh bác đѫn hoặc chҩp đѫn. 
Trong trừѫng hӧp chҩp đѫn, chánh`án có thể giao đӭa trẻ cho một trung tâm cҧi 
huҩn, một trái giáo hóa hay một cѫ quan từ thiện để coi giữ và dậy dỗ đӭa trẻ. 
Án lệnh này không đѭӧc kháng cáo và đѭӧc thi hành ngay sau khi ký. 
Án lệnh đѭӧc miễn mọi lệ phí con niêm và trӭѫc bạ. 
Trong trừѫng hӧp cha mẹ đã ly hôn hay ly thân, quyền xin thi hành những biện 
pháp cҧi huҩn thuộc về ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ đã đѭӧc tòa án giao cho coi giữ. 
ĐiӅu thӭ 271 – Thӡi hạn giam giữ tӕi đa có thể cho phèp là sáu tháng và không 
bao giӡ đѭӧc quá tuổi trửѫng thành cӫa đӭa trẻ. Nhѭng bҩt cӭ lúc nào ngѭӡi cha 
hay ngѭӡi mẹ giữ phu quyền cũng có thể xin con về. Nhận đѭӧc đѫn, chánh án 
phҧi ký án lệnh chҩp thuận ngay, đѫn này không phҧi thông tri công tӕ viện. 
ĐiӅu thӭ 272 – Đӭa tre bị giữ theo điều 270 trên đây, phҧi để tại một nѫi riêng. 
Quҧn đӕc hay giám thị trung tâm cҧi huҩn không đѭӧc để chung đӭa trẻ ҩy với 
thừѫng phạm. 
ĐiӅu thӭ 273 – Cha mẹ phҧi đài thọ phí tổn coi giữ và nuôi dѭỡng đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 274 – Trong thӡi kỳ hôn phӕi, ngѭӡi cha đѭӧc hѭӣng dөng tài sҧn cӫa 
con vị thành niên cho đӃn khi ngѭӡi con đѭӧc 18 tuổi hay đѭӧc thoát quyền. NӃu 
ngѭӡi cha chӃt, quyền hửѫng dөng sӁ thuộc về ngѭӡi mẹ. 
Trong trừѫng hӧp cha mẹ đã ly hôn hay ly thân, quyền hѭӣng dөng sӁ thuộc về 
ngѭӡi nào đѭӧc tòa án coi là không có lỗi trong vө kiện ly hôn hay ly thân. 
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ĐiӅu thӭ 275 – Sự hѭӣng dөng trên đây sӁ buộc cha mẹ vào nghĩa vө cӫa ngѭӡi 
dөng ích. Hoa lӧi sӁ đem chi dùng vào phí tổn việc dөng ích ҩy và cho nhu cầu 
cӫa đӭa trẻ. 
ĐiӅu thӭ 276 – Tài sҧn cӫa ngѭӡi con tạo ra vì công việc riêng hay đѭӧc di tặng 
hoặc thừa kӃ với điều kiện không cho cha mẹ hѭӣng dөng, sӁ không thuộc quyền 
hѭӣng dөng nói trên cӫa cha mẹ. 
ĐiӅu thӭ 277 – Đӕi với trẻ ngoại hôn đѭӧc thừa nhận, ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ sử 
hành phu quyền sӁ đѭӧc quyền hѭӣng dөng tài sҧn nhѭ đã dự liệu ӣ các điều 274 
đӃn 276. 
ĐiӅu thӭ 278 – Cha mẹ đѭѫng nhiên bị truҩt hoàn toàn phu quyền, đӕi với tҩt cҧ 
các con: 

1) NӃu bị kӃt án vì đã phạm một trọng tội xâm phạm đӃn thân thể cӫa chính con 
mình hay một trọng tội mà chính con mình cũng là đồng phạm hay tòng phạm; 
2) NӃu bị kӃt án hai lần vì đã phạm một khinh tội xâm phạm đӃn thân thể cӫa 
chính con mình; 

3) NӃu bị kӃt án về tội dө dỗ vị thành niên vào đѭӡng dâm đãng. 
ĐiӅu thӭ 279 – Có thể bị truҩt tҩt cҧ hay một phần phu quyền đӕi với một hay 
nhiều đӭa con cӫa mình: 
1) Cha mẹ bị kӃt án khổ sai chung thân hay hữu hạn hoặc cҩm cӕ về một trọng tội 
thừѫng luật. 
2) Cha mẹ bị kӃt về tội bӓ -phӃ gia đình hay về những tội phạm đӃn sӭc khӓe hay 
tinh thần cӫa con cái. 
3) Cha mẹ bị kӃt án về những tội có luật lệ riêng định rằng có thể sӁ bị truҩt phu 
quyền. 
4) Mặc dầu không bị kӃt án, cha mẹ đã vì những sự đӕi xử tàn tệ, những hành vi 
không đúng đắn, sự thiӃu săn sóc và dậy dỗ mà làm thiệt hại đӃn sӭc khӓe và tinh 
thần cӫa con cái. 

ĐiӅu thӭ 280 – Tӕ quyền xin truҩt phө quyền có thể đѭӧc sử hành bӣi công tӕ 
viện hay bӣi tôn thuộc trực hệ cӫa đӭa trẻ. 
Đѫn phҧi nạp tại tòa sѫ thẩm, nѫi trú quán hay nѫi cѭ ngө cӫa ngѭӡi cha hay 
ngѭӡi mẹ. 
ĐiӅu thӭ 281 – Biện lý sӁ điều tra về gia cҧnh cӫa đӭa trẻ và hạnh kiểm cӫa cha 
mẹ, những ngѭӡi này sӁ đѭӧc yêu cầu trình cho tòa án những nhận xét và phҧn 
kháng thích ӭng. 
Tòa sѫ thẩm họp trong phòng thẩm nghị sӁ cӭu xét vө kiện, nӃu cần sӁ nghe lӡi 
khai cӫa cha mẹ và cӫa nhân chӭng. Công tӕ viện bắt buộc phҧi kӃt luận cho biӃt 
ý kiӃn. Án sӁ tuyên tại phiên xử công khai. 
Trong thӡi gian cӭu xét vө kiện, tòa án có thể truyền thi hành những biện pháp 
tạm thӡi về sự coi giữ và dậy dỗ đӭa trẻ, phán quyӃt tuyên về những việc này 
đѭѫng nhiên đѭӧc tạm thi hành. 

ĐiӅu thӭ 282 – Các tòa hình khi tuyên án kӃt phạt cha mẹ về những tội dự liệu tại 
điều 279, sӁ có thể tuyên bӕ truҩt phu quyền luôn ngѭӡi cha hay mẹ phạm pháp. 
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ĐiӅu thӭ 283 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi cha bị truҩt phu quyền, quyền đó sӁ do 
ngѭӡi mẹ sử hành nhѭ đã định tại điều 267. 
NӃu ngѭӡi mẹ chӃt trӭѫc hay chính mình cũng bị truҩt phu quyền, việc giám hộ sӁ 
đѭӧc tổ chӭc ngay. Giám hộ sӁ không thể là ngѭӡi đã bị truҩt phu quyền. 
Trong trừѫng hӧp ngѭӡi cha chỉ bị truҩt một phần phө quyền, những quyền bị 
truҩt đѭѫng nhiên sӁ giao cho ngѭӡi mẹ sử hành trừ phi ngѭӡi này đã chӃt trӭѫc 
hay cũng bị truҩt phө quyền, lúc đó sӁ đѭӧc tòa án giao phó cho một thân nhân 
cӫa vị thành niên, hay cho một ngѭӡi ngoài hoặc một cѫ quan từ thiện đáng tin 
cậy. 
  

THIÊN THӬ IX 

Nói vӅ các ngѭӡi vô nĕng 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Nói vӅ vị thành niên và sự giám hӝ 

TIӂT   I 

Tình trҥng vị thành niên 
ĐiӅu thӭ 284 – Vị thành niên là nam hay nữ chѭa đӫ 21 tuổi. Mỗi tuổi là một 
năm tròn tính từ ngày sanh ghi trong giҩy khai sinh cho đӃn ngày ҩy năm sau. 
ĐiӅu thӭ 285 – Vị thành niên nӃu chѭa đѭӧc thoát quyền, thì không có quyền tự 
chӫ về bҧn thân và cũng không có năng cách để quҧn trị tài sҧn. 
ĐiӅu thӭ 286 – Trong trѭӡng hӧp hai vӧ chồng còn sӕng cҧ, ngѭӡi cha là quҧn trị 
viên pháp định tài sҧn cӫa các con hãy còn vị thành niên mà chѭa đѭӧc thóat 
quyền trừ những tài sҧn đѭӧc tặng dữ hay di tặng cho trẻ vị thành niên với điều 
kiện minh thị là sӁ do một đệ tam nhân quҧn trị. 
Hai vӧ chồng mà ly hôn hay ly thân thì việc quҧn trị pháp định thuộc về ngѭӡi vӧ 
hay ngѭӡi chồng đѭӧc quyền coi giữ các con vị thành niên, trừ phi tòa án định 
khác. 

NӃu quyền lӧi quҧn trị viên pháp định tѭѫng phҧn với quyền lӧi cӫa vị thành niên 
thì tòa sѫ thẩm, sau khi hӓi ý kiӃn công tӕ viện, sӁ chỉ định một quҧn trị viên đặc 
cử để trông nom tài sҧn cӫa vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 287 – NӃu ngѭӡi cha vì vô năng, thҩt tung hay vì một duyên cớ nào 
khác không thể phát biểu đѭӧc ý chí, hoặc bị truҩt phө qiuyền thì ngѭӡi mẹ là 
quҧn trị viên pháp định với những quyền hạn nhѭ cӫa chồng. NӃu cҧ hai ngѭӡi 
cha lẫn ngѭӡi mẹ cùng ӣ trong trѭӡng hӧp kể trên, thì chiӃu theo đѫn xin cӫa một 
ngѭӡi thân quyӃn cӫa trẻ vị thành niên hay cӫa công tӕ viện, tòa sѫ thẩm sӁ chỉ 
định một quҧn trị viên đặc cử. 
ĐiӅu thӭ 288 – Ngoài ra, nӃu có duyên cớ trọng đại, chiӃu theo đѫn xin cӫa 
ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ không có quyền quҧn trị pháp định hoặc cӫa tôn thuộc 
trực hệ cӫa đӭa trẻ hay cӫa công tӕ viện, tòa sѫ thẩm xét xử trong phòng thẩm 
nghị có thể truҩt quyền cӫa quҧn trị viên pháp định. NӃu cҧ ngѭӡi cha lẫn ngѭӡi 
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mẹ đều bị truҩt quyền ҩy thì tòa án sӁ chỉ định một quҧn trị viên đặc cử dể trông 
nom tài sҧn cӫa vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 289 – Quҧn trị viên pháp định có quyền làm một mình những hành vi 
mà ngѭӡi giám hộ có thể làm một mình và những hành vi mà giám hộ phҧi đѭӧc 
phép cӫa hội đồng gia tộc. 
Quҧn trị viên pháp định phҧi đѭӧc phép cӫa tòa án đӕi với những hành vi mà 
giám hộ cũng chỉ có thể làm với sự cho phép ҩy. 
ĐiӅu thӭ 290 – Quҧn trị viên pháp định phҧi quҧn trị tài sҧn cӫa vị thành niên 
một cách cẩn trọng. 
Quҧn trị viên pháp định phҧi thanh toán công việc quҧn trị và hòan trҧ tài sҧn đã 
lãnh quҧn trị khi vị thành niên trửѫng thành hay đѭӧc thóat quyền. 
Mọi sự khiӃu nại sӁ bị thӡi tiêu sau một năm kể từ ngày kӃt tóan sổ sách về công 
việc quҧn trị 

TIӂT  II 

Sự giám hộ con chính thӭc 
ĐiӅu thӭ 291 – Đӕi với con chính thӭc hay đѭӧc chính thӭc hóa còn vị thành 
niên và chѭa thóat quyền, sự giám hộ khai phát khi ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ mệnh 
một. 

1- Các cѫ quan giám hӝ 
ĐiӅu thӭ 292 – Các cѫ quan giám hộ là hội đồng gia tộc, giám hộ và đại nhiệm 
giám hộ. 

a. Giám hộ 
ĐiӅu thӭ 293 – Khi cha hay mẹ mệnh một, việc giám hộ đѭѫng nhiên, không cần 
thể thӭc gì khác, đѭӧc giao cho ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ còn sӕng. NӃu mẹ tái 
giá, sự giám hộ vẫn còn tồn tại, ngѭӡi chồng sau sӁ đѭѫng nhiên là đồng giám hộ, 
trừ phi hội đồng gia tộc quyӃt định khác. 
ĐiӅu thӭ 294 – Ngѭӡi cha hay mẹ thѭӧng tồn có thể làm chúc thѭ chỉ định một 
giám hộ trông nom các con vị thành niên sau khi mình chӃt. 
ĐiӅu thӭ 295 – Ngѭӡi mẹ có quyền từ chӕi việc giám hộ; muӕn từ chӕi phҧi đӃn 
khai với lөc sự tòa sѫ thẩm nѫi khai phát sự giám hộ; lөc sự sӁ lập biên bҧn lѭu 
chiӃu tại phòng lөc sự để cҩp bҧn sao mỗi khi cần đӃn. 
Trong trѭӡng hӧp trên, ngѭӡi mẹ phҧi triệu tập hội đồng gia tộc để cử một giám 
hộ cho các vị thành niên. 
Điều thӭ 296 – NӃu ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ thѭӧng tồn không để lại chúc thѭ chỉ 
định giám hộ cho con, việc giám hộ đѭѫng nhiên, không cần thể thӭc gì, giao cho 
ông nội, nӃu không có ông nội, sӁ giao cho bà nội, nӃu không có bà nội sӁ giao 
cho ông ngoại, nӃu không có ông ngoại, sӁ giao cho bà ngoại; nӃu không còn ông 
bà sӁ giao cho anh cҧ hay nӃu không có anh cҧ sӁ giao cho chị cҧ. 
ĐiӅu thӭ 297 – NӃu không có Ông Bà và anh chị cҧ, hội đồng gia tộc sӁ cử giám 
hộ, ngѭӡi này nӃu có thể đѭӧc sӁ chọn trong những ngѭӡi thân quyӃn gần cӫa vị 
thành niên. 
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ĐiӅu thӭ 298 – Ngѭӡi thân nhân nào, các trái chӫ hay bҩt cӭ ai có quyền lӧi, và 
cҧ công tӕ viện, đều có quyền yêu cầu triệu tập hội đồng gia tộc để cử giám hộ và 
đại nhiệm giám hộ cho vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 299 – Ngѭӡi hôn phӕi kӃt hôn dѭới chӃ độ cộng đồng tài sҧn và không 
ly thân, đѭӧc chỉ định làm giám hộ do hội đồng gia tộc hay do một chúc thѭ mà 
không phҧi là ngѭӡi đѭӧc luật pháp giao cho quyền giám hộ, chỉ có thể nhận chӭc 
vө giám hộ với sự đồng ý cӫa ngѭӡi hôn phӕi kia. 
Sự ѭng thuận cӫa ngѭӡi sau có thể mặc nhiên nӃu ngѭӡi này không tӓ ý phҧn 
kháng trong hạn mѭӡi ngày kể từ khi có sự chỉ định ҩy. 

b. Đại nhiệm giám hộ 
ĐiӅu thӭ 300 – Ngoài giám hộ ra, còn có một đại nhiệm giám hộ do hội đồng gia 
tộc đề cử. 
Liền ngay sau khi đѭӧc đề cử, đại nhiệm giám hộ sӁ đѭӧc chӫ tịch hội đồng gia 
tộc báo cho biӃt rõ nhiệm vө và trách vө. 
ĐiӅu thӭ 301 – Giám hộ pháp định trѭớc khi lãnh nhiệm vө phҧi yêu cầu hội 
đồng gia tộc cử đại nhiệm giám hộ. 
NӃu là giám hộ chỉ định thì liền ngay sau khi cử giám hộ, hội đồng gia tộc phҧi 
chỉ định một đại nhiệm giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 302 – Ngoài trѭӡng hӧp giám hộ là anh cҧ hay chị cҧ cӫa vị thành niên, 
đại nhiệm giám hộ phҧi đѭӧc chọn ӣ trong dòng họ khác với dòng họ cӫa giám 
hộ. 
ĐiӅu thӭ 303 – Đại nhiệm giám hộ kiểm sóat công việc quҧn trị cӫa giám hộ và 
đại diện trẻ vị thành niên mỗi khi quyền lӧi cӫa trẻ vị thành niên đӕi lập với quyền 
lӧi cӫa giám hộ. 
Đại  nhiệm giám hộ phҧi chịu trách nhiệm đӕi với trẻ vị thành niên về các hậu quҧ 
thiệt hại cӫa sự thiӃu trông nom cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 304 – Trong trѭӡng hӧp giám hộ khiӃm khuyӃt nhiệm vө một cách quá 
đáng, đại nhiệm giám hộ phҧi xin triệu tập ngay hội đồng gia tộc để hội đồng 
quyӃt định những biện pháp thich ӭng. 
Dại nhiệm giám hộ không đѭѫng nhiên thay thӃ giám hộ, nӃu giám hộ bị truҩt 
quyền. 
Trong trѭӡng hӧp ҩy cũng nhѭ trong trѭӡng hӧp giám hộ thҩt tung, mệnh một hay 
trӣ nên vô năng, đại nhiệm giám hộ phҧi xin đề cử ngay một giám hộ mới. 

c. Hội đồng gia tộc 
Điều thӭ 305 – Hội đồng gia tộc gồm có 4 ngѭӡi thân thích, 2 ngѭӡi bên nội, 2 
ngѭӡi bên ngoại, họp lại nѫi vị thành niên cѭ ngө dѭới quyền chӫ tọa cӫa thẩm 
phán hòa giҧi hay cӫa đại diện xã tại những địa hạt không có tòa hòa giҧi. 
NӃu không có thân thích hay những ngѭӡi thân thích ӣ xa nѫi họp hội đồng quá 
20 cây sӕ, hội đồng có thể họp với những bằng hữu cӫa gia đình. 
ĐiӅu thӭ 306 – Sѭ ҩn định nhân sӕ cӫa hội đồng gia tộc nói ӣ điều trên sӁ không 
áp dөng đӕi với các anh chị em đã trѭӣng thành cӫa vị thành niên. NӃu vị thành 
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niên có tới 4 hay trên 4 anh chị em trѭӣng thành, những ngѭӡi này đều sӁ là nhân 
viên hội đồng gia tộc. 
ĐiӅu thӭ 307 – Hội đồng gia tộc sӁ họp do sự triệu tập cӫa chӫ tịch, hoặc theo lӡi 
yêu cầu cӫa các ngѭӡi quan thiӃt. 
Sự triệu tập do chӫ tịch phө trách, ngày giӡ phiên họp phҧi đѭӧc ҩn định cách nào 
cho các ngѭӡi đѭӧc triệu tập kịp đӃn dự. 
ĐiӅu thӭ 308 – Các nhân viên hội đồng gia tộc bắt buộc phҧi đích thân hay do đại 
diện tham dự phiên họp, nӃu không, sӁ bị xử phạt không quá năm trăm đồng 
(500$00), tiền phạt này tuy nhiên có thể đѭӧc thâu hồi nӃu có lý do miễn trách 
chánh đáng; sự xử phạt sӁ do thẩm phán hòa giҧi tuyên nӃu vị này chӫ tọa hội 
đồng gia tộc, hoặc do tòa sѫ thẩm địa phѭѫng sau khi nhận đѭӧc phúc trình cӫa 
chӫ tịch hội đồng gia tộc, nӃu hội đồng không do tòa án hòa giҧi chӫ tọa; trong 
mọi trѭӡng hӧp đều không đѭӧc quyền kháng cáo các phán quyӃt xử phạt nhѭ 
trên. 

Giám hộ và đại nhiệm giám hộ cũng có bổn phận đӃn tham dự các phiên họp cӫa 
hội đồng gia tộc và có quyền phát biểu ý kiӃn nhѭng không có quyền biểu quyềt. 
Sự trừng phạt dự liệu trên cho các nhân viên vắng mặt không có lý do miễn trách 
cũng áp dөng cho giám hộ và đại nhiệm giám hộ vi phạm. 
ĐiӅu thӭ 309 – Hội đồng gia tộc chỉ có thể biểu quyӃt hӧp lệ nӃu có ít nhҩt 3 hội 
viên tới họp; biểu quyӃt tính theo đa sӕ; trong trѭӡng hӧp một quyӃt nghị đѭӧc 
một sӕ thăm thuận và nghịch ngang nhau, thăm cӫa chӫ tịch sӁ thi quyӃt. 
ĐiӅu thӭ 310 – Vi phạm các điều 307, 308, 309 trên, cũng nhѭ trѭӡng hӧp có 
gian trá, quyӃt nghị cӫa hội đồng gia tộc sӁ vô hiệu. 
Tӕ quyền xin tuyên bӕ vô hiệu có thể sử hành bӣi giám hộ, các nhân viên hội 
đồng gia tộc, hoặc công tӕ viện. Vị thành niên khi đã thành niên hay đѭӧc thóat 
quyền, cũng có quyền khӣi tӕ xin thӫ tiêu các quyӃt nghị ҩy cũng nhѭ các hành vi 
đã đѭӧc thực hiện tiӃp theo. 
Tӕ quyền kể trên đѭӧc thӡi tiêu sau một năm kể từ ngày có quyӃt nghị, thӡi hạn 
này chỉ bắt đầu đӕi với vị thành niên kể từ ngày đӃn tuổi thành niên hay đѭӧc 
thóat quyền. 
3) Về những trѭӡng hӧp ngăn cҧn  quyền làm giám hộ 

ĐiӅu thӭ 311 – Không có năng cách cử làm giám hộ: 
1)     Những vị thành niên, trừ ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ đӕi với con chính thӭc; 
2)     Những ngѭӡi bị cҩm quyền; 
3)  Những ngѭӡi chính mình hay có cha mẹ có việc kiện tөng với vị  thành niên. 

ĐiӅu thӭ 312 – Những ngѭӡi sau đây có thể xin miễn làm giám hộ: 
1) Những quân nhân tại ngũ và những công dân giữ một công vө ӣ một tỉnh ngoài 
nѫi điều hành việc giám hộ; 
2) Những ngѭӡi đã quá 60 tuổi; 
3) Những ngѭӡi tàn tật nặng; 
4) Những ngѭӡi tình trạng sӭc khӓe sút kém; 
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5) Những ngѭӡi đang đҧm nhiệm một việc giám hộ trừ phi sự giám hộ sắp nhận là 
cho chính con mình; 

6) Những phө nữ kể cҧ đӕi với con cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 313 – Bị đѭѫng nhiên loại trừ và bị đѭѫng nhiên bãi chӭc không đѭӧc 
làm giám hộ: 
1)     Những ngѭӡi bị truҩt phu quyền; 
2) Những ngѭӡi bị kӃt án đại hình; 
3) Những ngѭӡi bị kӃt án về tội du đãng, trộm, sang đoạt, lѭӡng gạt, giҧ mạo, 
xâm phạm thuần phong mỹ tөc, dө dỗ vị thành niên vào đѭӡng dâm đãng, hay về 
những tội luật lệ riêng minh định sự truҩt quyền giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 314 – Có thể bị loại trừ không đѭӧc làm giám hộ hoặc bị bãi chӭc: 
1) Những ngѭӡi hiển nhiên vô hạnh; 
2) Những ngѭӡi mà sự quҧn trị cho thҩy rõ sự bҩt lực hay gian tham; 
3) Những ngѭӡi bị kӃt án về những tội có luật lệ riêng minh định có thể truҩt 
quyền giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 315 – Hội đồng gia tộc chỉ có thể loại trừ hay bãi chӭc giám hộ sau khi 
nghe ngѭӡi này trần tình hoặc có mӡi ngѭӡi đó dự hội đồng mà không đӃn; nӃu 
ngѭӡi giám hộ thuận tuân quyӃt định sӁ ghi rõ nhѭ vậy và giám hộ mới sӁ lãnh 
nhiệm vө ngay. 
NӃu có sự khiӃu nại, đại nhiệm giám hộ sӁ xin tòa sѫ thẩm chuẩn phê quyӃt nghị. 
Giám hộ bị loại trừ hay truҩt bãi có thể khӣi tӕ đại nhiệm giám hộ để xin đѭӧc lѭu 
giữ. 
ĐiӅu thӭ 316 – Không kể đại nhiệm giám hộ, thân nhân cӫa vị thành niên đӃn 
hàng anh chị em con chú con bác hay con cô con cậu ruột và cҧ công tӕ viện đều 
có quyền xin triệu ậtp hội đồng gia tộc để loại trừ hay bãi chӭc giám hộ nhѭ nói 
trên. 

ĐiӅu thӭ 317 – Những duyên cớ vô năng và những duyên cớ loại trừ và bãi chӭc 
giám hộ cũng đѭӧc áp dөng cho đại nhiệm giám hộ và cho nhân viên hội đồng gia 
tộc. 
3 – Nhiệm vө cӫa giám hộ 

ĐiӅu thӭ 318 – Sự giám hộ nhằm mөc đích quҧn trị tài sҧn cӫa vị thành niên và 
cҧ việc coi sóc vị thành niên nữa nӃu ngѭӡi này không phө thuộc phu quyền cӫa 
cha hay mẹ. 
ĐiӅu thӭ 319 – Để đạt mөc đích quҧn trị ҩy, giám hộ có quyền đại diện vị thành 
niên trong mọi hành vi dân sự. 
ĐiӅu thӭ 320 – Trong hạn một tháng sau khi nhậm chӭc, giám hộ phaỉ lập bҧn kê 
khai những động sҧn và bҩt động sҧn cӫa vị thành niên với sự hiện diện cӫa đại 
nhiệm giám hộ. 
Bҧn kê khai phҧi đѭӧc thị thực chữ ký. Một bҧn kép phҧi đѭӧc giao cho đại nhiệm 
giám hộ để giao lại cho vị thành niên khi trửѫng thành hay đѭӧc thóat quyền. 
ĐiӅu thӭ 321 – Tҩt cҧ tài sҧn cӫa vị thành niên đều giao cho giám hộ nhận lãnh 
và chịu trách nhiệm. 
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Giám hộ phҧi quҧn trị những àti sҧn ҩy một cách cẩn trọng; bằng không  mà gây 
thiệt hại cho vị thành niên, giám hộ sӁ phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 322 – Giám hộ không đѭӧc mua hay thuê mѭớn, hay nhận cầm cӕ tài 
sҧn gì cӫa vị thành niên cho chính mình, hoặc nhận sự nhѭӧng lại một quyền lӧi 
nào cӫa một ngѭӡi đệ tam đӕi với vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 323 – Giám hộ muӕn dùng tiền cӫa vị thành niên vào một việc sinh lӡi, 
nhѭ cho vay mua bҩt động sҧn, đầu tѭ phҧi đѭӧc phép cӫa hội đồng gia tộc. 
Giám hộ cũng phҧi đѭӧc phép cӫa hội đồng gia tộc mӡi có thể cho thuê bҩt động 
sҧn cӫa vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 324 – Giám hộ muӕn vay mѭӧn cho vị thành niên phҧi đѭӧc thӓa thuận 
cӫa hội đồng gia tộc. Sự vay mѭӧn chỉ có thể đѭӧc cho phép nӃu sự khẩn thiӃt tӕi 
cần. 
ĐiӅu thӭ 325 – Giám hộ muӕn nhân danh vị thành niên khӣi tӕ phҧi đѭӧc hội 
đồng cho phép. 
Về mọi việc điều đình dể giҧi quyӃt hay tránh một vө tranh chҩp, quyӃt nghị cӫa 
hội đồng gia tộc cho phép sự điều đình ҩy phҧi đѭӧc tòa án phê chuẩn. 
ĐiӅu thӭ 326 – Giám hộ muӕn nhận lãnh hay khѭớc từ một di sҧn hay một vật 
tặng dữ cho vị thành niên phҧi đѭӧc hội đồng gia tộc cho phép. 
Giám hộ cũng phҧi đѭӧc phèp nhѭ trên nӃu muӕn tự mình khӣi tӕ xin phân chia 
một di sҧn cho vị thành niên, nhѭng nӃu đӭng đѫn chung với các thừa kӃ khác để 
xin chia thì không cần xin phép. 
ĐiӅu thӭ 327 – Giám hộ muӕn bán động sҧn cӫa vị thành niên trị giá trên năm 
chөc ngàn đồng (50.000$00) hoặc thiӃt lập một vật quyền trên giá trị đó, phҧi 
đѭӧc hội đồng gia tộc cho phép sau khi đã nghe đại nhiệm giám hộ cho biӃt ý 
kiӃn; nӃu trên một trăm ngàn đồng (100.000$00) quyӃt nghị cӫa hội đồng gia tộc 
còn phҧi đѭӧc tòa án phê chuẩn. 
Muӕn bán bҩt động sҧn hay thiӃt lập một vật quyền, giám hộ nhҩt thiӃt phҧi đѭӧc 
sự cho phép cӫa hội đồng gia tộc và sự chuẩn phê cӫa tòa án. 
QuyӃt nghị cӫa hội đồng gia tộc phҧi ghi rõ các điều kiện cӫa tác vө cho phèp. 
Tùy theo quyền lӧi cӫa vị thành niên, việc đọan mại có thể là đọan mại tѭѫng 
thuận hay đoạn mại đҩu giá công khai. 

ĐiӅu thӭ 328 – Mọi hành vi do vị thành niên, một mình ѭng thuận đều vô hiệu 
quҧ. Mọi hành vi do giám hộ làm mà không có sự cho phép cӫa hội đồng gia tộc 
hay cӫa tòa án khi sự cho phép cần thiӃt theo luật, sӁ chỉ ràng buộc giám hộ mà vô 
hiệu quҧ đӕi với vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 329 – Giám hộ phҧi thanh tóan công việc quҧn trị cӫa mình khi nhiệm 
vө chҩm dӭt, hoặc với vị thành niên nӃu ngѭӡi này đã trѭӣng thành hay đѭӧc 
thoát quyền, hoặc với giám hộ mới. 
Trong trѭӡng hӧp thóat quyền, quҧn tài sӁ hỗ trӧ vị thành niên tiӃp nhận sự thanh 
tóan cӫa giám hộ mà nhiệm vө chҩm dӭt. 
Trong mọi trѭӡng hӧp, sự thanh toán phҧi đѭӧc làm với sự hiện diện cӫa đại 
nhiệm giám hộ. 
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ĐiӅu thӭ 330 – Tӕ quyền cӫa vị thành niên để khiӃu nại về việc quҧn trị cӫa giám 
hộ sӁ bị thӡi tiêu sau một hạn một năm kể từ ngày kӃt tóan sổ sách. 

TIӂT   III 

Sự giám hộ con ngoại hôn 
ĐiӅu thӭ 331 – Ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ cӫa đӭa trẻ ngoại hôn đѭӧc sử hành 
quyền gia trѭӣng theo điều 268, sӁ quҧn trị tài sҧn cӫa đӭa trẻ với tѭ cách gám hộ 
pháp định. 
Ngoài giám hộ ra, còn có một đại nhiệm giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 332 – Ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ vị vong có thể làm chúc thѭ chỉ định 
giám hộ để trông nom con vị thành niên sau khi mình chӃt. 
ĐiӅu thӭ 333 – Quyền hạn và nghĩa vө cӫa giám hộ và đại nhiệm giám hộ là 
quyền hạn và nghĩa vө đã ҩn định trong tiӃt II trên đây. 
ĐiӅu thӭ 334 – Đӕi với trẻ ngoại hôn, chӭc vө cӫa hội đồng gia tộc sӁ giao cho 
tòa sѫ thẩm nѫi điều hành việc giám hộ đҧm nhiệm. 

 

 
CHѬѪNG THӬ II 

Sự thoát quyӅn 
ĐiӅu thӭ 335 – Vị thành niên đѭѫng nhiên đѭӧc thóat quyền do sự thành lập hôn 
thú. 

ĐiӅu thӭ 336 – Vị thành niên đӫ 18 tuổi cũng có thể đѭӧc thóat quyền nӃu đѭӧc 
cha cho phép, hoặc mẹ cho phép, nӃu cha đã chӃt hoặc bị truҩt phө quyền hay 
không bày tӓ đѭӧc ý chí vì xa cách, biệt tích hay vì một duyên cớ gì khác. 
Đӕi với con ngoại hôn sự cho thoát quyền thuộc sự quyӃt định cӫa ngѭӡi cha hay 
mẹ giữ phө quyền. 
ĐiӅu thӭ 337 – Muӕn cho con đѭӧc thóat quyền, cha hay mẹ sӁ đӃn khai trình với 
thẩm phán hòa giҧi nѫi trú quán cӫa ngѭӡi con. NӃu không có tòa hòa giҧi chánh 
an sѫ thẩm sӁ nhận lӡi khai. Lөc sự sӁ làm biên bҧn ghi nhận và lѭu trữ để cҩp 
bҧn sao mỗi khi cần đӃn. 
ĐiӅu thӭ 338 – Khi vị thành niên không còn cha mẹ hoặc cha mẹ đều bị truҩt phu 
quyền hay ӣ trong tình trạng không baỳ tӓ đѭӧc ý chí, sự thoát quyền sӁ do hội 
đồng gia tộc quyӃt định.  
NӃu sự thoát quyền do hội đồng gia tộc quyӃt định, biên bҧn cӫa hội đồng sӁ 
chuyển lên tòa hòa giҧi hay tòa sѫ thẩm nói tại điều trên để lѭu trữ tại phòng; lөc 
sự và cҩp bҧn sao mỗi khi cần đӃn. 
Đӕi với trẻ ngoại hôn, chӭc vө cӫa hội đồng gia tộc đѭӧc giao cho tòa sѫ thẩm. 
ĐiӅu thӭ 339 – Vị thành niên thoát quyền có năng cách làm một mình những 
hành vi mà ngѭӡi giám hộ cӫa vị thành niên có đӫ quyền làm một mình. 
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Đӕi với những hành vi khác, vi thành niên thóat quyền phҧi đѭӧc sự hỗ trӧ cӫa 
ngѭӡi quҧn tài nói ӣ điều dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 340 - Ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ góa đѭѫng nhiên là quҧn tài cho con cái 
đѭӧc thoát quyền. NӃu sự thoát quyền do hội đồng gia tộc quyӃt định, hội đồng sӁ 
chỉ định quҧn tài. 
ĐiӅu thӭ 341 - Ngѭӡi chồng đã thành niên và không ly thân đѭѫng nhiên là quҧn 
tài cho vӧ vị thành niên. 
ĐiӅu thӭ 342 - Mọi hành vi do vị thành niên làm không có sự hỗ trӧ cӫa ngѭӡi 
quҧn tài khi sự hỗ trӧ cần thiӃt theo luật, sӁ có thể bị hӫy bӓ hay giҧm bớt. 
ĐiӅu thӭ 343 – Vị thành niên thoát quyền nӃu làm thѭѫng mại, sӁ có năng cách 
hoàn toàn vì mọi hành vi liên quan đӃn việc thѭѫng mại ҩy. 
ĐiӅu thӭ 344 – Trừ trѭӡng hӧp đѭѫng nhiên thóat quyền, sự thoát quyền có thể bị 
bãi bӓ nӃu vị thành niên tiêu pha phung phí một cách quá đáng. Sự bãi bӓ sӁ làm 
theo thể thӭc qui định cho sự thoát quyền. 
ĐiӅu thӭ 345 – Trong trừѫng hӧp ҩy, vị thành niên trӣ về dѭới phu quyền hay 
quyền giám hộ nhѭ cũ cho đӃn khi trѭӣng thành. 

CHѬѪNG THӬ III 
Sự cҩm quyӅn 

ĐiӅu thӭ 346 – Ngѭӡi trѭӣng thành nӃu ӣ trong tình trạng thѭӡng xuyên ngu độn 
hay điên rồ, sӁ bị cҩm quyền mặc dầu cũng có lúc tỉnh táo sáng suӕt. 
ĐiӅu thӭ 347 – Ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa ngѭӡi ngu độn hay điên rồ, thân nhân đӃn 
hàng anh chị em chú bác con cô con cậu ruột có thể nạp đѫn trѭớc tòa sѫ thẩm nѫi 
trú quán hay nѫi cѭ ngө cӫa ngѭӡi ҩy để xin cҩm quyền. 
ĐiӅu thӭ 348 – Công tӕ viện có quyền tự động xin cҩm quyền ngѭӡi ngu độn hay 
điên rồ nӃu thân thuộc cӫa ngѭӡi này không hành động hay nӃu không rõ đѭѫng 
sự có thân thuộc hay không. 
Công tӕ viện cũng có thể hành động hay theo lӡi thỉnh cầu cӫa thân thuộc ngѭӡi 
ngu độn hay điên rồ. 
ĐiӅu thӭ 349 – Trong đѫn xin phҧi khai nại rõ ràng những hành vi chӭng tӓ sự 
ngu độn hay điên rồ và liệt kê các nhân chӭng và đính kèm các bút lөc nӃu có. 
ĐiӅu thӭ 350 – Sau khi hӓi ý kiӃn thân nhân, tòa sӁ pahỉ chҩt vҩt đѭѫng sự tại 
phòng nghị án xem đích thực y là ngѭӡi ngu độn điên rồ hay không; nӃu có triệu 
chӭng khҧ nghi, tòa phҧi cử một bác sĩ khám nghiệm. 
ĐiӅu thӭ 351 – Trѭớc khi quyӃt định, tòa có thể cho thi hành những biện pháp 
tạm thӡi thích đáng để bҧo vệ đѭѫng sự và quyền lӧi cӫa đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 352 – Công tӕ viện phҧi đѭӧc thông tri hồ sѫ để cho biӃt ý kiӃn. 
ĐiӅu thӭ 353 – Án văn cҩm quyền hay trích lөc án ҩy sӁ phҧi đăng vào một tӡ 
báo đѭӧc đăng bӕ cáo pháp định, và niêm yӃt tại công sҧnh tòa án, công sӣ nѫi trú 
quán cӫa ngѭӡi bị cҩm quyền, cùng văn phòng chѭӣng khӃ trong hạn 15 ngày sau 
khi tuyên, do sự xúc tiӃn cӫa ngѭӡi xin cҩm quyền. 
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Ngoài ra án văn cҩm quyền phҧi đѭӧc ghi chú vào lề khai sinh cӫa ngѭӡi bị cҩm 
quyền. 
ĐiӅu thӭ 354 – Ngѭӡi bị cҩm quyền sӁ ӣ vào tình trạng pháp lý cӫa một vị thành 
niên về bҧn thân cũng nhѭ về tài sҧn. Tҩt cҧ những điều luật về việc giám hộ sӁ áp 
dөng cho ngѭӡi bị cҩm quyền. Tuy nhiên, giám hộ sӁ do hội đồng gia tộc chỉ 
định. 
Riêng ngѭӡi phӕi ngẫu đã thành niên và không ly thân đѭѫng nhiên là giám hộ 
cӫa ngừoi bị cҩm quyền. 
Hội đồng gia tộc nói ӣ trên gồm có các tôn thuộc trực hệ, ngѭӡi phӕi ngẫu không 
giữ chӭc vө giám hộ, anh chị em, con cái cӫa ngừӡi bị cҩm quyền, không hạn chӃ 
nhân sӕ, nhѭng phҧi ít nhҩt 4 ngѭӡi không kể chӫ tịch là thẩm phán hòa giҧi hay 
đại diện xã. Trong trѭӡng hӧp không đӫ nhân sӕ theo luật định sӁ mӡi các bạn bè 
cӫa ngѭӡi bị cҩm quyền tham dự. 
ĐiӅu thӭ 355 – Lӧi tӭc cӫa ngѭӡi bị cҩm quyền trѭớc hӃt phҧi dùng vào việc 
chữa bệnh cho ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 356 – Những hành vi do ngѭӡi bị cҩm quyền làm trӭѫc khi có án văn 
cҩm quyền có thể bị hӫy bӓ, nӃu nguyên nhân sự cҩm quyền đã rõ rệt ngay từ lúc 
làm những hành vi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 357 – Những hành vi do ngѭӡi bị cҩm quyền làm sau khi có án văn cҩm 
quyền đѭѫng nhiên vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 358 – Sự cҩm quyền có thể hӫy bӓ nӃu nguyên nhân sự cҩm quyền 
không còn nữa. 
ĐiӅu thӭ 359 – Sự hӫy bӓ cũng theo những thể thӭc quy định cho sự cҩm quyền. 
Án văn hӫy bӓ cũng phҧi đѭӧc ghi vào lề giҩy khai sinh cӫa đѭѫng sự. 
Ngѭӡi bị cҩm quyền chỉ đѭӧc khôi phөc năng cách cӫa mình sau khi có án tòa 
hӫy bӓ sự cҩm quyền. 
ĐiӅu thӭ 360 – Ngѭӡi giám hộ đѭӧc chỉ định cho ngѭӡi bị cҩm quyền sӁ là giám 
hộ cho cҧ các con vị thành niên cӫa ngѭӡi ҩy, trong trừѫng hӧp chúng chѭa có 
giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 361 – Những ngѭӡi bị án khổ sai chung thân hay khổ sai hữu hạn sӁ mҩt 
quyền quҧn trị tài sҧn trong thӡi gian thө hình. Án văn xử phạt khổ sai  sӁ có 
những hậu quҧ cӫa án văn cҩm quyền nhѭ đã nói trên. 
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QUYӆN II 

NÓI Vӄ TÀI SҦN 

THIÊN THӬ NHҨT 

Khái niӋm tổng quát 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Phân biӋt các tài sҧn 
  

ĐiӅu thӭ 362 – Tài sҧn chia làm động sҧn và bҩt động sҧn. 

TIӂT   I 
Bҩt động sҧn 

ĐiӅu thӭ 363 – Bҩt động sҧn chai làm ba loại: 
1) Bҩt động sҧn vì bҧn chҩt tự nhiên; 
2) Bҩt động sҧn vì công dөng riêng; 
3) Bҩt động sҧn vì trên đӕi tѭӧng có bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 364 – Ruộng đҩt, nhà cửa, hào rãnh, đê điều là bҩt động sҧn vì bҧn chҩt, 
trừ trѭӡng hӧp các kiӃn trúc và nhà cửa định ӣ điều 373. 
ĐiӅu thӭ 365 – Mùa màng chѭa gặt, hoa quҧ chѭa hái, cây cӕi chѭa đẵn, sҧn vật 
hầm mӓ chѭa đào, cũng là bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 366 – Đѭӧc coi là bҩt động sҧn vì công dөng tҩt cҧ các động sҧn đã 
đѭӧc sӣ hữu chӫ đặt vào một bҩt động sҧn để sử dөng và khai thác bҩt động sҧn 
ҩy: 
- Sùc vật dùng vào việc canh tác; 
- Dөng cө canh nông và chӃ biӃn sҧn phẩm nông nghiệp; 
- Hạt giӕng và phân bón, rѫm rạ; 
- Súc vật trong ao, chuồng. 
ĐiӅu thӭ 367 – Cũng là bҩt động sҧn vì công dөng các động sҧn mà sӣ hữu chӫ 
đã đem gắn vào bҩt động sҧn cӫa minh một cách kiên cӕ, không thể tháo ra mà 
không làm hѭ hại hoặc không làm mҩt vẻ mỹ quan cӫa nhà cửa. 
ĐiӅu thӭ 368 - Ӕng dẫn nѭớc, dẫn hѫi, đѭӡng giây điện trong một căn nhà hay 
một cѫ sӣ là bҩt động sҧn vì công dөng. 
ĐiӅu thӭ 369 – Đѭӧc xem là bҩt động sҧn vì có đӕi tѭӧng trên bҩt động sҧn: 
a) Các vật quyền bҩt động sҧn: 
1) Quyền sử hữu 

2) Quyền dөng ích; 
3) Quyền cѭ ngө và quyền hành dөng; 
4) Quyền thuê trừѫng kỳ; 
5) Quyền địa dịch; 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 55 

6) Quyền thӃ chҩp; 
7) Quyền để đѭѫng. 
b) Các tӕ quyền nhằm truy sách một vật quyền trên bҩt động sҧn: 

TIӂT  II 

Động sҧn 
ĐiӅu thӭ 370 – Động sҧn chia làm hai loại: 
1) Động sҧn vì bҧn chҩt; 
2) Động sҧn vì luật định. 
ĐiӅu thӭ 371 – Động sҧn vì bҧn chҩt là những tài sҧn có thể di chuyển, hoặc tự ý 
nhѭ súc vật hoặc do động lực ngoài vật vô tri. 
ĐiӅu thӭ 372 – Luật pháp coi là động sҧn: 
- Các quyền đӕi vật trên những động sҧn và các tӕ quyền nhằm truy sách một vật 
quyền trên động sҧn; 
- Các cổ phần, phần hùn và tiền lãi trong một hội thѭѫng sự hay dân sự, dù tài sҧn 
cӫa hội gồm cҧ bҩt động sҧn; 
- Các sҧn nghiệp thѭѫng mại; 
- Các trái quyền và niên kim; 
- Quyền sӣ hữu văn chѭѫng, mỹ thuật hay kỹ nghệ. 
ĐiӅu thӭ 373 –Tàu thuyền và các kiӃn trúc có thể tháo ra đѭӧc và các nhà cửa cҩt 
bằng vật liệu nhẹ (bằng tranh, bằng cây, bằng tôn) không có nền móng vững chắc 
cũng là động sҧn. 

CHѬѪNG THӬ II 
Tѭѫng quan giữa tài sҧn và ngѭӡi chҩp hữu 

ĐiӅu thӭ 374 – Trên một tài sҧn, một ngѭӡi có thể có quyền sӣ hữu, hoặc chỉ có 
quyền hѭӣng dөng hay quyền địa dịch. 
ĐiӅu thӭ 375 – Tѭ nhân cũng nhѭ pháp nhân tѭ luật có tòan quyền sử dөng tài 
sҧn cӫa mình trong phạm vi luật định. 
ĐiӅu thӭ 376 – Tài sҧn thuộc công sҧn cӫa những pháp nhân công luật không thể 
đѭӧc sử dөng theo những phѭѫng thӭc dân luật, cũng không thể thӫ đắc bằng thӡi 
hiệu. 
ĐiӅu thӭ 377 – Tài sҧn thuộc tѭ sҧn cӫa những pháp nhân ҩy sử dөng theo những 
phѭѫng thӭc dân luật, trừ phi có những luật lệ đặc biệt về sự sử dөng ҩy. 
ĐiӅu thӭ 378 – Những vật vô chӫ trên lãnh thổ Việt Nam và những tài sҧn cӫa 
ngѭӡi mệnh một vô thừa kӃ thuộc về tѭ sҧn quӕc gia. 
ĐiӅu thӭ 379 – Đѭӧc coi là vô chӫ những tài sҧn mà ngѭӡi sӣ hữu chӫ phӃ bӓ 
không giữ làm cӫa mình nữa. 
ĐiӅu thӭ 380 – Vật mai táng và vật bị chôn dҩu đã đѭӧc tìm thҩy ngẫu nhiên mà 
không ngѭӡi nào chӭng minh đѭӧc quyền sӣ hữu. 
Ngѭӡi tìm thҩy vật mai táng trên đҩt cӫa mình đѭӧc quyền sӣ hữu vật ҩy; nӃu tìm 
thҩy trên đҩt ngѭӡi khác, mỗi ngѭӡi sӁ là sӣ hữu chӫ một phần nửa. 
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ĐiӅu thӭ 381 – Những đồ vật bị vҩt xuӕng biển, hoặc bị nѭớc biển đѭa rạt vào 
bӡ, thuộc quyền sӣ hữu cӫa ngѭӡi bắt đѭӧc sau khi ngѭӡi này khai trình với nhà 
chӭc trách địa phѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 382 – Những vật bị đánh rѫi trên sông ngòi hay đҩt liền sӁ do ngѭӡi tìm 
thҩy ký giữ tại sӣ cҧnh sát địa phѭѫng nѫi tìm thҩy đồ vật để trҧ lại cho sӣ hữu 
chӫ. NӃu hӃt hạn một năm sӣ hữu chӫ không xuҩt hiện, vật sӁ thuộc ngѭӡi tìm 
thҩy. 
  

THIÊN THӬ II 
QuyӅn sӣ hữu 

ĐiӅu thӭ 383 – Quyền sӣ hữu là quyền hѭӣng dөng và tiêu dөng môt tài sҧn một 
cách tuyệt đӕi, miễn là không trái luật pháp 

Quyền sӣ hữu đѭӧc thӫ đắc vì thừa kӃ, chúc thѭ, thӡi hiệu, hoặc do hiệu lực cӫa 
khӃ ѭớc; quyền sӣ hữu có quyền chuyển dịch. 
ĐiӅu thӭ 384 – Không ai có thể bị tѭớc đoạt quyền sӣ hữu cӫa mình, trừ phi vì 
ích lӧi công cộng và đѭӧc bồi thѭӡng thӓa đáng. 
Vì lӧi ích công cộng, ngѭӡi sӣ hữu chӫ cũng có thể bị bắt buộc để cho công 
quyền tạm chiӃm hữu bҩt động sҧn cӫa mình, với điều kiện đѭӧc bồi thѭӡng thӓa 
đáng. 
ĐiӅu thӭ 385 – Sӣ hữu chӫ hѭӣng dөng các sҧn vật do tài sҧn cӫa mình sinh xuҩt 
và những tài vật đѭӧc sáp nhập vào tài sҧn, do hiệu lực quyền phө thiêm. 
  

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

QuyӅn phө thiêm trên sҧn vұt cӫa tài sҧn 
ĐiӅu thӭ 386 – Hoa lӧi dân sự, thiên nhiên hoặc kỹ nghệ cӫa tài sҧn đều thuộc 
quyền sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 387 – Hoa lӧi dân sự là tiền cho thuê mѭớn bҩt động sҧn, tiền lӡi các 
trái khoҧn và các niên kim đã đáo hạn. 
Hoa lӧi thiên nhiên là sҧn vật tự nhiên cӫa ruộng đҩt và các súc vật sinh sҧn. 
Hoa lӧi kỹ nghệ là hoa lӧi thu hoạch bằng sӭc cần lao. 
ĐiӅu thӭ 388 – Ngѭӡi chҩp hữu chỉ đѭӧc hѭӣng hoa lӧi nӃu ngay tình; ngѭӡi 
chҩp hữu gian tình phҧi trҧ lại hoa lӧi cho sӣ hữu chӫ cùng với tài sҧn. 

ĐiӅu thӭ 289 – Đѭӧc coi là ngay tình ngѭӡi đã chҩp hữu với tѭ cách sӣ hữu chӫ, 
chiӃu theo một văn khӃ chuyển dịch quyền tѭ hữu mà ngѭӡi ҩy không biӃt là hà tì. 
Kể từ khi biӃt sự hà tì, ngѭӡi chҩp hữu không đѭӧc coi là ngay tình nữa. 

CHѬѪNG THӬ II 
QuyӅn phө thiêm trên những tài vұt sáp nhұp 

ĐiӅu thӭ 390 – Những tài vật sáp nhập vào một tài sҧn đều thuộc quyền cӫa  sӣ 
hữu chӫ tài sҧn ҩy, sau những qui tắc dѭới đây: 
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TIӂT  I 
Phө thiêm đӕi với bҩt động sҧn 

ĐiӅu thӭ 391 – Quyền sӣ hữu một địa sҧn bao gồm cҧ vùng trӡi ӣ trên và tầng đҩt 
dѭới địa sҧn ҩy. 
Trên mặt đҩt sӣ hữu chӫ đѭӧc quyền tùy ý xây cҩt hoặc trồng cây miễn không trái 
với luật lệ hiện hành. 
Dѭới mặt đҩt ngѭӡi ҩy có thể đào và xҩy cҩt, cùng với điều kiện không trái với 
luật lệ hiện hành, nhҩt là về hầm mӓ. 
ĐiӅu thӭ 392 - Mọi kiӃn trúc, công trình xây cҩt và trồng trọt cây cӕi trên thuӡ 
đҩt, trong chu vi phần đҩt này đѭӧc suy đoán là do sӣ hữu chӫ đӭng làm và thuộc 
quyền ngѭӡi này cho đӃn khi có phҧn chӭng. 
ĐiӅu thӭ 393 – Sӣ hữu chӫ đӭng xây cҩt, trồng cây trên địa sҧn cӫa mình bằng 
vật liệu cӫa kẻ khác phҧi hòan lại trị giá những vật liệu ҩy tính vào ngày bồi hoàn 
và, lâm thӡi, phҧi bồi thѭӡng thiệt hại cho ngѭӡi ҩy, sӣ hữu chӫ vật liệu không 
đѭӧc quyền đòi lҩy lại. 
ĐiӅu thӭ 394 – NӃu một đệ tam nhân đã trồng cây hay xây cҩt bằng vật liệu cӫa 
họ, sӣ hữu chӫ địa sҧn có thể giữ các cây cӕi hay công trình, hoặc đòi phҧi triệt 
hӫy.  
NӃu sӣ hữu chӫ đòi triệt hӫy, đệ tam nhân phҧi chịu các phí tổn, mà không thể xin 
bồi hoàn đѭӧc; ngoài ra đệ tam nhân, lâm thӡi phҧi bồi thѭӡng cho sӣ hữu chӫ vì 
sự thiệt hại gây ra cho ngѭӡi ҩy. 
NӃu sӣ hữu chӫ muӕn giữ các công trình hoặc cây cӕi thì tùy sӣ nguyện, phҧi bồi 
hoàn cho đệ tam nhân phần trị giá tăng gia cӫa bҩt động sҧn, hoặc trị giá vật liệu 
và nhân công tính vào ngày bồi hòan và chӃu theo tình trạng các công trình xây 
cҩt hoặc trồng cây. 
ĐiӅu thӭ 395 – Tuy nhiên, nӃu đệ tam nhân ngay tình, nghĩa là lầm tửѫng mình 
có danh nghĩa chánh đáng là sӣ hữu chӫ, thì sӣ hữu chӫ chân chính không thể đòi 
triệt hӫy, mà phҧi trҧ cho đệ tam nhân một trong hai bồi khoҧn nói ӣ điều 394, 
khoҧn 3, sự ngay tình trong trѭӡng hӧp này phҧi đѭӧc chӭng minh. 
Điều này cũng áp dөng cho ngѭӡi thuê đҩt để xây cҩt hay trồng trọt, với sự thӓa 
thuận cӫa chӫ đҩt, trừ phi có hӧp đồng trái lại. 
ĐiӅu thӭ 396 – Những cù lao hoặc cồn đҩt nổi lên ӣ giữa sông rạch và phù sa bồi 
vào bӡ sông rạch thuộc về công sҧn quӕc gia. 
Cồn đҩt và phù sa bồi vào bӡ biển cũng thuộc công sҧn quӕc gia. 
ĐiӅu thӭ 397 – Giới hạn ao hồ có tính cách nhҩt định, sӣ hữu chӫ ven bӡ vẫn giữ 
quyền sӣ hữu cӫa phần đҩt bị nӭѫc phӫ khi tràn bӡ. 
Ngѭӧc lại, sӣ hữu chӫ ao, hồ không đѭӧc quyền gì trên phần đҩt bên bӡ bị nӭѫc 
phӫ khi nѭớc dâng cao đặc biệt. 
ĐiӅu thӭ 398 – Sӣ hữu chӫ đѭӧc quyền giữ cá và bồ câu đӃn ӣ ao, chuồng cӫa 
mình, trừ phi đã dùng mѭu lѭӧc hay sự gian trá để dử đӃn. 
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TIӂT  II 
Phө thiêm đӕi với động sҧn 

ĐiӅu thӭ 399 – Khi hai vật đѭӧc kӃt hӧp thành một tài vật mới, tài vật này sӁ 
thuộc quyền sӣ hữu chӫ tài vật chính yӃu, với trách vө bồi hòan cho sӣ hữu kia trị 
giá vật đѭӧc hӧp nhҩt, tính vào ngày bồi hoàn. 
Tuy nhiên, nӃu có thể tách riêng tài vật mà không làm hѭ hại thì mỗi sӣ hữu chӫ 
đều có quyền lҩy lại tài vật cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 400 – Đѭӧc coi là chính yӃu tài vật đã đѭӧc bổ túc bằng một tài vật 
khác, coi là phө thuộc, trong mөc đìch tiện dөng hoặc thẩm mỹ, nӃu không có tài 
vật nào có thể xem là phө thuộc, thì đѭӧc coi là chính yӃu tài vật có trị giá hѫn 
hoặc có thể tích lớn hѫn, nӃu trị giá ngang nhau. 

ĐiӅu thӭ 401 – NӃu một tài vật đѭӧc một ngѭӡi không phҧi là sӣ hữu chӫ đem 
chӃ biӃn thành một tài vật mới, tài vật này thuộc quyền sӣ hữu chӫ tài vật nguyên 
thӫy với trách vө bồi hòan cho ngѭӡi đệ tam trị gía nhân công tính vào ngày bồi 
hoàn. 

Tuy nhiên, nӃu công nhân có tính cách quan trọng đặc biệt tạo ra một sҧn phẩm có 
trị giá cao hѫn hẳn trị giá tài vật cũ, ngѭӡi chӃ biӃn sӁ đѭӧc quyền giữ sҧn phẩm 
với trách vө bồi hòan cho sӣ hữu chӫ trị giá tài vật nguyên thӫy, tính vào ngày bồi 
hoàn.  

NӃu ngѭӡi chӃ tạo có gian tình, tòa án có thể giao đỡ vật đã chӃ tạo cho sӣ hữu 
chӫ vật liệu mà ngѭӡi chӃ tạo không đѭӧc hѭӣng tiền công gì. 
ĐiӅu thӭ 402 – Trong trừѫng hӧp sӣ hữu chӫ nguyên liệu đѭӧc đem chӃ biӃn mà 
không hay biӃt, đѭӧc quyền, thay vì giữ lại tài vật chӃ biӃn, đòi hoàn lại nguyên 
liệu cӫa mình theo đúng bҧn chҩt sӕ lѭӧng, trọng lѭӧng và thể tích, hoặc trị giá 
cӫa nguyên liệu tính vào ngày bồi hòan. 
ĐiӅu thӭ 403 – Những điều khoҧn trên đây không ngăn cҧn đѭѫng sự đòi bồi 
thѭӡng nӃu có thiệt hại. 
  

 
CHѬѪNG THӬ III 

QuyӅn sӣ hữu cӝng đồng 
ĐiӅu thӭ 404 – Khi nhiều ngѭӡi cũng là sӣ hữu chӫ một tài sҧn trong đó mỗi 
ngѭӡi có một kỷ phần, tuy biӃt rõ tỷ sӕ nhѭng thực tӃ chѭa phân chia, thì họ là 
cộng đồng sӣ hữu chӫ tài sҧn ҩy và tình trạng này gọi là tình trạng vị phân. 
 ĐiӅu thӭ 405 – Mỗi đồng sӣ hữu chӫ có đӫ quyền lӧi và trách vө cӫa sӣ hữu chӫ 
theo tỷ lệ kỷ phần cӫa mình và có thể đọan mại hoặc cầm cӕ kỷ phần ҩy; chӫ nӧ 
cӫa họ cũng có quyền sai áp kỷ phần nầy. 
Đồng chӫ có quyền hѭӣng tài sҧn chung miễn là không phѭѫng hại đӃn quyền lӧi 
cӫa các ngѭӡi khác. 
ĐiӅu thӭ 406 – NӃu không có ѭớc khoҧn trái ngѭӧc, các đồng sӣ hữu chӫ đồng 
quҧn trị tài sҧn chung. 
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Mỗi ngѭӡi đѭӧc quyền làm những hành vi quҧn trị thông thѭӡng nhѭ tu bổ, hay 
trồng trọt. 
Đӕi với những công việc quan trọng hѫn, thí dө nhѭ thay đổi thể thӭc hay trùng tu 
quan trọng, phҧi có sự thӓa thuận cӫa tҩt cҧ đồng sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 407 – Mọi sӣ phí quҧn trị, thuӃ má sӁ do tҩt cҧ các sӣ hữu chӫ cùng chịu 
tỷ lệ kỷ phần cӫa mỗi ngѭӡi. 
ĐiӅu thӭ 408 – Không ai có thể bị bắt buộc ӣ trong tình trạng vị phân và mọi 
đồng sӣ hữu chӫ đều đѭӧc quyền xin tѭѫng phân. 
Các đồng sӣ hữu chӫ có thể thӓa thuận tạm thӡi duy trì tình trạng vị phân; một 
ѭớc khoҧn nhѭ thӃ không thể có hiệu lực quá năm năm song có thể đѭӧc tái tөc. 
ĐiӅu thӭ 409 – Quyền sӣ hữu cộng đồng chҩm dӭt: 
1) Khi có sự tѭѫng phân theo hiện vật; 
2) Khi tài sҧn đem bán để chia tiền; 
3) Khi một cộng chӫ thӫ đắc tҩt cҧ các kỷ phần khác. 
ĐiӅu thӭ 410 – Tuy nhiên, sự vị phân có tính cách vĩnh viễn: 
1) Đӕi với những bật động sҧn dùng làm nѫi mộ phần cӫa những ngѭӡi trong một 
gia tộc; 
2) Đӕi với những phần chung trong một bҩt động sҧn chung cѭ; 
3) Đӕi với tѭӡng rào cộng giới. 

CHѬѪNG THӬ IV 

Cӝng giӟi 
ĐiӅu thӭ 411 – Cộng giới là tình trạng vị phân cӫa các tѭӡng, hào phân định ranh 
giới hai bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 412 – Các sӣ hữu chӫ địa sҧn đều đóng góp, theo tỷ lệ quyền lӧi cӫa 
mình, vào sự gìn giữ và sửa chữa tѭӡng hào chung. 
Tuy nhiên, mỗi đồng sӣ hữu chӫ đѭӧc quyền khѭớc từ quyền cộng giới cӫa mình, 
trừ khi nhà mình đѭӧc tѭӡng chung chӕng đỡ; do sự khӭѫc từ, sӣ hữu chӫ địa sҧn 
cũng hӃt nhiệm vө đóng góp. 
ĐiӅu thӭ 413 – Đồng sӣ hữu chӫ đѭӧc phép xây cҩt sát vào tѭӡng chung; nhѭng 
lâm thӡi, phҧi bồi thѭӡng thiệt hại xẩy ra cho sӣ hữu chӫ kia. 
Mỗi đồng sӣ hữu chӫ không đѭӧc phép khoét vào tѭӡng chung hoặc xây cҩt đè 
lên hoặc đặt xà ngang trong từѫng chung nӃu không có sự ѭng thuận cӫa đồng sӣ 
hữu chӫ kia, trừ khi có biện pháp đѭӧc giám định xác nhận không làm hại đӃn 
tѭӡng chung. 
Trong mọi trừѫng hӧp, chỉ đѭӧc đặt xà ngang đӃn nửa thân tѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 414 – Mỗi đồng sӣ hữu chӫ có thể xây cao tѭӡng chung lên, song phҧi 
chịu tổn phí xây cҩt và gìn giữ về phần xây thêm này. 
NӃu tѭӡng chung không đӫ sӭc chịu đựng, ngѭӡi đӭng xây cҩt phҧi xây lại cҧ bӭc 
tѭӡng, và phần đҩt phө phҧi lҩy trên địa sҧn cӫa mình. 
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ĐiӅu thӭ 415 – Ngѭӡi láng giềng đѭӧc hѭӣng quyền cộng giới về tѭӡng xây cao 
thêm nӃu chịu đóng phân nửa phí tổn xây cҩt và lâm thӡi, bồi hòan trị giá phân 
nửa phần đҩt dùng để nới rộng thêm tѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 416 – Cây cӕi ӣ hào lũy chung hoặc ӣ đѭӡng phân giới hai địa sҧn cũng 
là cӫa chung. Hoa lӧi phҧi chia đôi, và sӣ phí cũng do hai bên cùng chịu. Khi đӕn 
hay nhổ cũng phҧi chia đôi. 

THIÊN THӬ III 
Những chi phҫn cӫa quyӅn sӣ hữu 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

QuyӅn dөng ích 
ĐiӅu thӭ 417 – Quyền dөng ích là một vật quyền cho phép hѭӣng dөng và thu lӧi 
một tài sҧn thuộc quyền sӣ hữu cӫa ngѭӡi khác trong một thӡi gian không quá đӡi 
sӕng cӫa ngѭӡi thu dөng, với trach vө giữ nguyên tài sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 418 – Quyền dөng ích có thể đѭӧc thiӃt lập do luật pháp hay ý chí cӫa 
đѭѫng sự. 
Điều thӭ 419 – Quyền dөng ích có thể đѭӧc thiӃt lập vô điều kiện, hoặc với kỳ 
hạn nhҩt định; cũng có thể đѭӧc thiӃt lập với một sӕ điều kiện mà sự thực hiện sӁ 
làm khӣi đầu hay chҩm dӭt quyền đó. 

 

TIӂT  I 
Quyền lӧi cӫa ngѭӡi dөng ích 

ĐiӅu thӭ 420 – Ngѭӡi dөng ích đѭӧc hѭӣng mọi hoa lӧi, dù là hoa lӧi tự nhiên, 
canh tác hay dân sự. 
ĐiӅu thӭ 421 – Hoa lӧi tự nhiên hoặc canh tác còn dính liền với cây khi khӣi đầu 
quyền dөng ích thuộc quyền ngѭӡi dөng ích; khi mãn quyền dөng ích, những hoa 
lӧi thuộc về sӣ hữu chӫ, mà không có sự bồi thѭӡng công lao hoặc hạt giӕng, 
ngoại trừ quyền lӧi cӫa ngѭӡi cҩy rӁ. 

ĐiӅu thӭ 422 – Ngѭӡi dөng ích đѭӧc hѭӣng nhѭ y sӣ hữu chӫ những mӓ hoặc 
hầm đá thuộc quyền dөng ích cӫa mình nӃu hầm đá đang đѭӧc khai thác khi khӣi 
đầu quyền dөng ích. 
ĐiӅu thѭ 423 – Ngѭӡi dөng ích không có quyền gì trên các hầm mӓ hầm đá chѭa 
đѭӧc khai thác khi mӣ đầu quyền dөng ích, và trên các vật mai tàng tìm thҩy tại 
bҩt động sҧn dөng ích, trừ phi chính ngѭӡi ҩy tìm ra vật mai tàng thì đѭӧc hửѫng 
một nửa. 
ĐiӅu thӭ 424 – Cây có quà đã chӃt hoặc đã gẫy đều thuộc quyền ngѭӡi dөng ích, 
miễn là trồng thӃ cây khác. NӃu không muôn trồng cây khác, phҧi để các cây cũ 
thuộc quyền sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 425 – Ngѭӡi dөng ích hѭӣng quyền địa dịch và mọi quyền lӧi liên quan 
đӃn bҩt động sҧn dөng ích, y nhѭ sӣ hữu chӫ. 
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ĐiӅu thӭ 426 – Ngѭӡi dөng ích có thể cho thuê hoặc chuyển nhѭӧng hữu thѭӡng 
hoặc vô thѭӡng quyền hѭӣng dөng cӫa mình. 
Tuy nhiên, nӃu quyền dөng ích vô hạn định không thể cho thuê quá năm năm và 
không thể tái tөc khӃ ѭớc trѭớc một năm ngày mãn hạn khӃ ѭớc. 
Trong trѭӡng hӧp quyền dөng ích có hạn định, ngѭӡi dөng ích không đѭӧc cho 
thuê quá thӡi hạn quyền dөng ích cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 427 – NӃu những tài vật dөng ích thuộc loại tiêu thө nhѭ tiền bạc, thóc 
lúa, ngѭӡi dөng ích có thể tiêu thө, song khi mãn quyền dөng ích phҧi đền hòan 
các tài vật ҩy theo đúng sӕ lựѫng và phẩm chҩt hoặc trị giá cӫa tài vật ҩy tính vài 
ngày đền hòan. 
ĐiӅu thӭ 428 – NӃu tài vật không thuộc loại tiêu thө tӭc khắc, song hao mòn về 
sự gia dөng nhѭ quần aó, tӫ bàn, ngѭӡi dөng ích chỉ phҧi đem trҧ lại trong tình 
trạng lúc đó, trừ trѭӡng hӧp có lỗi lầm hѭ hại. 
ĐiӅu thӭ 429 – Hoa lӧi dân sự thuộc về ngѭӡi dөng ích trong suӕt thӡi gian có 
quyền dөng ích, tính từng ngày một. 
Ngѭӡi dөng ích cũng đѭӧc hѭӣng các niên kim đáo hạn trong súôt thӡi gian này 
mà không phҧi đền hoàn khi mãn quyền dөng ích. 
Về phần ngѭӡi dөng ích cũng không thể đòi bồi hòan gì về những sự tu bổ đã làm 
trong thӡi gian dөng ích dù những sự tu bổ này làm cho trị giá tài sҧn gia tăng, khi 
mãn hӃt quyền dөng ích. 
Tuy nhiên, ngѭӡi dөng ích hoặc thừa kӃ đѭӧc quyền tháo gỡ những đồ trang trí đã 
đѭӧc gắn vào nѫi dөng ích, nhѭng những nѫi ҩy phҧi đѭӧc chỉnh lập lại nhѭ cũ. 

TIӂT  II 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi dөng ích 

ĐiӅu thӭ 430 – Ngѭӡi dөng ích hѭӣng dөng tài sҧn trong hiện trạng khi khӣi đầu 
quyền dөng ích, song chỉ đѭӧc hѭӣng dөng su khi đã lập biên bҧn nhận xét tình 
trạng ҩy trӭѫc mặt sӣ hữu chӫ hoặc sau khi đã triệu thỉnh ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 431 – Ngѭӡi dөng ích phҧi chăm sóc tài sҧn hѭӣng dөng một cách cẩn 
trọng và phҧi đҧm đѭѫng những việc sửa chữa thông thừѫng. 
Những trѭӡng hӧp sửa chữa quan trọng nhѭ lӧp lại mái nhà, sửa lại sѭӡng nhà, 
sửa chữa tѭӡng cái, xây lại bӡ đập thuộc trách vө cùa sӣ hữu chӫ, trừ phi sự hѭ 
hӓng do sự bҩt cẩn cӫa ngѭӡi dөng ích. 
ĐiӅu thӭ 432 – Ngѭӡi dөng ích cũng nhѭ sӣ hữu chӫ không có trách vө chỉnh 
trang những sự hӫy hoại ngẫu nhiên hoặc làm lại những công trình vì lâu ngày mà 
đổ nát. 
Tuy nhiên, nӃu sự hӫy hoại xẩy ra vì một tai nạn mà một tài sҧn đã đѭӧc bҧo 
hiểm, sӕ bồi khoҧn thu đѭӧc có thể đem dùng vào việc chỉnh trang hay việc xây 
cҩt lại theo lӡi yêu cầu cӫa ngѭӡi dөng ích hoặc cӫa sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 434 – Ngѭӡi dөng ích phҧi chịu, trong suӕt thӡi gian dөng ích, các sắc 
thuӃ và đҧm phө đánh vào hoa lӧi. 
Đӕi với những sắc thuӃ đҧm phө bҩt thѭӡng đánh vào quyền sӣ hữu trong thӡi 
gian dөng ích, sӣ hữu chӫ có nghĩa vө đài thọ, nhѭng ngѭӡi dөng ích phҧi  tiền 
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lӧi; nӃu ngѭӡi dөng ích xuҩt tiền trҧ thì có quyền đòi hoàn lại khi quyền dөng ích 
mãn kӃt. 
ĐiӅu thӭ 435 – Ngѭӡi dөng ích không có trách vө đҧm nhiệm những nghĩa vө 
đѭӧc bҧo đҧm bӣi bҩt động sҧn do sự để đѭѫng cầm cӕ; nӃu vì lӁ gì phҧi đӭng ra 
trang trҧi, ngѭӡi dөng ích có thể đòi sӣ hữu chӫ hòan lại cho mình, trừ phi khӃ 
ѭớc dөng ích có dự liệu ngѭӡi dөng ích phҧi trҧ nӧ trên. 
ĐiӅu thӭ 436 – NӃu trong thӡi kỳ hѭӣng dөng, một đệ tam nhân xâm phạm đӃn 
quyền lӧi cӫa sӣ hữu chӫ, ngѭӡi dөng ích phҧi báo cho ngѭӡi này biӃt, bằng 
không, phҧi chịu trách nhiệm về sự tổn thҩt gây ra cho sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 437 – Ngѭӡi dөng ích một con vật không phҧi thay thӃ hay hoàn lại giá 
tiền con vật nӃu con vật bị chӃt không phҧi vì lỗi cӫa ngѭӡi ҩy, nhѭng sӣ hữu chӫ 
có quyền lҩy lại các súc vật. 
Trong trѭӡng hӧp cҧ một đàn súc vật bị chӃt cũng vậy. 
NӃu đàn súc vật chỉ chӃt có một phần, những con nào sinh thêm về sau sӁ đem 
thay thӃ những con bị chӃt. 

TIӂT  III 

Sự mãn kӃt quyền dөng ích 
 ĐiӅu thӭ 438 – Quyền dөng ích mãn kӃt khi: 
1) Ngѭӡi dөng ích mệnh một; 
2) Quyền dөng ích và quyền sӣ hữu thuộc về một ngѭӡi kiêm nhiệm; 
3) Tài sҧn dөng ích bị hӫy hoại hoàn toàn; 

4) Ngѭӡi dөng ích bầt hѭớng dөng trong thӡi gian 20 năm. 
ĐiӅu thӭ 439 – Quyền dөng ích cũng chҩm dӭt khi hạn kỳ ѭớc định đã hӃt, hoặc 
khi điều kiện dự liệu cho sự mãn kỳ thực hiện. 
ĐiӅu thӭ 440 – Ngѭӡi dөng ích có thể bị truҩt quyền vì đã phá hoại tài sҧn dөng 
ích hay để tài sҧn hѭ hӓng vì không chăm sóc. 
Trái chӫ cӫa ngѭӡi dөng ích có thể tham dự vào sự tranh chҩp để bҧo lѭu quyền 
lӧi cӫa mình; họ cũng có thể tự quyền sửa chữa những sự hѭ hӓng và bҧo đҧm về 
tình trạng cӫa tài sҧn trong tѭѫng lai. 
Tùy trѭӡng hӧp, tòa án có thể truҩt quyền giao trҧ tài sҧn cho sӣ hữu chӫ với điều 
kiện phҧi trҧ một sӕ tiền định kỳ cho ngѭӡi dөng ích cho đӃn khi thӡi hạn dөng 
ích mãn kӃt. 
ĐiӅu thӭ 441 -  Ngѭӡi dөng ích có thể khѭớc từ quyền mình, song chӫ nӧ cӫa 
ngѭӡi dөng ích có quyền xin tiêu hӫy sự khѭớc từ nӃu bị thiệt hại. 
ĐiӅu thӭ 442 – Quyền dөng ích tồn tại trên phần còn lại trong trѭӡng hӧp tài sҧn 
chỉ bị hӫy hoại một phần. 
ĐiӅu thӭ 443 – Ngѭӡi đѭӧc quyền dөng ích trên một tòa nhà bị hӫy hoại không 
thể đòi hѭӣng dөng thuӣ đҩt trên đó tòa nhà đѭӧc xây cҩt hay các vật liệu còn lại 
khi tòa nhà sөp đổ, trừ phi quyền dөng ích gồm cҧ sӣ đҩt và tài vật. 
ĐiӅu thӭ 444 – Quyền dөng ích không thay đổi gì khi tài sҧn bị đoạn mại. 
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CHѬѪNG THӬ II 
QuyӅn hành dөng và quyӅn cѭ dөng 

 ĐiӅu thӭ 445 – Quyền hành dөng là một vật quyền tạm thӡi hay chung thân cho 
phép ngѭӡi thө hѭӣng dùng tài sҧn cӫa ngѭӡi khác và thu hoa lӧi nhѭng chỉ đѭӧc 
dùng vừa đӫ cho nhu cầu cӫa mình và cӫa gia quyӃn, kể cҧ những con cái sinh sau 
ngày khӣi đầu hành dung. 
 Quyền cѭ dөng là quyền hành dung trên một căn nhà ӣ. 
ĐiӅu thӭ 446 – Sự thiӃt lập và mãn kӃt quyền cѭ dung và quyền hành dung cũng 
tuân theo những quy tắc nhѭ quyền dөng ích. 
ĐiӅu thӭ 447 – NӃu không có ѭớc khoҧn trái ngѭӧc, ngѭӡi đѭӧc quyền cѭ dung 
và hành dөng phҧi chịu những nghĩa vө đã định ӣ điều 430 cho ngѭӡi dөng ích. 
ĐiӅu thӭ 448 – Quyền cѭ dung hay hành dung không thể đem cho thuê hay 
chuyển nhѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 449 – Ngѭӡi đѭӧc chiӃm ngө toàn thể căn nhà hay hѭӣng thө toàn thể 
hoa lӧi phҧi đài thọ các khoҧn đóng góp và phí tổn trồng trọt sửa chữa, y nhѭ 
ngѭӡi dөng ích. 
NӃu chỉ chiӃm ngө hay hѭӣng thө hoa lӧi một phần, phҧi chịu các khoҧn thuӃ má 
và phí tổn theo tỷ lệ quyền hѭӣng dөng cӫa mình. 

CHѬѪNG THӬ III 
Thuê mѭӟn trѭӡng kỳ 

ĐiӅu thӭ 450 – Thuê mѭớn trѭӡng kỳ là một vật quyền thiӃt lập do một khӃ ѭớc 
thuê mѭớn bҩt động sҧn, hạn kỳ trên mѭӡi tám năm và dѭới chín mѭѫi chín năm. 
ĐiӅu thӭ 451 – Chỉ ngѭӡi đӫ tѭ cách di nhѭӧng một bҩt động sҧn đѭӧc quyền 
đem bҩt động sҧn cho thuê trѭӡng kỳ. 
ĐiӅu thӭ 452 – Quyền lӧi và nghĩa vө cӫa ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ do khӃ ѭớc án 
định, nӃu không thì phҧi chiӃu các điều khoҧn sau đây để áp dөng. 

TIӂT  I 

Quyền lӧi cӫa ngѭӡi thuê trừѫng kỳ 
ĐiӅu thӭ 453 – Ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ có thể di nhѭӧng quyền hѭӣng dөng bҩt 
động sҧn hoặc đem cho thuê lại bҩt động sҧn ҩy, miễn là thӡi hạn cho thuê không 
vѭӧt quá ngày mãn hạn hѭӣng dөng. 
 ĐiӅu thӭ 454 – Ngѭӡi thuê trừѫng kỳ đѭӧc hѭӣng quyền phө thiêm trong thӡi kỳ 
hѭӣng dөng. 
ĐiӅu thӭ 455 – Ngѭӡi thuê trừѫng kỳ cũng đѭӧc quyền hѭӣng nhận địa dịch trên 
bҩt động sҧn khác hoặc chịu nhận địa dịch trên bҩt động sҧn hѭӣng dөng, nhѭng 
chỉ trong thӡi hạn thuê mѭớn mà thôi, và phҧi cho sӣ hữu chӫ biӃt. 
NӃu có hầm mӓ đѭӧc khai thác nѫi thuê, ngѭӡi thuê trừѫng kỳ đѭӧc hѭӣng quyền 
lӧi y nhѭ ngѭӡi dөng ích. 
ĐiӅu thӭ 456 – Ngѭӡi thuê không đѭӧc sửa đổi gì trên bҩt đông sҧn khiӃn tài sҧn 
bị giҧm giá. 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 64 

ĐiӅu thӭ 457 – NӃu có tu sửa hoặc xây cҩt khiӃn bҩt động sҧn gia tăng giá trị, 
ngѭӡi thuê không đѭӧc triệt hӫy hay đòi bồi thѭӡng khi khӃ ѭớc mãn hạn. 

 

TIӂT  III 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ 

ĐiӅu thӭ 458 – Ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ phҧi trҧ tiền thuê ҩn định trong khӃ ѭớc và 
không thể viện lӁ bҩt động sҧn bi hӫy hoại một phần hay không sinh lӧi, hay vì 
không trồng trọt đѭӧc do một duyên cớ ngẫu nhiên để đòi giҧm tiền thuê ҩy. 
ĐiӅu thӭ 459 – Ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ không đѭӧc bӓ nhà đҩt đã thuê dể tránh 
khӓi trҧ tiền thuê và khӓi thi hành những điều khoҧn đã định trong khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 460 – Ngѭӡi thuê trѭӡng kỳ phҧi đài thọ mọi sự tu bổ về những kiӃn 
trúc đã có trӭѫc khi hѭӣng dөng hay mới xây cҩt sau này chiӃu theo khӃ ѭớc. 
Tuy nhiên, ngѭӡi thuê không có trách vө xây cҩt lại những kiӃn trúc bị hӫy hoại 
vì những hà ti sẵn có trӭѫc khi hѭӣng dөng, hay vì sự ngẫu nhiên hay trѭӡng hӧp 
bҩt khҧ kháng. 
ĐiӅu thӭ 461 – Ngѭӡi thuê phҧi đài thọ các sắc thuӃ thѭӡng niên y nhѭ ngѭӡi 
dөng ích. 
ĐiӅu thӭ 462 – Sӣ hữu chӫ có quyền xin bãi ѭớc nӃu ngѭӡi thuê không thi hành 
những điều giao kӃt hay làm tổn hại trầm trọng bҩt động sҧn. 

THIÊN THӬ IV 
Địa dịch 

ĐiӅu thӭ 463 – Địa dịch là dịch lөy đặt trên một bҩt động sҧn để làm thuận lӧi 
hay tiện ích cho một bҩt động sҧn khác, thuộc quyền sӣ hữu cӫa ngѭӡi khác. 

Địa sҧn phҧi chịu dịch lөy nhѭ trên gọi là địa sҧn thừa dịch, địa sҧn đѭӧc hѭӣng 
sự thuận lӧi gọi là địa sҧn hѭӣng dịch. 
ĐiӅu thӭ 464 – Địa dịch phát sinh do địa thӃ tự nhiên, do hiệu lực cӫa luật pháp 
hay do thӓa ѭớc cӫa các sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 465 – Địa dịch có thể liên tөc hay bҩt liên tөc, biểu kiӃn hay bҩt biểu 
kiӃn (hoặc ẩn khuҩt). 
Địa dịch liên tөc vẩn ӭng dөng mà không cần có hành vi nào cӫa đѭѫng nhân 
trong hiện tại, thí dө địa dịch dẫn thӫy. 
Địa dịch bҩt liên tөc là địa dịch chỉ ӭng dөng nӃu có hành vi hiện tại cӫa đѭѫng 
nhân, thí dө địa dịch khӭ lai. 
Địa dịch biểu kiӃn là địa dịch biểu lộ ra ngoài bằng những kiӃn trúc trông thҩy 
đѭӧc nhѭ cửa ra vào, cửa sổ. 
Địa dịch bҩt biểu kiӃn (hoặc ẩn khuҩt) là địa dịch không có dҩu hiệu biểu lộ bên 
ngoài nhѭ địa dịch bҩt kiӃn tạo. 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Địa dịch vì địa thӃ tự nhiên 
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ĐiӅu thӭ 466 – Sӣ hữu chӫ địa sҧn ӣ bên dѭới phҧi để nѭớc từ phần đҩt cao chҧy 
xuӕng nӃu nѭớc chҧy tự nhiên không do tay ngѭới xӃp đặt, và không đѭӧc làm để 
ngăn nѭớc, trừ phi nѭớc chҧy xuӕng làm trӣ ngại sự cѭ ngө, nhѭng trong trѭӡng 
hӧp này phҧi dành đѭӡng cho nѭớc thóat đi. 
Sӣ hữu chӫ phần đҩt cao không đѭӧc quyền làm những hành vi khiӃn địa dịch 
trên phần đҩt thҩp nặng nề thêm. 
ĐiӅu thӭ 467 – Địa sҧn có nѭớc sông hay thӫy triều chҧy qua tự nhiên phҧi lần 
lѭӧt chịu địa dịch lѭu thӫy tùy theo thӡi kỳ nѭớc lên xúông. 
Địa chӫ ӣ ven sông, ven kinh phҧi để cho nӭѫc chҧy qua sang địa sҧn lân cận; 
những địa chӫ này, đӃn loạt họ, lại phҧi để cho nѭớc chҧy sang những địa sҧn xa 
hѫn, cӭ nhѭ thӃ mà tiӃp tөc, tùy theo nhu cầu nông nghiệp. 
ĐiӅu thӭ 468 – Địa chӫ nào cũng có quyền sử dөng nѭớc mѭa trên đҩt cӫa mình 
hay nѭớc từ dѭới mạch lên. 
Tuy nhiên, nӃu vì sử dөng hay khѫi dẫn nѭớc mà dịch lөy trên phần đҩt thҩp gia 
tăng, thì phҧi bồi thѭӡng cho sӣ hữu chӫ phần đҩt thҩp. 
NӃu bҩt động sҧn là thừa dịch là nhà cửa thì kể cҧ sân vѭӡn phө thuộc không thể 
bị buộc phҧi chịu gia tăng dịch lөy dầu với điều kiện bồi thѭӡng. 

CHѬѪNG THӬ II 
Địa dịch pháp định 

ĐiӅu thӭ 469 – Địa dịch pháp định có thể có tính cách công ích hoặc tѭ ích. 
 ĐiӅu thӭ 470 – Địa dịch công ích pháp định có mөc đích làm tiện đѭӡng ra bӡ 
bể, bӡ sông hoặc sự thiӃt lập hay tu bổ đѭӡng xá và các kiӃn trúc công ích khác. 
Địa dịch công ích do những luật lệ riêng biệt chi phӕi. 
ĐiӅu thӭ 471 – Địa dịch tѭ ích pháp định đặt ra để giới hạn một sӕ hành vi do 
một địa chӫ có thể làm trên địa sҧn cӫa mình sao cho khӓi xâm phạm đӃn những 
quyền lӧi cӫa địa chӫ lân cận. 
ĐiӅu thӭ 472 – Sӣ hữu chӫ một đỉa sҧn bị vây bọc không có hoặc không đӫ lӕi ra 
công lộ hay thӫy đạo cần cho sự khai thác địa sҧn cӫa mình đѭӧc quyền đòi các 
địa chӫ lân cận để cho mình qua lại trên phần đҩt cӫa họ, với điều kiện phҧi bồi 
thѭӡng những thiệt hại gây ra. 
ĐiӅu thӭ 473 – Lӕi đi sӁ mӣ ӣ chỗ nào gần nhҩt để ra công lộ hay thӫy đạo; tuy 
nhiên phҧi lựa chỗ nào ít gây thiệt hại nhҩt cho thuӣ dịch địa. 
ĐiӅu thӭ 474 – NӃu sự vây bọc xẩy ra sau khi một địa sҧn đѭӧc chia ra làm nhiều 
phần vì đoạn mại, đổi chác, tѭѫng phân hay một khӃ ѭớc nào khác, lӕi đi phҧi lҩy 
ӣ phần còn lại cӫa địa sҧn bị chia cắt hay cӫa địa sҧn đã làm mөc tiêu cӫa khӃ 
ѭớc. 
NӃu không thể đѭớc, sӁ áp dөng điều 472. 
ĐiӅu thӭ 475 – Địa chӫ nào muӕn dùng nӭѫc mà mình có quyền sử dөng để tѭới 
ruộng đҩt, có thể đòi đѭӧc dẫn nѭớc chҧy qua những địa sҧn trung gian nhѭng 
phҧi bồi thѭӡng. 
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Địa chӫ nói trên cũng có thể, sau khi tѭới ruộng đҩt cӫa mình, để cho nѭớc có một 
lói thoát qua những địa sҧn thҩp hѫn, nhѭng phҧi bồi thѭӡng cho những địa sҧn 
này. 

Địa dịch phòng thӫy nói trên cũng có thể đѭӧc công nhận cho chӫ một địa sҧn bị 
ngập nѭớc muӕn tát cạn địa sҧn mình bằng những công tác cho nѭớc ӭ đọng thoát 
đi. 
Trong trѭӡng hӧp muӕn dùng chung những công tác để tháo nѭớc, các địa chӫ lân 
cận hay địa chӫ thửa dịch địa phҧi chịu một phần tѭѫng xӭng phí tổn xây cҩt và 
gìn giữ 

ĐiӅu thӭ 476 – Địa dịch phòng thӫy không thể đѭӧc đem sử hành trên những địa 
sҧn có nhà ӣ hay những sân vѭӡn tiӃp cận với nhà ӣ. 
ĐiӅu thӭ 477 – Ngѭӡi chӫ đҩt ӣ ven sông muӕn dùng nѭớc để tѭới đҩt có thể xin 
dựa theo bӡ đҩt cӫa ngѭӡi chӫ bên kia sông để xây đắp bӡ đập mà lҩy nѭớc nhѭng 
phҧi bồi thѭӡng sự thiệt hại gây ra. 
Trong trừѫng hӧp muӕn dùng chung bӡ đập, ngѭӡi chӫ đҩt bên kia sông không 
đѭӧc đòi bồi thѭӡng mà phҧi chịu phân nửa phí tổn xây cҩt và gìn giữ bӡ đập. 
ĐiӅu thӭ 478 – Một địa chӫ phҧi xây mái nhà thӃ nào cho nѭớc mѭa chҧy xuӕng 
phần đҩt cӫa mình hay xuӕng công lộ, không đѭӧc cho nѭớc chҧy xuӕng phần đҩt 
bên cạnh. 
ĐiӅu thӭ 479 – Địa chӫ muӕn đào giӃng, đặt mộ phần, xây cҩt những kiӃn trúc 
hoặc hầm chӭa nguy hiểm, bҩt tiện hay không hӧp vệ sinh ӣ gần đҩt láng giềng, 
phҧi tuân theo những quy lệ về việc ҩy. 
ĐiӅu thӭ 480 – Không đѭӧc phép trồng cây nhӓ cao dѭới hai thѭớc cách đừong 
phân giới năm mѭѫi phân và cây lớn cách hai thѭớc. NӃu không đӫ khoҧng cách 
hӧp lệ, ngѭӡi láng giềng có thể đòi triệt hӫy trừ phi có thӡi hiệu năm (5) năm. 
ĐiӅu thӭ 481 – NӃu cành cây trổ sang phần đҩt bên cạnh, sӣ hữu chӫ phần đҩt 
này có thể cắt bӓ. Hoa quҧ tự nhiên rөng xuӕng  cũng thuộc sӣ hữu chӫ phần đҩt 
ҩy. 
Sӣ hữu chӫ cũng có quyền cắt bӓ rễ cây đâm sang phần đҩt mình. 
ĐiӅu thӭ 482 – Cộng chӫ một bӭc tѭӡng cộng giới không đѭӧc trổ cửa sổ hay lỗ 
sáng vào tѭӡng bằng bҩt kỳ cách nào dẫu là có gắn kính mӡ nӃu không có sự thӓa 
thuận cӫa cộng chӫ kia. 
ĐiӅu thӭ 483 – NӃu bӭc tѭӡng ӣ giáp địa sҧn không phҧi là tѭӡng chung, sӣ hữu 
chӫ có thể trổ cửa sổ hay lỗ sáng nhѭng phҧi đặt lѭới sắt và gắn kính mӡ, mắt lѭới 
sắt không đѭӧc rộng quá mѭӡi phân. Cửa sổ hay lỗ sáng phҧi cắch mặt đҩy hoặc 
sàn nhà nӃu ӣ trên gác, ít nhҩt là hai thѭớc. 
ĐiӅu thӭ 484 – Cửa chính, cửa sổ, lỗ sáng và bao lѫn hoặc mọi kiӃn trúc đâm nhô 
ra ngoài và trông thẳng sang địa sҧn lân cận phҧi cách đѭӡng phân giới ít nhҩt là 
hai thѭớc tính từ phía ngoài tѭӡng có làm cửa sổ hay lỗ sáng hoặc từ mặt tѭӡng 
nhô ra ngoài nӃu là bao lѫn hay kiӃn trúc đâm nhô ra ngoài. 
NӃu trông ngang sang địa sҧn lân cận, chỉ phҧi cách đừѫng phân giới sáu mѭѫi 
phân. 
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CHѬѪNG THӬ III 
Địa dịch ѭӟc định 

ĐiӅu thӭ 485 – Sӣ hữu chӫ có thể tùy tiện thiӃt lập trên địa sҧn cӫa mình mọi địa 
dịch lӧi cho địa sҧn cӫa ngѭӡi khác, miễn là không trái với trật tự công. 
Tác dөng và giới hạn địa dịch do văn thѭ thiӃt lập qui định, và nӃu không sӁ theo 
các thể lệ sau đây. 

TIӂT   I 
Sự thiӃt lập địa dịch 

ĐiӅu thӭ 486 – Địa dịch phҧi đѭӧc thiӃt lập bằng văn thѭ và phҧi đѭӧc đăng ký 
vào sổ điền địa mới đӕi kháng đѭӧc với đệ tam nhân. 
ĐiӅu thӭ 487 – NӃu hai sӣ đҩt cùng một chӫ mà trong thực tӃ, ngѭӡi này có tạo 
ra giữa hai sӣ đҩt ҩy một sự liên hệ cӫa hѭӣng dịch địa với thừa dịch địa, sự liên 
hệ này cũng không thành tựu một địa dịch trong trừѫng hӧp ngѭӡi chӫ mang hẳn 
một trong hai sӣ đҩt cho ngѭӡi khác. 

Chỉ trừ khi nào văn tự đoạn mại đã minh thị bҧo lѭu sự liên hệ nói trên, chừng ҩy 
sự liên hệ mới tồn tại và có tính cách một địa dịch. 
ĐiӅu thӭ 488 – Ngѭӡi nào đã thiӃt lập một địa dịch trên tài sҧn cӫa mình phҧi 
thuận nhận mọi dịch vө cần thiӃt cho sự sử hành địa dịch ҩy. Thí dө địa dịch lҩy 
nѭớc giӃng phҧi gồm cҧ quyền qua lại trên địa sҧn có giӃng. 

TIӂT  II 
Sự hành sử địa dịch 

ĐiӅu thӭ 489 – Sӣ hữu chӫ hѭӣng dịch địa có quyền xây cҩt trên thuӣ dịch địa 
mọi công tác cần thiӃt cho sự sử hành và bҧo tồn địa dịch. 
ĐiӅu thӭ 490 – Mọi phí tổn xây cҩt do sӣ hữu chӫ hѭӣng dịch địa đài thọ trừ khi 
hai bên thӓa thuận khác. 
ĐiӅu thӭ 491 – Dù hai thӓa thuận để sӣ hữu chӫ thừa dịch địa đài thọ các phí tổn, 
ngѭӡi này có thể bӓ phần đҩt chịu địa dịch cho sӣ hữu chӫ hѭӣng dịch địa, để 
khӓi phҧi làm công tác trên. 
ĐiӅu thӭ 492 – NӃu hѭӣng dịch địa bị phân chia, địa dịch sӁ tồn tại cho mỗi phần 
đem chia, song không thể vì thӃ mà trӣ nên nặng nề hѫn cho thừa dịch địa. Thí 
dө, nӃu là địa dịch khӭ lai, tҩt cҧ các sӣ hữu chӫ các phần chia ra chỉ đѭӧc qua lại 
theo lӕi cũ. 
ĐiӅu thӭ 493 – Sӣ hữu chӫ thừa dịch địa không làm đѭӧc gì có thể thu hẹp sự sử 
hành địa dịch hay làm khó khăn sự sử hành ҩy, ví dө thay đổi tình trạng phần đҩt 
hành dөng hay di chuyển việc hành dөng sang một phần đҩt khác. 
Tuy nhiên, nӃu sự hành dөng nѫi phần đҩt trѭớc làm thiệt hại sӣ hữu chӫ thừa 
dịch địa, hoặc ngăn cҧn những công tác tu bổ có lӧi, ngѭӡi này có quyền thay thӃ 
phần đҩt trên bӣi một phần đҩt khác, miễn là sự hành dung cӫa chӫ đҩt hѭӣng 
dịch địa cũng thuận lӧi nhѭ cũ. 
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ĐiӅu thӭ 494 – Sӣ hữu chӫ hѭӣng dịch địa trong giới hạn định theo văn thѭ 
không đѭӧc thay đổi gì trên địa sҧn cӫa mình hay trên thừa dịch địa, khiӃn cho 
dịch địa nặng nề thêm. 

TIӂT  III 
Sự mãn kӃt địa dịch 

ĐiӅu thӭ 495 – Địa dịch mãn kӃt: 
a) NӃu địa thӃ thay đổi, làm cho không thể hành dөng địa dịch đѭӧc nữa; nhѭng 
nӃu địa thӃ trӣ lại tình trạng cũ, địa dịch lại phөc hồi, ví dө một giòng suӕi tự 
nhiên hӃt nѭớc rồi lại có nѭớc; địa dịch lҩy nѭớc đã mҩt rồi lại phөc hồi; 
b) NӃu cҧ hai địa sҧn hѭӣng dịch và thừa dịch đѭӧc sáp nhập vào quyền sӣ hữu 
cӫa một ngѭӡi; 
c) NӃu thừa dịch địa bị hӫy hoại hòan toàn. 
ĐiӅu thӭ 496 – Địa dịch cũng chҩm dӭt nӃu không đѭӧc sử hành trong hai mѭѫi 
năm. 
Thӡi hạn này tính từ ngày thôi không sử hành nӃu là địa dịch bҩt liên tөc, và từ 
ngày có hành vi trái ngѭӧc nӃu là địa dịch liên tөc. 
ĐiӅu thӭ 497 – NӃu hѭӣng dịch địa thuộc quyền sӣ hữu vị phân cӫa nhiều ngѭӡi, 
sự sử hành cӫa một ngѭӡi đӫ ngăn cҧn sự thӡi tiêu đӕi với mọi ngѭӡi. 
Thӡi tiêu cũng bị ngăn cҧn, nӃu không lѭu thông đѭӧc đӕi với một trong các sӣ 
hữu chӫ nhѭ trong trѭӡng hӧp có vị thành niên. 
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QUYӆN III 

NÓI Vӄ DI SҦN 
 

 THIÊN THӬ NHҨT 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 498 – Di sҧn đѭӧc truyền cho ai là do luật pháp định hay là do ý muӕn 
cӫa ngѭӡi quá cӕ. 
Di sҧn cӫa mỗi ngѭӡi đѭӧc khai phát do sự mệnh chung cӫa ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 499 – Di sҧn khai phát kể vào ngày mệnh chung và ӣ nѫi cѭ sӣ cuӕi 
cùng cӫa ngѭӡi mệnh một, nӃu không biӃt cѭ sӣ ӣ đâu thì kể là tại nѫi cѭ ngө 
cuӕi cùng. 
ĐiӅu thӭ 500 – Trong trѭӡng hӧp nhiều ngѭӡi thừa kӃ lẫn nhau cùng chӃt trong 
một tai biӃn, nӃu không có bằng chӭng là ngѭӡi nào chӃt trѭớc ngѭӡi nào chӃt 
sau, thì không ai đѭӧc thừa kӃ ai, và di sҧn cӫa ngѭӡi nào sӁ đѭӧc truyền riêng 
cho thừa kӃ cӫa ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 501 – Muӕn đѭӧc hѭӣng di sҧn, phҧi hiện sӕng vào ngày di sҧn khai 
phát. 

Cũng đѭӧc coi là đầy đӫ tѭ cách đѭӧc hѭӣng di sҧn nӃu mới thành thai vào ngày 
ҩy, miễn là phҧi sӕng khi lọt lòng. 
ĐiӅu thӭ 502 – Bị coi là bҩt xӭng thừa hѭӣng di sҧn: 
1) Ngѭӡi nào bị kӃt án vì đã cӕ sát hay thanh toán ngѭӡi để lại di sҧn hay ông bà, 
cha mẹ cӫa ngѭӡi này; 
2) Ngѭӡi nào bị kӃt án vì đã vu cáo ngѭӡi mệnh một hay ông bà cha mẹ cӫa 
ngѭӡi này về một trọng tội; 
3) Ngѭӡi thừa kӃ trѭӣng thành biӃt sự cӕ sát ngѭӡi mệnh một mà không tӕ giác. 
Nhѭng sự tӕ giác đó không thể viện ra nӃu kẻ sát nhân là tôn ti thuộc trực hệ cӫa 
ngѭӡi thừa kӃ, hay tôn thuộc cӫa hàng tôn ti đó, hay ngѭӡi phӕi ngẫu, anh chị em 
ruột, cô chú bác cậu dì, cháu trai cháu gái ruột cӫa ngѭӡi thừa kӃ. 
ĐiӅu thӭ 503 – Một thừa kӃ còn có thể bị truҩt quyền do chúc thѭ cӫa ngѭӡi 
mệnh một để lại có viện dẫn lý do. 

ĐiӅu thӭ 504 – Ngѭѫi thừa kӃ bҩt xӭng hay bị truҩt quyền phҧi hoàn lại hoa lӧi 
đã hѭӣng thө từ ngày di sҧn khai phát. 
ĐiӅu thӭ 505 – Ngѭӡi bҩt xӭng hay bị truҩt quyền đѭӧc coi nhѭ không bao giӡ là 
thừa kӃ. 
Tuy nhiên, phần di sҧn mà đáng lӁ ngѭӡi ҩy đѭӧc hѭӣng sӁ truyền cho con cháu, 
dẫu rằng ngѭӡi quá cӕ còn thừa kӃ khác ngang hàng với ngѭӡi bҩt xӭng hay bị 
truҩt quyền, trừ phi chính các con cháu này cũng bҩt xӭng hay bị truҩt quyền. 
Trong bҩt cӭ trѭӡng hӧp nào, ngѭӡi thừa kӃ bҩt xӭng hay bị truҩt quyền không 
đѭӧc hѭӣng, đӕi với phần di sҧn do con mình đѭӧc truyền thө nhѭ trên, quyền 
hѭӣng dөng mà luật pháp dành cho cha mẹ nhѭ định tại điều 274. 
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ĐiӅu thӭ 506 – Ai cũng có quyền khѭớc từ di sҧn, không ngѭӡi nào bị bó buộc 
phҧi nhận, dầu là ti thuộc trực hệ. 
Đìêu thӭ 507 – Sự khѭớc từ không thể suy đóan, mà phҧi khai với lөc sự tòa sѫ 
thẩm nѫi di sҧn khai phát, để làm biên bҧn trong một quyển sổ riêng lѭu giữ tại 
phòng lөc sự. 
ĐiӅu thӭ 508 – Năng quyền khѭớc từ chỉ có thể sử hành trong hạn một năm  kể 
từ ngày ngѭӡi muӕn khѭớc từ biӃt là di sҧn đã khai phát, sau đó sӁ không còn 
quyền khѭớc từ nữa. 
Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi thừa kӃ bậc nhҩt khѭớc từ, ngѭӡi thừa kӃ bậc tiӃp sau 
cũng có một thӡi hạn một năm để khѭớc từ kể từ ngày khѭớc từ cӫa ngѭӡi thӭ 
nhҩt. 
ĐiӅu thӭ 509 - Thừa kӃ nào đã chҩp nhận di sҧn một cách minh thị hay mặc 
nhiên rồi thì không còn có thể khѭớc từ. 
Sự chҩp nhận là minh thị khi nào ngѭӡi thừa hѭӣng lҩy danh nghĩa hoặc tѭ cách 
là ngѭӡi thừa kӃ trong một công hay tѭ chӭng thѭ. 
Sự chҩp nhận là mặc nhiên khi nào ngѭӡi thừa hѭӣng có một hành vi mà đѭѫng 
nhân chỉ có thể làm với tѭ cách là thừa kӃ mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 510 – Ngѭӡi khѭớc từ coi nhѭ không bao giӡ là thừa kӃ. 
Tuy nhiên, di sҧn mà đáng lӁ ngѭӡi khѭớc từ đѭӧc sӁ truyền cho con cháu trừ phi 
chính các ngѭӡi này hѭӣng cũng khѭớc từ. 
Đọan 3 điều 505 cũng đѭӧc áp dөng cho trѭӡng hӧp khѭớc từ. 
ĐiӅu thӭ 511 – NӃu do sự khѭớc từ mà ngѭӡi thừa kӃ làm thiệt hại cho các chӫ 
nӧ cӫa mình, những ngѭӡi này có thể trong thӡi hạn một năm kể từ ngày khѭớc từ 
xin tòa hӫy bӓ sự khѭớc từ ҩy tới giới hạn trái quyền cӫa họ. Ngoài ra sự khѭớc từ 
vẫn giữ nguyên hiệu lực đӕi với ngѭӡi thừa kӃ đã khѭớc từ. 
ĐiӅu thӭ 512 – Không ai đѭӧc khѭớc từ hoặc sử dөng những quyền lӧi thuộc một 
di sҧn chѭa khai phát dẫu rằng có sự ѭng thuận cӫa ngѭӡi sӁ để lại di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 513 – Thừa kӃ đѭӧc thừa hửѫng di sҧn kể từ ngày di sҧn khai phát, dầu 
là đã chҩp nhận di sҧn sau ngày đó hay đã để qua thӡi hạn khѭớc từ. 
ĐiӅu thӭ 514 – Thừa kӃ nào đã tẩu tán hay giҩu giӃm tài vật gì thuộc một di sҧn 
sӁ không còn đѭӧc khѭớc từ di sҧn ҩy; sự khѭớc từ dầu có làm cũng vô hiệu quҧ, 
đѭѫng sự vẫn là thừa kӃ và ngoài ra không đѭӧc dự vào sự phân chia những tài 
vật đã bị tẩu tán hay giҩu giӃm. 
  

THIÊN THӬ II 
Nói vӅ di sҧn không di chúc 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Các thừa kӃ chính thӭc 
ĐiӅu thӭ 515 – Di sҧn không di chúc đѭӧc truyền cho cá thừa kӃ theo thӭ tự sau 
đây, ngoại trừ quyền lӧi cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong sӁ nói tới trong chѭѫng III. 
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ĐiӅu thӭ 516 – Các con cӫa ngѭӡi mệnh một đѭӧc hѭӣng di sҧn trai gai đều 
nhau. 

Con cháu chính thӭc hay chính thӭc hóa cӫa những ngѭӡi con đã chӃt trӭѫc sӁ 
thay vào những ngѭӡi này nhận phần di sҧn mà đáng lӁ họ đѭӧc hѭӣng nӃu còn 
sӕng khi di sҧn khai phát. 
Đặc biệt, con cháu cӫa ngѭӡi đồng tử trong trѭӡng hӧp định ӣ điều 500, cũng 
đѭӧc thay thӃ ngѭӡi này để hѭӣng di sҧn cӫa ngѭӡi đồng tử kia. 
ĐiӅu thӭ 517 – NӃu ngѭӡi mệnh một không có con cháu, di sҧn  về cha mẹ đѭӧc 
hѭӣng ngang nhau. NӃu chỉ còn một ngѭӡi cha hay mẹ, ngѭӡi này đѭӧc hửѫng tҩt 
cҧ di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 518 – NӃu ngѭӡi mệnh một không có con cháu, cha mẹ, di sҧn sӁ thuộc 
về ông bà nội và anh chị em, chia theo nhân xuҩt. 
NӃu không còn ông bà, anh chị em sӁ hѭӣng tҩt cҧ di sҧn. NӃu không có anh chị 
em, di sҧn sӁ thuộc về ông bà đѭӧc hѭӣng ngang nhau, hay về một trong hai 
ngѭӡi, nӃu ngѭӡi kia đã chӃt. 
Các con cháu chính thӭc hay chính thӭc hóa cӫa anh chị em đã chӃt trѭớc sӁ thay 
thӃ các ngѭӡi này nhận lãnh di sҧn mà đáng lӁ họ đѭӧc hѭӣng nӃu còn sӕng khi di 
sҧn khai phát. 
ĐiӅu thӭ 519 – Anh chị em thừa hửѫng di sҧn nói tại điều trên sӁ đѭӧc chia phần 
đều nhau nӃu họ là anh em cùng cha cùng mẹ với ngѭӡi chӃt; nӃu là anh chị em 
cùng cha cùng mẹ hay cùng mẹ mà khác cha, thì chỉ đѭӧc hѭӣng phân nửa cӫa 
mỗi ngѭӡi kia. 
Chỉ có anh chị em đӕi lẫn nhau mới đѭӧc viện dẫn điều khoҧn trên để đòi chia 
phần hѫn kém, các thừa kӃ khác là ông bà không thể vì lӁ gì đòi hѫn là phần chia 
theo nhân xuҩt nhѭ định tại điều 518. 
ĐiӅu thӭ 520 – Đặc biệt anh chị em ngoại hôn cӫa ngѭӡi mệnh một cũng đѭӧc 
hửѫng nhѭ anh chị em chính thӭc nhѭ nói tại hai điều trên. 
ĐiӅu thӭ 521 – NӃu ngѭӡi mệnh một không có con cháu, cha mẹ, ông bà nội và 
anh chị em hay con cháu cӫa các ngѭӡi này, di sҧn sӁ thuộc về tôn thuộc trực hệ 
bên nội gần nhҩt. 
NӃu không còn tôn thuộc, cô chú bác ruột sӁ đѭӧc hửѫng di sҧn mỗi ngѭӡi một 
phần bằng nhau, nӃu cô chú bác ruột đã chӃt thì con chính thӭc hay chính thӭc 
hóa sӁ đѭӧc hѭӣng thay. 
ĐiӅu thӭ 522 – NӃu không có những thừa kӃ trên đây, di sҧn sӁ đѭӧc truyền cho 
họ ngoại theo thӭ bậc: trѭớc hӃt các tôn thuộc trực hệ, ngѭӡi gần nhҩt lọai những 
ngѭӡi xa hѫn; rồi đӃn cậu dì, bác trai bác gái ruột, sau đӃn anh chị em con cô con 
cậu ruột và con dì con già ruột. 
Những thân quyền đồng bậc sӁ theo sӕ ngѭӡi mà hѭӣng mỗi ngѭӡi một phần bằng 
nhau. 

ĐiӅu thӭ 523 – NӃu không có thừa kӃ nào đѭӧc hѭӣng di sҧn theo luật định nhѭ 
trên, lại không còn ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong và các thừa kӃ ngoại hôn mà quyền 
lӧi sӁ đѭӧc quy định tại các chѭѫng sau, di sҧn do quӕc gia đѭӧc thӫ đắc làm tѭ 
sҧn. 
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ĐiӅu thӭ 524 – Trѭớc khi chҩp hữu di sҧn, các thừa kӃ hàng hệ và quӕc gia phҧi 
đѭӧc một án văn cho doãn chҩp. Án văn này do tòa án nѫi di sҧn khai phát tuyên, 
sau khi đѫn xin doãn chҩp đã đѭӧc trích đăng vào Công báo và 2 tӡ báo đѭӧc 
phép đăng những bӕ cáo pháp định, và sau khi đã nghe kӃt luận cӫa công tӕ viện. 
ĐiӅu thӭ 525 – Đӕi với di sҧn cӫa ngѭӡi đӭng nuôi, con nuôi và các ti thuộc trực 
hệ chính thӭc hay chính thӭc hóa có tҩt cҧ các quyền lӧi cӫa con chính thӭc nhѭ 
đã dự liệu tại các điều 257 và 262. 

CHѬѪNG THӬ II 
Các thừa kӃ ngoҥi hôn 

ĐiӅu thӭ 526 – Con ngoại hôn đѭӧc thừa hѭӣng di sҧn cӫa cha mẹ nӃu tử hệ đã 
đѭӧc xác nhận hӧp lệ do sự tự ý thừa nhận hay do phúc quyӃn cӫa tòa, ngoại trừ 
trѭӡng hӧp đã dự liêu ӣ điều 224. 
Tuy nhiên, con ngoại hôn không thể đòi quyền lӧi gì trong di sҧn cӫa thân nhân 
cӫa cha mẹ chúng. 
ĐiӅu thӭ 527 – Ngoại trừ phҧi tôn trọng quyền lӧi cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong 
nhѭ đѭӧc dự liệu tại chѭѫng III, con ngoại hôn đѭӧc hѭӣng trong di sҧn cӫa cha 
mẹ tҩt cҧ các quyền lӧi cӫa con chính thӭc nhѭ quy định tại chѭѫng I. 
Tuy nhiên, nӃu cha mẹ còn để lại con chính thӭc thì con ngoại hôn chỉ đѭӧc một 
phần bằng nửa phần cӫa con chinh thӭc mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 528 – NӃu ngѭӡi con ngoại hôn đã chӃt trѭớc, con cháu chính thӭc hay 
chính thӭc hóa sӁ thay thӃ để hѭӣng những quyền lӧi nhѭ trên. 
ĐiӅu thӭ 529 – Những điều trên đây không áp dөng cho con ngoại tình hay con 
loạn luân. Những ngѭӡi con này chỉ đѭӧc cҩp dѭỡng nhѭ dự liệu tại điều 239. 
ĐiӅu thӭ 530 – Ngoại trừ quyền lӧi cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong quy định tại 
chѭѫng III, di sҧn cӫa ngѭӡi con ngoại hôn không có con cháu sӁ truyền cho 
ngѭӡi cha hay ngѭӡi mẹ mà phө hệ hay mẫu hệ đã đѭӧc xác nhận hӧp pháp. NӃu 
tử hệ đã đѭӧc xác nhận đӕi với cҧ hai cha mẹ, di sҧn sӁ chia đôi, mỗi ngѭӡi nhận 
một nửa. 
ĐiӅu thӭ 531 – NӃu không còn cha mẹ, di sҧn sӁ truyền cho anh chị em chính 
thӭc và con ngoại hôn cӫa ngѭӡi mệnh một theo cách thӭc định tại các điều 519 
và 520. 

  

CHѬѪNG THӬ III 
QuyӅn lӧi cӫa ngѭӡi phӕi ngүu vị vong 

ĐiӅu thӭ 532 – Khi vӧ hoặc chồng mệnh một, khӕi tài sҧn phu phө sӁ phân chia 
ngay theo hôn ѭớc. NӃu không có hôn ѭớc, ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong lҩy lại tài sҧn 
riêng cӫa mình và đѭӧc chia phân nửa tài sҧn chung, tài sҧn còn lại là di sҧn cӫa 
ngѭӡi quá cӕ. 
ĐiӅu thӭ 533 – Ngѭӡi quan phu hay ngѭӡi quҧ phө nӃu không bị ly thân lỗi về 
phần mình do một bҧn án đã trӣ thành chung quyӃt, đѭӧc hѭӣng những quyền lӧi 
nhѭ sau trong di sҧn cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu mệnh một: 
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1) NӃu hai vӧ chồng có con chung, không cӭ sӕ con là bao nhiêu, ngѭӡi phӕi 
ngẫu vị vong sӁ đѭӧc một phần bằng kỷ phần cӫa mỗi ngѭӡi con, nhѭng không 
đѭӧc quá ¼ di sҧn. 
2) NӃu hai vӧ chồng không có con, song ngѭӡi mệnh một có để lại con ngoại hôn 
hay con riêng chính thӭc, ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong sӁ đѭӧc hѭӣng một phần bằng 
kỷ phần cӫa một ngѭӡi con chính thӭc, nhѭng cũng không đѭӧc quá ¼ di sҧn. 
Sự giới hạn nhѭ trên cũng đѭӧc áp dөng trong trѭӡng hӧp ngѭới mệnh một có con 
riêng mà lại có cҧ con chung. 
ĐiӅu thӭ 534 – NӃu ngѭӡi quá cӕ không có con mà chỉ có cha mẹ, ông bà hay tôn 
thuộc trực hệ khác, nội cũng nhѭ ngoại, anh chị em chính thӭc hay ngoại hôn, 
hoặc con cháu chính thӭc hay chính thӭc hóa cӫa những ngѭӡi này, ngѭӡi phӕi 
ngẫu vị vong sӁ đѭӧc hѭӣng ½ di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 535 – NӃu ngѭӡi quá cӕ chỉ còn thừa kӃ hàng hệ xa hѫn là anh chị em 
hay con cháu cӫa những ngѭӡi này, ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong đѭӧc hѭӣng ¾ di 
sҧn. 
ĐiӅu thӭ 536 – NӃu ngѭӡi quá không để lại thừa kӃ nào, ngѭӡi phӕi ngẫu vị vong 
sӁ đѭӧc hѭӣng toàn bộ di sҧn. 
ĐiӅu thӭ 537 – Các thừa kӃ trên đây lúc nào cũng có quyền đòi chia di sҧn cӫa 
ngѭӡi mệnh một, quyền lӧi cӫa ngѭӡi quan phu hay quҧ phө không cҧn trӣ đѭӧc 
sự phân chia ҩy. 

CHѬѪNG THӬ IV 
Tӕ quyӅn truy sách di sҧn 

ĐiӅu thӭ 538 – Tӕ quyền truy sách di sҧn là tӕ quyền dành cho một ngѭӡi xin 
công nhận tѭ cách thừa kӃ cӫa mình để đòi những quyền lӧi trong một di sҧn hiện 
do một ngѭӡi khác cũng nhận là thừa kӃ chiӃm giữ. 
ĐiӅu thӭ 539 – Tӕ quyền ҩy phҧi sử hành trong hạn năm năm từ ngày ngѭӡi đã 
kiện đѭӧc biӃt di sҧn bị ngѭӡi ta chiӃm giữ. 
ĐiӅu thӭ 540 – NӃu tӕ quyền đѭӧc chuẩn chҩp, ngѭӡi chҩp hữu phҧi trao hoàn di 
sҧn cho ngѭӡi thừa kӃ chân chính theo những điều kiện định tại các điều 1451, 
1452 và 1453 tùy theo ngѭӡi ҩy ngay tình hay gian tình. 
Tuy nhiên, những sự giao ѭớc cӫa những ngѭӡi đệ tam đã ngay tình và không có 
lỗi mà ký kӃt với ngѭӡi chҩp hữu, sӁ vẫn đѭӧc lѭu giữ. 

CHѬѪNG THӬ V 
Thanh tóan và phân chia di sҧn 

ĐiӅu thӭ 541 – Không ngѭӡi nào bó buộc phҧi ӣ trong tình trạng vị phân và thừa 
kӃ nào cũng có quyền đòi phân chia di sҧn mặc dầu mọi giao ѭớc trái lại. 
Tuy nhiên, các thừa kӃ có quyền thӓa thuận chỉ định sự phân chia trong một thӡi 
hạn tӕi đa năm năm, nhѭng hӃt thӡi hạn này giao ѭớc đình chỉ có thể lại đѭӧc tái 
tөc. 
ĐiӅu thӭ 542 – Chӫ nӧ cӫa một thừa kӃ có thể nhân danh thừa kӃ ҩy xin phân 
chia di sҧn. 
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ĐiӅu thӭ 543 – Trong chӃ độ cộng đồng tài sҧn, ngѭӡi chồng có thể không cần sự 
tham dự cӫa ngѭӡi vӧ xin phân chia di sҧn do vӧ đѭӧc hѭӣng nӃu tài sҧn đѭӧc 
chia sӁ thuộc khӕi tài sҧn cộng đồng. 
Đӕi với tài sҧn đѭӧc chia sӁ là cӫa riêng cӫa vӧ, chồng chỉ có thể xin chia huê lӧi 
cӫa di sҧn mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 544 – Theo lӡi yêu cầu cӫa thừa kӃ hay cӫa trái chӫ cӫa ngѭӡi mệnh 
một, hoặc tự động nӃu có thừa kӃ vắng mặt, vị thành nêin hay bị cҩm quyền, thẩm 
phán hòa giҧi hay chánh án tòa sѫ thẩm tại địa phѭѫng không có tòa hòa giҧi có 
quyền truyền niêm phong di sҧn nӃu xét là cần thiӃt do một mệnh lệnh đѭӧc tạm 
thi hành. 

Sự niêm phong cũng nhѭ sự gỡ niêm phong và lập bҧn kê khai tài sҧn, có thể 
đѭӧc phө trách bӣi chính thẩm phán hòa giҧi hay một Chѭӣng khӃ hoặc một chӭc 
dịch đѭӧc chỉ định tại mệnh lệnh. 
ĐiӅu thӭ 545 – Tӕ quyền xin phân chia di sҧn thuộc thẩm quyền tòa án nѫi di sҧn 
khai phát. 

Tuy nhiên, nӃu di sҧn gồm có bҩt động sҧn không thuộc quҧn hạt tòa án ҩy mà 
đѭӧc truyền phát mại để phân chia, việc phát mại có thể tùy tiện thực hiện trѭớc 
tòa án hay tại phòng Chѭӣng khӃ nѫi bҩt động sҧn tọa lạc. 
ĐiӅu thӭ 546 – Các đѭѫng sự nӃu đều thӓa thuận xin chia có thể cùng đӭng một 
đѫn chung. NӃu đѫn đѭӧc tòa án chuẩn chҩp toàn vẹn, án văn sӁ không đѭӧc phép 
kháng cáo. 

ĐiӅu thӭ 547 – NӃu có thừa kӃ phҧn đӕi việc phân chia hay nӃu không có sự thӓa 
thuận về cách thӭc phân chia, tòa án sӁ quyӃt định. NӃu truyền phân chia, tòa sӁ 
cử một Chѭӣng khӃ hay một nhà chuyên môn để phө trách việc phân chia. 
NӃu có thừa kӃ vằng mặt vì không biӃt rõ ӣ đâu hay không tiӃp xúc đѭӧc và 
không để lại ngѭӡi đại diện, tòa sӁ cử một chѭӣng khӃ hay một ngѭӡi đáng tin 
cậy để đại diện ngѭӡi vắng mặt trong thӫ tөc phân chia và bҧo vệ quyền lӧi cӫa 
ngѭӡi đó. 
Điều thӭ 548 – Mỗi thừa kӃ đều có quyền đòi kỷ phần cӫa mình bằng hiện vật về 
động sҧn cũng nhѭ về bҩt động sҧn. 
NӃu có tài sҧn không phân chia đѭӧc theo bҧn thể, thì sӁ đѭӧc truyền đem đҩu giá 
phát mại công khai trong bҧn án cho phép phân chia. 
Đӕi với bҩt động sҧn, việc phát mại đѭӧc làm trѭớc tòa hay tại văn phòng một 
chѭӣng khӃ đѭӧc chỉ định. Giá đặt sӁ đѭӧc tòa án ҩn định theo sự chỉ dẫn cӫa các 
đѭѫng sự hoặc tự quyӃt sau khi đã truyền giám định nӃu cần. 
ĐiӅu thӭ 549 – Trѭớc khi di sҧn đem phân chia, các thừa kӃ kể cҧ ngѭӡi phӕi 
ngẫu vị vong, phҧi giao hòan lại những cӫa tặng giữ đã nhận cӫa ngѭӡi mệnh một, 
trừ phi chӭng minh là đã đѭӧc cho riêng không phҧi giao hoàn. 
Cӫa di tặng đѭӧc suy đoán là cho riêng không phҧi giao hoàn, trừ phi định khác 
tại chúc thѭ. 
Tuy nhiên, ngѭӡi thừa kӃ có quyền giữ lại vật tặng dữ hay di tặng, nӃu khѭớc từ 
di sҧn. 
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Tùy ý ngѭӡi thө tặng, sự giao hoàn đѭӧc thi hành theo bҧn thể hay bằng cách 
khҩu trừ cӫa giao hoàn và vào phần đѭӧc chia. 
ĐiӅu thӭ 550 – Tài vật thuộc di sҧn sӁ đѭӧc chia thành lô. 
Có bao nhiêu chi đѭӧc thừa hѭӣng, di sҧn sӁ đѭӧc chia thành từng ҩy phần, phần 
cӫa mỗi chi sӁ lại chia đều cho mỗi ngành cӫa chi ҩy; và mỗi ngành có bao nhiêu 
ngѭӡi sӁ lại chia đều theo nhân xuҩt. 
ĐiӅu thӭ 551 – NӃu có sự dị nghị về việc phân lô, chѭӣng khӃ hay ngѭӡi đѭӧc 
giao phó công việc phân chia sӁ làm phúc trình đầy đӫ và đệ nạp cùng với các tài 
liệu tại phòng lөc sự để tòa xét xử. 
ĐiӅu thӭ 552 – NӃu không có sự dị nghị về sự phân chia hay sau khi dị nghị đã 
đѭӧc tòa án giҧi quyӃt, việc phân cҩp các lô sӁ đѭӧc thực hành theo sự thӓa thuận 
cӫa các thừa kӃ. 
NӃu không có đѭӧc sự thӓa thuận, sӁ bắt thăm để phân cҩp. 
Trong trѭӡng hӧp có thừa kӃ vị thành niên, bị cҩm quyền, thҩt tung hoặc vắng 
mặt mà không để lại ngѭӡi đại diện, sӁ bắt buộc phҧi bắt thăm. 
Sau khi bắt thăm, các thừa kӃ có đӫ năng cách vẫn có thể thӓa thuận đổi lẫn phần 
cho nhau. 

ĐiӅu thӭ 553 – Biên bҧn phân chia sӁ đệ nạp tại phòng lөc sự, một bҧn sao sӁ 
đѭӧc nhập vào hồ sѫ xin phân chia để tòa đang đѭӡng chuẩn y. 
Các bằng khoán về tài sҧn nào sӁ đѭӧc giao liền cho ngѭӡi thừa kӃ đѭӧc chia tài 
sҧn ҩy. Sӣ điền thổ đѭӧc triệu dөng sӁ chiӃu theo biên bҧn phân chia và án văn 
chuẩn y sang tên bҩt động sҧn cho càc thừa kӃ phần ngѭӡi nào cho ngѭӡi ҩy. Các 
ngѭӡi hay các cѫ quan trì thӫ giá tiền bán đҩu giá các động sҧn hay bҩt động sҧn 
cũng chiӃu theo đó để trҧ tiền cho các thừa kӃ, phần ngѭӡi nào ngѭӡi ҩy lãnh. 
ĐiӅu thӭ 554 – Các thừa kӃ cũng cò thể thӓa thuận phân chia không cần phҧi xin 
chia trѭớc tòa nhѭng phҧi làm công chính chӭng thѭ mỗi thừa kӃ giữ một phần. 
NӃu có thừa kӃ vị thành niên hay bị cҩm quyền, giám hộ phҧi đѭӧc sự chҩp thuận 
cӫa hội đồng gia tộc về các điều kiện chính cӫa sự phân chia dự định. Ngoài ra, 
trong trѭӡng hӧp này, chӭng thѭ phân chia còn phҧi đѭӧc tòa duyệt y. 
ĐiӅu thӭ 555 – Chӫ nӧ cӫa các thừa kӃ có quyền dự kiӃn việc phân chia để tránh 
sự gian lận. NӃu mặc dầu có sự dự kiӃn, việc phân chia lại cӭ đѭӧc thực hiện 
ngoài sự hiện diện cӫa họ, các chӫ nӧ có thể xin tiêu hӫy nhѭng phҧi có điều kiện 
là đã có sự gian lận làm hại đӃn quyền lӧi cӫa họ. 
ĐiӅu thӭ 556 – Giữa các ngѭӡi dự chia, sự phân chia chỉ có thể tiêu hӫy trong 
hạn hai năm kể từ ngày thành tựu, vì lý do các ngѭӡi tham dự vô năng cách, vì có 
bạo hành hay khi trҧ khiӃn thiӃu sự tự do thӓa thuận, và vì các thể thӭc luật định 
đã không đѭӧc tôn trọng. 
ĐiӅu thӭ 557 – Mỗi thừa kӃ đѭӧc kỷ phần nào do sự phân chia hoặc do sự mua 
đҩu giá đѭӧc, sӁ coi nhѭ đã thừa hѭӣng riêng mình và ngay từ khi di sҧn khai 
phát, những tài sҧn thuộc kỷ phần ҩy, ngѭӧc lại, ngѭӡi ҩy coi nhѭ không bao giӡ 
có quyền gì đӕi với các tài sҧn khác. 
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ĐiӅu thӭ 558 – Các thừa kӃ có nghĩa vө bҧo đҧm lẫn nhau về sự quҩy nhiễu và 
truҩt đọat là nguyên nhân đã có từ trѭớc kia phân chia, trừ phi đѭӧc miễn trừ 
trong giҩy tӡ phân chia hoặc nӃu có sự truҩt đoạt là do lỗi ngѭӡi bị truҩt. 
Nghĩa vө bồi thѭӡng cӫa mỗi ngѭӡi thừa kӃ là tùy theo tỷ lệ phần cӫa ngѭӡi ҩy 
đѭӧc hѭӣng trong di sҧn. 
NӃu có ngѭӡi thừa kӃ nào vô tѭ lực, thì phần bồi thѭӡng mà đáng lӁ ngѭӡi ҩy phҧi 
gánh sӁ do các thừa kӃ khác, kể cҧ ngѭӡi bị quҩy nhiễu hay truҩt đọat chia nhau 
cùng chịu. 
ĐiӅu thӭ 559 – Trừ khi đã khѭớc từ, tҩt cҧ các thừa kӃ kể cҧ ngѭӡi phӕi ngẫu vị 
vong phҧi gánh chịu những công nӧ cӫa di sҧn tùy theo tỷ lệ kỷ phần cӫa mỗi 
ngѭӡi đѭӧc hѭӣng. 
Các thừa kӃ chỉ phҧi thanh toán công nӧ cӫa di sҧn tới giới hạn kỷ phần đѭӧc 
hѭӣng mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 560 – Ngѭӡi thừa kӃ đѭӧc chia một bҩt động sҧn bị để đѭѫng hay thӃ 
chҩp mà phҧi trҧ nӧ quá tỷ lệ phҧi chịu nhѭ nói ӣ điều trên, sӁ có quyền đòi các 
thừa kӃ khác hòan trҧ mỗi ngѭӡi nhiӃu hay ít tùy theo kỷ phần cӫa mình. 
NӃu có ngừӡi nào vô tѭ lực cũng áp dөng cách thӭc nhѭ quy định tại điều 558. 

CHѬѪNG THӬ VI 
Phân sҧn do tôn thuӝc 

ĐiӅu thӭ 561 – Ngay khi còn sinh thӡi cha mẹ và các tôn thuộc trực hệ khác có 
đӫ năng cách pháp lý có thể quyӃt định phân chia tài sҧn cӫa mình cho con cháu 
và ngѭӡi phӕi ngẫu để những ngѭӡi này đѭӧc lãnh phần ngay. 
ĐiӅu thӭ 562 – Sự phân sҧn phҧi làm dѭới hình thӭc công chính chӭng thѭ. 
Chӭng thѭ do ngѭӡi tôn thuộc cùng ký với ngѭӡi phӕi ngẫu nӃu có, và các ngừoi 
thө hѭӣng nӃu đã thành niên. 
NӃu có ngѭӡi vị thành niên hay bị cҩm quyền mà đѭӧc đặt dӭoi quyền giám hộ 
cӫa ngѭӡi khác hѫn là ngѭӡi tôn thuộc đӭng phân sҧn thì giám hộ cũng ký vào 
chӭng thѭ. 
Có bao nhiêu ngѭӡi thө hѭӣng cũng sӁ làm thành bҩy nhiêu bҧn mỗi ngѭӡi giữ 
một, tuy nhiên sự khiӃm khuyӃt thể thӭc này sӁ không là một nguyên nhân vô 
hiệu, nӃu không phҧi là cӕ ý để làm thiệt hại đӃn quyền lӧi cӫa ngѭӡi nào. 
ĐiӅu thӭ 563 – Kỷ phần cӫa ngѭӡi thө hѭӣng còn vị thành niên hay bị cҩm quyền 
sӁ đѭӧc giao cho giám hộ quҧn trị. 
ĐiӅu thӭ 564 – Sự phân sҧn lúc nào cӫng có thể bị hӫy bӓ bӣi ngѭӡi tôn thuộc, 
trừ phi ngѭӡi thө hѭӣng đã thực sự đѭӧc lãnh nhận kỷ phần cӫa mình. 

ĐiӅu thӭ 565 – Ngoại trừ trѭӡng hӧp hѭѫng hӓa để đѭӧc giao cho một ngѭӡi 
không phҧi là thừa kӃ phөng tự theo luật định, không thừa kӃ nào đѭӧc quyền 
khiӃu nại về sự phân sҧn do tôn thuộc quyӃt định, nӃu đã ký vào chӭng thѭ hay đã 
chҩp nhận. 
ĐiӅu thӭ 566 -  Tuy nhiên, nӃu tҩt cҧ di sҧn đã đѭӧc phân chia mà có thừa kӃ bị 
bӓ sót hay bị truҩt quyền không có lý do thì thừa kӃ ҩy có thể xin tiêu hӫy sự phân 
chia trѭớc tòa. 
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ĐiӅu thӭ 567 – NӃu sau khi phân chia ngѭӡi tôn thuộc có thêm con khác mà đӃn 
khi mệnh một lại không còn đӫ tài sҧn để cho những ngѭӡi con này đѭӧc hѭӣng 
một phần tӕi thiểu bằng phần nhӓ nhҩt trong chӭng thѭ phân sҧn, thì sự phân sҧn 
có thể bị tiêu hӫy do lӡi yêu cầu cӫa những ngѭӡi con này. 

Để ngăn chặn tӕ quyền ҩy, những ngѭӡi con đã lãnh phần trѭớc có thể để chung 
trҧ cho các ngѭӡi sinh sau một phần bằng với phần nhӓ nhӭt trong chӭng thѭ 
phân sҧn. 
ĐiӅu thӭ 568 – NӃu ngѭӡi tôn thuộc mệnh một còn để lại tài sҧn những ngѭӡi 
con sanh sau sự phân sҧn cũng sӁ đѭӧc một phần nhѭ trên. Còn lại bao nhiêu sӁ 
đem chia tҩt cҧ các thừa kӃ theo nhѭ luật định. 
ĐiӅu thӭ 569 – NӃu ngѭӡi tôn thuộc không có thêm con sau ngày phân sҧn và khi 
mệnh một còn để lại tài sҧn chѭa chia, những tài sҧn này sӁ đem phân chia nhѭ 
luật định. 

THIÊN THӬ III 
Nói vӅ di sҧn có chúc thѭ 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

VӅ các điӅu kiӋn chúc thѭ 
ĐiӅu thӭ 570 – Ngѭӡi thành niên không bị cҩm quyền hoặc vị thành niên đã thóat 
quyền hay đã đӫ 18 tuổi đều có thể làm chúc thѭ để xử trí tài sҧn cӫa mình theo ý 
muӕn sau khi mệnh một, nhѭng về cӫa hѭѫng hӓa nӃu chính mình là thừa tự thì 
phҧi giao lại cӫa ҩy cho ngѭӡi đѭӧc hѭӣng theo luật định. 
ĐiӅu thӭ 571 – Lúc lập chúc, tinh thần phҧi minh mẫn và sáng suӕt. 
ĐiӅu thӭ 572 – Chúc thѭ chỉ có thể do một ngѭӡi làm ra; hai ngѭӡi không thể 
cùng chung làm một chúc thѭ lӧi tha hay lѭỡng tѭѫng đắc lӧi. 
Đặc biệt, trong trѭӡng hӧp chúc thѭ do hai vӧ chồng cùng làm để sử dөng tài sҧn 
chung, chúc thѭ đѭӧc thi hành riêng về phần di sҧn cӫa ngѭӡi chӃt trѭớc, ngѭӡi 
sӕng vẫn có quyền hӫy bãi hay thay đổi chúc thѭ về phần mình. 
ĐiӅu thӭ 573 – Chúc thѭ có thê làm dѭới ba hình thӭc; chúc thѭ tự tҧ, chúc thѭ 
công chính và chúc thѭ bí mật. 
ĐiӅu thӭ 574 – Chúc thѭ tự tҧ là chúc thѭ do chính ngѭӡi lập chúc tự tay viӃt ra, 
đề ngày tháng và ký tên. Chỉ nhѭ vậy là hӧp lệ, không cần phҧi hình thӭc gì khác 
nữa. 
ĐiӅu thӭ 575 – Chúc thѭ công chính là chúc thѭ làm trѭớc Chѭӣng khӃ hay chúc 
thѭ đѭӧc nhà chӭc trách có thẩm quyền thị thực. 
ĐiӅu thӭ 576 – Chúc thѭ lập trѭớc Chѭӣng khӃ phҧi đѭӧc tiӃp nhận bӣi hai 
chѭӣng khӃ hay bӣi một chѭӣng khӃ nhѭng với sự chӭng kiӃn cҧ hai nhân chӭng. 
Thừa kӃ và thө di cӫa ngѭӡi lập chúc, ngѭӡi phӕi ngẫu thân thuộc, tôn thuộc trực 
hệ và hàng hệ kể đӃn hàng các anh chị em thúc bá, con cô con cậu ruột cӫa các 
thừa kӃ và thө di, nhân viên cӫa chѭӣng khӃ lập chúc thѭ, đều không thể đѭӧc 
chọn làm nhân chӭng. 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 78 

Chúc thѭ sӁ do chѭӣng khӃ hay một trong hai chѭӣng khӃ viӃt tay theo lӡi đọc 
cӫa ngѭӡi lập chúc. 
ViӃt xong, chѭӣng khӃ phҧi đọc lại rõ ràng cho ngѭӡi lập chúc nghe, rồi đề ngày 
tháng cùng ký tên với ngѭӡi lập chúc và với các nhân chӭng. NӃu ngѭӡi lập chúc 
khai không biӃt hay không thể ký thì phҧi ghi vào chúc thѭ lӡi khai đó và lý do tại 
sao không ký đѭӧc. 
Các thể thӭc trên đây phҧi đѭӧc ghi rõ là đã đѭӧc làm đầy đӫ. 
ĐiӅu thӭ 577 – Chúc thѭ thị thực phҧi do ngѭӡi lập chúc viӃt ra hay đọc cho một 
ngѭӡi khác viӃt trѭớc mặt nhà chӭc trách có thẩm quyền thị thực ӣ nѫi trú quán 
hay nѫi cѭ ngө cӫa ngѭӡi lập chúc, với sự hiện diện cӫa hai nhân chӭng. 
Đoạn 2 điều 576 cҩm một sӕ ngѭӡi không đѭӧc làm nhân chӭng cũng đѭӧc áp 
dөng cho chúc thѭ thị thực. Ngoài ra, nӃu đӕi với ngѭӡi lập chúc bҧn thân cӫa 
ngѭӡi chӭc dịch thị thực cũng có những liên quan nhѭ cӫa một ngѭӡi bị cҩm làm 
nhân chӭng, thì ngѭӡi chӭc dịch đó phҧi hồi tỵ để ngѭӡi chӭc dịch thuộc hệ cҩp 
ngay trên mình hành sự thay. 
Chúc thѭ làm xong phҧi đѭӧc chӭc dịch thị thực đọc lại cho mọi ngѭӡi nghe. Sau 
đó, phҧi đѭӧc đề ngày tháng và đѭӧc ngѭӡi lập chúc, ngѭӡi tá tҧ và các nhân 
chӭng ký tên. NӃu ngѭӡi lập chúc không biӃt ký hay không thể ký thì cũng phҧi 
ghi rõ. 

Tҩt cҧ những việc trên đây phҧi đѭӧc chӭc dịch thị thực chӭng nhận là đã làm đầy 
đӫ. 
ĐiӅu thӭ 578 – Chúc thѭ bí mật là chúc thѭ niêm phong kín do ngѭӡi lập chúc 
trình cho chѭӣng khӃ trѭớc mặt hai nhân chӭng và khai rằng đó là chúc thѭ cӫa 
mình do mình viӃt lҩy và thӫ ký. 
Chѭӣng khӃ sӁ lập biên bҧn tiӃp nhận, nӃu ngѭӡi lập chúc vì lӁ gì không thể ký 
vào biên bҧn thì cũng phҧi ghi rõ. 
ĐiӅu thӭ 579 – Trong tҩt cҧ các trѭӡng hӧp, nhân chӭng phҧi là ngѭӡi đã trѭӣng 
thành và đѭӧc hѭӣng các quyền dân sự, ngoài ra, phҧi biӃt đọc và biӃt viӃt. 
Hai vӧ chồng không thể cùng làm chӭng trong một chúc thѭ. 
Tên, họ, tuổi tác, trú quán cӫa các nhân chúng phҧi đѭӧc ghi rõ tại chúc thѭ. 
ĐiӅu thӭ 580 – Tҩt cҧ những thể thӭc ӣ trên đều có tính cách bắt buộc, nӃu khiӃm 
khuyӃt sӁ làm cho chúc thѭ vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 581 – Ngѭӡi Việt ӣ ngoại quӕc có thể sử dөng tài sҧn cӫa mình sau khi 
chӃt bằng chúc thѭ công chính lập theo thể thӭc quy định bӣi pháp luật cӫa quӕc 
gia ҩy, hoặc bằng chúc thѭ tự tҧ theo luật Việt Nam. 

CHѬѪNG THӬ II 
Nói vӅ sự hӫy bãi và thҩt hiӋu chúc thѭ 

ĐiӅu thӭ 582 – Ngѭӡi lập chúc thѭ có toàn quyền hӫy bãi toàn thể, một phần 
chúc thѭ cӫa mình đã làm ra hoặc bằng một chúc thѭ làm sau cũng theo các thể 
thӭc nói ӣ trên, hoặc bằng một chӭng thѭ hӫy bãi lập tại phòng chѭӣng khӃ theo 
các điều kiện luật định. 
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ĐiӅu thӭ 583 – NӃu chúc thѭ làm sau không nói rõ là hӫy bãi chúc thѭ trѭớc thì 
chỉ những điều khoҧn nào trong chúc thѭ trѭớc trái ngѭӧc với chúc thѭ sau hay 
xem ra không thể dung hòa đѭӧc mới bị coi là bị hӫy bãi mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 584 – Sự hӫy bãi vẫn giữ nguyên hiệu lực dẫu rằng chúc thѭ làm sau 
không thể thi hành đѭӧc vì lӁ ngѭӡi thө di đѭӧc chỉ định do chúc thѭ này khѭớc 
từ hay không có tѭ cách thừa hѭӣng. 
ĐiӅu thӭ 585 – Mọi việc đoạn mại, đổi chác do ngѭӡi lập chúc ѭng thuận về một 
tài sҧn đã đѭӧc di tặng trong chúc thѭ, sӁ có hiệu quҧ hӫy bãi việc di tặng về tài 
sҧn đó, dầu rằng việc đoạn mại hay đổi chác vô hiệu vì một lý do nào. 
NӃu tài sҧn di tặng đѭӧc đem cầm cӕ hay diển mại, thì ngѭӡi thө di vẫn đѭӧc 
hѭӣng tài sҧn ҩy, nhѭng phҧi chuộc lại. 
ĐiӅu thӭ 586 – NӃu ngѭӡi thө di chӃt trӭѫc ngѭӡi lập chúc, sự di tặng đӕi với 
ngѭӡi ҩy sӁ đѭѫng nhiên thҩt hiệu. 
ĐiӅu thӭ 587 – Việc ngѭӡi thө di bị bҩt xӭng hay truҩt quyền sӁ có hậu quҧ hӫy 
bãi sự di tặng đӕi với ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 588 – Sự di tặng cũng có thể bị hӫy bãi, nӃu ngѭӡi thө di không chịu thi 
hành những nghĩa vө do ngѭӡi lập chúc bó buộc. 

CHѬѪNG THӬ III 
VӅ hiӋu lực và sự chҩp hành chúc thѭ 

ĐiӅu thӭ 589 – Chúc thѭ chỉ phát sinh hiệu lực khi ngѭӡi lập chúc mệnh một. 
ĐiӅu thӭ 590 – Những điều kiện bҩt năng thành hay trái với luật pháp hoặc luân 
lý dự liệu trong một chúc thѭ đѭӧc coi nhѭ không có và không khiӃn chúc thѭ vì 
thӃ mà vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 591 – Con ngoại hôn cũng thừa hѭӣng di sҧn với con chính thӭc, không 
thể đѭӧc di tặng nhiều hѫn phần đѭӧc hửѫng theo điều 527. 
ĐiӅu thӭ 592 – Con ngoại hôn hay con loạn luân không thể đѭӧc di tặng ngoài 
tiền cҩp dѭỡng nhѭ dự liệu tại điều 239. 
ĐiӅu thӭ 593 – Ngѭӡi quan phu hay ngѭӡi quҧ phө cùng thừa hѭӣng di sҧn với 
các con chung hay con riêng cӫa ngѭӡi mệnh một không thể đѭӧc di tặng nhiều 
hѫn là phần đѭӧc hѭӣng theo điều 533. 
ĐiӅu thӭ 594 – Trѭớc khi chҩp nhận di sҧn, các thө di nӃu không phҧi là tôn 
thuộc, ty thuộc trực hệ hay phӕi ngẫu cӫa ngѭӡi lập chúc, phҧi đѭӧc một án văn 
cho doãn chҩp. Án văn này do tòa án nѫi di sҧn khai phát tuyên sau khi đѫn xin 
doãn chҩp đã đѭӧc trích đăng vào công báo và hai tӡ báo đѭӧc phép đăng bӕ cáo 
pháp định do tòa án chỉ định, và sau khi đã nghe kӃt luận cӫa công tӕ viện. 
Tuy nhiên, trong trừѫng hӧp chỉ có một phần tài sҧn đѭӧc sử dөng trong chúc thѭ, 
phần còn lại thuộc quyền các thừa kӃ theo luật, ngѭӡi thө di chỉ cần đѭӧc giao vật 
di tặng trong tay ngѭӡi thừa kӃ luật định, nӃu không đѭӧc mới phҧi xin tòa án cho 
chҩp hữu. 
ĐiӅu thӭ 595 – Sự bҩt xӭng hay khѭớc từ cӫa ngѭӡi thө di làm tăng phần cho các 
ngѭӡi thө di khác nӃu các ngѭӡi này có tѭ cách để có thể đѭӧc thө hửѫng tòan thể 
di sҧn, bằng không vật di tặng sӁ thuộc về các luật định. 
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NӃu một vật bҩt khҧ phân đѭӧc di tặng chung cho nhiều ngѭӡi, sự bҩt xӭng hay 
khӭѫc từ cӫa một ngѭӡi thө di sӁ thҩt luật chỉ làm lӧi cho các đồng thө di mà thôi. 
Nhѭng nӃu ngѭӡi thө di bҩt xӭng hay khӭѫc từ có con cháu này lại là thừa kӃ 
pháp định cӫa ngѭӡi lập chúc thì phần cӫa ngѭӡi thө di bao giӡ cũng sӁ về các 
con cháu ҩy đѭӧc hѭӣng theo điều 505 và 510. 
ĐiӅu thӭ 596 – Ngѭӡi thө di đѭӧc thө hѭӣng toàn thể di sҧn phҧi gánh chịu tҩt cҧ 
công nӧ cӫa di sҧn, nhѭng chỉ tới thӡi hạn tích sҧn nhận đѭӧc mà thôi. 

Ngѭӡi thө di đѭӧc hѭӣng một phần di sҧn phҧi chia nhau cùng với các thừa kӃ 
theo luật hay nhựng thө di khác, gánh chịu những công nӧ cӫa di sҧn tùy theo tỷ 
lệ kỷ phần cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 597 – Ngѭӡi thө di đặc định đѭӧc ân tặng một tài sҧn cá định hay một 
sӕ tiền không phҧi gánh chịu công nӧ cӫa di sҧn. 
Nhѭng nӃu sau khi thanh toán công nӧ sӕ tích sҧn còn lại ít hѫn so sánh với tổng 
sӕ các khoҧn di tặng thì sự di tặng cӫa mỗi ngѭӡi sӁ phҧi giҧm thiểu theo tỷ lệ ҩy. 
ĐiӅu thӭ 598 – Ngѭӡi thө di đặc định đѭӧc ân tặng một bҩt động sҧn bị để đѭѫng 
hay thӃ chҩp mà phҧi trҧ nӧ để đѭӧc giữ lại bҩt động sҧn ҩy, sӁ đѭӧc quyền đòi 
các thừa kӃ khác bồi hoàn. 
ĐiӅu thӭ 599 – Ngѭӡi lập chúc có thể giao quyền cho một ngѭӡi do mình chọn 
để chҩp hành chúc thѭ. 
Chỉ một ngѭӡi có đӫ năng cách kӃt trái mới có thể đѭӧc chỉ định vào chӭc vө đó. 
Ngѭӡi chҩp hành có quyền xin niêm phong và lập bҧn kê khai di sҧn theo các thể 
thӭc cӫa điều 544. Ngѭӡi ҩy cũng có quyền tham dự vào mọi vө tranh chҩp để 
bҧo vệ sự hữu hiệu cӫa chúc thѭ hay di kiện để xin thi hành chúc thѭ cho nghiêm 
chỉnh. 
NӃu ngѭӡi chҩp hành còn đѭӧc ngѭӡi lập chúc giao cho chҩp hữu di sҧn thì ngѭӡi 
ҩy có quyền thâu hồi các món nӧ cho di sҧn, giao hoàn cho các ngѭӡi thө di các 
vật đѭӧc di tặng. NӃu vật di tặng là một sӕ tiền mà di sҧn không đӫ tiền mặt để 
thanh tóan, ngѭӡi chҩp hành có quyền đem phát mại các động sҧn. Khi nhiệm vө 
hòan tҩt, ngѭӡi ҩy phҧi thanh toán sổ sách và tìên bạc với ngѭӡi có quyền lӧi. 
Ngѭӡi chҩp hành rõ ràng bҩt lực hay gian tham có thể bҩt cӭ lúc nào bị bãi chӭc 
theo lӡi yêu cầu cӫa những ngừoi có quyền lӧi. 

THIÊN THӬ IV 

Thừa kӃ phөng tự 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Hѭѫng hӓa 
ĐiӅu thӭ 600 – Hѭѫng hӓa là tài sҧn đѭӧc giao riêng cho ngѭӡi thừa tự để lҩy 
huê lӧi dùng vào việc phөng tự ngѭӡi quá cӕ hoặc cӫa ngѭӡi phӕi ngẫu và tổ tiên 
nội tộc cӫa ngѭӡi ҩy nữa. 
Hѭѫng hӓa bҩt khҧ đoạn mại và bҩt khҧ thӡi tiêu. 
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TIӂT  I 

Sự thành lập hѭѫng hӓa 
ĐiӅu thӭ 601 – Sự thành lập hѭѫng hӓa phҧi có giҩy tӡ mới hữu hiệu. NӃu tài vật 
đѭӧc lập thành hѭѫng hӓa là bҩt động sҧn, phҧi làm chӭng thѭ trӭѫc chѭӣng khӃ 
hay chӭng thѭ có thị thực. NӃu là động sҧn, một tѭ chӭng thѭ cũng đӫ, miễn là 
ngѭӡi lập hѭѫng hӓa biӃt đọc và biӃt viӃt. 
 Có thể lập hѭѫng hӓa ngay trong chúc thѭ hay tӡ phân sҧn, trong các trѭӡng hӧp 
này, chỉ cần tuân theo các thể thӭc lập các chӭng thѭ ây. 
Ngѭӡi lập hѭѫng hӓa phҧi đӫ 18 tuổi, trừ phi trѭớc đó đã đѭӧc thóat quyền do 
hôn thú. 

 ĐiӅu thӭ 602 – NӃu di sҧn đѭӧc lập thành hѭѫng hӓa là cӫa chung cӫa hai vӧ 
chồng, cҧ hai đều phҧi đӭng lập. 
 Ngѭӡi phӕi ngẫu thѭӧng tồn không có quyền hӫy bãi sự lập hѭѫng hӓa về phần 
mình, trừ phi hѭѫng hӓa đѭӧc thiӃt lập để phөng tự cҧ hai vӧ chồng. 
ĐiӅu thӭ 603 – Việc lập một bҩt động sҧn thành hѭѫng hӓa chỉ đӕi kháng đѭӧc 
với ngѭӡi đệ tam nӃu đã đăng ký vào địa bộ hay sỗ điên thổ nѫi tọa lạc bҩt động 
sҧn. 
ĐiӅu thӭ 604 – Trái chӫ cӫa ngѭӡi thành lập hѭѫng hӓa có thể xin hӫy bãi sự 
thành lập ҩy nӃu làm thiệt hại đӃn quyền lӧi cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 605 – Phần hѭѫng hӓa không bao giӡ đѭӧc quá giới hạn một phần năm 
tổng sӕ tài sҧn cӫa ngѭӡi thành lập, mà cũng không đѭӧc quá giới hạn diện tích 
tӕi đa theo luật định. 
NӃu ngoài hѭѫng hӓa còn có đѭӧc thiӃt lập các tѭ sҧn khác nhѭ kỵ điền, hậu điền, 
thì sự giới hạn trên phҧi đѭӧc áp dөng cho tҩt cҧ các thӭ tự sҧn hӧp lại. 
ĐiӅu thӭ 606 – Quá giới hạn kể trên, hѭѫng hӓa có thể bị giҧm thiểu cho vừa tới 
mӭc cho phép, theo lӡi yêu cầu cӫa các thừa kӃ và chӫ nӧ cӫa ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 607 – NӃu ngѭӡi chồng mệnh một có cӫa để lại mà không có con trai, 
thì ngѭӡi vӧ góa có thể trích một phần tài sҧn trong giới hạn ҩn định tại điều 605 
để lập hѭѫng hӓa thӡ cúng chồng. 

 

TIӂT  II 

Ngѭӡi thừa hѭӣng hѭѫng hӓa 
ĐiӅu thӭ 608 – Thừa kӃ cӫa một ngѭӡi chӃt có cӫa để lại mà không có con cháu 
nӕi dõi không bắt buộc phҧi lập thừa tự để cúng giỡ ngѭӡi quá vãng. 

Nhѭng nӃu chính ngѭӡi quá vãng là ngѭӡi đѭӧc thừa tự cӫa hѭѫng hӓa đã thiӃt 
lập từ thӡi trѭớc, thì phҧi lập ngѭӡi kӃ tự để tiӃp tөc việc thӡ phѭӧng tổ tiên. 
Ngѭӡi kӃ tự ҩy phҧi là con trai và sӁ đѭӧc chọn theo các điều luật sau. 
ĐiӅu thӭ 609 – Trѭӣng nam cӫa ngѭӡi chӃt sӁ đѭӧc kӃ quyền cha để thừa hѭӣng 
cӫa hѭѫng hӓa. NӃu trѭӣng nam không còn thì hѭѫng hӓa sӁ về phần con cҧ cӫa 
ngѭӡi ҩy, tӭc là đích tôn cӫa ngѭӡi chӃt. 
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ĐiӅu thӭ 610 – NӃu chi trѭӣng nam không có con trai, cháu trai, thì hѭѫng hӓa sӁ 
về chi con trai thӭ cӫa  ngѭӡi chӃt đѭӧc hѭӣng; nӃu con thӭ hai cũng tuyệt tự thì 
chi con trai thӭ ba cӫa ngѭӡi chӃt sӁ đѭӧc hѭӣng hѭѫng hӓa, và hѭѫng hӓa sӁ cӭ 
theo thӭ tự nhѭ thӃ mà đѭӧc di truyền. 
ĐiӅu thӭ 611 – NӃu ngѭӡi chӃt không có con trai, cháu trai nào, hѭѫng hӓa sӁ về 
chi em trai thӭ nhҩt cӫa mình đѭӧc hѭӣng. 
NӃu con trai thӭ nhҩt không còn mà cũng không có con trai, thì hѭѫng hӓa sӁ về 
chi em trai thӭ hai cӫa ngѭӡi chӃt, và cӭ thӭ tự nhѭ thӃ mãi mà lѭu truyền. 
ĐiӅu thӭ 612 – Trong trѭӡng hӧp không còn ngѭӡi kӃ tự nào nhѭ đã định tại các 
điều luật trên, ngѭӡi hѭӣng hѭѫng hӓa cuӕi cùng do tổ tiên để lại sӁ có quyền chỉ 
định một thừa tự để nhận hѭѫng hӓa, ngѭӡi quҧ phө không tái giá cũng có quyền 
đó, nӃu ngѭӡi chồng chӃt đi mà không chỉ định ai. 
ĐiӅu thӭ 613 – NӃu ngѭӡi chӃt hay ngừӡi phӕi ngẫu không chỉ định ngѭӡi thừa 
tự, thì sự chỉ định sӁ do hội đồng đại tộc. 
ĐiӅu thӭ 614 – Hội đồng đại tộc gồm tҩt cҧ các chi họ có quan hệ đӃn việc lập tự. 
NӃu việc lập tự liên hệ đӃn cҧ họ, thì hội đồng đại tộc phҧi gồm tҩt cҧ các chi; nӃu 
chỉ quan hệ đӃn một chi thì chỉ gồm những ngѭӡi thuộc chi ҩy mà thôi. 
Mỗi chi sӁ do ngѭӡi trѭӣng chi đại diện là đӫ. NӃu ngѭӡi trѭӣng chi đã chӃt thì 
mỗi ngành chỉ cần đѭӧc đại diện bӣi ngѭӡi trѭӣng ngành là đѭӧc. 
ĐiӅu thӭ 615 – NӃu hội đồng đại tộc không thӓa thuận đѭӧc, ngѭӡi thừa tự sӁ do 
tòa án chỉ định. 
ĐiӅu thӭ 616 – Ngѭӡi thừa tự đѭӧc chỉ định bҩt cӭ do cách nào đều phҧi đѭӧc 
chọn trong các hàng đồng tộc và đồng lòng cӫa ngѭӡi để lại hѭѫng hӓa. 
ĐiӅu thӭ 617 – Khi ngѭӡi chӃt không phҧi là thừa tự đѭӧc hѭӣng hѭѫng hӓa cӫa 
ông cha lѭu truyền lại, mà tự mình dӭng lập hѭѫng hӓa để thӡ phөng mình hay cҧ 
ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa mình nữa, thì trѭӣng nam ngѭӡi ҩy sӁ đѭѫng nhiên đѭӧc 
thừa hѭӣng hѭѫng hӓa, nӃu ngѭӡi trѭӣng nam đã chӃt sớm thì sӁ về phần cháu 
đích tôn. NӃu trѭӣng nam không có con, cháu trai, hѭѫng hӓa sӁ về con trai thӭ 
hai cӫa ngѭӡi chӃt đѭӧc hѭӣng. NӃu con trai thӭ hai lại đã chӃt tuyệt tự thì con 
thӭ ba sӁ đѭӧc hѭӣng hѭѫng hӓa, và hѭѫng hӓa sӁ cӭ theo thӭ tự nhѭ thӃ mà 
đѭӧc di truyền. 
Tuy nhiên, nӃu có sự xung khắc giữa ngѭӡi thừa hѭӣng luật định và ngѭӡi đӭng 
lập hѭѫng hӓa, ngѭӡi này có thể đӭng lập một ngѭӡi khác ăn thừa tự, nhѭng vẫn 
phҧi theo thӭ tự nhѭ nói ӣ đoạn trên. Trong trừѫng hӧp đó, hѭѫng hӓa sӁ lѭu 
truyền trong chi ngѭӡi đѭӧc lập, nhѭng nӃu ngѭӡi này hay con cháu chӃt tuyệt tự, 
thì hѭѫng hӓa sӁ trӣ về con, cháu trai cӫa chi trѭӣng. 
Chỉ khi nào ngѭӡi chӃt không có con, cháu trai nào hӃt, thì mới có thể tùy ý chỉ 
định làm thừa tự một trong các con gái hay cháu ngoại hoặc một ngѭӡi  đồng tộc 
và đồng tông thuộc một thӃ hệ sau. NӃu ngѭӡi con gái đѭӧc lập tự mệnh một, 
hѭѫng hӓa sӁ truyền cho trѭӣng tử hay đích tôn cӫa ngѭӡi con gái ҩy. 
Con nuôi có thể đѭӧc lập làm kӃ tự theo các điều kiện đã nói ӣ điều 261. 
ĐiӅu thӭ 618 – Ngѭӡi kӃ tự một chi có thể đѭӧc kiêm nhiệm hѭѫng hӓa để phөng 
tự cho một hay nhiều chi khác không có con trai. 
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ĐiӃu thӭ 619 – NӃu sự chỉ định ngѭӡi kӃ tự không hӧp pháp, tҩt cҧ những ngѭӡi 
trong họ quan hệ đӃn việc lập tự đều có quyền khӣi tӕ xin tiêu hӫy sự chỉ định 
trong hạn ba năm kể từ ngày hѭѫng hӓa đѭӧc truyền cho ngѭӡi thө hѭӣng. 
ĐiӅu thӭ 620 – NӃu ngѭӡi đѭӧc hѭӣng hѭѫng hӓa xét ra không xӭng đáng giữ 
việc phөng tự, thì mỗi ngѭӡi trong họ quan hệ đӃn việc này đӃu có thể triệu tập 
hội đồng đại tộc để xin truҩt quyền cӫa ngѭӡi ҩy. 
QuyӃt định truҩt hѭѫng hӓa phҧi nói rõ lý do và phҧi đѭӧc tòa án phê chuẩn. 
ĐiӅu thӭ 621 – Ngѭӡi thừa hѭӣng hѭѫng hӓa có thể bị truҩt quyền vì một trong 
các duyên cớ sau: 
1) Bӓ hẳn hay sao lãng quá đáng việc phөng tự; 
2) Bҩt hiӃu đӕi với ngѭӡi đӭng lập hѭѫng hӓa; 
3) Tự ý đem cӫa hѭѫng hӓa bán hay cầm thӃ; 
4) Không thi hành các nghĩa vө luật định khác nhѭ gìn giữ cӫa hѭѫng hӓa v.v.... 
ĐiӅu thӭ 622 – QuyӃt định truҩt quyền phҧi chỉ định một ngѭӡi khác thay thӃ, 
nhѭng vẫn phҧi theo thӭ tự luật định. 
Sự phөc hồi hѭѫng hӓa về ngành trѭӣng dự liệu ӣ điều 617 đoạn 2 cũng đѭӧc áp 
dөng cho trѭӡng hӧp truҩt quyền. 

 

TIӂT  III 

Quyền lӧi và nghĩa vө cӫa ngѭӡi hѭӣng hѭѫng hӓa 
ĐiӅu thӭ 623 – Thừa kӃ hѭѫng hӓa đѭӧc hѭӣng mọi hoa lӧi cӫa tài sҧn lập thành 
hѭѫng hӓa. 
Trong việc hѭӣng dөng, ngѭӡi ҩy phҧi thận trọng gìn giữ cӫa hѭѫng hӓa. 
ĐiӅu thӭ 624 – NӃu ngѭӡi thừa hѭӣng còn vị thành niên, hѭѫng hӓa sӁ giao cho 
giám hộ quҧn trị, trừ phi ngѭӡi lập hѭѫng hӓa định khác. 
ĐiӅu thӭ 625 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi thừa hѭӣng hѭѫng hӓa bị điên rồ, giam 
cầm hay thҩt tung, hѭѫng hӓa sӁ đѭӧc giao cho ngѭӡi phӕi ngẫu quҧn trị, nӃu 
không có phӕi ngẫu thì giao cho con cháu cӫa ngѭӡi ҩy theo thӭ tự nhѭ định tại 
các điều 609, 610 và 617 đoạn 1. 
NӃu con cháu cũng không có, thì việc quҧn trị sӁ giao cho một thân thuộc do hội 
đồng đại tộc chỉ định. 
Khi ngѭӡi thùa hѭӣng khӓi bệnh đѭӧc trҧ lại tự do hay đi vắng trӣ về, thì hѭѫng 
hӓa phҧi đѭӧc giao hoàn lại ngay cho ngѭӡi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 626 – Ngѭӡi thừa hѭӣng có thể tự mình hѭӣng dөng cӫa hѭѫng hӓa hay 
cho thuê để lҩy lӡi. 
Từ đѭӡng chỉ có thể đem cho thuê trong trѭӡng hӧp thật cần thiӃt, nhѭng phҧi 
dành lại một chỗ đӫ cho việc thừa tự. 
ĐiӅu thӭ 627 – Ngѭӡi thừa hѭӣng có nhiệm vө thực hành và đài thọ các việc tiểu 
tu bổ. Về những việc đại tu bổ, đѭѫng sự chỉ có bổn phận ҩy cho tới giới hạn huê 
lӧi đѭӧc hѭӣng sau khi trừ chi phí phөng tự. NӃu huê lӧi này không đӫ chi phí có 
thể xin bổ cҩp với hội đồng đại tộc để ҩn định phần đóng cӫa mỗi ngѭӡi trong họ. 
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Ngѭӡi thừa hѭӣng không phҧi xây cҩt lại những kiӃn trúc lâu ngày bị đổ nát hay 
vì tai biӃn mà bị hӫy hoại. 
ĐiӅu thӭ 628 – Ngѭӡi thừa hѭӣng có nghĩa vө khai khẩn ruộng đҩt hѭѫng hӓa. 
Trong thӡi hạn hѭӣng thө, đѭѫng sự phҧi chịu mọi thuӃ dịch về rөông đҩt ҩy. 
ĐiӅu thӭ 629 – Huê lӧi cӫa hѭѫng hӓa phҧi dùng vào việc thӡ phөng, tu bổ từ 
đѭӡng và phần mộ; còn lại ngѭӡi thừa hѭӣng đѭӧc giữ để chi tiêu cho mình. 

ĐiӅu thӭ 630 – Khi nào từ đѭӡng đổ nát mà trong họ không có tiền sửa sang, thì 
hội đồng đại tộc có thể cho phép bán một phần hѭѫng hӓa để chi về việc ҩy. Cũng 
có thể cho phép bán để lҩy tiền xây mộ gia tiên. 
Ngoài ra hội đồng đại tộc có thể cho phép mọi việc bán hay đổi chác nӃu xét thҩy 
có lӧi cho hѭѫng hӓa. NӃu là đoạn mại, giá bán phҧi đѭӧc dùng để mua một tài 
sҧn khác có thể sanh lӧi và hội đồng đại tộc phҧi quyӃt định ngay về cách thӭc sử 
dөng giá tiền bán khi cho phép đoạn mại. 

ĐiӅu thӭ 631 – Cӫa hѭѫng hӓa có thể bán thực hay cầm cӕ trong trừѫng hӧp 
khẩn yӃu, nhѭng cũng phҧi đѭӧc hội đồng đại tộc cho phép. 

ĐiӅu thӭ 632 – Khi nào hѭѫng hӓa bị truҩt hữu, hội đồng đại tộc sӁ phҧi quyӃt 
định ngay dùng tiền bồi thѭӡng truҩt hữu mua một tài sҧn khác thay thӃ. 

 

TIӂT  IV 

Sự mãn kӃt hѭѫng hӓa 

ĐiӅu thӭ 633 – Hѭѫng hӓa mãn kӃt nӃu trong họ không còn ngѭӡi nào là nam 
thừa kӃ để có thể cáng đáng việc phөng tự. 

 ĐiӅu thӭ 634 – Hѭѫng hӓa cũng mãn kӃt nӃu hội đồng đại tộc quyӃt định cҧi 
dөng không dùng cho việc phөng tự nữa. QuyӃt định cҧi dөng nӃu không đѭӧc 
toàn thể hội đồng biểu đồng tính thì phҧi đѭӧc tòa án chuẩn phê sau khi xét có lý 
do chính đáng. 

Riêng ngѭӡi đӭng lập hѭѫng hӓa có thể tùy ý triệt bãi hѭѫng hӓa hoặc công nhiên 
bằng một chӭng thѭ hӫy bãi cùng một hình thӭc nhѭ khi lập thành hoặc mặc 
nhiên bằng cách đem bán tài sҧn đѭӧc lập thành hѭѫng hӓa, nhѭng chỉ có thể làm 
nhѭ vậy nӃu hѭѫng hӓa chѭa đѭӧc giao cho ngѭӡi thừa hѭӣng nhận lãnh. 

ĐiӅu thӭ 635 – Hѭѫng hӓa còn bị tiêu diệt nӃu cӫa hѭѫng hӓa bị phá hӫy hoàn 
toàn. 

Tuy nhiên, nӃu có một sӕ tiền bồi thѭӡng nào đѭӧc trҧ cho sự phá hӫy đó, thì sӕ 
tiền ҩy phҧi đѭӧc dùng để mua một tài sҧn khác thay thê  theo cách thӭc nói tại 
điều 632. 

ĐiӅu thӭ 636 – Hѭѫng hӓa cũng còn bị triệt bãi sau khi đã lѭu truyền đѭӧc năm 
đӡi liên tiӃp, mặc dầu trong họ vẫn còn có nam thừa kӃ. 
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ĐiӅu thӭ 637 – Trừ trѭӡng hӧp bị phá hӫy, hѭѫng hӓa mãn kӃt sӁ trӣ thành cӫa 
tѭ hữu thừѫng, thuộc quyền sử dөng tùy ý cӫa các con, cháu ngѭӡi đӭng lập 
hѭѫng hӓa. 

Đӕi với bҩt động sҧn, tính cách hѭѫng hӓa sӁ đѭӧc xóa bӓ trong địa bộ hay sổ 
điền thổ. 

  

CHѬѪNG THӬ II 

Kỵ điӅn 

ĐiӅu thӭ 638 – Kỵ điền là ruộng đҩt dành cho việc cúng giỗ ngѭӡi đӭng lập hay 
một ngѭӡi trong gia tộc ngѭӡi ҩy. 

Tùy ý ngѭӡi đӭng lập, kỵ điền có thể giao cho một ngѭӡi nhҩt định hoặc giao cho 
cҧ họ hay cho cҧ chi, trong trѭӡng hӧp này kỵ điền sӁ đựѫc luân phiên cử mỗi 
năm một lần truyền lại cho một ngѭӡi trong họ hay trong chi kӃ tiӃp nhau hѭӣng. 

NӃu kỵ điền giao cho một ngừoi nhҩt định nào, thì sau khi ngѭӡi này qua đӡi con 
cháu sӁ đѭӧc hѭӣng theo thӭ tự đã định cho hѭѫng hӓa. 

Ngѭӡi thừa hѭӣng phҧi là ngѭӡi trong họ thuộc một thӃ hệ sau ngѭӡi đѭӧc cúng 
giỗ. 

ĐiӅu thӭ 639 – Việc lập kỵ điền phҧi đѭӧc làm theo thể thӭc nhѭ việc lập hѭѫng 
hӓa. 

ĐiӅu thӭ 640 – Ngѭӡi thө nhận kỵ điền đѭӧc hѭӣng huê lӧi đồng thới có nghĩa 
vө cúng giỗ ngѭӡi đѭӧc thӡ cúng. 

Trong thӡi gian hѭӣng thө, đѭѫng sự phҧi đài thọ các thuӃ dịch về kỵ điền. 

ĐiӅu thӭ 641 – NӃu ngѭӡi hѭӣng kỵ điền không thi hành nghĩa vө, hội đồng đại 
tộc cӫa ngѭӡi đѭӧc cúng giỗ có quyền truҩt bãi để giao kỵ điền lại cho ngѭӡi  cho 
quyền kӃ hѭӣng. 

ĐiӅu thӭ 642 – Kỵ điền bҩt khҧ đoạn mại và bҩt khҧ thӫ đắc do thӡi hiệu. 

Tuy nhiên, nӃu có lý do chánh đáng, hội đồng đại tộc có thể cho phép mọi việc 
bán hay đổi chác theo các điều kiện định tại điều 630 đoạn 2. 

ĐiӅu thӭ 643 – Kỵ điền tiêu diệt khi không còn ngѭӡi nào có tѭ cách đѭӧc hѭӣng 
nữa. Trong trѭӡng ҩy, tài sҧn đѭӧc lập thành kỵ điền sӁ giao hoàn lại cho ngѭӡi 
đӭng lập hoặc cho con cháu cӫa ngѭӡi ҩy. 

  

CHѬѪNG THӬ III 

Hұu điӅn 
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ĐiӅu thӭ 644 – Hậu điền là bҩt động sҧn tặng cho một chùa hay một cѫ sӣ, một 
hiệp hội tôn giáo, hoặc cho làng xã, để cúng giỗ ngѭӡi lập hậu hay cha mẹ ông bà 
nội ngoại ngѭӡi ҩy. 

 ĐiӅu thӭ 645 – Sự lập hậu điền phҧi làm trѭớc chѭӣng khӃ hay theo thể thӭc 
chӭng thѭ thị thực giữa ngѭӡi tặng lập và đại diện cӫa cѫ sӣ hay tập đoàn thө 
tặng. 

Chӭng thѭ phҧi ghi rõ vị trí, diện tích bҩt động sҧn lập hậu, cùng những ngày 
cúng giỗ và phҧi ҩn định các lễ vật sӁ đѭӧc trù biện cho mỗi lần cúng lễ. 

Sự lập hậu phҧi đăng ký vào địa bộ hay sổ điền thổ mới đӕi kháng đѭӧc với ngѭӡi 
đệ tam. 

ĐiӅu thӭ 646 – NӃu ngѭӡi thө tặng là một tập đoàn, hậu điền có thể giao cho các 
ngѭӡi trong đoàn thể luân phiên hѭӣng, trừ phi khӃ ѭớc lập hậu định khác. 

ĐiӅu thӭ 647 – Quyền lӧi và nghĩa vө cӫa ngѭӡi thө tặng cũng đѭӧc ҩn định nhѭ 
tại điều 640. 

ĐiӅu thӭ 648 – Hậu điền có thể đem bán hay đổi chác với sự ѭng thuận cӫa 
ngѭӡi lập hậu hay con cháu cӫa ngѭӡi này. 

ĐiӅu thӭ 649 – NӃu ngѭӡi thө tặng không thi hành nghĩa vө, thì ngѭӡi lập hậu 
hay con cháu cӫa ngѭӡi này có thể xin hӫy bãi việc lập hậu và đòi lại hậu điền. 

Tài sҧn đѭӧc lập thành hậu điền cũng đѭӧc giao hoàn lại cho ngѭӡi lập hậu hay 
con cháu ngѭӡi ҩy, nӃu cѫ sӣ hay tập đoàn thө hѭӣng tan rã. 

Trong những trѭӡng hӧp trên, tài sҧn lập hậu sӁ trӣ thành cӫa tѭ hữu thѭӡng. 
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QUYӆN IV 

NÓI Vӄ NGHƾA VӨ VÀ KHӂ ѬӞC 
  

ĐiӅu thӭ 650 – Nghĩa vө là sự liên lạc thuộc về luật thực tại buộc một ngѭӡi hay 
nhiều ngѭӡi phҧi làm một việc gì hay không đѭӧc làm một việc gì đó để làm lӧi 
cho một ngѭӡi hay nhiều ngѭӡi khác. 
Ngѭӡi bị bó buộc là ngѭӡi mắc nӧ hay trái hộ; ngѭӡi đѭӧc hѭӣng là chӫ nӧ hay 
trái chӫ. 
ĐiӅu thӭ 651 – Nghĩa vө thuộc luật thực tại có thể bị cѭỡng bách thi hành bằng 
một tӕ quyền; nghĩa vө thuộc luật tự nhiên là nghĩa vө không thể đѭӧc cѭỡng 
bách thi hành. 

ĐiӅu thӭ 652 – Nghĩa vө xuҩt sinh: 
1)   Ӣ khӃ ѭớc; 
2) Ӣ sự đắc lӧi vô căn; 
3) Ӣ sự thiệt hại bҩt công do sự vô tình hay cӕ ý gây ra; 
4) Ӣ luật pháp. 

THIÊN THӬ NHҨT 

Nói vӅ khӃ ѭӟc 
ĐiӅu thӭ 653 – KhӃ ѭớc hay hiệp ѭớc là một hành vi phap lý do sự thӓa thuận 
giữa hai ngѭӡi hay nhiều ngѭӡi để tạo lập, di chuyển, biӃn cҧi hay tiêu trừ một 
quyền lӧi, đӕi nhân hay đӕi vật. 
ĐiӅu thӭ 654 – Các đѭѫng sự có quyền tự do kӃt ѭớc bҩt cӭ về một việc gì, duy 
chỉ không đѭӧc cam kӃt điều gì trái với luật cҩm, trật tự công cộng hoặc thuần 
phong mỹ tөc. 
  

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Phân loҥi các khӃ ѭӟc 
ĐiӅu thӭ 655 – KhӃ ѭớc có thể chia ra khӃ ѭớc song vө, và khӃ ѭớc độc vө. 
KhӃ ѭớc có tính cách song vө khi nào mỗi bên kӃt ѭớc đều có một nghĩa vө phҧi 
thi hành. 

KhӃ ѭớc có tính cách độc vө khi nào chỉ có một bên có nghĩa vө phҧi thi hành đӕi 
với bên kia. 
ĐiӅu thӭ 656 – KhӃ ѭớc có thể chia ra khӃ ѭớc hữu thѭӡng và khӃ ѭớc vô 
thừѫng. 
KhӃ ѭớc có tính cách hữu thѭӡng khi nào mỗi bên cùng phҧi mҩt một quyền lӧi gì 
cho bên kia, hay cho một ngѭӡi đệ tam hѭӣng. 
KhӃ ѭớc có tính cách vô thừѫng khi nào chỉ làm lӧi cho một bên trong hai ngѭӡi 
kӃt ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 657 – KhӃ ѭớc có thể chia ra khӃ ѭớc hiệp ý và khӃ ѭớc giao nạp. 
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KhӃ ѭớc hiệp ý là khӃ ѭớc chỉ cần hai bên thӓa thuận là đѭӧc thành lập. 
KhӃ ѭớc giao nạp là khӃ ӭѫc chỉ đѭӧc thành lập khi nào, sau khi thӓa thuận, bên 
này giao cho bên kia đồ vật cӫa sự giao ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 658 – KhӃ ѭớc có thể chia ra khӃ ѭớc chắc chắn và khӃ ѭớc may rӫi. 
KhӃ ѭớc chắc chắn là khӃ ѭớc mà sự thực hiện và hậu quҧ, nhҩt định, thӃ nào 
cũng có, một khi hai bên đã thӓa thuận. 
KhӃ ѭớc may rӫi là khӃ ѭớc mà sự thực hiện và hậu quҧ tùy thuộc vào một sự 
việc không chắc có xẩy đӃn hay không. 
ĐiӅu thӭ 659 – KhӃ ѭớc có thể chia ra khӃ ѭớc chính yӃu và khӃ ѭớc phө thuộc. 
KhӃ ѭớc có tính cách chính yӃu khi nào sự hiện hữu không lệ thuộc vào sự hiện 
hữu cӫa một khӃ ѭớc khác. 
KhӃ ѭớc phө thuộc trái lại có hay không phҧi tùy theo một khӃ ӭѫc khác, có hay 
không có. 

Sự vô hiệu cӫa khӃ ѭớc chính làm cho khӃ ѭớc phө cũng vô hiệu, trừ phi, theo sự 
thӓa thuận cӫa hai bên, khӃ ѭớc sau có mөc đích thay thӃ khӃ ѭѫc trѭớc. 
Sự vô hiệu cӫa khӃ ѭѫc phө không làm cho khӃ ѭớc chính vô hiệu, trừ phi, theo ý 
định cӫa hai bên, hai khӃ ѭớc hӧp thành một khӕi duy nhҩt, cái nọ không tách ra 
khӓi cái kia. 
  

CHѬѪNG THӬ II 
ĐiӅu kiӋn cho sự hiӋn hữu cӫa khӃ ѭӟc 

ĐiӅu thӭ 660 – Cần phҧi bӕn điều kiện cho sự hiện hữu cӫa khӃ ѭớc: 
1) Sự ѭng thuận cӫa sự cam kӃt; 
2) Năng cách cӫa ngѭӡi cam kӃt; 
3) Một đӕi tѭӧng xác thực cho sự cam kӃt; 
4) Một căn nguyên hӧp pháp. 

 

TIӂ T   I 
Sự ѭng thuận 

ĐiӅu thӭ 661 – Sự ѭng thuận không có giá trị nӃu chỉ vì lầm lẫn hay vì bị bạo 
hành hay bị lừa lọc mà thôi. 
 ĐiӅu thӭ 662 – Sự lầm lẫn chỉ là một nguyên nhân làm cho khӃ ѭớc vô hiệu, nӃu 
là lầm lẫn về thực chҩt cӫa sӣ vật hay về một đặc tính cӕt yӃu cӫa sự cam kӃt. 
Sự lầm lẫn về cá nhân ngѭӡi cộng ӭѫc không làm cho khӃ ѭớc vô hiệu, trừ phi cá 
nhân cӫa ngѭӡi ҩy là yӃu tó chính cho sự cam kӃt. 
ĐiӅu thӭ 663 – Sự cam kӃt cũng vô hiệu, nӃu ngѭӡi cam kӃt bị bạo hành dẫu rằng 
sự bạo hành do một ngѭӡi do một ngѭӡi đệ tam chӫ động. 
Sự bạo hành là hành động khiӃn cho một ngѭӡi có trí xét đóan thông thѭӡng phҧi 
kính sӧ một tai họa lớn lao diện tiӃn hay trong tѭѫng lai xẩy đӃn cho bҧn thân, tài 
sҧn cӫa ngѭӡi ҩy hoặc ngѭӡi khác. 
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ĐiӅu thӭ 664 – Sự bạo hành sӁ xét theo niên tuӃ, địa vị cӫa ngѭӡi bị bạo hành. 
ĐiӅu thӭ 665 – Sự bạo hành đӕi với ngѭӡi phӕi ngẫu cӫa ngừoi cam kӃt hay tôn 
thuộc, ty thuộc trực hệ cӫa ngѭӡi ҩy sӁ coi nhѭ bạo hành đӕi với chính ngѭӡi cam 
kӃt. 
Còn sự bạo hành đӕi với ngѭӡi khác sӁ tùy tòa án thẩm lѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 666 – Sự kính sӧ cha mẹ hay tôn thuộc, nӃu không có bạo hành thực sự, 
không là một nguyên nhân làm cho sự cam kӃt vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 667 – NӃu sau khi sự bạo hành chҩm dӭt, khӃ ѭớc đã đѭӧc chҩp thuận 
một cách minh thị hay mặc thị, thì sự bạo hành không còn đѭӧc viện dẫn để xin 
tiêu hӫy khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 668 – Sự gian trá chỉ là một nguyên nhân cho khӃ ѭớc vô hiệu nӃu 
những mѭu gian, chѭớc dӕi cӫa một bên là nguyên nhân chính đã thúc đẩy bên 
kia kӃt ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 669 – Sự lầm lẫn, bạo hành và gian trá không đѭѫng nhiên làm cho khӃ 
ѭớc vô hiệu, chỉ làm cho khӃ ѭớc có thể bị tiêu hӫy nhѭ sӁ giҧi thích ӣ chѭѫng 7 
thiên III. 

ĐiӅu thӭ 670 – Về nguyên tắc, ngѭӡi nào cam kӃt chỉ có thể cam kӃt nhân danh 
mình và cam kӃt cho chính mình. 
ĐiӅu thӭ 671 – Tuy nhiên, có thể bҧo đoan một sự cam kӃt cӫa ngѭӡi đệ tam 
bằng cách hӭa rằng ngѭӡi này sӁ cam kӃt; nhѭng ngѭӡi bҧo đoan sӁ phҧi bồi 
thừѫng nӃu ngѭӡi đệ tam không chịu cam kӃt. 
ĐiӅu thӭ 672 – Cũng có thể kӃt ѭớc lӧi tha (lӧi cho một ngѭӡi đệ tam): 
1) NӃu sự lӧi tha là điều kiện cho một sự kӃt ѭớc lӧi kỷ (lӧi cho chính ngѭӡi kӃt 
ѭớc): thí dө nhѭ khӃ ѭớc bҧo hiểm nhân thọ; 
2) hay nӃu sự lӧi tha là điều kiện cho một sự tặng dữ cho ngѭӡi đệ tam. Sự kӃt 
ѭớc này sӁ không thể bãi bӓ đѭӧc khi ngѭӡi đệ tam thө hѭӣng đã tӓ ý chҩp nhận. 
ĐiӅu thӭ 673 – Sự kӃt ѭớc không những chỉ lӧi cho ngѭӡi đã kӃt ѭớc, còn lӧi cho 
những thө quyền, thừa kӃ cӫa ngѭӡi ҩy, trừ phi khӃ ѭớc có tính cách riêng tѭ vì cá 
nhân cӫa ngѭӡi kӃt ѭớc, hay có sө giao ӭѫc trái lại. 

 

TIӂT   II 

Năng cách cӫa ngѭӡi kӃt ѭớc 
ĐiӅu thӭ 674 – Ngѭӡi nào cũng có quyền kӃt ѭớc chỉ trừ những ngѭӡi bị luật 
pháp coi là vô năng cách. 
ĐiӅu thӭ 675 – Bị coi là vô năng cách: những vị thành niên, những ngѭӡi bị cҩm 
quyền và những ngѭӡi mà luật cҩm kӃt ѭớc trong một vài trѭӡng hӧp. 
ĐiӅu thӭ 676 – Vị thành niên và những ngѭӡi bị cҩm quyền chỉ có thể xin tiêu 
hӫy những khӃ ѭớc đã ký kӃt trong những trừѫng hӧp luật định. 
Những ngѭӡi đӫ năng cách cộng ѭớc với các ngừoi trên không đѭӧc viện sự vô 
năng cách cӫa những ngѭӡi ҩy để xin tiêu hӫy khӃ ѭớc. 
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TIӂT  III 
Đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө trong khӃ ѭớc 

ĐiӅu thӭ 677 – Đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө là tài vật mà một bên đѭѫng sự đã cam 
kӃt sӁ giao hay là sự việc đã cam kӃt sӁ phҧi làm, hay không đѭӧc làm. 
ĐiӅu thӭ 678 – Sự hành dung hay sự chiӃm hữu một đồ vật cũng có thể là đӕi 
tѭӧng cho nghĩa vө nhѭ chính đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 679 – Chỉ có những đồ vật nào đem giao dịch đѭӧc mới có thể làm đӕi 
tѭӧc cho nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 680 – Đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө đѭӧc chỉ định một cách đích xác. 
ĐiӅu thӭ 681 – Đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө có thể là một vật hiện thӡi chѭa có; trong 
trừѫng hӧp này, ngѭӡi cam kӃt giao vật ҩy không đѭӧc làm gì cҧn trӣ sự thực 
hiện lӡi cam kӃt cӫa mình, cũng không đѭӧc sao lãng những việc gì mình có bổn 
phận phҧi làm để cho sự cam kӃt ҩy có thể đѭӧc thực hiện. 
ĐiӅu thӭ 682 – Không ai đѭӧc khѭớc từ một di sҧn chѭa khai phát, cũng không 
đѭӧc cam kӃt điều gì về di sҧn ҩy dẫu là với sự ѭng thuận cӫa ngѭӡi sӁ để lại di 
sҧn. 

TIӂT   IV 
Nguyên nhân cӫa nghĩa vө 

ĐiӅu thӭ 683 – Nghĩa vө vô nguyên nhân hay có một nguyên nhân giҧ tạo, hoặc 
bҩt hӧp pháp sӁ không có hiệu lực gì. 
ĐiӅu thӭ 684 – Tuy nhiên, mặc dần nguyên nhân đѭӧc viện dẫn trong khӃ ѭớc là 
nguyên nhân giҧ tạo, khӃ ѭớc vẫn hữu hiệu nӃu nguyên nhân thật sự cӫa khӃ ѭớc 
xét ra hӧp pháp. 
ĐiӅu thӭ 685 – Ngoài ra, khӃ ѭớc cũng không vô hiệu mặc dầu nguyên nhân 
không đѭӧc nói rõ. 
ĐiӅu thӭ 686 – Nguyên nhân bị coi là bҩt hӧp pháp nӃu bị luật ngăn cҩm hay là 
trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tөc. 
  

CHѬѪNG THӬ III 
HiӋu lực cӫa khӃ ѭӟc 

ĐiӅu thӭ 687 – KhӃ ѭớc thành lập hӧp pháp có hiệu lực nhѭ luật pháp cho hai 
bên cộng ӭѫc. 
KhӃ ѭớc chỉ có thể hӫy bãi do sự thӓa thuận cӫa hai bên hay vì những nguyên 
nhân luật định. 
KhӃ ѭớc phҧi đѭӧc thi hành ngay thẳng. 
ĐiӅu thӭ 688 – KhӃ ѭớc không những chỉ bó buộc về những điều đѭӧc minh thị 
giao ѭớc, còn bó buộc cҧ về những sự việc hệ thuộc vào nghĩa vө đã cam kӃt, 
chiӃu theo luật pháp, thông lệ, hay lӁ công bằng. 
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ĐiӅu thӭ 689 – NӃu luật pháp không cҩm đóan minh thị có thể kӃt ѭớc khác với 
sự quy định cӫa luật pháp, miễn là không phạm đӃn trật tự công cộng, và thuần 
phong mỹ tөc. 

TIӂT   I 
Nói về nghĩa vө chuyển hữu 

ĐiӅu thӭ 690 –  Nghĩa vө chuyển hữu gồm cҧ nghĩa vө chuyển giao tài vật và 
nghĩa vө gìn giữ tài vật ҩy cho đӃn khi chuyển giao, nӃu không sӁ phҧi bồi thѭӡng 
cho ngѭӡi trái chӫ. 
ĐiӅu thӭ 691 – Trong khi chӡ đӧi chuyển giao, phҧi giữ gìn tài vật một cách cẩn 
trọng, nӃu hành động sѫ suҩt sӁ phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 692 –   Nghĩa vө chuyển hữu hoàn tҩt ngay khi hai bên thӓa thuận. 
Kể từ lúc thӓa thuận, tài vật thuộc quyền sӣ hữu ngѭӡi trái chӫ, và lúc tài vật phҧi 
đѭӧc chuyển giao, mọi sự rӫi ro nӃu có, về phần ngѭӡi trái chӫ phҧi chịu, dẫu 
rằng tài vật chѭa đѭӧc chuyển giao thật sự. 
Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi trái hộ bị đӕc thúc chuyển giao mà không thi hành, mọi sự 
rӫi ro sӁ về phần ngѭӡi ҩy chịu. 
ĐiӅu thӭ 693 – Ngѭӡi trái hộ có thể bị đӕc thúc bằng sự bách hẹn, bằng đѫn khӣi 
tӕ hay do chính hậu quҧ cӫa khӃ ѭớc, nӃu khӃ ѭớc có xác định rằng tới kỳ hẹn, 
ngѭӡi trái hộ đѭѫng nhiên coi nhѭ đã bị đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 694 – NӃu ngѭӡi chӫ một tài vật cam kӃt chuyển giao hay chuyển hữu 
đồ vật ҩy cho hai ngѭӡi khác nhau và nӃu vật ҩy là một động sҧn, ngѭӡi nào, thật 
sự, nhận lãnh đồ vật trӭѫc sӁ đѭӧc quyền tiên đắc đӕi với ngѭӡi kia và đѭӧc giữ 
quyền sӣ hữu, cho dầu văn thѭ chuyển hữu cho ngѭӡi ҩy đã làm sau, miễn là sự 
chiӃm hữu ngay tình. 

TIӂT   II 

Nghĩa vө tác động và nghĩa vө bҩt tác động 
ĐiӅu thӭ 695 – Mọi nghĩa vө tác động và nghĩa vө bҩt tác động nӃu không đѭӧc 
ngѭӡi trái hộ thi hành đều cҧi thành nghĩa vө bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 696 – Tuy nhiên, ngѭӡi trái chӫ có thể xin hӫy bӓ những sự việc gì đã 
làm trái với lӡi cam kӃt. Sự hӫy bӓ có thể do ngѭӡi trái hộ phҧi làm hoặc do 
ngѭӡi trái chӫ đѭӧc phép làm nhѭng ngѭӡi trái hộ phҧi chịu mọi phí tổn, chѭa kể 
những bồi thừѫng thiệt hại nӃu có. 
ĐiӅu thӭ 697 – Trong trѭӡng hӧp một nghĩa vө tác động không đѭӧc thi hành, 
ngѭӡi trái chӫ có thể đѭӧc phép tự mình thi hành, mọi phí tổn sӁ do ngѭӡi trái hộ 
phҧi chịu. 
ĐiӅu thӭ 698 – NӃu vi phạm nghĩa vө bҩt tác động, chỉ một vө vi phạm ҩy đӫ làm 
cho ngѭӡi trái hộ phҧi bồi thừѫng. 
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TIӂT   III 

Nói về bồi thѭӡng không thi hành nghĩa vө 
ĐiӅu thӭ 699 – Ngѭӡi trái hộ chỉ có thể phҧi bồi thѭӡng nӃu đã bị đӕc thúc thi 
hành nghĩa vө, trừ phi nghĩa vө cӫa ngѭӡi ҩy phҧi đѭӧc thi hành trong một thӡi 
hạn nhҩt định và thӡi hạn này đã qua rồi. 
ĐiӅu thӭ 700 – Ngѭӡi trái hộ phҧi bồi thѭӡng nӃu không thi hành nghĩa vө hay 
thi hành chậm trễ dẫu rằng ngѭӡi ҩy không có gian tình trong sự khiӃm khuyӃt 
nghĩa vө, trừ phi chӭng tӓ đѭӧc sự trạng ҩy đã xẩy ra vì một nguyên nhân ngoại 
lai không do ngѭӡi trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 701 – Ngѭӡi trái hộ không phҧi bồi thѭӡng nӃu vì một duyên cớ ngẫu 
nhiên, một trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng mà phҧi vi phạm nghĩa vө hay không thi 
hành đѭӧc nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 702 – Tiền bồi thѭӡng gồm có sự thiệt hại mà ngѭӡi trái chӫ sӁ phҧi 
chịu và lӧi khoҧn cӫa ngѭӡi ҩy đã thҩt thâu, ngoại trừ những đặc lệ dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 703 – Ngѭӡi trái hộ chỉ phҧi bồi thѭӡng những sự thiệt nào đã đѭӧc dự 
liệu trong khӃ ѭớc hay có thể dự liệu đѭӧc ngay khi kӃt ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 704 – Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi trái hộ hành động gian trá thì phҧi bồi 
thѭӡng cҧ sự thiệt hại không dự liệu trѭớc miễn là sự thiệt hại này là hậu quҧ trực 
tiӃp cӫa sự bҩt thi hành khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 705 – NӃu khӃ ѭớc có dự định một sӕ tiền bồi thѭӡng cho sự bҩt thi 
hành khӃ ѭớc, ngѭӡi trái chӫ phҧi đѭӧc bồi thѭӡng y sӕ, không hѫn không kém. 
ĐiӅu thӭ 706 – Về nghĩa vө trҧ tiền, nӃu có sự thi hành chậm trễ, tiền bồi thừѫng 
sӁ là tiền lãi theo lӧi xuҩt luật định. 
Chỉ một sự chậm trễ đӫ làm cho ngѭӡi trái chӫ đѭӧc bồi thừѫng, ngѭӡi này không 
phҧi chӭng minh sự thiệt hại gì hӃt, nhѭng chỉ đѭӧc bồi thừѫng kể từ ngày đã đӕc 
thúc đòi nӧ, trừ trѭӡng hӧp luật định khác. 
NӃu vì sự gian tình cӕ ý chậm trễ cӫa ngѭӡi trái hộ mà ngѭӡi trái chӫ đã phҧi chịu 
một sự thiệt hại gì khác, ngѭӡi trái chӫ sӁ đѭӧc bồi thѭӡng cҧ về sự thiệt hại này. 
ĐiӅu thӭ 707 – Tiền lãi đáo hạn cũng có thể sinh lãi do lӡi thỉnh cầu cӫa trái chӫ 
trѭớc tòa, hoặc do một khӃ ѭớc riêng biệt, nhѭng phҧi là tiền lãi trọn một năm. 
  

TIӂT  IV 

Giҧi thích khӃ ѭớc 
ĐiӅu thӭ 708 – Trong sự giҧi thích khӃ ѭớc, cần phҧi tìm hiểu ý định chung cӫa 
hai bên cộng ѭớc hѫn là dựa vào văn từ cӫa khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 709 – NӃu một điều khoҧn có thể hiểu hai ý nghĩa, cần phҧi chọn ý 
nghĩa nào làm cho điều khҧn ҩy có đѭӧc hiệu quҧ. 
ĐiӅu thӭ 710 – Những danh từ nào có ý nghĩa phҧi giҧi thích theo ý nghĩa nào 
phù hӧp nhҩt với bҧn chҩt cӫa khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 711 – Điều khoҧn hay danh từ nào tӕi nghĩa phҧi giҧi thích theo tập 
quán, thông lệ địa phѭѫng nѫi lập ѭớc. 
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ĐiӅu thӭ 712 – Trong mỗi khӃ ѭớc, những điều khoҧn minh thị đѭӧc tự nhiên bổ 
túc bằng những điều khoҧn thѭѫng lệ vẫn áp dөng, mặc dầu khӃ ѭớc không nói 
đӃn. 
ĐiӅu thӭ 713 – Những điều khoҧn trong một khӃ ѭớc phҧi giҧi thích điều nọ dựa 
theo điều kia, sao cho ý nghĩa thích hӧp với toàn bộ khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 714 – Trong trừѫng hӧp hồ nghi, khӃ ѭớc phҧi giҧi thích theo chiều 
hѭớng có lӧi cho ngѭӡi trái hộ, trừ phi có biệt lệ riêng định khác. 
  

TIӂT   V 

Nói về hiệu lực cӫa khӃ ѭớc đӕi với ngѭӡi đệ tam 
ĐiӅu thӭ 715 – KhӃ ѭớc chỉ có hiệu lực giữa các ngѭӡi cộng ѭớc cùng các ngѭӡi 
thө quyền cӫa họ mà không thể làm hại, cũng không làm lӧi cho ngѭӡi đệ tam, trừ 
trѭӡng hӧp đã định ӣ điều 672. 
ĐiӅu thӭ 716 – Tuy nhiên, các chӫ nӧ có thể sử hành mọi quyền lӧi và tӕ quyền 
cӫa trái hộ, trừ những quyền lӧi và tӕ quyền quan thiӃt với thân nhân cӫa trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 717 – Chӫ nӧ cũng có thể, nhân danh mình xin tiêu hӫy những hành vi 
có hại đӃn quyền lӧi cӫa họ do trái hộ đã làm một cách gian lận. 
ĐiӅu thӭ 718 - Sự chuyển dịch quyền tѭ hữu bҩt động sҧn cũng nhѭ mọi vật 
quyền khác, chỉ đӕi kháng đѭӧc với ngѭӡi đệ tam nӃu đã đѭӧc đăng ký vào sổ 
điền thổ hay vào địa bộ nӃu có sổ sách. 
  

PHӨ THIÊN THӬ NHҨT 

Nói vӅ sự đắc lӧi vô cĕn 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Sự trҧ cӫa không nӧ 
ĐiӅu thӭ 719 – Ngѭӡi nào tri tình hay vì lầm lẫn thâu nhận một tài vật gì ngѭӡi ta 
không nӧ minh, có nghĩa vө phҧi hòan lại tài vật ҩy cho ngѭӡi đã trҧ lầm. 
ĐiӅu thӭ 720 – Ngѭӡi nào trҧ nӧ vì lầm lẫn tѭӣng mình mắc nӧ, có quyền đòi 
chӫ nӧ phҧi hoàn lại. 
Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi chӫ nӧ, sau khi đѭӧc trҧ nӧ, đã hӫy bӓ văn tự thì ngѭӡi trҧ 
lầm chỉ có thể đòi ӣ ngѭӡi mắc nӧ thật sự. 
ĐiӅu thӭ 721 – Ngѭӡi thâu nhận nӃu gian tình, sӁ hoàn lại cҧ vӕn, lӡi hay hoa lӧi 
kể từ ngày thâu nhận. Ngoài ra, còn có thể phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 722 – Ngѭӡi thâu nhận một bҩt động sҧn hay một động sҧn hữu hình, 
phҧi trҧ lại tài vật ҩy nӃu còn, hoặc giá trị cӫa tài vật ҩy nӃu đã bị tiêu hӫy hay hѭ 
hại vì lỗi cӫa mình, ngay cҧ trong trѭӡng hӧp ngẫu nhiên, nӃu ngѭӡi ҩy gian tình. 
ĐiӅu thӭ 723 – NӃu ngѭӡi thâu nhận ngay tình đã bán tài vật đi, thì chỉ hòan lại 
giá bán. 

NӃu ngѭӡi thâu nhận gian tình, ngѭӡi đã trҧ lầm có thể đòi trị giá cӫa tài vật, nӃu 
trị giá này cao hѫn giá bán. 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 94 

ĐiӅu thӭ 724 – Trong mọi trѭӡng hӧp, ngѭӡi trҧ lầm lҩy lại tài vật phҧi hoàn lại 
ngay cҧ cho ngѭӡi chҩp hửu gian tình, những phí tổn cần thiӃt hay hữu ich cho sự 
bҧo tồn tài vật. 
  

CHѬѪNG THӬ II 
Sự quҧn lý viӋc ngѭӡi 

ĐiӅu thӭ 725 – Ngѭӡi nào tự ý đҧm nhiệm quҧn lý tài sҧn, công việc cӫa ngѭӡi 
khác thì ngѭӡi chӫ dù biӃt hay không biӃt sự quҧn lý ҩy, cũng đѭӧc coi nhѭ đã 
nhận nghĩa vө mặc nhiên phҧi làm cho trọn, đӃn khi ngѭӡi chӫ tự đҧm đѭѫng lҩy 
đѭӧc. Ngѭӡi quҧn trị phҧi đҧm nhiệm cҧ những việc phө thuộc vào công việc 
chính. 

Ngѭӡi quҧn trị phҧi chịu những việc nhѭ thể đã đѭӧc ngѭӡi chӫ ӫy thác. 
ĐiӅu thӭ 726 – NӃu ngѭӡi chӫ mệnh một, ngѭӡi quҧn trị phҧi tiӃp tөc công việc 
cho đӃn khi các thừa kӃ tự đҧm nhận lây công việc ҩy. 
ĐiӅu thӭ 727 – Ngѭӡi quҧn trị phҧi thận trọng, mẫn cán trong mọi hành vi quҧn 
trị. 
Tuy nhiên, nӃu vì lỗi lầm hay trễ biӃng mà ngѭӡi quҧn trị gây thiệt hại cho ngѭӡi 
chӫ, sự bồi thѭӡng có thể tùy nghi châm trѭớc theo hoàn cҧnh đã khiӃn ngѭӡi ҩy 
nhận vịêc quҧn trị. 
ĐiӅu thӭ 728 – NӃu sự quҧn trị hữu ích và chu đáo, ngѭӡi chӫ phҧi thi hành 
những sự cam kӃt do ngѭӡi quҧn trị nhân danh mình đã ѭng thuận, phҧi bồi 
thѭӡng cho ngѭӡi quҧn trị về những cam kӃt đӭng tên ngѭӡi ҩy và phҧi hoàn lại 
mọi khoҧn chi tiêu hữu ích hay cần thiӃt cӫa ngѭӡi quҧn trị. 
  

PHӨ THIÊN THӬ II 
Nói vӅ sự thiӋt hҥi vô hình hay cӕ ý gây ra 

ĐiӅu thӭ 729 – Bҩt cӭ hành vi nào gây ra thiệt hại cho ngѭӡi khác đều làm cho 
ngѭӡi chӫ động có lỗi phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 730 – Ngѭới gây thiệt hại không những phҧi chịu trách nhiệm về những 
hành vi cӕ ý mà còn cҧ về các sự sѫ suҩt bҩt cẩn cӫa mình nữa. 

ĐiӅu thӭ 731 – Ngѭӡi ta phҧi chịu trách nhiệm không những về sự thiệt hại do 
hành vi cӫa chính mình mà còn chịu trách nhiệm về cҧ hành vi cӫa những ngѭӡi 
mà mình có bổn phận trông coi. 
ĐiӅu thӭ 732 – Cha mẹ phҧi chịu trách nhiệm về hành động cӫa con cái vị thành 
niên còn ӣ chung với cha mẹ. 
ĐiӅu thӭ 733 – Ngѭӡi gia chӫ phҧi chịu trách nhiệm về hành vi cӫa gia bộc; 
ngѭӡi chú ӫy phҧi chịu trách nhiệm về hành vi cӫa kẻ thừa sai; ngѭӡi thӧ cҧ phҧi 
chịu trách nhiệm cӫa công nhân và ngѭӡi học nghề. 
Trong trѭӡng hӧp trách nhiệm nói trên, hành vi cӫa những ngѭӡi gia bộc, thừa 
sai, công nhân và học nghề phҧi là một hành vi thuộc vào phận sự công việc cӫa 
những ngѭӡi ҩy. 
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ĐiӅu thӭ 734 – Cha mẹ, gia chӫ, chӫ ӫy và thӧ cҧ muӕn đѭӧc miễn trách phҧi 
chӭng minh rằng họ đã làm hӃt cách mà không ngăn cҧn đѭӧc hành vi đã gây ra 
thiệt hại. 
ĐiӅu thӭ 735 – Thҩy học các trѭӡng phҧi chịu trách nhiệm về hành vi cӫa học trò 
trong thӡi gian học trò dѭới sự kiểm soát cӫa mình, nhѭng chỉ chịu trách nhiệm 
nӃu đã có lỗi, đѭӧc chӭng minh theo thừѫng luật. NӃu là trѭӡng công, trách 
nhiệm cӫa quӕc gia sӁ thay thӃ trách nhiệm cӫa đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 736 – Ngѭӡi ta phҧi chịu trách nhiệm về sự thiệt hại gây ra bӣi vật vô tri 
mà mình canh thӫ. 
Ngѭӡi canh thӫ là ngѭӡi nào đѭӧc hành dөng vật đó một cách tự chӫ, tùy theo sự 
tiện lӧi cӫa mình, không phҧi chịu sự kiểm soát cӫa ai trong việc hành dөng. 
ĐiӅu thӭ 737 – Ngѭӡi canh thӫ đѭѫng nhiên phҧi chịu trách nhiệm và chỉ đѭӧc 
miễn trách nӃu chӭng tӓ đѭӧc rằng sự thiệt hại do một duyên cớ ngẫu nhiên hay 
một trừѫng hӧp bҩt khҧ kháng gây ra. 
Trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng do tòa xét định tùy hoàn cҧnh lỗi cӫa ngѭӡi đệ tam hay 
cӫa nạn nhân, nӃu là duyên cớ duy nhҩt gây ra tai nạn, đѭӧc coi là trѭӡng hӧp bҩt 
khҧ kháng. 
ĐiӅu thӭ 738 – Ngѭӡi chӫ một súc vật, hay ngѭӡi dùng con vật ҩy, trong thӡi 
gian hành dung, phҧi chịu trách nhiệm về sự thiệt hại do con vật gây ra, trong lúc 
ӣ dѭới sự canh thӫ cӫa mình hay cҧ ngay lúc nó đã lạc hay sổng chạy. 
ĐiӅu thӭ 739 –Ngѭӡi sӣ hữu chӫ một công trình kiӃn trúc bị sөp đổ vì thiӃu tu bổ 
hay vì xây cҩt có khuyӃt điểm phҧi chịu trách nhiệm về sự thiệt hại do sự sөp đổ 
gây ra. 

PHӨ THIÊN THӬ III 
Nói vӅ những nghƿa vө pháp định 

ĐiӅu thӭ 740 – Nghĩa vө pháp định là những nghĩa vө do luật pháp tạo ra, không 
lệ thuộc vào một hành vi hiện tại nào cӫa ngѭӡi phҧi thi hành nghĩa vө, nhѭ là 
nghĩa vө giám hộ, đã quy định ӣ điểm I, thiên IX, chѭѫng I, nghĩa vө bồi thѭӡng 
về tai nạn lao động qui định bӣi luật lệ riêng và nghĩa vө cҩp dѭỡng. 
ĐiӅu thӭ 741 – Nghĩa vө câp dѭỡng là bổn phận phҧi đҧm nhiệm sự sinh sӕng 
cho một ngѭӡi nào đó, nghĩa là phҧi cung cҩp cho ngѭӡi ҩy mọi sự cần dùng thiӃt 
yӃu. 
ĐiӅu thӭ 742 – Con cái phҧi chu cҩp cha mẹ, ông bà nӃu những tôn thuộc này 
thiӃu thӕn. 
ĐiӅu thӭ 743 – Con dâu cũng có bổn phận cung cҩp cho cha mẹ chồng và ông bà 
nội cӫa chồng. 
Ngѭӧc lại ông bà cũng có bổn phận cҩp dѭỡng con cháu và con cháu dâu. 
ĐiӅu thӭ 744 – Các anh chị lớn phҧi cung cҩp cho các em vị thành niên nӃu cha 
mẹ đã chӃt. 
ĐiӅu thӭ 745 – Sự cҩp dѭỡng sӁ tùy theo khҧ năng cӫa ngѭӡi phҧi cҩp dѭỡng và 
nhu cầu cӫa ngѭӡi đѭӧc cҩp dѭỡng. 
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ĐiӅu thӭ 746 – Trong trѭӡng hӧp nhiều thân thích đồng hàng cùng phҧi cҩp 
dѭỡng, nghĩa vө này sӁ phân phӕi giữa các ngừoi ҩy tùy theo khҧ năng cӫa mỗi 
ngѭӡi. 
  

THIÊN THӬ II 
Nói vӅ những dҥng thӭc cӫa nghƿa vө 

ĐiӅu thӭ 747 – Nghĩa vө phát sinh hậu quҧ khác nhau tùy theo: 
1) Nghĩa vө có tính cách đѫn thѭӡng hay có kỳ hạn hoặc có điều kiện; 
2) Nghĩa vө có tính cách luân lѭu hay có tính cách thӃ nhiệm; 
3) Nghĩa vө có điều khoҧn dự phát; 
4) Nghĩa vө có đѫn sӕ hay đa sӕ trái chӫ và trái hộ. 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Nghƿa vө đѫn thѭӡng và nghƿa vө có kỳ hҥn hay có điӅu 
kiӋn 

TIӂT   I 

Nghĩa vө có kỳ hạn 
ĐiӅu thӭ 748 – Nghĩa vө có tính cách đѫn thѭӡng là nghĩa vө vừa đѭӧc tạo ra đã 
chắc chắn và khҧ sách tӭc thӡi. 
ĐiӅu thӭ 749 – Nghĩa vө có kỳ hạn là nghĩa vө  mà ngѭӡi trái chӫ chỉ có thể đòi 
thi hành sau một thӡi gian định trѭớc hay khi nào một sự việc đích xác chắc chắn, 
dự liệu trӭoc, đã xẩy ra. 
Nӧ có kỳ hạn không thể buộc phҧi trҧ trѭӡc khi đáo hạn, nhѭng nӃu trái hộ đã trҧ 
trѭớc kỳ hạn thì không đѭӧc đòi lại. 
ĐiӅu thӭ 750 – Trái hộ có thể khѭớc từ thӡi hạn để thi hành nghĩa vө trѭӡc khi 
đáo hạn, trừ phi kỳ hạn có lӧi cho cҧ hai bên hay chỉ có lӧi riêng cho trái chӫ. 
Trong trѭӡng hӧp này trái chӫ cũng có thể khѭớc từ kỳ hạn. 
ĐiӅu thӭ 751 – Trái hộ có thể bị truҩt kỳ hạn, nӃu đã công tri trӣ thành vô tự lực 
hoặc nӃu đã tự mình hành động làm giҧm bớt những bҧo đҧm đã ѭng thuận cho 
chӫ nӧ. 
Sự truҩt kỳ hạn phҧi do tòa án quyӃt định. 

TIӂT   II 

Nghĩa vө có điều kiện 
ĐiӅu thӭ 752 – Nghĩa vө có điều kiện là nghĩa vө mà sự phát sinh hay giҧi tiêu lệ 
thuộc vào sự thực hiện một việc hậu lai và không chắc chắn. Trong trѭӡng hӧp 
trѭớc, điều kiện gọi là điều kiện đình chỉ, trong trѭӡng hӧp sau, là điều kiện giҧi 
tiêu. 

ĐiӅu thӭ 753 – Điều kiện đình chỉ, nӃu thӭc hiện, sӁ có hồi tiền hiệu lực kể từ 
ngày cam kӃt. 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 97 

Điều kiện giҧi tiêu, nӃu thực hiện sӁ hӫy bãi khӃ ѭớc và đặt hai bên công ѭớc vào 
tình trạng cũ, y nhѭ trѭớc khi kӃt ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 754 – Khi điều kiện thực hiện, bên nào có nghiã vө phҧi chuyển giao 
hay hoàn lại một đồ vật hoặc một món tiền, sӁ phҧi giao cҧ những hoa lӧi, tiền lӡi 
đã thu hoạch hay đáo hạn trong thӡi gian điều kiện chѭa thực hiện, trừ phi có 
chӭng cӭ là hai bên đã có ý định khác. 
ĐiӅu thӭ 755 – Tҩt cҧ những điều kiện về một sự việc  không thể có đѭӧc hay trái 
với thuần phong mỹ tөc, hay trật tự công cộng, hoặc bị luật pháp cҩm đóan, đều 
vô hiệu và cũng làm cho khӃ ѭớc lệ thuộc vào điều kiện ҩy vô hiệu. 
NӃu điều kiện nói trên chỉ liên quan đӃn một hiệu lực phө thuộc cӫa khӃ ѭớc, thì 
chỉ riêng điều khoҧn liên hệ đӃn hiệu lực ҩy coi nhѭ không có. 
ĐiӅu thӭ 756 – Khi một nghĩa vө đѭӧc ký kӃt với điều kiện tích cực tӭc một sự 
việc sӁ xẩy ra trong một thӡi gian nhҩt định, nӃu thӡi gian này qua rồi mà sự việc 
dự liệu không xẩy đӃn thì điều kiện xem nhѭ bҩt thành. NӃu không ҩn định thӡi 
gian nào, bao giӡ điều kiện cũng có thể thực hiện đѭӧc. Điều kiện chỉ xem nhѭ 
bҩt thành khi đã có sự chắc chắn là sự việc sӁ không xẩy ra. 
ĐiӅu thӭ 757 – Khi một nghĩa vө đѭӧc ký kӃt với một điều kiện tiêu cực tӭc một 
sự việc sӁ không xẩy ra trong một thӡi gian nhҩt định, điều kiện đѭӧc xem là 
thành tựu, nӃu thӡi gian ҩn định đã qua mà sự việc không xẩy đӃn. 
Điều kiện cũng xem là thành tựu nӃu chѭa hӃt thӡi hạn ҩn định mà biӃt chắc là sự 
việc sӁ không xẩy đӃn. NӃu không định thӡi gian nào, thì điều kiện chỉ thành tựu 
khi có sự chắc chắn là sự việc sӁ không xẩy đӃn. 
ĐiӅu thӭ 758 – NӃu một bên cộng ѭớc hay cҧ hai bên đều mệnh một trѭớc khi 
điều kiện thực hiện hay bҩt thành, sự thӓa ѭớc vẫn tồn tại bên nào cho bên ҩy, đӕi 
với thừa kӃ cӫa họ, ngoại trừ điều kiện quan thiӃt đӃn bҧn thân ngѭӡi kӃt ѭớc hay 
theo bҧn chҩt cӫa điều kiện đó. 
ĐiӅu thӭ 759 – Điều kiện đѭӧc coi nhѭ thực hiện nӃu trái hộ, cam kӃt dѭới điều 
kiện ҩy, đã cҧn trӣ làm cho điều kiện không thực hiện đѭӧc. 
ĐiӅu thӭ 760 – Về sự cam kӃt chuyển hữu một vật xác định, dѭới điều kiện đình 
chỉ, nӃu khi điều kiện này thực hiện vật ҩy đã hoàn toàn tiêu thҩt vì rӫi ro, khӃ 
ѭớc coi nhѭ thҩt hiệu và hai bên không ai phҧi thi hành nghĩa vө. 
NӃu sӣ vật chỉ bị hѭ hại mà không phҧi do lỗi cӫa ngѭӡi có bổn phận chuyển hữu, 
ngѭӡi kia có quyền hoặc từ chӕi không chịu nhận lãnh sӣ vật, hoặc đòi giao sӣ vật 
theo hiện trạng nhѭng phҧi trҧ tiền theo giá đã định. 
NӃu sӣ vật bị hại do lỗi cӫa ngѭӡi có bổn phận chuyển hữu, ngѭӡi kia có quyền 
hoặc từ chӕi không nhận lãnh sӣ vật, hoặc đòi giao sӣ vật theo hiện trạng và đòi 
bồi thѭӡng thiệt hại. 
ĐiӅu thӭ 761 – KhӃ ѭớc lập dѭới điều kiện giҧi tiêu đѭӧc thi hành ngay, nhѭng 
nӃu điều kiện thực hiện thì ngѭӡi trái chӫ đã nhận đѭӧc gì phҧi giao trҧ lại hӃt cho 
trái hộ; khӃ ѭớc bị hӫy bãi và coi nhѭ không bao giӡ có và hai bên cộng ѭớc trӣ 
lại tình trạng cũ nhѭ khi chѭa kӃt ѭớc, nhѭ đã nói ӣ điều 753 đoạn 2. 
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ĐiӅu thӭ 762 – Về sự cam kӃt chuyển hữu một vật xác định dѭới điều kiện giҧi 
tiêu, nӃu khi điều kiện này thực hiện, vật ҩy đã bị hòan toàn tiêu thҩt vì rӫi ro, khӃ 
ѭớc vẫn giữ nguyên hiệu lực, giá tiền cӫa sӣ vật không đѭӧc đòi lại. 
NӃu sӣ vật chỉ bị hѭ hại mà không phҧi do lỗi cӫa ngѭӡi đѭӧc chuyển hữu, ngѭӡi 
kia có quyền hoặc để nguyên sӣ vật cho ngѭӡi trӭѫc hѭӣng dөng hoặc đòi giao lại 
sӣ vật theo hiện trang nhѭng phҧi hòan lại đӫ giá tiӃn. 
NӃu sӧ vật bị hѭ hại do lỗi cӫa ngѭӡi đѭӧc chuyển hữu, ngѭӡi kia có quyền hoặc 
để nguyên sӣ vật cho ngѭӡi trѭớc hѭӣng dөng, hoặc đòi giao lại sӣ vật theo hiện 
trạng và đòi bӕi thѭӡng thiệt hại. 
ĐiӅu thӭ 763 – Trong mọi khӃ ѭӡc song phѭѫng, điều kiên giҧi tiêu phҧi coi là 
đѭӧc hai bên mặc nhiên chҩp thuận cho trѭӡng hӧp một bên không thi hành nghĩa 
vө. 
Trong trừѫng hӧp này, khӃ ѭớc không đѭѫng nhiên bị tiêu hӫy. Ngѭӡi bị hiệt có 
quyền bó buộc bên kia phҧi thi hành nghĩa vө nӃu có thể thi hành đѭӧc, hoặc xin 
tiêu hӫy khӃ ѭớc và bồi thѭӡng. 
Sự tiêu hӫy do tòa án xét định. Tòa có thể tùy trѭӡng hӧp cho ân hạn để thi hành 
khӃ ѭớc. 
  

 

 

CHѬѪNG THӬ II 
Nói vӅ nghƿa vө luân lѭu và nghƿa vө nhiӋm ý 

ĐiӅu thӭ 764 – Nghĩa vө luân lѭu là nghĩa vө có hai hay nhiều sӣ vật khác nhau 
để tùy trái hộ lựa chọn, cung cҩp sӣ vật nào cũng đѭӧc coi là đã thi hành nghĩa vө. 
Quyền lựa chọn thuộc về trái hộ, trừ phi có sự thӓa thuận dành quyền ҩy cho trái 
chӫ. 
ĐìӅu thӭ 765 – Trái hộ muӕn cung cҩp sӣ vật nào cũng đѭӧc, nhѭng phҧi cung 
cҩp toàn vẹn một sӣ vật, không thể bó buộc đѭӧc trái chӫ phҧi nhận một phần sӣ 
vật này và một phần sӣ vật khác. 
ĐiӅu thӭ 766 – Một nghĩa vө cam kӃt dѭới hình thӭc luân lѭu cũng chỉ là nghĩa 
vө đѫn thuần nӃu trong các sӣ vật cam kӃt chỉ có một sӣ vật có thể làm đӕi tѭӧng 
hӧp pháp cho nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 767 – NӃu một trong hai sӣ vật cӫa nghĩa vө luân lѭu bị tiêu thҩt, dẫu là 
vỉ lỗi cӫa trái hộ, nghĩa vө sӁ thành nghĩa vө đѫn thѭӡng. Trái hộ không thể đem 
giá tiền sӣ vật tiêu thҩt để thay thӃ cho sӣ vật ҩy, mà phҧi cung cҩp sӣ vật còn lại. 
NӃu cҧ hai sӣ vật cùng tiêu thҩt mà trái hộ có lỗi trong một sự tiêu thҩt cӫa một 
trong hai sӣ vật đó, trái hộ phҧi trҧ tiền sӣ vật đã tiêu thҩt sau cùng. 
NӃu cҧ hai sӣ vật cùng tiêu thҩt, không phҧi là lỗi cӫa trái hộ và trѭớc khi ngѭӡi 
này bị đӕc thúc thì nghĩa vө giҧi tiêu. 
ĐiӅu thӭ 768 -  Trong các trѭӡng hӧp dự liệu ӣ điều trên, nӃu quyền lựa chọn 
thuộc quyền trái chӫ: 
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1) Và nӃu một trong hai sӣ vật bị tiêu thҩt không do lỗi cӫa trái hộ, trái chӫ chỉ có 
quyền nhận sӣ vật còn lại, hay do lỗi cӫa trái hộ, trái chӫ có thể đòi sӣ vật còn lại 
hay giá tiền sӣ vật tiêu thҩt. 
2) Và nӃu cҧ hai sӣ vật đều tiêu thҩt do lỗi cӫa trái hộ đӕi với với một hay cҧ hai 
sự thiêu thҩt ҩy, trái chӫ có thể tùy ý đòi giá tiền một trong hai sӣ vật nói trên. 
ĐiӅu thӭ 769 – Các nguyên tắc nói trên đѭӧc áp dөng cho trừѫng hӧp có quá hai 
sӣ vật trong nghĩa vө luân lѭu. 
ĐiӅu thӭ 770 – Nghĩa vө nhiệm ý là nghĩa vө chính buộc trái hộ vào một cung 
khoҧn duy nhҩt, nhѭng trái hộ có thể trҧ nӧ bằng một cung khoҧn dự liệu trong 
khӃ ѭớc. 
NӃu sӣ vật cӫa cung khoҧn chính bị tiêu thҩt vì một duyên cớ ngẫu nhiên, hay một 
trừѫng hӧp bҩt khҧ kháng, trái hộ sӁ đѭӧc giҧi nhiệm. 
NӃu sӣ vật cӫa cung khoҧn chính bị tiêu thҩt vì lỗi cӫa trái hộ, ngѭӡi này phҧi trҧ 
giá trị sӣ vật ҩy và bồi thѭӡng, nhѭng vẫn có thể xin thi hành nghĩa vө bằng cách 
cung ӭng sӣ vật thӃ nhiệm.  

CHѬѪNG THӬ III 
Nói vӅ nghƿa vө có điӅu kiӋn dự phҥt 

ĐiӅu thӭ 771 – Điều khoҧn dự phạt là sự cam kӃt cӫa trái hộ nhận sӁ phҧi trҧ một 
khoҧn bồi thѭӡng nhҩt định nӃu không thi hành nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 772 – NӃu nghĩa vө chính yӃu vô hiệu thì điều khoҧn dự phạt cũng vô 
hiệu, nhѭng sự vô hiệu cӫa điều khoҧn dự phạt không làm cho nghĩa vө chính yӃu 
vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 773 – NӃu trái hộ đã bị đӕc thúc mà không thi hành, ngѭӡi chӫ nӧ, mặc 
dầu điều khoҧn dự phạt, vẫn có thể đòi trái hộ phҧi thi hành nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 774 – Điều khoҧn dự phạt là sự bù trừ thiệt hại cho trái chӫ về sự khiӃm 
khuyӃt cӫa trái hộ, chӫ nӧ không thể đòi thi hành cҧ nghĩa vө chính và điều khoҧn 
dự phạt, trừ phi sự dự phạt này chỉ là để chӃ tài sự chậm trễ trong việc thi hành. 
ĐiӅu thӭ 775 – Trái hộ chỉ bị trừng phạt theo điều khoҧn dự phạt nӃu có bị đӕc 
thúc, dẫu rằng đã có một thӡi hạn đѭӧc ҩn định cho sự thi hành nghĩa vө, trừ phi 
có giao ѭớc rằng, quá thӡi hạn ҩy trái hộ đѭѫng nhiên bị coi là có lỗi, không cần 
phҧi đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 776 – Điều khoҧn trừng phạt phҧi áp dөng trọn vẹn, tuy nhiên tòa án có 
thể giҧm bớt nӃu nghĩa vө đã thi hành một phần. 
  

CHѬѪNG THӬ IV 

Nói vӅ nghƿa vө có mӝt hay nhiӅu trái chӫ và trái hӝ 
ĐiӅu thӭ 777 – Nghĩa vө đѫn sӕ là nghĩa vө trong đó chỉ có một trái chӫ và một 
trái hộ. Nghĩa vө đa sӕ là nghĩa vө trong đó có nhiều trái chӫ hay nhiều trái hộ 
ngay từ lúc lập ѭớc hay là do sự mệnh một, trái chӫ hay trái hộ có để lại nhiều 
thừa kӃ. 
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Nghĩa vө đa sӕ có thể là một nghĩa vө cộng đồng hay liên đới, một nghĩa vө khҧ 
phân hay bҩt khҧ phân. 
ĐiӅu thӭ 778 – Trong nghĩa vө cộng đồng giữa các trái chӫ hay các trái hộ, kỷ 
phần mà mỗi chӫ nӧ có thể đòi hӓi, hay cӫa một trái hộ có thể bị yêu sách do khӃ 
ѭớc ҩn định; nӃu không sӁ tùy theo sự trạng thực tӃ mà ҩn định. 
NӃu không có tiêu chuẩn gì đích xác để ҩn định kỷ phần ҩy, sӕ nӧ sӁ chia đều 
theo sӕ đầu ngѭӡi, ngoại trừ tӕ cầu truy hoàn cӫa ngѭӡi này đӕi với ngѭӡi kia, 
nӃu có. 

TIӂT   I 
Nói về nghĩa vө liên đới 

1.- Tình trạng liên đới giữa các chủ nợ 
ĐiӅu thӭ 779 – Các chӫ nӧ ӣ trong tình trạng liên đới khi nào văn tự minh thị cho 
phép mỗi chӫ nӧ đѭӧc đòi trái hộ phҧi trҧ toàn phần món nӧ và sự trҧ nӧ nhѭ vậy 
sӁ làm cho trái hộ hӃt nghĩa vө, đѭӧc giҧi nhiệm đӕi với tҩt cҧ các chӫ nӧ; ngay cҧ 
trong trѭӡng hӧp trái quyền có thể phân chia giữa các trái chӫ. 
ĐiӅu thӭ 780 – Cho đӃn khi bị truy sách, trái hộ có quyền lựa chọn trҧ nӧ cho trái 
chӫ liên đới nào cũng đѭӧc. 
Tuy nhiên, nӃu một trái chӫ miễn nӧ cho trái hộ, thì ngѭӡi này chỉ đѭӧc miễn trҧ 
riêng kỷ phần cӫa trái chӫ ҩy thôi. 
ĐiӅu thӭ 781 – NӃu một trong trái chӫ liên đới có hành vi gì làm gián đoạn thӡi 
tiêu, hành vi ҩy có lӧi cho tҩt cҧ các trái chӫ khác; đӕi với những ngѭӡi này, thӡi 
tiêu cũng bị gián đoạn. 

2.- Tình trạng liên đới giữa các trái hộ 
ĐiӅu thӭ 782 – Các trái hộ ӣ trong tình trạng liên đới khi nào họ cũng bị buộc 
chung vào một nghĩa vө làm cho mỗi ngѭӡi đều có thể bị cѭỡng bách phҧi trҧ 
toàn món nӧ, và chỉ một ngѭӡi đã trҧ toàn phần là đӫ làm cho các trái hộ khác hӃt 
nghĩa vө đӕi với chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 783 – Nghĩa vө có thể liên đới mặc dầu các trái hộ bị buộc vào nghĩa vө 
ҩy theo cách thӭc khác nhau thí dө ngѭӡi đѭӧc kỳ hạn, ngѭӡi không; hay ngѭӡi 
này cam kӃt có điều kiện ngѭӡi kia cam kӃt vô điều kiện. 
ĐiӅu thӭ 784 – Sự liên kӃt không đѭӧc suy đoán mà phҧi đѭӧc minh thị xác định 
hay đѭӧc luât dự định. 
Tuy nhiên, sự liên đới có thể chӭng minh bằng mọi bằng cớ cӫa luật thông 
thѭӡng. 
Điều khoҧn 1 nói trên không áp dөng cho việc thѭѫng mại. 
Trong những sự thiệt hại vô tình hay cӕ ý gây ra, tҩt cҧ các chӫ đông cùng đồng 
lõa và trách nhiệm dân sự đều phҧi liên đới bồi thѭӡng cho nạn nhân, mặc dầu 
nghĩa vө bồi thѭӡng có thể phân chia giữa các ngѭӡi có trách nhiệm tùy theo lỗi 
nặng hay nhẹ. 
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ĐiӅu thӭ 785 – Ngѭӡi trái chӫ một nghĩa vө liên đới có quyền tùy ý lựa chọn một 
trong các ngѭӡi trái hộ để đòi thi hành tòan thể nghĩa vө. Ngѭӡi trái hộ bị đòi hӓi 
nhѭ vậy không thể buộc trái chӫ phҧi phân chia món nӧ, để đòi theo nhân xuҩt. 
ĐiӅu thӭ 786 – Tuy nhiên ngѭӡi ҩy có thể xin cho đòi các trái hộ khác dự sự vào 
thӫ tөc để bҧo vệ quyền lӧi chung, hoặc để phân phӕi kỷ phần mỗi ngѭӡi phҧi trҧ, 
trong sự tѭѫng quan cӫa các trái hộ với nhau. 
ĐiӅu thӭ 787 – Ngѭӡi trái chӫ mặc dầu đã khӣi tӕ hoặc truy sách một trái hộ vẫn 
có quyền khӣi tӕ trái hộ khác. 
ĐiӅu thӭ 788 – NӃu sӣ vật cӫa nghĩa vө đã bị tiêu thҩt vì lỗi cӫa một hay nhiều 
ngѭӡi trong sӕ các trái hộ liên đới, hay sau khi những ngѭӡi ҩy đã bị đӕc thúc, các 
trái hộ khác vẫn phҧi trҧ giá tiền cӫa sӧ vật ҩy, nhѭng không phҧi bồi thѭӡng. 
Trong sự bồi thѭӡng này, chӫ nӧ chỉ có thể đòi hӓi ӣ ngѭӡi trái hộ đã có lỗi hay ӣ 
những trái hộ đã bị đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 789 – Sự truy sách một trong những trái hộ liên đới có hậu quҧ làm gián 
đoạn thӡi tiêu đӕi với tҩt cҧ các trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 790 -  Khi chӫ nӧ đã đòi một trong những trái hộ liên đới phҧi trҧ tiền 
lӡi, thì kể từ ngày ҩy các trái hộ khác cũng phҧi chịu tiền lӡi. 
ĐiӅu thӭ 791 – Trái hộ liên đới bị chӫ nӧ kiện có thể viện những khѭớc biện do 
bҧn chҩt cӫa nghĩa vө, những khѭớc biện riêng đới với chính mình và các khѭớc 
biện chung cho các các trái hộ. 
Không đѭӧc viện dẫn những khѭớc biện nào chỉ liên quan đӃn trừѫng hӧp riêng 
cӫa trái hộ khác. 
Điều thӭ 792 – Những phѭѫng pháp kháng biện căn cӭ vào sự vô năng cách cӫa 
một trái hộ hay vào sự ѭng thuận bị hà tỳ, chỉ riêng đѭѫng sự liên hệ đѭӧc viên 
dẫn; nhѭng, nӃu đã viện dẫn và đѭӧc chҩp thuận, sӁ làm cho tҩt cҧ các trái hộ 
khác cũng đѭӧc lӧi, khӓi phҧi trҧ phần nӧ cӫa ngѭӡi vô năng hay cӫa ngѭӡi mà sự 
ѭng thuận bị hà tỳ. 
ĐiӅu thӭ 793 – NӃu một trái hộ thành thừa kӃ duy nhҩt cӫa chӫ nӧ hay nӃu chӫ 
nӧ thành thừa kӃ duy nhҩt cӫa một trong các trái hộ, sự hỗn nhập tѭ cách ҩy chỉ 
tiêu trừ trái quyền liên đới riêng về kỷ phần cӫa ngѭӡi trái hộ hay ngѭӡi chӫ nӧ 
thừa kӃ. 
ĐiӅu thӭ 794 – Ngѭӡi chӫ nӧ, dẫu thuận cho chia nӧ đӕi với một trong các trái 
hộ liên đới, vẫn đѭӧc giữ tӕ quyền liên đới đӕi với những trái chӫ khác, duy chỉ 
phҧi khҩu trừ phần nӧ cӫa ngѭӡi đã đѭӧc miễn liên đới. 
ĐiӅu thӭ 795 – NӃu ngѭӡi chӫ nӧ nhận phần tiền lãi riêng cӫa một trái hộ trҧ mà 
không dành quyền rõ rệt thì chỉ sӕ tiền lӡi đáo hạn mҩt tính cách liên đới, tính 
cách này vẫn tồn tại cho tiền lӡi chѭa đáo hạn và tiền vӕn, trừ phi chӫ nӧ đã nhận 
tiền lӡi riêng rӁ nhѭ trong năm năm liền. 
ĐiӅu thӭ 796 – Nghĩa vө cam kӃt liên đới với chӫ nӧ đѭӧc đѭѫng nhiên phân 
chia giữa các trái hộ, những ngѭӡi này đới với nhau chỉ phҧi chịu riêng phần cӫa 
mình trong sӕ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 797 – Ngѭӡi đồng nӧ liên đới nӃu đã trҧ tòan món nӧ chỉ có thê đòi 
những ngѭӡi đồng nӧ khác kỷ phần cӫa mỗi ngѭӡi ҩy trong món nӧ. NӃu có 
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ngѭӡi vô tѭ lực phần nӧ cӫa ngѭӡi này sӁ do tҩt cҧ các ngѭӡi đồng nӧ khác phҧi 
chia nhau cùng chịu với ngѭӡi đã trҧ toàn món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 798 – Ngѭӡi chӫ nӧ miễn liên đói cho một trái hộ, mà một trái hộ khác 
trӣ nên vọ tѭ lực thì phần nӧ cӫa ngѭӡi này phҧi do tҩt cҧ các trái hộ khác chia 
nhau cùng chịu, kể cҧ trai hộ đã đѭӧc miễn liên đới. 
  

TIӂT   II 
Nói về nghĩa vө khҧ phân và bҩt khҧ phân 

ĐiӅu thӭ 799 – Nghĩa vө có tính cách khҧ phân khi nào đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө 
ҩy là một sӣ vật có thể phân chia đѭӧc để giao nạp, hay là một sự việc có thể phân 
chia đѭӧc để thi hành. 
ĐiӅu thӭ 800 – Trái lại, nghĩa vө có tính cách bҩt khҧ phân khi nào đӕi tѭӧng cӫa 
nghĩa vө ҩy là một sӣ vật phҧi giao nạp cҧ một lúc, hay là một việc phҧi thi hành 
cҧ một lần. 
ĐiӅu thӭ 801 – Tuy nhiên, mặc dầu theo bҧn chҩt, sӣ vật hay sự việc cӫa nghĩa 
vө có thể phân chia đѭӧc, nghĩa vө cũng là bҩt khҧ phân nӃu do sự thӓa thuận cӫa 
hai bên, sự thi hành không đѭӧc phân chia làm nhiều giai đoạn. 
ĐiӅu thӭ 802 – Sự liên đới không làm cho nghĩa vө có tính cách bҩt khҧ phân. 

1.- Nói về nghĩa vụ khả phân 
ĐiӅu thӭ 803 – Giữa chӫ nӧ và trái hộ, nghĩa vө dẫu là khҧ phân, phҧi đѭӧc thi 
hành nhѭ thể nghĩa vө ҩy có tính cách bҩt khҧ phân. 
Sự phân chia chỉ đѭӧc áp dөng cho các thừa kӃ cӫa họ; những ngѭӡi này chỉ đѭӧc 
hѭӣng phần trái quyền, hay chỉ chịu phần trái vө theo kỷ phần thuộc về họ với tѭ 
cách thừa kӃ cӫa chӫ nӧ hay cӫa trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 804 – Nguyên tắc trên đây chỉ bị loại trừ đӕi với thừa kӃ cӫa trái hộ 
trong những trừѫng hӧp sau đây: 
1) NӃu món nӧ có để đѭѫng; 
2) NӃu sӣ vật cӫa món nӧ là một vật thực thể; 
3) NӃu chỉ riêng một thừa kӃ đã đѭӧc văn tự giao cho việc thi hành nghĩa vө. 
4) NӃu bҧn chҩt cӫa sự cam kӃt, hay mөc đích cӫa sự cam kӃt, bó buộc phҧi thi 
hành tòan vẹn, không thể đѭӧc phân chia làm nhiều lần. 
Ngѭӡi thừa kӃ giữ tài sҧn bị để đѭѫng hay giữ sӣ vật cӫa món nӧ, trong hai 
trѭӡng hӧp đầu, ngѭӡi đѭӧc chỉ định để thi hành nghĩa vө trong trừѫng hӧp thӭ 
ba và mỗi thừa kӃ trong trѭӡng hӧp chót đều có thể bị truy sách về toàn phần món 
nӧ, nhѭng có quyền đòi các thừa kӃ khác phҧi bồi hoàn. 

2.- Nòi về nghĩa vụ bất khả phân 
ĐiӅu thӭ 805 – Mỗi ngѭӡi đã cộng đồng cam kӃt về một nghĩa vө bҩt khҧ phân 
phҧi chịu trách nhiệm mỗi ngѭӡi về toàn phần món nӧ, dẫu rằng không phҧi là nӧ 
đѭӧc cam kӃt liên đới. 
ĐiӅu thӭ 806 – Các thừa kӃ cӫa ngѭӡi đã cam kềt nhѭ trên cũng bị trách nhiệm 
nhѭ vậy. 
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ĐiӅu thӭ 807 -  Mỗi thừa kӃ cӫa chӫ nӧ có quyền đòi sự thi hành toàn vẹn nghĩa 
vө bҩt khҧ phân. 
Một thừa kӃ không có quyền sử dөng tòan món nӧ nhѭ miễn cҧ món nӧ; hay nhận 
tiền để thay thӃ cho sӣ vật cӫa món nӧ. NӃu có thừa kӃ nào hành động nhѭ vậy, 
các thừa kӃ khác vẫn có quyền đòi món nӧ bҩt khҧ phân, nhѭng phҧi tính trừ đi kỷ 
phần cӫa ngѭӡi thừa kӃ đã sử dөng món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 808 – Ngѭӡi thừa kӃ bị truy sách về toàn phần món nӧ có thể xin thӡi 
hạn để đòi các đồng thừa kӃ ra dự sự vào thӫ tөc, trừ phi món nӧ, vì bҧn chât, phҧi 
do chính thừa kӃ ҩy đҧm nhận. Trong trѭӡng hӧp này, riêng thừa kӃ ҩy có thể bị 
kӃt án, ngoại trừ quyền đòi các thừa kӃ khác phҧi bồi thừѫng. 
  

THIÊN THӬ III 
Nói vӅ sự tiêu trừ nghƿa vө 

ĐiӅu thӭ 809 – Nghĩa vө bị tiêu trừ do: 
1) Sự thi hành nghĩa vө; 
2) Sự thuận miễn nghĩa vө; 
3) Sự thӃ cҧi; 
4) Sự khҩu trừ; 
5) Sự hỗn nhập; 
6) Sự tiêu thҩt sӣ vật cӫa nghĩa vө. 
7) Sự vô hiệu hay sự bãi tiêu khӃ ӭѫc, 
8) Do hiệu lực cӫa điều kiện giҧi tiêu nhѭ đã giҧi thích ӣ những điều 752 và tiӃp 
theo, 

9) Do sự thӡi tiêu sӁ đѭӧc quy định ӣ một quyển riêng. 
  

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Sự thi hành nghƿa vө 
ĐiӅu thӭ 810 – Sự trҧ nӧ làm giҧi tiêu nghĩa vө. 
Có nӧ mới phҧi trҧ. NӃu không nӧ mà trҧ thì có thể đòi lại, trừ phi ngѭӡi đã trҧ tự 
ý muӕn thi hành một nghĩa vө tự nhiên. 
ĐiӅu thӭ 811 – Một nghĩa vө có thể do bҩt cӭ ngѭӡi nào có can dự thi hành, thí 
dө nhѭ ngѭӡi bҧo lãnh hay ngѭӡi đồng cam kӃt. 
Nghĩa vө cũng có thể do một ngѭӡi đệ tam thi hành tuy ngѭӡi này không can dự 
tới nghĩa vө ҩy, miễn là ngѭӡi đệ tam hành động nhân danh ngѭӡi trái hộ và trҧ 
thӃ cho ngѭӡi này. NӃu ngѭӡi đệ tam hành động nhân danh riêng mình thì phҧi 
điều kiện là ngѭӡi ây không đѭӧc thay thӃ vào địa vị chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 812 – Nghĩa vө tác động không thể do một ngѭӡi đệ tam thi hành nӃu 
chӫ nӧ không muӕn và nӃu sự thi hành do chính trái hộ có lӧi cho chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 813 – Sự trҧ nӧ có giá trị nӃu ngѭӡi trҧ là chӫ sӣ hữu đồ vật đem trҧ và 
có đӫ năng cách chuyển mại đồ vật ҩy. 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 104 

ĐiӅu thӭ 814 – Nӧ phҧi trҧ cho chӫ nӧ hay cho ngѭӡi đѭӧc chӫ nӧ, tòa án hoặc 
luật pháp cho quyền thu nhận. 
Sự trҧ nӧ cho một ngѭӡi không có quyền thu nhận cũng có giá trị nӃu chӫ nӧ đã 
chuẩn y hay đã đѭӧc hѭӣng lӧi. 
ĐiӅu thӭ 815 – Sự trҧ nӧ sӁ vô giá trị nӃu chӫ nӧ không có năng cách để thu 
nhận, trừ phi trái hộ chӭng tӓ đѭӧc rằng sự trҧ nӧ đã có lӧi cho chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 816 – NӃu đã có sự sai áp hay phҧn kháng mà trái hộ bӓ qua, cӭ trҧ cho 
chӫ nӧ cӫa mình, thì sự trҧ nӧ không thể đӕi kháng với các chӫ nӧ sai áp hay phҧn 
kháng hӧp pháp, những ngѭӡi này có quyền đòi trái hộ ҩy phҧi trҧ cho họ một lần 
nữa, ngoại trừ quyền cӫa trái hộ đѭӧc truy sách chӫ nӧ cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 817 – Chӫ nӧ không thể bị bó buộc chӫ nӧ phҧi thu nhận một đồ vật 
không phҧi là đӕi tѭӧng cӫa món nӧ, mặc dầu đӕ vật ҩy cũng có giá trị tѭѫng 
đѭѫng hay nhiều hѫn. 
ĐiӅu thӭ 818 – Trái hộ không có quyền bắt buộc chӫ nӧ phҧi phân kỳ nhận nӧ, 
dẫu rằng món nӧ theo bҧn chҩt, có thể chia ra đѭӧc để trҧ. 
Tuy nhiên, tòa án có thể chiều theo trѭӡng hӧp cho trái hộ hѭӣng án hạn phҧi 
chăng; án hạn này không đѭӧc quá một năm. 
ĐiӅu thӭ 819 – Điều 818 sӁ không đѭѫc áp dөng cho trѭӡng hӧp chӫ nӧ chҩp 
hành một án văn đã thành nhҩt định hay một chӭng thѭ có văn thӭc chҩp hành. 
ĐiӅu thӭ 820 – Trái hộ một đồ vật đích xác đѭӧc giҧi nhiệm nӃu giao vật ҩy theo 
hiện trạng khi giao, trừ phi có hѭ hại gây ra do lỗi cӫa trái hộ hay do lỗi cӫa 
những ngѭӡi mà trái hộ phҧi chịu trách nhiệm. 
Sau khi bị đӕc thúc, trái hộ phҧi chịu trách nhiệm về cҧ những hѭ hại gây ra, 
hkông do lỗi cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 821 – NӃu đӕi tѭӧng cӫa món nӧ không phҧi là một vật đích xác mà chỉ 
đѭӧc chỉ định về chӫng loại, trái hộ chỉ có nghĩa vө phҧi cung cҩp vật thuộc hạng 
trung bình. 

ĐiӅu thӭ 822 – Nӧ phҧi trҧ tại nѫi đã chỉ định trong khӃ ѭớc. NӃu là đồ vật thực 
thể, phҧi giao đồ vật ҩy lѭu trữ khi lập ѭớc, trừ phi khӃ ѭớc có định khác. Ngoài 
hai trừѫng hӧp trên, trái hộ đѭӧc trҧ nӧ ӣ ngay cѭ sӣ cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 823 – Phí tổn về việc trҧ nӧ do trái hộ phҧi chịu. 

TIӂT   I 

Sự trҧ nӧ kӃ vị 
ĐiӅu thӭ 824 – Sự trҧ nӧ kӃ vị là trҧ nӧ do một ngѭӡi đệ tam với hậu quҧ đặt 
ngѭӡi trҧ nӧ vào địa vị chӫ nӧ cũ, thӃ quyền ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 825 – Sự trҧ nӧ kӃ vị giҧi nhiệm con nӧ đӕi với chӫ nӧ trѭớc, nhѭng trái 
quyền với tҩt cҧ bҧo đҧm và hậu quҧ cӫa trái quyền ҩy, đѭӧc di chuyển sang 
ngѭӡi đã đӭng ra trҧ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 826 – Sự kӃ vị có thể do luật định hay do các đѭѫng sự thӓa thuận. 
ĐiӅu thӭ 827 – Sự kӃ vị ѭớc định có thể thực hiện bằng cách: 
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1) Chӫ nӧ, khi nhận tiền cӫa ngѭӡi đệ tam, xác nhận cho ngѭӡi đệ tam đѭӧc thay 
thӃ mình trong mọi quyền lӧi, tӕ quyền và mọi bҧo đҧm đӕi với trái hộ; sự kӃ vị 
này phҧi minh thị và thực hiện cùng lúc nhận tiền ngay trong hiện tại; 
2) Trái hộ có thể vay tiền cӫa một ngѭӡi khác để trҧ nӧ và đem ngѭӡi này thay thӃ 
cho chӫ nӧ cũ; muӕn cho sự kӃ vị có hiệu lực, văn tự vay tiền và biên lai nhận 
tiền phҧi làm theo thể thӭc cùng chӭng thѭ; văn tự phҧi nói rõ là tiền vay để trҧ nӧ 
trѭớc và biên lai phҧi ghi rõ là nӧ cũ đã trҧ bằng tiền vay cӫa chӫ nӧ mới. 
Sự kӃ vị này không cần phҧi đѭӧc chӫ nӧ cũ ѭng thuận. 
ĐiӅu thӭ 828 – Đѭӧc đѭѫng nhiên kӃ vị: 
1) Ngừӡi chӫ nӧ đã trҧ một chӫ nӧ khác có quyền ѭu tiên đѭӧc lҩy nӧ trѭớc mình; 
2) Ngѭӡi chӫ nӧ mới đem giá mua một bҩt động sҧn trҧ cho chӫ nӧ có quyền để 
đѭѫng trên bҩt động sҧn ҩy; 
3) Ngӭӡi đồng nӧ liên đới hay ngѭӡi bҧo đҧm, đã trҧ toàn sӕ món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 829 – Ngѭӡi trái chӫ cũ chỉ mới đѭӧc trҧ một phần món nӧ, sӁ đѭӧc ѭu 
tiên trҧ sӕ còn lại. 

TIӂT   III 

Về sự ҩn định nào đѭӧc trҧ 
ĐiӅu thӭ 830 – Ngѭӡi mắc nhiều nӧ lúc trҧ, có quyền định đoạt trҧ vào món nӧ 
nào. 

ĐiӅu thӭ 831 – Tuy nhiên, trừ phi chỗ nӧ ѭng thuận không đѭӧc khҩu chiӃt vào 
một món nӧ chѭa đáo hạn nӃu kỳ hạn có lӧi cho chӫ nӧ; cũng không đѭӧc khҩu 
chiӃt vào tiền vӕn trѭớc tiền lӧi và phí tổn; cũng không đѭӧc khҩu chiӃt vào nhiều 
món nӧ khác nhau mỗi món một ít. 
ĐiӅu thӭ 832 – NӃu trái hộ đã nhận biên lai trong đó sӕ tiền trҧ đã đѭӧc chӫ nӧ 
khҩu chiӃt riêng vào một món nӧ nào rồi thì không còn đѭӧc đòi khҩu chiӃt vào 
một món nӧ nào khác, trừ phi đã có sự lừa lọc do ngѭӡi chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 833 – NӃu biên lai không ghi chú gì về sự khҩu chiӃt, sӕ tiền trҧ sӁ khҩu 
chiӃt vào một món nӧ nào mà trái hộ co lӧi trҧ trѭớc trong các món nӧ cùng đáo 
hạn; nӃu chỉ có một món nӧ đáo hạn, sӁ khҩu chiӃt vào món nӧ này trѭớc. 
NӃu các món nӧ cùng điều kiện giӕng nhau, sӁ khҩu chiӃt vào món nӧ cũ nhҩt; 
nӃu tҩt cҧ cùng thâm niên, sӁ khҩu chiӃt theo tỷ lệ. 

TIӂT   IV 

Nói về sự đề cung và ký thác 
ĐiӅu thӭ 834 – NӃu chӫ nӧ từ chӕi không nhận, trái hộ có thể đề cung hiện vật 
và, trѭớc sự khӭѫc từ cӫa chӫ nӧ, đem ký thác sӕ tiền hay đồ vật đã đề cung. 
ĐiӅu thӭ 835 – Sự đề cung có ký thác hӧp lệ giҧi trách cho trái hộ đѭӧc coi nhѭ 
là đã trҧ nӧ, và nӃu có sự tổn thҩt xẩy đӃn cho đồ vật đã ký thác, chӫ nӧ phҧi chịu. 
ĐiӅu thӭ 836 - Sự ký thác hữu hiệu không cần phҧi thẩm phán cho phép, chỉ cần: 
1) Trѭớc khi ký thác, tӕng đạt cho chӫ nӧ biӃt ngày giӡ và nѫi tiền hay vật sӁ 
đѭӧc ký thác và đӕc thúc chӫ nӧ đӃn dự kiӃn; 
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2) Tiền, vật phҧi đѭӧc ký thác thật sự ӣ một cѫ quan đã đѭӧc luật lệ chỉ định hay 
tại tay ngѭӡi nào đѭӧc thẩm phán chỉ định, cùng với tiền lӡi tính đӃn ngày ký 
thác; 

3) Phҧi lập biên bҧn do công lại hữu quyền ghi nhận những việc gì đã đѭӧc đề 
cung, ghi nhận sự khѭớc từ cӫa chӫ nӧ hiện diện, hoặc ghi nhận sự khiӃm diện 
cӫa chӫ nӧ và, sau hӃt, ghi nhận sự ký thác; 

4) Sau đó, nӃu chӫ nӧ khiӃm diện, phҧi tӕng đạt cho ngѭӡi này biӃt việc ký thác 
và đӕc thúc lҩy ra tiền hay vật đã ký thác. 
NӃu sự đề cung và ký thác hӧp lệ, chӫ nӧ sӁ phҧi chịu các khoҧn phí tổn. 
ĐiӅu thӭ 837 – Chӫ nӧ chѭa chҩp nhận sự ký thác thì trái hộ vẫn có quyền lҩy lại 
đồ vật đã ký thác, và nӃu trái hộ lҩy lại nhѭ vậy, các ngѭӡi đồng nӧ và bҧo lãnh 
vẫn bị nghĩa vө ràng buộc nhѭ trѭớc. 
ĐiӅu thӭ 838 – NӃu đã có án văn nhҩt định tuyên phán sự đề cung và ký thác hữu 
hiệu, trái hộ không thể lҩy lại tài vật đã ký thác làm thiệt hại cho các đồng trái hộ 
và các ngѭӡi bҧo lãnh mặc dầu có sự ѭng thuận cӫa trái chӫ. 
NӃu đã có án văn nhҩt định tuyên phán ký thác hữu hiệu mà trái chӫ lại ѭng thuận 
cho trái hộ lҩy lại tài vật đã ký thác thì trái chӫ, trong việc đòi nӧ, không thể hành 
sử các quyền để đѭѫng và đặc quyền bҧo đҧm cho trái quyền. 
ĐiӅu thӭ 839 – NӃu đӕi tѭӧng cӫa món nӧ là một đồ vật thực thể phҧi giao cho 
chӫ nӧ ӣ ngay nѫi đồ vật ҩy lѭu trữ, trái hộ phҧi đӕc thúc chӫ nӧ lҩy đi. NӃu sau 
khi bị đӕc thúc, chӫ nӧ không lҩy đồ đi, trái hộ có thể xin một mệnh lệnh chiӃu 
đѫn cӫa chánh án sӣ tại để ký thác đồ vật tại nѫi khác, nӃu có lý do chính đáng. 
Kể từ ngày đӕc thúc, mọi sự tổn thҩt xẩy đӃ cho đồ vật, chӫ nӧ phҧi chịu. Trái hộ 
đѭӧc coi nhѭ là đã trҧ nӧ, kể từ ngày đồ vật đѭӧc đem ký thác hӧp lệ. 
  

TIӂT   V 

Nói về sự di nhѭӧng tài sҧn 
ĐiӅu thӭ 840 – Di nhѭӧng tài sҧn là bӓ mặc tҩt cҧ tài sҧn cho chӫ nӧ để trҧ nӧ khi 
trái hộ ӣ tình trạng vô lực trҧ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 841 – Sự di nhѭӧng tài sҧn có thể là di nhѭӧng ѭớc định do trái chӫ và 
trái hộ thӓa thuận, hoặc là sự di nhѭӧng tѭ pháp do tòa án cho phép. 
ĐiӅu thӭ 842 – Sự di nhѭӧng ѭớc định chỉ phát sinh những hậu quҧ nhѭ hai bên 
đã dự liệu trong khӃ ӭѫc di nhựѫng. 
ĐiӅu thӭ 843 – Sự di nhѭӧng tѭ pháp là một đặc ân do tòa án ban cҩp chiӃu theo 
tình trạng khӕn cùng và sự ngay tình cӫa trái hộ. Đặc ân ҩy có thể trái với sự kӃt 
ѭớc cӫa đӕi bên và trái chӫ không thể từ chӕi phán quyӃt di nhѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 844 – Những tài sҧn di nhѭӧng tѭ pháp không thành vật sӣ hữu cӫa chӫ 
nӧ; những ngѭӡi này chỉ đѭӧc quyền phát mại để lҩy nӧ, và cho đӃn khi phát mại, 
đѭӧc hѭӣng hoa lӧi những tài sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 845 – Sự di nhѭӧng tѭ pháp chỉ giҧi trách cho trái hộ đӃn mӭc giá tiền 
các tài sҧn đã giao cho các chӫ nӧ; nӃu những tài sҧn ҩy không đӫ trҧ nӧ và nӃu 
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sau này trái hộ có tài sҧn khác thì cũng phҧi di nhѭӧng để trҧ đӫ nӧ cho các trái 
chӫ. 
  

CHѬѪNG THѬ II 
Nói vӅ sự miӉn nӧ 

ĐiӅu thӭ 846 – Khi chӫ nӧ đã tự ý giao cho trái hộ bҧn đại tự công chӭng thѭ xác 
nhận món nӧ, thì sự kiện y là chӭng cӡ món nӧ đã đѭӧc trҧ rồi hay là miễn trҧ, trừ 
phi có bằng cớ trái lại. 
Khi chӫ nӧ đã tự ý giao cho trái hộ bҧn chính tѭ chӭng thѭ, sự kiện ҩy cũng là 
bằng chӭng sự đã trҧ rồi nhѭ trên. 
ĐiӅu thӭ 847 – NӃu là nӧ liên đới thì việc giao cho một trái hộ văn tự nӧ nhѭ trên 
cũng có hậu quҧ nhѭ vậy đӕi với tҩt cҧ các trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 848 – NӃu một trái hộ liên đới đѭӧc chӫ nӧ ѭng thuận cho miễn nӧ thì 
tҩt cҧ các trái hộ cũng đѭӧc miễn. trừ phi chӫ nӧ đã minh thị dành quyền đới với 
những ngѭӡi này. Trong trừѫng hӧp ҩy, chӫ nӧ chỉ còn đòi đѭӧc phần nӧ còn lại, 
sau khi trừ kỷ phần  cӫa trái hộ đã đѭӧc miễn. 
ĐiӅu thӭ 849 – NӃu món nӧ đѭӧc bҧo đҧm bằng một đồ vật cầm thӃ, sự giao trҧ 
đồ vật này không đӫ để suy đoán là món nӧ đã đѭӧc miễn. 
ĐiӅu thӭ 850 – Trái hộ chính đã đѭӧc chӫ nӧ ѭng thuận cho miễn nӧ, thì các 
ngѭӡi bҧo lãnh cũng đѭӧc miễn. 
NӃu chỉ ngѭӡi bҧo lãnh đѭӧc miễn nӧ, trái hộ chính vẫn có nghĩa vө phҧi trҧ nӧ. 
NӃu có nhiều ngѭӡi bҧo lãnh mà một ngѭӡi đѭӧc miễn, những ngѭӡi kia vẫn phҧi 
bҧo lãnh. 
ĐiӅu thӭ 851 – Tài vật do một ngѭӡi bҧo lãnh trҧ để thi hành nghĩa vө cӫa mình 
phҧi đѭӧc tính trừ vào món nӧ để giҧm trách cho trái hộ chính và những ngѭӡi 
bҧo lãnh khác. 
  

CHѬѪNG THӬ III 
Nói vӅ sự thӃ cҧi 

ĐiӅu thӭ 852 – Sự thӃ cҧi có thể đѭӧc thực hiện theo ba cách: 
1) Do sự thay thӃ nghĩa vө cũ bằng một nghĩa vө mới, theo sự thӓa thuận cӫa trái 
chӫ và trái hộ, làm cho nghĩa vө cũ bị tiêu trừ; 
2) Do sự thay thӃ trái hộ cũ bằng một trái hộ khác làm cho ngѭӡi trѭớc đѭӧc giҧi 
trách; 

3) Do sự thay thӃ trái chӫ cũ bằng một trái chӫ khác làm cho trái hộ đѭӧc giҧi 
trách đӕi với trái chӫ cũ. 
ĐiӅu thӭ 853 – Sự thӃ cҧi chỉ có thể thực hiện giữa những ngѭӡi đӫ năng cách lập 
ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 854 – Sự thӃ cҧi không đѭӧc suy đoán; phҧi có ý định rõ ràng cӫa các 
đѭѫng sự. 
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ĐiӅu thӭ 855 – Sự thӃ cҧi bằng cách thay đổi trái hộ không cần phҧi có sự tham 
dự cӫa trái hộ cũ. 
ĐiӅu thӭ 856 – NӃu trái chӫ tӓ ý rõ ràng miễn trách cho trái hộ cũ, thì sự thӃ cҧi 
mới thành tựu, nӃu không tӓ ý rõ ràng thì cҧ hai ngѭӡi, trái hộ cũ và trái hộ mới, 
đều có trách nhiệm liên đới về món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 857 – Một khi đã giҧi trách cho trái hộ cũ, trái chӫ không còn khiӃu tӕ 
đѭӧc ngѭӡi này, mặc dầu trái hộ mới vô tѭ lực, trừ phi lúc thӃ cҧi đã giao ѭớc trái 
lại, hoặc trái hộ mới đã bị tuyên bӕ phá sҧn hay vỡ nӧ dân sự mà trái chӫ không 
biӃt. 
ĐiӅu thӭ 858 – Việc ngѭӡi trái hộ riêng mình chỉ định một ngѭӡi khác để trҧ nӧ 
thay cho mình, không đem lại sự thӃ cҧi nghĩa vө. 
Việc ngѭӡi trái chӫ chỉ định đѫn giҧn một ngѭӡi khác để nhận nӧ thay cho mình 
không đem lại sự thӃ cҧi nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 859 – Trong sự thӃ cҧi vi thay đổi nghĩa vө những quyền để đѭѫng và 
đặc quyền thuộc về món nӧ cũ không đѭӧc chuyển sang món nӧ mới, trừ phi chӫ 
nӧ đã minh thị bҧo lѭu những đặc quyền và để đѭѫng ҩy. 
ĐiӅu thӭ 860 – Trong sự thӃ cҧi nghĩa vө vì thay đổi trái hộ, những đặc quyền và 
để đѭѫng món nӧ cũ không thể đѭӧc chuyển sang để thi hành trên tài sҧn cӫa trái 
hộ mới. 
ĐiӅu thӭ 861 – NӃu sự thӃ cҧi đã thực hiện giữa chӫ nӧ và một trái hộ liên đới, 
những để đuѫng và đặc quyền cӫa món nӧ cũ chỉ đѭӧc dành lại riêng trên tài sҧn 
cӫa ngѭӡi trái hộ mới. 
ĐiӅu thӭ 862 – Do sự thӃ cҧi giữa chӫ nӧ và một trái hộ liên đới, những trái hộ 
liên đới khác đѭӧc giҧi trách. 

Sự thӃ cҧi vì thay đổi trái hộ chính giҧi trách cho các ngѭӡi bҧo lãnh. 

CHѬѪNG THӬ IV 
Nói vӅ sự bù trừ công nӧ 

ĐiӅu thӭ 863 – Khi hai ngѭӡi cùng mắc nӧ lẫn nhau, hai trái quyền sӁ đѭӧc bù 
trừ để cùng tiêu diệt theo cách thӭc và trong những trѭӡng hӧp dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 864 – Sự bù trừ sӁ đѭѫng nhiên, do hiệu lực cӫa pháp luật, hai món nӧ 
cùng hiện hữu song hành sӁ tiêu diệt lẫn nhau, để chỉ còn lại sӕ sai biệt giữa hai 
món nӧ ҩy. 
ĐiӅu thӭ 865 – Sự bù trừ chỉ đѭӧc thực hiện giũa hai món nӧ cùng là nӧ tiền bạc, 
hay nӧ đồ vật khҧ thӃ cùng loại và đều thanh xác và khҧ sách. 
Những phẩm vật có định giá  ӣ công thì cũng bù trừ đѭӧc với nӧ tiền bạc. 
ĐiӅu thӭ 866 – Thӡi hạn ân huệ để trҧ nӧ không ngăn cҧn đѭӧc sự bù trừ. 
ĐiӅu thӭ 867 – Dù phát sinh do nguyên nhân nào, công nӧ cũng bù trừ lẫn nhau 
đѭӧc, trừ trѭӡng hӧp: 
1) Một trong hai món nӧ là đồ vật mà sӣ hữu chӫ bị tѭớc đọat một cách bҩt công 
đang đòi lại; 
2) Một trong hai món nӧ là đồ vật đѭӧc ký thác hay cho mѭӧn để dùng và đòi 
hoàn lại; 
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3)  Một trong hai món nӧ là nӧ cҩp dѭỡng bҩt khҧ sai áp. 
ĐiӅu thӭ 868 – Ngѭӡi bҧo lãnh có quyền viện dẫn sự bù trừ mà trái hộ chính có 
thể kháng nại với chӫ nӧ. 
Những trái hộ chính không đѭӧc viện dẫn sự bù trừ mà ngѭӡi bҧo lãnh có thể 
kháng nại với chӫ nӧ. 
Trái hộ liên đới cũng không đѭӧc viện dẫn sự bù trừ mà một trái hộ liên đới khác 
có thể kháng nại với chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 869 – Ngѭӡi trái hộ đã thuận nhận với điều kiện sѭ di nhѭӧng trái 
quyền cӫa chӫ nӧ cho một ngѭӡi đệ tam hkông còn đѭӧc viện dẫn chӕng với 
ngѭӡi sau sự bù trừ trѭớc kia có thể đem đӕi kháng với chӫ nӧ cũ. 
NӃu sө di nhѭӧng không do trái hộ thuận nhận, mà chỉ đѭӧc tӕng đạt cho ngѭӡi 
này, thì riêng những trái quyền phát sinh sau sự tӕng đạt không đѭӧc bù trừ vào 
món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 870 – NӃu hai món nӧ không phҧi trҧ cùng một nѫi, muӕn bù trừ phҧi 
tính tiền chuyển gửi. 
ĐiӅu thӭ 871 – Sự bù trừ không xâm phạm đӃn quyền lӧi thù đắc cӫa ngѭӡi đệ 
tam. Vậy nên khi ngѭӡi trái hộ, sau khi nhận đѭӧc tӕng đạt sai áp chӃ chỉ do 
ngѭӡi đệ tam, dầu có thành chӫ nӧ cӫa ngѭӡi bị sai áp, cũng không bù trừ đѭӧc 
nӧ cӫa ngѭӡi này để khӓi phҧi trҧ cho ngѭӡi đã sai áp. 
ĐiӅu thӭ 872 – Ngѭӡi nào trҧ một món nӧ đáng lӁ đã bị tiêu diệt do sự bù trừ 
đѭѫng nhiên, sӁ không viện dẫn đѭӧc những quyền để đѭѫng và đặc quyền thuộc 
vào trái quyền cӫa mình, nӃu sự viện dẫn phѭѫng hại đӃn quyền lӧi cӫa ngѭӡi đệ 
tam trừ phi có lý do chính đáng không biӃt mình có trái quyền ҩy. 

 

CHѬѪNG THӬ V 

Nói vӅ sự hӛn nhұp 
ĐiӅu thӭ 873 – Sự hỗn nhập là tình trạng cӫa hai tѭ cách trái chӫ và trái hộ cùng 
tө họp ӣ một ngѭӡi. Tình trạng ҩy đѭѫng nhiên tiêu trừ trái quyền. 
ĐiӅu thӭ 874 – Sự hỗn nhập hai tѭ cách ӣ ngѭӡi trái hộ chính làm cho ngѭӡi bҧo 
lãnh đѭӧc giҧi trách. 
Sự hỗn nhập ӣ ngѭӡi bҧo lãnh không tiêu trừ nghĩa vө cӫa trái hộ chính. 
Sự hỗn nhập ӣ ngѭӡi chӫ nӧ chỉ lӧi cho những trái hộ liên đới đӃn mӭc độ kỷ 
phần mà ngѭӡi ҩy thiӃu trӭѫc khi có sự hỗn nhập. 
  

CHѬѪNG THӬ VI 
Sự tiêu thҩt sӣ vұt phҧi trҧ 

ĐiӅu thӭ 875 – NӃu đӕi tѭӧng cӫa nghĩa vө là một vật đích xác và nӃu vật ҩy bị 
tiêu thҩt, bị cҩm mãi thѭѫng, không vì lỗi cӫa trái hộ và từ trѭớc khi ngừӡi này bị 
đӕc thúc, thì nghĩa vө đѭӧc tiêu trừ. 
NӃu trái hộ, dầu có bị đӕc thúc, đã không cam kӃt chịu trách nhiệm về những 
trѭӡng hӧp ngẫu nhiên hay bҩt khҧ kháng, thì sự tiêu thҩt cũng làm tiêu trừ nghĩa 
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vө, với điều kiện sӣ vật dù có giao cho chӫ nӧ rồi, cũng sӁ không tránh đѭӧc sự 
tiêu thҩt. 
ĐiӅu thӭ 876 – Trѭӡng hӧp ngẫu nhiên hay bҩt khҧ kháng do trái hộ nại dẫn phҧi 
đѭӧc ngѭӡi ҩy chӭng minh. 
ĐiӅu thӭ 877 – NӃu có ngѭӡi đệ tam có trách nhiệm trong sự tiêu thҩt, chӫ nӧ có 
thể đòi ngѭӡi ҩy bồi thѭӡng. 

CHѬѪNG THӬ VII 
Nói vӅ tӕ quyӅn bãi tiêu khӃ ѭӟc 

ĐiӅu thӭ 878 – Tӕ quyền bãi tiêu khӃ ѭớc cӫa những ngѭӡi vô năng cách hay cӫa 
những ngѭӡi mà sự ѭng thuận bị hà tỳ có thể sử hành trong thӡi hạn năm năm, trừ 
những trѭӡng hӧp luật định khác. 
NӃu nguyên nhân tiêu hӫy là sự bạo hành, thӡi hạn này chỉ khӣi đầu từ ngày sự 
bạo hành chҩm dӭt, nӃu là sự gian trá hay lầm lẫn, thӡi hạn bắt đầu từ ngày những 
nguyên nhân ҩy đѭӧc khám phá. 
Đӕi với những hành vi cӫa ngѭӡi bị cҩm quyền, thӡi hạn bắt đầu từ ngày sự cҩm 
quyền đѭӧc bãi bӓ, đӕi với những hành vi cӫa vị thành niên, từ ngày vị thành niên 
trѭӣng thành. 
ĐiӅu thӭ 879 – Trong khӃ ѭớc, dẫu đã tự nhận là trửѫng thành, vị thành niên vẫn 
đѭӧc hѭӣng tӕ quyền bãi tiêu, trừ phi đã dùng những thӫ đoạn gian dӕi làm cho 
ngѭӡi cộng ѭớc lầm tѭӣng là mình trửѫng thành. 
Điều khoҧn này cũng áp dөng cho những ngѭӡi vô năng cách khác. 
ĐiӅu thӭ 880 – Sự thiệt thòi là nguyên nhân triệt tiêu đӕi với mọi khӃ ѭớc cӫa vị 
thành niên, ngoại trừ trѭӡng hӧp thiệt thòi vì một biӃn cӕ ngẫu nhiên. 
ĐiӅu thӭ 881 – Các vị thành niên thoát quyền và hành nghề thѭѫng mãi hay kỹ 
nghệ thì đѭӧc kể nhѭ đã trửѫng thành đӕi với những hành vi liên hệ đӃn nghề 
nghiệp. 
Tuy nhiên về việc bán bҩt động sҧn các vị thành niên thoát quyền phҧi tuân theo 
luật lệ chi phӕi các vị thành niên ҩy. 
ĐiӅu thӭ 882 – Ngѭӡi trѭӣng thành đѭӧc bãi tiêu khӃ ѭớc vì một hà tỳ cӫa sự 
ѭng thuận phҧi hòan lại tҩt cҧ những gì thu nhận đѭӧc do khӃ ѭớc ҩy. 
Vị thành niên chỉ hoàn lại những tài sҧn lӧi lộc gì còn giữ đѭӧc. 
ĐiӅu thӭ 883 – Tӕ quyền bãi tiêu sӁ không sử hành đѭӧc nữa,, nӃu đѭѫng nhân 
trѭӣng thành hay trӣ nên trѭӣng thành đã xác nhận mặc nhiên hay minh thị hành 
vi có thể bị tiêu hӫy. 
Sự xác nhận minh thị phҧi do một văn thѭ quy chiӃu rõ ràng nguyên nhân tiêu hӫy 
và khѭớc từ tӕ quyền bãi tiêu. 
NӃu hành vi có nhiều nguyên nhân tiêu hӫy, chỉ nguyên nhân nào đã đѭӧc quy 
chiӃu nhѭ trên, là không tồn tại. 
Sự xác nhận mặc nhiên có thể suy định theo sự tự ý thi hành khӃ ѭớc, hoặc sự thi 
hành cѭỡng bách nӃu đѭѫng nhân không phҧn kháng và cũng không dành quyền. 
Cũng có thể suy định theo sự thӃ cҧi hay sự tuyển định cho nghĩa vө một bҧo đҧm 
đӕi nhân hay đӕi vật. 
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ĐiӅu thӭ 884 – Những hành vi tuyệt đӕi vô hiệu không thể đѭӧc xác nhận. 
  

THIÊN THӬ IV 

Nói vӅ sự xuҩt dүn bằng chӭng 
ĐiӅu thӭ 885 – Ngѭӡi nào nại ra trѭớc tòa một sự kiện có lӧi cho mình phҧi dẫn 
chӭng. 
Đӕi tung muӕn viện ra một sự kiện có hiệu lực tiêu hӫy hậu quҧ cӫa sự kiện trѭớc 
có gánh nặng dẫn chӭng về phần mình. 
ĐiӅu thӭ 886 – Những quy tắc thuộc về bằng chӭng văn tự, nhân chӭng, khẩu 
cung, bằng chӭng suy đoán, sự thú nhận và lӡi phát thệ, sӁ đѭӧc dẫn giҧi sau đây. 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Bằng chӭng vĕn tự 

TIӂT   I 
Nói về công chính chӭng thѭ 

ĐiӅu thӭ 887 – Công chính chӭng thѭ hay công chӭng thѭ là văn tự do một công 
lại tá tҧ với những nghi thӭc luật định ӣ quҧn hạt công lại ҩy có thẩm quyền. 
ĐiӅu thӭ 888 – Hình thӭc và hiệu lực chӭng thѭ chѭӣng khӃ vẫn theo những điều 
lệ cӫa dө sӕ 30 ngày 13-11-1954. 

ĐiӅu thӭ 889 – Chӭng thѭ thị thực cũng có giá trị một công chính chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 890 – Chӭng thѭ thị thực là chӭng thѭ đѭӧc hai bên ký kӃt sau khi đã 
nghe viên chӭc có thẩm quyền đọc lại rõ ràng nội dung cӫa chӭng thѭ ҩy. 
Trong chӭng thѭ, viên chӭc phҧi thị thực rằng: 
1) Các đѭѫng sự đã có mặt; 
2) Viên chӭc đã kiểm nhận căn cѭớc cӫa đѭѫng sự 

3) Đѭѫng sự đã đѭӧc đọc cho nghe chӭng thѭ và xác nhận là đúng với những điều 
cam kӃt cӫa họ. 
NӃu đѭѫng sự không biӃt đọc, không biӃt viӃt thì phҧi có sự chӭng kiӃn cӫa một 
nhân chӭng đã trửѫng thành, biӃt đọc và biӃt viӃt,. đѭӧc đѭѫng sự không biӃt chữ 
chҩp thuận. 
4) Đѭѫng sự đã ký tên hay in tay trѭớc mặt viên chӭc; 
5) Sau đó viên chӭc ghi ngày tháng rồi ký tên và đóng dҩu. 
ĐiӅu thӭ 891 – Trong mỗi làng xã, viên chӭc có thẩm quyền thị thực là chӭc dịch 
hành chính đầu xã. 
NӃu chӭc dịch này là đѭѫng sự trong chӭng thѭ, sự thị thực sӁ do chӭc dịch hành 
chính cҩp trên. 
ĐiӅu thӭ 892 – Chӭc dịch thị thực phҧi là chӭc dịch nѫi cѭ sӣ hay nѫi trú ngө cӫa 
một bên đѭѫng sự. NӃu chӭng thѭ liên hệ đӃn bҩt động sҧn thì phҧi do chӭc dịch 
ӣ nѫi bҩt động sҧn ҩy tọa lạc thị thực, trong trѭӡng hӧp này chӭc dịch phҧi xác 
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nhận quyền sӣ hữu cӫa đѭѫng sự sử dөng bҩt động sҧn ҩy, sau khi đã tra cӭu sổ 
bộ điền thổ. 
Chӭng thѭ liên hệ đӃn nhiều bҩt động sҧn ӣ nhiều nѫi khác nhau phҧi đѭӧc chӭc 
dịch ӣ mỗi nѫi ҩy thị thực. 
ĐiӅu thӭ 893 – Xã trѭӣng chỉ có thẩm quyền trong địa hạt xã. 
ĐiӅu thӭ 894 – Chӭng thѭ đem trình thị thực có thể do đѭѫng sự tự viӃt lҩy, hoặc 
nhӡ một ngѭӡi đệ tam viӃt. Các đѭѫng sự sӁ ký hoặc in tay trѭớc mặt chӭc dịch 
có thẩm quyền theo những điều 890 và kӃ tiӃp. Chӭc dịch sӁ thị thực nhѭ sau: 
“Năm... tháng... ngày... chúng tôi... xã trѭӣng... chӭng thực rằng các ngѭӡi có tên 
dѭới đây ... đã ký trѭớc mặt tôi sau khi đã nghe đọc lại văn tự này và nhận là đúng 
với những điều cam kӃt.” 

ĐiӅu thӭ 895 – NӃu là văn tự đoạn mại hay cầm cӕ bҩt động sҧn, xã trѭӣng sӁ thị 
thực thêm rằng: “Bҩt động sҧn ghi trong văn tự đúng là thuộc quyền sӣ hữu cӫa 
ngѭӡi bán hay ngѭӡi cầm cӕ.” 

ĐiӅu thӭ 896 – Tại những đô thị, sự thị thực đѭӧc đҧm nhiệm bӣi viên chӭc đӭng 
đầu đѫn vị hành chính sӣ tại. 
ĐiӅu thӭ 897 – Chӭng thѭ thị thực phҧi ghi chú vào một quyển sổ riêng do đô 
trѭӣng, tỉnh trѭӣng phát mỗi năm có đánh sӕ thӭ tự và mang chữ ký cӫa viên 
chӭc ҩy trên mỗi tӡ, sӁ phҧi ghi vào sổ: 
1) Ngày tháng cӫa chӭng thѭ, 
2) Tên họ và chỗ ӣ cӫa đѭѫng sự, 
3) Nội dung tóm tắt cӫa chӭng thѭ, 
4) Chӭng thѭ đã đѭӧc làm thành mҩy bҧn. 
Sӕ thӭ tự cӫa sӕ ghi chú phҧi đѭӧc biên vào mỗi bҧn cӫa chӭng thѭ đѭӧc thị thực. 
ĐiӅu thӭ 898 – Có bao nhiêu đѭѫng sự quyền lӧi khác nhau, chӭng thѭ thị thực 
sӁ phҧi làm thành bҩy nhiêu bҧn. 
Tuy nhiên, thể thӭc này, nӃu không đѭӧc tôn trọng cũng không làm cho chӭng 
thѭ vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 899 – Công chính chӭng thѭ và chӭng thѭ thị thực có tín lực cho đӃn 
lúc bi đăng cáo giҧ mạo, về tҩt cҧ những sự kiện cung khai, do chính công lại, 
chӭc dịch đã xác nhận trong chӭng thѭ áy. 
Năm tháng ngày cӫa chӭng thѭ cũng có tín lực nhѭ vậy. 
ĐiӅu thӭ 900 – Thӫ tөc đăng cáo  giҧ mạo do luật dân sự tӕ tөng và hình sự tӕ 
tөng quy định. 
ĐiӅu thӭ 901 – Chӭng thѭ công chính, nӃu vô giá trị công lại vô thẩm quyền hay 
vô năng cách, hoặc không đѭӧc làm đúng thể thӭc sӁ đѭӧc coi nhѭ tѭ thѭ chӭng 
thѭ, nӃu có đӫ chữ ký cӫa các đѭѫng sự. 
ĐiӅu thӭ 902 – Công lại thị thực phҧi chịu trách nhiệm, nӃu chӭng nhận sai lầm 
về căn cѭớc cӫa các đѭѫng sự, về ngày tháng thị thực, và nӃu chӭng nhận không 
đíung với sổ bộ về quyền sӣ hữu bҩt động sҧn đem sử dөng. 
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TIӂT   II 

Nói về tѭ thѭ chӭng thѭ 
ĐiӅu thӭ 903 – Tѭ thѭ chӭng thѭ hay tѭ chӭng thѭ là chӭng thѭ do đѭѫng sự tự 
làm lҩy và ký tên, không có sự can thiệp cӫa công lại. 
ĐiӅu thӭ 904 – Tѭ chӭng thѭ phҧi có chữ ký cӫa đѭѫng sự mới thành chӭng cớ 
đӕi kháng đѭӧc với họ. 
Tѭ chӭng thѭ có thể in, đánh máy hay do đѭѫng sự viӃt lҩy, hay nhӡ một ngѭӡi 
khác viӃt, trong trừѫng hӧp này, ngѭӡi viӃt phҧi ghi tên họ, địa chỉ và ký tên vào 
chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 905 – Tѭ chӭng thѭ, một khi đã đѭӧc đӕi phѭѫng công nhận hoặc đã 
coi là đѭӧc công nhận chiӃu theo luật định, có tín lực cũng nhѭ công chính thѭ 
giữa những ngѭӡi đã ký kӃt, những thừa kӃ và những ngѭӡi thừa quyền. 
ĐiӅu thӭ 906 – Ngѭӡi nào bị ngѭӡi khác đem một chӭng thѭ đem đӕi nại phҧi 
công nhận hay phӫ nhận bút tự hay chữ ký cӫa mình. 
Các thừa kӃ hay kẻ thө quyền chỉ cần khai nại là không biӃt bút tự hay chữ ký cӫa 
ngѭӡi tiên chӫ. 
ĐiӅu thӭ 907 – Gặp trѭӡng hӧp bút tự hay chữ ký bị đѭѫng sự phӫ nhận, hay bị 
các thừa kӃ hay kẻ thө quyền khai nại là không biӃt có phҧi cӫa ngѭӡi tiên chӫ 
hay không, tòa án sӁ truyền so tự dạng. 
NӃu văn tự chỉ có dҩu in tay sӁ giҧo nghiệm dҩu in tay cӫa đѭѫng sự để so sánh 
với dҩu in tay trong văn tự. NӃu đѭѫng sự đã chӃt mà không có dҩu in tay để lại, 
tòa án sӁ tùy nghi thẩm lѭӧng về giá trị cӫa văn tự. 
ĐiӅu thӭ 908 – Tѭ chӭng thѭ nào thành tạo nghĩa vө hỗ tѭѫng phҧi làm nhiều 
bҧn chính để mỗi đѭѫng sự có quyền lӧi biệt lập giữ một bҧn, mỗi bҧn sӁ phҧi ghi 
rõ sӕ bҧn đã làm ra. 
ĐiӅu thӭ 909 – Tuy nhiên, nӃu chӭng thѭ không đѭӧc làm thành nhiều bҧn nhѭ 
trên, sự cam kӃt cũng không vì thӃ mà vô hiệu. Đѭѫng sự nào không có chӭng 
thѭ, có quyền căn cӭ vào chӭng thѭ do đӕi phѭѫng xuҩt trình để đòi thi hành 
những điều khoҧn có lӧi cho mình, và cũng có thể xin ký thác chӭng thѭ tại 
phòng chửѫng khӃ. 
ĐiӅu thӭ 910 – Về chӭng thѭ biên nhận hay vay tiền bạc, nӃu một sӕ tiền thuộc 
về một nghĩa vө đѭӧc ghi bằng hai sӕ khác nhau, sӁ lҩy sӕ tiền nhӓ nhҩt làm thực; 
nhѭng vẫn có thể chӭng minh trái lại. 
ĐiӅu thӭ 911 – Đӕi với ngѭӡi đệ tam, tѭ chӭng thѭ chỉ có nhật ký xác thực kể từ 
ngày đã đѭӧc trѭớc bạ hay từ ngày mệnh một cӫa một trong những ngѭӡi đã làm 
chӭng thѭ, hay từ ngày nội dung chӭng thѭ đã đѭӧc ghi chép vào một công chӭng 
thѭ hoặc một tѭ chӭng thӭ có nhật ký xác thực. 
ĐiӅu thӭ 912 – Sổ sách cӫa một thѭѫng gia không đѭӧc coi là bằng chӭng về 
những hàng hóa đѭӧc ghi trong sổ sách ҩy là đã cung cҩp cho ngѭӡi không phҧi là 
thѭѫng gia, trừ phi ngѭӡi này thuận nhận những ghi chú ҩy. 
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ĐiӅu thӭ 913 – Sổ sách cӫa thѭѫng gia không đѭӧc coi là bằng chӭng chồng lại 
họ. Nhѭng ngѭӡi nào đã muӕn viện dẫn sổ sách cӫa thѭѫng gia không thể phân 
tách những ghi chú trong sổ sách để chỉ nại ra những điều có lӧi cho mình. 
Giữa thѭѫng gia với nhau, những sổ sách ghi chép hӧp lệ có thể đѭӧc chҩp nhận 
là bằng chúng về những hành vi thѭѫng mại. 
ĐiӅu thӭ 914 – Những sổ sách, giҩy tӡ làm trong gia đình không có giá trì là 
bằng chӭng cho ngѭӡi đã làm ra sổ sách giҩy tӡ ҩy, nhѭng có thể là bằng chӭng 
chӕng lại ngѭӡi này tùy theo sự thẩm lѭӧng cӫa tòa án. 

ĐiӅu thӭ 915 -  NӃu trong văn tự do ngѭӡi chӫ nӧ giữ có ghi là đã trҧ nӧ rồi, sự 
ghi chú phҧi tin là đúng thực mặc dầu chӫ nӧ không ký và không đề ngày tháng. 
NӃu chӫ nӧ đã ghi vào bҧn thӭ hai văn tự hay bҧn thӭ hai tӡ biên lai rằng nӧ đã 
trҧ rồi, sự ghi chú này cũng có giá trị nhѭ trên, miễn là bҧn thӭ hai này do ngѭӡi 
thiӃu nӧ giữ. 
Điều thӭ 916 – Trong các chùa chiền, bia, biển, chuông khánh là bằng chӭng về 
những việc tặng dữ, cung tiӃn đã ghi vào đҩy và về nghĩa vө cӫa ngѭӡi đѭӧc thө 
hửѫng, trừ phi có bằng chӭng trái lại. 
  

 
CHѬѪNG THӬ II 

Nhân chӭng 
ĐiӅu thӭ 917 – Nhân chӭng là bằng chӭng căn cӭ vào lӡi khai cӫa ngѭӡi đã đѭӧc 
biӃt về những sự việc mà đѭѫng sự muӕn chӭng tӓ. 
ĐiӅu thӭ 918 – Nhân chӭng đѭӧc dùng về bҩt cӭ việc gì, trừ khi luật định khác 
thì không thể. 
Tuy nhiên, khi đã có văn tự làm bằng thì nhân chӭng không thể đѭӧc chҩp nhận 
để chӭng tӓ việc gì trái với văn tự hay ngoài giới hạn văn tự, hay việc gì đã làm 
trѭớc khi, trong khi hay sau khi làm văn tự, khҧ dĩ thay đổi nôi dung cӫa văn tự. 
Dẫu sao có thể chӭng minh bằng nhân chӭng sự giҧ tạo, sự nhầm lẫn, sự lừa lọc, 
sự gian dӕi hay sự bạo hành đã làm cho văn tự đѭӧc ký kӃt. 
ĐiӅu thӭ 919 – Tòa án không bó buộc phҧi chҩp nhận cho viện dẫn nhân chӭng 
làm bằng. 
Tuy nhiên, thẩm phán không thể căn cӭ vào sự hiểu biӃt riêng cӫa mình về những 
sự kiện thuộc việc tranh tөng để cho là khӓi phҧi truyền cho điều tra về những sự 
kiện ҩy. 
ĐiӅu thӭ 920 – Sự điều tra nhѭ trên phҧi làm theo thể thӭc đã định trong luật tӕ 
tөng dân sự. 
ĐiӅu thӭ 921 – Không cần đѭѫng sự phҧi thỉnh cầu, tòa án có quyền tự ý truyền 
điều tra, nӃu xét sự điều tra cần thiӃt cho việc xét đoán. 
ĐiӅu thӭ 922 – Tòa án có toàn quyền thẩm lѭӧng lӡi khai cӫa nhân chӭng; trong 
sự thẩm lѭӧng này, tòa án sӁ chú trọng đӃn tính chҩt cӫa các sự kiện đѭӧc cung 
khai, xem nhân chӭng có thể biӃt rõ những sự kiện ҩy không, - chú trong trừѫng 
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hӧp đã làm cho nhân chӭng đѭӧc biӃt về sự kiện mà nhân chӭng cung khai, chẳng 
hạn nhân chӭng đã tai nghe mắt thҩy mà biӃt hay chỉ đѭӧc ngѭӡi khác thuật lại 
cho biӃt. 
ĐiӅu thӭ 923 – Tòa án không bao giӡ bị bó buộc bӣi lӡi khai cӫa những nhân 
chӭng dẫu rằng những lӡi khai ҩy phù hӧp. 
Mặc dầu đã có bằng chӭng khẩu cung đѭӧc xuҩt dẫn, tòa án vẫn có quyền dùng 
đӃn một phѭѫng pháp dẫn chӭng khác làm tài liệu xét xử. 

CHѬѪNG THӬ III 
Nói vӅ sự suy đoán 

ĐiӅu thӭ 924 – Sự suy đoán là hậu quҧ cӫa lý luận căn cӭ vào một sự việc đã biӃt 
rồi để đóan ra một việc chѭa biӃt. 
ĐiӅu thӭ 925 – Có hai loại suy đóan: suy đoán pháp định và suy đoán thực tӃ. 
ĐiӅu thӭ 926 – Suy đoán pháp định là sự suy đóan do một điều luật đặc biệt đặt 
ra cho những hành vi hay sự kiện nào đó. 
Thuộc vào loại suy đoán này: 
1) Những hành vi mà luật pháp coi là vô hiệu vì suy đoán là đã đѭӧc làm ra để 
gian lận luật pháp; 
2) Tín lực mà luật pháp công nhận cho án văn quyӃt tөng; 
3) Tín lực mà luật pháp công nhận cho lӡi thú nhận và lӡi thề; 
4) Sự thӫ tiêu và sự thӫ đắc thӡi hiệu. 
ĐiӅu thӭ 927 – Án văn chung quyӃt đѭӧc coi là đúng với sự thật, không thể còn 
đѭӧc tranh nại. 
Tuy nhiên, về những án văn chѭa thành nhҩt định có thể không nại theo thể thӭc 
và trong thӡi hạn do luật tӕ tөng dân sự đã định. 
ĐiӅu thӭ 928 – Khi một án văn đã thành nhҩt định nӃu sự tranh chҩp do án văn ҩy 
đã giҧi quyӃt lại đѭӧc nêu ra trѭớc tòa lần nữa do một đѫn khӣi tӕ hay do sự 
kháng biện cӫa một bên đѭѫng sự, tòa phҧi tự ý viện uy lực quyӃt tөng cӫa bҧn án 
trѭớc mà gạt bӓ sự tranh chҩp. 
ĐiӅu thӭ 929 – Uy lực quyӃt tөng chỉ có thể viện dẫn để kháng lại một đѫn kiện 
mới nӃu giữa việc kiện mới và đã xử rồi có những sự việc sau này: 
1) Hai việc phҧi cùng một đӕi tѭӧng; 
2) Hai việc phҧi căn cӭ vào cùng một nguyên nhân; 
3) Việc sau phҧi có cùng những nguyên nhân cӫa việc trѭớc; trong hai việc những 
đѭѫng nhân ҩy hoặc đại diện cӫa họ phҧi đã khӣi kiện hay theo kiện với cùng một 
tѭ cách. 
ĐiӅu thӭ 930 – Uy lực quyӃt tөng không những đѭӧc viện dẫn về phần chӫ bҧn 
văn án mà có thể viện dẫn đѭӧc cҧ về những lý lӁ nào quan trọng chính yӃu cho 
phần chӫ văn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 931 – Ngѭӡi nào đѭӧc ӣ trong trѭӡng hӧp đѭӧc viện dẫn một suy đoán 
pháp định không cần phҧi viện dẫn bằng chӭng gì khác. 
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ĐiӅu thӭ 932 – Suy đoán thực tӃ là suy đóan không do một điều luật đặc biệt đặt 
ra, nhѭng đѭӧc luật pháp để cho thẩm phán tùy quyền thẩm lѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 933 – Thẩm phán phҧi thận trọng và để xét xử chỉ đѭӧc căn cӭ vào 
những suy đoán chính xác, hệ trọng và phù hӧp. 
ĐiӅu thӭ 934 – Thẩm phán có toàn quyền thẩm lѭӧng về tính cách chính xác, hệ 
trọng và phù hӧp cӫa những suy đóan thực tӃ. 

CHѬѪNG THӬ IV 
Nói vӅ sự thú nhұn 

ĐiӅu thӭ 935 – Sự thú nhận do một đѭѫng sự hay do ngѭӡi thө ӫy cӫa đѭѫng sự 
ҩy khai ra trѭớc tòa là thú nhận nội tөng. 
Sự thú nhận đѭӧc khai ra do một cѫ hội khác là thú nhận ngoại tөng. 
ĐiӅu thӭ 936 – Sự thú nhận do ngѭӡi thө ӫy chỉ có giá trị nӃu ngѭӡi này đã đѭӧc 
ӫy quyền riêng biệt để thú nhận. 
ĐiӅu thӭ 937 – Sự thú nhận chỉ có giá trị nӃu ngѭӡi thú nhận có năng cách để sử 
dөng quyền lӧi tùy thuộc sự thú nhận. 
ĐiӅu thӭ 938 – Sự thú nhận nội tөng hӧp lệ nhѭ trên một khi đã đѭӧc đôi phѭѫng 
thuận nhận hay đѭӧc tòa án ghi nhận có tín lực hòan toàn chӕng ngѭӡi thú nhận 
và sӁ không thể còn đѭӧc ngѭӡi thú nhận thu hồi, trừ phi có sự lầm lẫn về sự kiện 
đã thú nhận. 
Không đѭӧc viện dẫn sự lầm lẫn về pháp lý để xin thu hồi về sự thú nhận 

ĐiӅu thӭ 939 – Sự thú nhận bҩt khҧ phân tách, nghĩa là phҧi đѭӧc viện dẫn về 
toàn thể, không thể bӓ phần này lҩy phần kia. 
ĐiӅu thӭ 940 – Sự thú nhận ngoại tөng chỉ có hiệu quҧ  nӃu là thú nhận miệng 
trѭớc mắt đӕi phѭѫng và đã đѭӧc đӕi phѭѫng chuẩn nhận; - hay trong giҩy tӡ, thѭ 
tín viӃt cho ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 941 – Những điều kiện đã nói trên về tѭ cách, về sự thu hồi về lầm lẫn, 
về sự bҩt khҧ phân tách cũng áp dөng cho sự thú nhận ngoại tөng. 
ĐiӅu thӭ 942 – Sự thú nhận ngoại tөng dù đã thu hồi cũng làm cho thӡi tiêu bị 
gián đoạn; nhѭng về thӡi gian còn lại, thӡi tiêu lại bát đầu lѭu thông kể từ ngày 
bắt đầu thú nhận. 
ĐiӅu thӭ 943 – Sự thú nhận ngoại tөng bằng lӡi nói không có hiệu quҧ gì về 
những nghĩa vө mà bằng chӭng khẩu cung không đѭӧc luật pháp chҩp nhận. 
  

CHѬѪNG THӬ V 

Nói vӅ lӡi thӅ hay phát thӋ 
ĐiӅu thӭ 944 – Có hai loại lӡi thề: 
1) Lӡi thề cӫa một đѭѫng sự do đӕi phѭѫng thách đӕ để làm yӃu tӕ quyӃt định 
việc kiện: đó là lӡi thề quyӃt tөng; 
2) Lӡi thề cӫa một đѭѫng sự do tòa án tự ý cho thề để làm yӃu tӕ thẩm xét: đó là 
lӡi thề bổ trӧ. 
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TIӂT   I 

Lӡi thề quyӃt tөng 
ĐiӅu thӭ 945 – Bҩt cӭ vө kiện nào cũng có thể lҩy sự phát thệ quyӃt tөng làm yӃu 
tӕ quyӃt định. 
ĐiӅu thӭ 946 – Sự phát thệ phҧi nhằm một hành vi cӫa chính ngѭӡi phát thệ hay 
một hành vi mà ngѭӡi ҩy biӃt rõ. 
ĐiӅu thӭ 947 – Bên nguyên cũng nhѭ bên bị có thể thách đӕi phѭѫng phát thệ 
trong bât cӭ giai đoạn nào cӫa thӫ tөc dẫu rằng không có bằng chӭng gì về đѫn 
thỉnh cầu hay về kháng biện dẫn nại. 
ĐiӅu thӭ 948 – Ngѭӡi bị thách thề có thể: hoặc nhận thề, hoặc thách bên kia đi 
thề; khi lӡi thách đã đѭӧc thuận nhận thì hai bên bị ràng buộc một cách nhҩt định. 
Cho đӃn lúc ҩy mỗi bên có quyền rút lại đề nghị cӫa mình. 
Tuy nhiên, mặc dầu hai bên đã thuận thề, tòa cũng có quyền không cho phát thệ 
nӃu xét ra không cần ích hay không thích đáng. 
ĐiӅu thӭ 949 – Ngѭӡi bị thách thề mà từ chӕi lại không thách lại bên kia đi thề; 
ngѭӡi bị thách lại mà không nhận thề đều phҧi bị bác khѭớc về đѫn thỉnh cầu 
hoặc sự khѭớc biện đã dẫn nại, trừ phi theo tình trạng hồ sѫ tòa xét đã có tài liệu 
hay bằng chӭng khác để quyӃt định. 
ĐiӅu thӭ 950 – Ngѭӡi bị thách thề không thể thách lại ngѭӡi đã thách mình, nӃu 
sự kiện hay hành vi phҧi thề là một sự kiện hay hành vi chỉ riêng ngѭӡi bị thách 
trѭớc biӃt. 
ĐiӅu thӭ 951 – Khi tòa đã tuyên án truyền cho phát thệ, ngѭӡi đã nhận thề mà 
không chịu thề sӁ thҩt kiện. 
ĐiӅu thӭ 952 – Khi một bên đѭѫng sự đã thề rồi, đӕi phѭѫng không thể  còn nại 
đѭӧc rằng ngѭӡi ҩy đã thề gian. 
ĐiӅu thӭ 953 – Lӡi thề chỉ có giá trị bằng chӭng, làm lӧi riêng hay hại riêng cho 
ngѭӡi đã thách; hay lӧi riêng hại riêng cho các thừa kӃ, các thө quyền cӫa ngѭӡi 
ҩy. 
Tuy nhiên, lӡi thề cӫa một trái hộ do sự thách đӕ cӫa một chӫ nӧ liên đới, chỉ giҧi 
phóng cho trái hộ riêng về phần trái quyền cӫa ngѭӡi chӫ nӧ đã thách. 
Lӡi thề cӫa trái hộ chính làm lӧi cho cҧ các ngѭӡi bҧo lãnh. 
Lӡi thề cӫa một trái hộ liên đới về điểm món nӧ còn hay hӃt, có lӧi cho các các 
trái hộ liên đới khác. 
Lӡi thề cӫa ngѭӡi bҧo đҧm về điểm trên có lӧi cҧ cho các trái hộ chính. 

 

TIӂT   II 
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Lӡi tuyên thệ bổ trӧ 
ĐiӅu thӭ 954 – Tòa có quyền tự ý bắt bên nguyên hay bên bi phҧi phát thệ nӃu 
những bằng chӭng xuҩt trình tuy không đầy đӫ nhѭng cũng có thể tin đѭӧc phần 
nào. 

ĐiӅu thӭ 955 – Tòa đã truyền cho bên nào phҧi phát thệ thì bên ҩy không đѭӧc 
thách lại bên kia. 
ĐiӅu thӭ 956 – Đѭѫng sự từ chӕi không chịu thề, không vì thӃ mà đѭѫng nhiên 
thҩt kiện. 
Tòa án không bó buộc phҧi quyӃt định theo lӡi thề. 
ĐiӅu thӭ 957 – Dẫu là tuyên thệ quyӃt tөng hay tuyên thệ bổ trӧ, án văn phҧi ghi 
rõ văn thӭc cӫa lӡi thề, và đѭѫng sự phҧi thề đúng nhѭ vậy. 
ĐiӅu thӭ 958 – Ngѭӡi tuyên thệ có quyền xin thề theo nghi thӭc tôn giáo cӫa 
mình ӣ giáo đѭӡng hay đình chùa do tòa chỉ định. 
Đӕi phѭѫng trong việc tranh tөng phҧi đѭӧc gọi đӃn dự kiӃn, án văn phҧi cử một 
chӭc dịch hoặc ngѭӡi canh thӫ giáo đѭӡng, đình chùa lập biên bҧn. Biên bҧn phҧi 
ghi chép những nghi lễ tôn giáo đã đѭӧc thực hiện nhѭ thӃ nào và phҧi chép lại 
đúng lӡi thề do ngѭӡi tuyên thệ đã đọc. 
  

THIÊN THӬ V 

Nói riêng vӅ vài thӭ khӃ ѭӟc 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 
Nói vӅ sự sinh thӡi tặng dữ 

ĐiӅu thӭ 959 – Sự sinh thӡi tặng dữ là một khӃ ѭớc do đó ngѭӡi chӫ tặng đem 
một tài sҧn cӫa mình cho dút khóat một ngѭӡi khác, là ngѭӡi thө tặng cũng thuận 
nhận tài sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 960 – NӃu có đӫ năng cách để đѭӧc hѭӣng tặng dữ chỉ cần đã thành thai 
khi tặng dữ, những đӭa trẻ khi sinh ra phҧi còn sӕng, việc tặng dữ mới có hiệu 
lực. 
ĐiӅu thӭ 961 – Con ngoại hôn thừa nhận hӧp pháp không đѭӧc tặng dữ quá phần 
đã định trong điều 527 đọan 2. Chỉ có những ty thuộc trực hệ cӫa ngѭӡi chӫ tặng 
mới đѭӧc viện dẫn điều luật này. 
ĐiӅu thӭ 962 – Con ngoại tình và con lọan luân không thể đѭӧc tặng dữ gì ngoài 
sự cҩp dѭỡng. 
ĐiӅu thӭ 963 – Vị thành niên dѭới 21 tuổi không đѭӧc đem tài sҧn cho tặng, trừ 
phi cho tặng không khӃ ѭớc hôn sҧn, với sự ѭng thuận cӫa những ngѭӡi đã cho 
phép thành hôn. Ngѭӡi bị cҩm quyền cũng vậy. 
ĐiӅu thӭ 964 – Vị thành niên đã trѭӣng thành không đѭӧc tặng dữ cho giám hộ 
trѭớc khi công việc giám hộ đã đѭӧc thanh tóan dӭt khóat. Tuy nhiên, có thể tặng 
dữ cho ngѭӡi giám hộ nӃu ngѭӡi này thuộc vào bậc tôn trѭӣng. 
ĐiӅu thӭ 965 – Sự tặng dữ có thể vì hҧo tâm hay để báo đáp, thѭӣng công, hay để 
ngѭӡi thө tặng thi hành một trách vө gì đó. 
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ĐiӅu thӭ 966 – Tặng dữ một món tiền hay động sҧn không cần phҧi theo thể thӭc 
gì cҧ: sự tặng dữ này thực hiện do sự trao tay tiền bạc hay đồ vật cӫa ngѭӡi chӫ 
tặng cho ngѭӡi thө tặng. 
ĐiӅu thӭ 967 – Tặng dữ một bҩt động sҧn phҧi làm một công chӭng thѭ, nӃu 
không sự tặng dữ vô hiệu. Chӭng thѭ phҧi đăng ký vào sổ điền địa. 
ĐiӅu thӭ 968 – Ngѭӡi thө tặng một bҩt động sҧn sӁ thuận nhận việc tặng dữ ngay 
trong chӭng thѭ tặng dự, hoặc bằng một chӭng thѭ riêng biệt; trong trѭӡng hӧp 
sau, sự thuận nhận phҧi đѭӧc tӕng đạt cho ngѭӡi chӫ tặng. Chӭng thѭ thuận nhận 
phҧi làm theo hình thӭc công chӭng thѭ. Ngѭӡi thө tặng có thể bằng công chӭng 
thѭ ӫy quyền cho một ngѭӡi đệ tam thuận nhận thay mình. 
ĐiӅu thӭ 969 – Sự tặng dữ chỉ hoàn tҩt khi sự thuận nhận đѭӧc tӕng đạt cho 
ngѭӡi chӫ tặng. 
NӃu trѭớc khi ҩy một trong hai ngѭӡi đã mệnh một, sự tặng dữ coi nhѭ không có. 
ĐiӅu thӭ 970 – Cho đӃn khi sự thuận nhận đѭӧc tӕng đạt, ngѭӡi chӫ tặng có thể 
thâu hồi việc tặng dữ bằng cách tӕng đạt giҩy thâu hồi cho ngѭӡi thө tặng. Giҩy 
thâu hồi cũng phҧi là công chӭng thѭ nӃu tặng vật là bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 971 – Ngѭӡi tặng dữ một bҩt động sҧn có thể dành quyền hѭӣng hoa lӧi 
cho mình hay cho một ngѭӡi đệ tam; cũng có thể buộc ngѭӡi thө tặng phҧi thi 
hành một vài trách vө. 
Các điều kiện không thể thi hành đѭӧc hay trái luật hoặc trái phong hóa sӁ coi 
nhѭ không có. Nhѭng các điều kiện ҩy là nguyên nhân quyӃt định cho sự tặng dữ 
thì sự tặng dữ ҩy vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 972 – Sự tặng dữ đã thuận nhận rồi có tính cách nhầt định, bҩt khҧ truҩt 
bãi. Tuy nhiên, ngѭӡi chӫ tặng không có con cháu có thể dành quyền truҩt bãi 
việc tặng dữ; sự dành quyền phҧi minh thị ghi vào chӭng thѭ tặng dữ. 
ĐiӅu thӭ 973 – Ngѭӡi chӫ tặng có thể xin truҩt bãi việc tặng dữ nӃu ngѭӡi thө 
tặng không thi hành những trách vө ghi trong khӃ ѭớc tặng dữ. 
ĐiӅu thӭ 974 – Sự trúât bãi tặng dữ vì sinh con hay vì khiӃm khuyӃt trách vө 
đѭѫng nhiên tiêu hӫy mọi sự chuyển dịch, mọi quyền đӕi vật do ngѭӡi thө tặng đã 
ѭng thuận cho ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 975 – Ngѭӡi chӫ tặng cũng còn có thể xin truҩt bãi việc tặng dữ vì sự vô 
ѫn cӫa ngѭӡi thө tặng. 
Nhѭng sự truҩt bãi này không đѭӧc làm thiệt hại đӃn quyền lӧi cӫa ngѭӡi đệ tam 
đã thӫ đắc hӧp pháp ӣ ngѭӡi thө tặng. 
ĐiӅu thӭ 976 – Ngѭӡi thө tặng bị coi là vô ѫn trong những trѭӡng hӧp sau đây: 
1) NӃu đã xâm phạm đӃn sinh mạng cӫa ngѭӡi chӫ tặng; 
2) NӃu đã hành hạ, ngѭӧc đãi hay đã phạm vào một khinh tội đӕi với ngѭӡi chӫ 
tặng, hay đã nhөc mạ ngѭӡi này khi các hành vi ҩy có tính cách hệ trọng; 
3) NӃu không chịu cҩp dѭỡng cho ngѭӡi chӫ tặng trong trѭӡng hӧp ngѭӡi này 
thiӃu sinh kӃ; 
4) NӃu đã phạm một trong những hành vi có thể làm truҩt quyền hѭӣng di sҧn cӫa 
một ngѭӡi con. 
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ĐiӅu thӭ 977 – Đѫn xin truҩt bãi việc tặng dữ trong mọi trѭӡng hӧp phҧi nộp tại 
tòa án trong thӡi hạn một năm kể từ ngày hành vi vô ѫn đѭӧc ngѭӡi chӫ tặng hay 
biӃt. 
ĐiӅu thӭ 978 – Ngѭӡi chӫ tặng có thể dành quyền thu hồi sự tặng dữ trong 
trѭӡng hӧp ngѭӡi thө tặng chӃt trѭớc hay hay trong trѭӡng hӧp ngѭӡi thө tặng và 
cҧ các ty thuộc đều chӃt trѭớc ngѭӡi chӫ tặng. Sự dành quyền này phҧi minh thị 
ghi vào chӭng thѭ tặng dữ. 
ĐiӅu thӭ 979 – Sự thu hồi nói ӣ điều trên có hiệu lực một điều kiện tiêu trừ. Cӫa 
tặng sӁ hòan nguyên về ngѭӡi chӫ tặng, không phҧi chịu những công nӧ và trách 
vө mà ngѭӡi thө tặng đã cam kӃt. 

CHѬѪNG THӬ II 
Nói vӅ sự mãi mҥi 

ĐiӅu thӭ 980 – KhӃ ѭớc mãi mại gồm những loại nhѭ sau: 
1) Mua đӭt, bán đút hay đoạn mại; 
2) Mua đӧ, bán đӧ còn gọi là mua thөc, bán thөc hay điền mại hoặc mãi lai thөc; 
3) Di nhѭӧng trái quyền; 
4) Đҩu giá phát mại. 

TIӂT   I 

Nói về đoạn mại 
PHӨ TIӂT I 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 981 – Đoạn mại là một khӃ ѭớc do đó ngѭӡi bán di chuyển hay cam kӃt 
di chuyển quyền sӣ hữu về một vật hay một quyền lӧi gì cho ngѭӡi mua với giá 
nhҩt định bằng tiền bạc mà ngѭӡi mua cam kӃt phҧi trҧ. 
ĐiӅu thӭ 982 – Việc đoạn mại đѭӧc coi nhѭ hòan tҩt, và quyền sӣ hữu đѭѫng 
nhiên thӫ đắc cho ngѭӡi mua trong sự tѭѫng quan đӕi với ngѭӡi bán, một khi hai 
bên đã thӓa thuận về vật bán và giá bán, dầu rằng vật bán chѭa giao và giá tiền 
chѭa trҧ. 
ĐiӅu thӭ 983 – Sự hӭa hẹn đѫn phѭѫng mua hay bán buộc ngѭӡi hӭa phҧi lập 
khӃ ѭớc theo giá cҧ và điều kiện đã hӭa trong thӡi hạn đã định. 
Quá hạn nӃu ngѭӡi đѭӧc hӭa không thuận nhận rõ ràng, sự hӭa hẹn đѭѫng nhiên 
bị hӫy bӓ không cần thể thӭc gì khác. 
ĐiӅu thӭ 984 – NӃu không có thӡi hạn nào đѭӧc án định cho sự hӭa hẹn, ngѭӡi 
đã hӭa có thể đӕc thúc ngѭӡi kia phҧi cho biӃt ý định trong một thӡi gian vừa 
phҧi; quá hạn ҩy sự hӭa hẹn sӁ bị hӫy bӓ. 
ĐiӅu thӭ 985 – Trong trừѫng hӧp ngѭӡi mua đã đѭa tiền cọc trѭớc cho ngѭӡi bán 
để bҧo đҧm lӡi hӭa cӫa mình, mỗi bên đều có thể hӫy bӓ lӡi hӭa bằng cách: ngѭӡi 
đã trao tiền cọc bị mҩt sӕ tiền ҩy, ngѭӡi đã nhận tiền phҧi hòan lại gҩp đôi. 
ĐiӅu thӭ 986 – Sự đoạn mại có thể thực hiện đѫn thuần hoặc với điều kiện giҧi 
tiêu hay đình chỉ. 
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Đoạn mại cũng có thể bao gồm hai hay nhiều sӣ vật luân lѭu, nghĩa là vật nọ có 
thể thay thӃ vật kia. 
Trong các trѭӡng hӧp kể trên, hậu quҧ cӫa sự đoạn mại đѭӧc quy định theo những 
nguyên tắc tổng quát về khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 987 -  Khi hàng hóa không bán cҧ lô mà chỉ bán một phần sӁ cân, sӁ đo 
hay sӁ đӃm trong lô ҩy, thì việc đoạn mại chѭa hoàn tҩt nӃu chѭa cân, chѭa đo 
hay chѭa đӃm: cho đӃn lúc ҩy, mọi sự rӫi ro ngѭӡi bán phҧi chịu. Nhѭng ngѭӡi 
nua có quyền đòi ngѭӡi bán phҧi giao hàng, hoặc đòi bồi thѭӡng, nӃu ngѭӡi bán 
không thi hành sự cam kӃt. 
Trái lại, nӃu hàng hóa bán cҧ lô, thì mặc dầu chѭa cân, chѭa đo,  hay chѭa đӃm 
việc đoạn mại đã hoàn tҩt và mọi sự rӫi ro ngѭӡi mua phҧi chịu. 
ĐiӅu thӭ 988 – Việc đoạn mại với điều kiện dùng thử tùy theo trѭӡng hӧp, sӁ coi 
là đoạn mại: a) với điều kiện đình chỉ là sự thuận tình cӫa ngѭӡi mua; hay b) với 
điều kiện giҧi tiêu là sự từ chӕi cӫa ngѭӡi này. 
Việc đoạn mại thực phẩm mà có lệ ngѭӡi mua đѭӧc nӃm thử đѭӧc coi là đoạn mại 
với điều kiện đình chỉ là sự thuận mua. 
ĐiӅu thӭ 989 – Giá bán phҧi do hai bên ҩn định và nêu rõ. 
Tuy nhiên, hai bên cũng có thể quy chiӃu vào chỉ giá hiện thӡi hay chỉ giá sӁ định 
trong thѭѫng trѭӡng cho những hàng hóa cùng thӭ. 
Hai bên cũng có thể, trong khӃ ѭớc dành sự định giá cho một ngѭӡi đệ tam ѭớc 
lѭӧng, nhѭng nӃu ngѭӡi này không nhận hay không bӓ giá đѭӧc thì việc mua bán 
sӁ không thành. 
ĐiӅu thӭ 990 – Những phí tổn giҩy tӡ và phí tổn phө thuộc vào việc đoạn mại do 
ngѭӡi mua phҧi chịu, nӃu không có ѭớc định khác. 
ĐiӅu thӭ 991 – Việc đoạn mại bҩt động sҧn chѭa đѭӧc đặt dѭới chӃ độ điền thổ 
cӫa sắc lệnh ngày 21-7-1925 phҧi làm bằng công chính chӭng thѭ hay chӭng thѭ 
thị thực, và chỉ đӕi kháng đѭӧc với ngѭӡi đệ tam kể từ ngày văn tự đã đăng ký 
vào địa bộ hay sổ nào khác dành cho sự đăng ký theo luật. 
NӃu một bҩt động sҧn đã bán rồi, lại đѭӧc chӫ cũ đem bán lần nữa, mà cҧ hai việc 
đoạn mại đều không đăng ký ngѭӡi mua nào có văn tự đã thӫ đắc nhật ký xác 
thực trѭớc sӁ loại ngѭӡi kia. 
  
ĐiӅu thӭ 992 – NӃu một động sҧn đѭӧc đem bán hai lần, ngѭӡi mua nào đã 
chiӃm hữu truớc sӁ loại ngѭӡi kia. NӃu cҧ hai ngѭӡi đều chѭa chiӃm hữu, ai có 
văn tự đã thӫ đắc nhật ký xác thực trѭớc sӁ loại ngѭӡi kia. 

  

 
PHӨ TIӂT II 

Những ngѭӡi có quyền mua bán 
ĐiӅu thӭ 993 – Tҩt cҧ những ngѭӡi có năng cách lập ѭớc đều có quyền mua bán, 
trừ trѭӡng hӧp luật định khác. 
ĐiӅu thӭ 994 – Tuy nhiên: 
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1) Giám hộ không đѭӧc mua tài sҧn cӫa vị thành niên do mình quҧn trị; 
2) Ngѭӡi thө ӫy không đѭӧc mua tài sҧn cӫa ngѭӡi chӫ đã ӫy thác cho mình đoạn 
mại; 
3) Chӭc dịch, luật sѭ, công lại không đѭӧc mua tài sҧn do những ngѭӡi ҩy có 
phận sự đӭng bán; 
4) Công chӭc không đѭӧc mua tài sҧn cӫa làng, xã hay công sӣ do các ngѭӡi ҩy 
quҧn trị; 
5) Thẩm phán, lөc sự, luật sѭ, công lại không đѭӧc mua lại những quyền lӧi đang 
tranh tөng trѭớc tòa án nѫi tại chӭc. 
Những việc tạo mãi trái với luật này đều vô hiệu dù là tạo mãi dѭới tên ngѭӡi 
khác. 

PHӨ TIӂT II 
Những vật có thể đѭӧc mua bán 

ĐiӅu thӭ 995 – Tҩt cҧ các vật trên thѭѫng trѭӡng đều có thể đem mua bán, trừ 
phi có vật riêng ngăn cҩm. 
Điều thӭ 996 – Việc đoạn mại vô hiệu nӃu tài sҧn đoạn mại là cӫa ngѭӡi khác; 
trong trѭӡng hӧp này ngѭӡi mua ngay tình đѭӧc hoàn lại gia tiền và có thể đѭӧc 
bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thѭ 997 – Công điền, công thổ không thể đѭӧc đoạn mại, ngoại trừ thể lệ 
riêng biệt về việc đặc nhѭӧng công thổ. 
ĐiӅu thӭ 998 – Không đѭӧc đoạn mại di sҧn vị lại cӫa một ngѭӡi còn sӕng; dầu 
rằng ngѭӡi ҩy ѭng thuận việc đoạn mại cũng vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 999 – NӃu vào lúc đoạn mại, sӣ vật đã hoàn toàn tiêu thҩt rồi thì việc 
đoạn mại sӁ vô hiệu. 
NӃu sӣ vật chỉ tiêu thҩt một phần, ngѭӡi mua có thể xin hӫy bӓ việc đoạn mại 
hoặc giҧm bớt giá tiền theo tỷ lệ sự tiêu thҩt để bҧo lѭu việc đoạn mại. 

PHӨ TIӂT  IV 

Nghĩa vө cӫa ngѭӡi bán 
ĐiӅu thӭ 1000 – Ngѭӡi bán phҧi minh định rõ ràng nghĩa vө cam kӃt.  
Điều khoҧn nào không rõ ràng sӁ giҧi thích lӧi cho ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1001 – Không kể sự di chuyển quyền sӣ hữu là hậu quҧ đѭѫng nhiên 
cӫa việc đoạn mại, ngѭӡi bán có ba nghĩa vө là: phҧi giữ gìn đӕ vật đã bán, phҧi 
giao nạp đồ vật và phҧi bҧo đҧm cho ngѭӡi mua. 

1.- Nghĩa vụ gìn giữ 
ĐiӅu thӭ 1002 – Ngѭӡi bán phҧi giữ gìn cẩn trọng đề vật cho đӃn lúc giao nạp 
cho ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1003 – Ngѭӡi bán không đѭӧc thay đổi hay sửa đổi đồ vật đã bán trong 
thӡi gian đã ѭớc hẹn sӁ giao cho ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1004 – Trong thӡi gian ҩy, ngѭѫi bán phҧi chịu trách nhiệm về mọi sự 
rӫi ro có thể xẩy đӃn cho đồ vật. 
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ĐiӅu thӭ 1005 – Việc đoạn mại sӁ bị tiêu thҩy hay hѭ hại nặng trӭѫc ngày giao. 
Ngѭӡi bán phҧi bồi thѭӡng nӃu vì lỗi cӫa mình mà đồ vật bị tiêu thҩt hay hѭ hại. 

2.- Nghĩa vụ giao nạp 
ĐiӅu thӭ 1006 – Giao nạp là di chuyển đồ vật cho ngѭӡi mua chҩp hữu để thuộc 
quyền ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 1007 – Thể thӭc giao nạp tùy hai bên ҩn định; hoặc giao tại nѫi cѭ sӣ 
cӫa ngѭӡi mua, hay ngѭӡi này phҧi đӃn lҩy ӣ nhà ngѭӡi bán. 
NӃu không có ѭớc định riêng, đồ vật ӣ đâu sӁ giao ngay ӣ đҩy. 
ĐiӅu thӭ 1008 – Ngѭӡi bán có thể giữ đồ vật lại cho đӃn khi ngѭӡi mua trҧ tiền, 
trừ phi đã có ҩn định thӡi hạn để trҧ. 
Tuy nhiên, dẫu có thӡi hạn đѭӧc ҩn định, ngѭới bán cũng có thể giữ đồ lại không 
giao, nӃu ngѭӡi mua trӣ nên vô tѭ lực hay đã giҩu giҩm tình trạng vô tѭ lực cӫa 
mình khi mua. 

ĐiӅu thӭ 1009 – Ngѭӡi bán phҧi giao đồ vật đã bán trong tình trạng lúc bán, gồm 
cҧ đồ phө thuộc. 
Kể từ ngày bán, hoa lӧi thuộc về ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1010 – Về bҩt động sҧn, sự giao nạp đѭӧc thể hiện bằng cách giao cho 
ngѭӡi mua chìà khóa hay văn tự, bằng khóan về bҩt động sҧn đã đoạn mại. 
ĐiӅu thӭ 1011 – Về thuyền bè, súc vật có ký bạ sự giao nạp đѭӧc thể hiện bằng 
cách giao cho ngѭӡi mua giҩy tӡ ký bạ. 
ĐiӅu thӭ 1012 – Ngѭӡi bán phҧi giao ngay khi bán hay đúng hạn đã định trong 
khӃ ѭớc, ngoại trừ trѭӡng hӧp đã nói ӣ diều 1008. 
ĐiӅu thӭ 1013 – Phí tổn về giao nạp do ngѭӡi bán phҧi chịu, trừ phi có điều giao 
ѭớc trái lại. 
ĐiӅu thӭ 1014 – NӃu ngѭӡi bán không giao nạp đúng hạn, ngѭӡi mua có thể, tùy 
ý, xin tiêu hӫy việc đoạn mại, hay buộc ngѭӡi bán phҧi giao, miễn là sự chậm trễ 
do ngѭӡi bán. 
Đìêu thӭ 1015 – Ngѭӡi bán phҧi bồi thѭӡng nӃu vì giao nạp chậm trễ ngѭӡi mua 
bị thiệt hại. 
ĐiӅu thӭ 1016 – Về những bҩt động sҧn chѭa đặt dѭới chӃ độ điền thổ cӫa sắc 
lệnh ngày 21-7-1925, nӃu văn tự đoạn mại có ghi rõ diện tích và giá tiền mỗi 
thѭớc hay mỗi sào v.v... mà thực sự diện tích ít hѫn, ngѭӡi bán phҧi chịu giҧm bớt 
giá tiền theo diện tích bị thiӃu, dẫu rằng khi bán đã không nhận bҧo đҧm về diện 
tích. 

NӃu diện tích thực sự lại nhiều hѫn diện tích ghi trong văn tự, ngѭӡi mua phҧi trҧ 
thêm tiền về diện tích thặng dѭ. 
ĐiӅu thӭ 1017 – Cũng về những bҩt động sҧn nói trên, nӃu văn tự có ghi diện tích 
bҩt động sҧn nhѭng giá bán  đѭӧc định cho tòan thể bҩt động sҧn thì dẫu, thực sự 
diện tích có ít hѫn, ngѭӡi bán cũng không phҧi giҧm bớt giá tiền, trừ phi ngѭӡi ҩy 
đã cӕ ý khai gian về diện tích hay đã cam kӃt đҧm bҧo về diện tích, hay sự thiӃu 
hөt tới 1/20 diện tích đã khai trong khӃ ѭớc. 
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Sự ghi chú trong khӃ ѭớc rằng diện tích chỉ đѭӧc phӓng lѭӧng hay không đѭӧc 
bҧo đҧm không giҧm bớt trách nhiệm cӫa ngừoi bán nӃu ngѭӡi này gian tình. 
Về phía ngѭӡi mua, ngѭӡi này chỉ phҧi trҧ thêm tiền nӃu sӕ diện tích thặng dѭ tói 
1/20 diện tích ghi trong khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1018 – NӃu hai địa sҧn, có xây cҩt hay không cùng đѭӧc bán bằng một 
văn tự theo một giá tiền duy nhҩt ҩn định cho cҧ hai và đã ghi rõ diện tích cӫa mỗi 
địa sҧn, mà khi đo đạc, diện tích lại bên thừa bên thiӃu, thì sӁ lҩy giá tiền tính theo 
mỗi thѭớc cӫa bên này trừ vào bên kia, sau đó, nӃu sӕ tiền thừa hay thiӃu tới 1/20 
giá bán, ngѭӡi bán phҧi hoàn lại hay ngѭӡi mua sӁ trҧ thêm. 
ĐiӅu thӭ 1019 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi mua đѭӧc giҧm bớt giá tiền nhѭ đã 
định trên, ngѭӡi ҩy có thể đòi bồi thѭӡng hay tiêu hӫy khӃ ѭớc, nӃu diện tích thực 
sự không đӫ dùng cho công việc cӫa ngѭӡi ҩy trừ phi có ѭớc khoҧn vô bҧo đҧm 
về diện tích. 
Tong trѭӡng hӧp có sự thặng dѭ về diện tích làm cho ngѭӡi mua phҧi trҧ thêm tới 
1/20 giá bán, ngѭӡi này có thể xin hӫy bӓ việc đoạn mại. 
ĐiӅu thӭ 1020 – Mọi tӕ quyền xin thêm bớt giá bán hay bồi thѭӡng hoặc tiêu hӫy 
việc đoạn mại phҧi sử hành trong hạn một năm kể từ ngày lập ѭớc cho bҩt động 
sҧn và một tháng cho động sҧn. 
Thӡi hạn này là thӡi hạn tiên định, không bị đình chỉ hay gián đoạn. 

3.- Nghĩa vụ bảo đảm 
ĐiӅu thӭ 1021 – Nghĩa vө bҧo đҧm cӫa ngѭӡi bán nhằm hai mөc đích: bҧo đҧm 
cho ngѭӡi mua đѭӧc chҩp hữu yên ổn vật mua và bҧo đҧm về những hà tỳ về 
những vật ҩy. 
a. Bҧo đҧm chҩp hữu 
ĐiӅu thú 1022 – Ngѭӡi bán có nghĩa vө không đѭӧc có hành vi gì cҧn trӣ ngѭӡi 
mua trong sự hѭӣng dөng vật mua. 
Mọi điều giao ѭớc miễn cho ngѭӡi bán nghĩa vө này đều vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1023 – Ngѭӡi bán phҧi bҧo đҧm cho ngѭӡi mua khӓi bị truҩt đoạt và 
quҩy rӕi bӣi ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 1024 – Quҩy rӕi là mọi hành vi cӫa ngѭӡi đệ tam làm cҧn trӣ ngѭӡi 
mua trong sự an hѭӣng đồ vật đã tạo mãi. 
Truҩt đoạt là tình trạng cӫa ngѭӡi mua mà quyền lӧi do mình đã tạo mãi bị tòa án 
công nhận cho ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 1025 – Sự truҩt đoạt có thể tòan phần hay một phần, tùy theo ngѭӡi tạo 
mãi bị mҩt tҩt cҧ hay một phần quyền lӧi. 
ĐiӅu thӭ 1026 – Ngѭӡi bán đѭѫng nhiên phҧi bҧo đҧm cho ngѭӡi mua khӓi bị 
truҩt đoạt, dẫu rằng khӃ ѭớc đoạn mại không nói đӃn sự bҧo đҧm ҩy. 
Tuy nhiên, hai bên có thể do khӃ ѭớc gia giҧm hay miễn cho ngѭӡi bán nghĩa vө 
bҧo đҧm. 
ĐiӅu thӭ 1027 – Mặc dầu đã có sự thӓa thuận không bҧo đҧm về sự truҩt đoạt, 
ngѭӡi bán vẫn phҧi hoàn lại tiền bán, trừ phi khi kӃt ѭớc ngѭӡi mua đã biӃt trѭớc 
là có thể bị truҩt đoạt, hay đã thuận nhận mọi rӫi ro. 
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ĐiӅu thӭ 1028 – Ngѭӡi bán không phҧi bҧo đҧm nӃu sự quҩy rӕi cӫa ngѭӡi đệ 
tam chỉ là một sự bạo hành mà không căn cӭ vào một quyền nào trên vật mãi mại. 
ĐiӅu thӭ 1029 – Một khi có ngѭӡi đệ tam tranh nại về quyền lӧi cӫa ngѭӡi tạo 
mãi, ngѭӡi này tӭc khắc có quyền đòi ngѭӡi bán thi hành nghĩa vө bҧo đҧm. 
ĐiӅu thӭ 1030 – Ngoại trừ trѭӡng hӧp định ӣ điều 1027 ngѭӡi mua, bị truҩt đọat, 
có quyền đòi ngѭӡi bán: 
1) Phҧi hoàn lại giá tiền; 
2) Phҧi hòan lại hoa lӧi nӃu chính ngѭӡi ҩy cũng phҧi hoàn lại cho ngѭӡi đệ tam 
thắng kiện; 
3) Phҧi hòan lại án phí tөng lệ về vө kiện bҧo đҧm và về vө kiện truҩt đoạt. 
4) Phҧi bồi thѭӡng thiệt hại và hòan lại phí tổn bình thѭӡng về khӃ ѭớc đoạn mại. 
ĐiӅu thӭ 1031 – NӃu khi bị truҩt đoạt, đồ vật đã bị giҧm giá, hay bị hѭ hại, không 
cӭ vì duyên cӭ gì, dù là sѫ suҩt cӫa ngѭӡi mua, ngѭӡi bán vẫn phҧi hoàn lại tҩt cҧ 
giá bán. 

Tuy nhiên, nӃu sự hѭ hao do chính ngѭӡi mua đã gây ra mà có lӧi cho ngѭӡi ҩy, 
ngѭӡi bán có quyền trừ vào giá bán  một sӕ tiền tѭѫng xӭng với lӧi ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1032 – NӃu lúc bị truҩt đọat mà vật đã bán lại tăng, dầu không do công 
lao cӫa ngѭӡi mua, ngѭӡi bán cũng phҧi trҧ cho ngѭӡi mua sӕ tiền tăng giá ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1033 – NӃu ngѭӡi mua đã có tu sửa vào đồ vật làm cho thêm phần tiện 
ích, ngѭӡi đệ tam phҧi hoàn lại cho ngѭӡi mua phí tổn về sự tu sửa ҩy theo thӡi 
giá vào ngày truҩt đoạt. Ngѭӡi bán phҧi bҧo đҧm cho ngѭӡi mua sự bồi hoàn này. 
ĐiӅu thӭ 1034 – NӃu sự tu sửa có tính cách xa phí ngѭӡi truҩt đoạt có quyền 
đѭӧc hѭӣng không phҧi bồi thѭӡng, nhѭng với điều kiện là những công trình tu 
sửa không thể tháo gỡ đi đѭӧc mà không làm hѭ hại đӃn đồ vật. Trong trѭӡng hӧp 
này ngѭӡi mua có thể đòi ngѭӡi bán bồi thѭӡng theo điều 1030, nӃu ngѭӡi này đã 
gian tình khi bán. 

NӃu những công trình tu sửa có thể tháo gỡ đi đѭӧc, ngѭӡi truҩt đoạt muӕn giữ lại 
phҧi hòan tiền phí tổn cho ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1035 – Ngѭӡi mua chỉ bị truҩt đọat một phần cũng có thể xin tiêu hӫy 
việc đoạn mại, nӃu phần bị truҩt đoạt là chӫ yӃu đӕi với ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1036 – Trong trѭӡng hӧp bị truҩt đọat một phần địa sҧn và nӃu việc 
đoạn mại không bị tiêu hӫy ngѭӡi mua sӁ đѭӧc bồi thѭӡng theo thӡi giá phần đҩt 
lúc bị truҩt đọat. 
ĐiӅu thӭ 1037 – NӃu địa sҧn đoạn mại có chịu địa dịch ẩn khuҩt mà khi đoạn mại 
không đѭӧc khai ra, ngѭӡi mua có thể đòi bồi thѭӡng hay đòi hӫy việc đoạn mại, 
nhѭng trong trừѫng hӧp sau phҧi có điều kiện là dịch địa có tính cách qúan trọng 
khiӃn ngѭӡi mua, nӃu biӃt trѭớc, tҩt đã không mua. 
ĐiӅu thӭ 1038 – Nghĩa vө bҧo đҧm về sự truҩt đọat nói trên chҩm dӭt một khi 
ngѭӡi mua đã để vө kiên kӃt thúc bằng một án văn chung thẩm, hay đã để quá hạn 
kháng cáo, mà không gọi ngѭӡi bán ra bҧo đҧm, nӃu ngѭӡi này chӭng minh đѭӧc 
có đӫ phѭѫng cách để xin bác khѭớc đѫn truҩt đoạt. 
b. Bҧo đҧm hà tỳ 
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ĐiӅu thӭ 1039 – Hà tỳ cӫa đồ vật là những khuyӃt điểm làm giҧm giá trị hoặc lӧi 
ích cùa đồ vật hay làm cho đồ vật thành vô dөng. 
ĐiӅu thӭ 1040 – Ngѭӡi bán phҧi bҧo đҧm những ẩn tỳ - nghĩa là những khuyӃt 
điểm không thể nhận thҩy bên ngoài làm cho đồ vật không đúng đѭӧc theo sӣ 
thích khi mua hay mҩt nhiều ích lӧi đӃn nỗi ngѭӡi mua, nӃu biӃt trѭớc, tҩt sӁ 
không mua hoặc chỉ mua với một giá hạ hѫn. 
ĐiӅu thӭ 1041 – Ngѭӡi bán không phҧi bҧo đҧm những hà tỳ hiển hiện mà ngѭӡi 
mua có thể tự mình nhận thҩy. 
ĐiӅu thӭ 1042 – Ngѭӡi bán phҧi bҧo đҧm những ẩn tỳ, dẫu rằng ngѭӡi ҩy không 
biӃt, trừ phi đã giáo kӃt là ngѭӡi bán không phҧi bҧo đҧm về ẩn tỳ. 
ĐiӅu thӭ 1043 – Trong trѭӡng hӧp nói ӣ hai điều  1040 và 1042, ngѭӡi mua có 
quyền lựa chọn; hoặc trҧ lại đồ vật để lҩy lại cҧ giá tiền, hoặc giữ đồ vật và lҩy lại 
một phần giá tiền. 
ĐiӅu thӭ 1044 – NӃu khi bán đã biӃt những hà tỳ cӫa đồ vật, ngѭӡi bán còn phҧi 
bồi thѭӡng, ngoài việc hoàn lại giá bán cho ngѭӡi mua. 
ĐiӅu thӭ 1045 – NӃu không biӃt những hà tỳ cӫa đồ vật, ngѭӡi bán chỉ hòan lại 
giá bán và phí tổn về việc đoạn mại. 
ĐiӅu thӭ 1046 – NӃu vì những hà tỳ mà đồ vật bị tiêu hӫy, sự thiệt hại sӁ do 
ngѭӡi bán phҧi chịu: ngѭӡi này phҧi hoàn lại giá tiền và còn có thể bồi thѭӡng 
nhѭ đã định trên. 
Nhѭng nӃu đồ vật bị tiêu hӫy vì một duyên cớ ngẫu nhiên sự thiệt hại do ngѭӡi 
mua phҧi chịu. 
ĐiӅu thӭ 1047 – Những tӕ quyền căn cӭ vào những hà tỳ nói trên phҧi sử hành 
trong thӡi hạn một năm cho bҩt động sҧn, và ba tháng cho động sҧn kể từ ngày hà 
tỳ đѭӧc phát giác, trừ phi có luật lệ riêng định khác. 
ĐiӅu thӭ 1048 – Ngѭӡi mua không có tӕ quyền ҩy nӃu đã mua trong một cuộc 
đҩu giá phát mại hay tѭ pháp phát mại. 

 
PHӨ TIӂT IV 

Nghĩa vө cӫa ngѭӡi mua 
ĐiӅu thӭ 1049 – Nghĩa vө chính cӫa ngѭӡi mua là phҧi trҧ giá tiền vào ngày và 
nѫi đã định. 
ĐiӅu thӭ 1050 – NӃu hai bên không định ngày nào để trҧ tiền, ngѭӡi mua phҧi trҧ 
vào lúc giao nạp đồ vật. 
NӃu theo hӧp đồng sự giap nạp đѭӧc trì hoãn thì sự trҧ tiền đѭѫng nhiên cũng 
đѭӧc trì hoãn. 
NӃu ngѭӡi bán đѭӧc tòa án cho ân hạn để giao nạp, ngѭӡi mua đѭѫng nhiên cũng 
đѭӧc ân hạn ҩy để trҧ tiền, ngѭӧc lại nӃu ngѭӡi mua đѭӧc tòa cho ân hạn để trҧ 
tiền, ngѭӡi bán cũng đѭѫng nhiên đѭӧc ân hạn để giao nạp. 
ĐiӅu thӭ 1051 – NӃu hai bên không ҩn định một nѫi nào khác, ngѭӡi mua phҧi 
trҧ tiền tại nѫi đồ vật đѭӧc giao nạp nӃu là động sҧn. 
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NӃu là bҩt động sҧn hay trái quyền, ngѭӡi mua phҧi trҧ tiền tại nѫi đѭӧc giao bằng 
khóan hay văn tự. 
NӃu đã có giao ѭớc phҧi trҧ tiền trѭớc hay sau khi giao nạp thì ngѭӡi mua phҧi trҧ 
tại nѫi cѭ sӣ cӫa ngѭӡi bán. 
ĐiӅu thӭ 1052 – Cho đӃn khi trҧ đӫ giá tiền, ngѭӡi mua đѭѫng nhiên phҧi chịu 
tiền lӡi kể từ ngày giao nạp nӃu đồ vật có sinh lӡi hay đã có cam kӃt chịu tiền lӡi. 
NӃu không ngѭӡi mua chỉ phҧi chịu lӡi kề từ ngày bị đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 1053 -  NӃu bị quҩy rӕi bӣi một tӕ quyền đӕi vật hay có lý do chính 
đáng sӧ rằng bị quҩy rӕi, ngѭӡi mua có thể đình chỉ việc trҧ tiền cho đӃn khi 
ngѭӡi bán làm cho sự quҩy rӕi chҩm dӭt hay đã cung cҩp bҧo đҧm dể hoàn lại giá 
tiền nӃu có sự truҩt đoạt. 
ĐiӅu thӭ 1054 – NӃu ngѭӡi mua không trҧ tiền, ngѭӡi bán có quyền xin tiêu hӫy 
việc đoạn mại. 
ĐiӅu thӭ 1055 – Tòa án có thể cho ngѭӡi mua đѭӧc ân hạn trҧ tiền, nӃu không có 
tình trạng nguy cҩp làm cho ngѭӡi bán bị mҩt vật đã bán mà không lҩy lại đѭӧc 
giá tiền, nhѭng tòa phҧi tuyên cáo tiêu hӫy sự đoạn mại nӃu quá ân hạn ban cҩp 
tiền vẫn chѭa đѭӧc trҧ. 
ĐiӅu thӭ 1056 – Việc đoạn mại bҩt động sҧn dẫu đã đѭӧc giao ѭớc là sӁ đѭѫng 
nhiên giҧi tiêu nӃu ngѭӡi mua không trҧ tiền trong thӡi hạn ҩn định, ngѭӡi này 
vẫn có thể đѭӧc tòa cho ân hạn, trừ phi đã bị ngѭӡi bán đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 1057 – Việc đoạn mại đồ vật động sҧn hay thực phẩm đѭѫng nhiên bị 
tiêu hӫy lỗi về ngѭӡi mau không cần đӕc thúc, nӃu ngѭӡi mua không đem hàng đi 
trong hạn giao ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1058 – NӃu việc đoạn mại bị tiêu hӫy, mỗi bên phҧi hoàn lại tài vật đã 
nhận cӫa bên kia. 
Ngѭӡi mua phҧi hòan lại đồ vật, nhѭng không phҧi hòan lại hoa lӧi đã thâu đѭӧc, 
nӃu ngay tình. 
Ngѭӡi bán phҧi hoàn lại giá tiền, nhѭng không phҧi trҧ tiền lӡi, nӃu không có lỗi. 

TIӂT   II 

Nói về điền mại hay mãi lai thөc 
ĐiӅu thӭ 1059 – Điển mại hay mãi lai thөc là một khӃ ѭớc do đó ngѭӡi bán di 
nhѭӧng quyền sӣ hữu về một bҩt động sҧn cho ngѭӡi mua, nhѭng dành 
quyền  hòan lại giá bán để chuộc lại bҩt động sҧn trong một thӡi gian nhҩt định. 
ĐiӅu thӭ 1060 – KhӃ ѭớc đoҧn mại phҧi làm theo hình thӭc công chӭng thѭ hay 
chӭng thѭ thị thực. 
ĐiӅu thӭ 1061 – Khi chuộc lại, ngѭӡi bán, ngoài giá tiền đã nhận đѭӧc, còn phҧi 
hòan lại cho ngѭӡi mua tiền phí tổn về việc đoạn mại, tiền phí tổn sửa chữa tu bổ 
và tiền phí tổn đã làm cho bҩt động sҧn tăng giá trị, nhѭng chỉ đӃn mӭc độ sự 
thặng dѭ giá trị mà thôi. 

Ngѭӡi chuộc phҧi làm trọn các nghĩa vө nói trên rồi mới đѭӧc chҩp hѭӣng bҩt 
động sҧn điển mại. 
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ĐiӅu thӭ 1062 – Thӡi hạn để chuộc không đѭӧc ҩn định trên mѭӡi năm và dѭới 
hai năm kể từ ngày bán thөc; thӡi hạn ѭớc định trên mѭӡi năm hay dѭới hai năm 
sӁ đѭѫng nhiên rút xuӕng còn mѭӡi năm hay tăng lên cho đӫ hai năm. 
NӃu hai bên không ѭớc định một thӡi hạn nào, thӡi coi nhѭ đã chҩp nhận thӡi hạn 
mѭӡi năm. 
Hai bên có thể ѭớc định một thӡi hạn trong đó chѭa có thể chuộc đѭӧc, song thӡi 
hạn này không đѭӧc quá hai năm, trong trѭӡng hӧp này ngѭӡi bán cũng phҧi 
đѭӧc một thӡi hạn ít nhҩt là hai năm để chuộc kề từ ngày mãn hạn trên. 
ĐiӅu thӭ 1063 – Quá hạn chuộc, ngѭӡi mua đѭѫng nhiên thành sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 1064 – Các thӡi hạn nói ӣ điều trên sӁ lѭu thông đӕi với tҩt cҧ mọi 
ngѭӡi kể cҧ vị thành niên và những ngѭӡi vô năng cách. 
ĐiӅu thӭ 1065 – NӃu tòan thể một bҩt động sҧn đѭӧc bán thөc, khi chuộc phҧi 
chuộc lại toàn thể bҩt động sҧn ҩy. 
NӃu ngѭӡi bán đã chӃt và để lại nhiều thừa kӃ, một trong những ngѭӡi thừa kӃ 
này có quyền xin chuộc, nhѭng bҩt động sãn coi nhѭ một tài sҧn vị phân trong di 
sҧn cӫa ngѭӡi mệnh một cho đӃn khi hӃt hạn chuộc. 
Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi mua đã chӃt và để lại nhiều thừa kӃ, ngѭӡi bán phҧi đòi 
tҩt cҧ các thừa kӃ này để xin chuộc, nӃu bҩt động sҧn vẫn là cӫa chung giữa họ 
với nhau. 
ĐiӅu thӭ 1066 – Trong trѭӡng hӧp đoạn 2 điều trên, ngѭӡi thừa kӃ đã chuộc bҩt 
động sҧn có quyền riêng mình hѭӣng hoa lӧi. 
Thừa kӃ nào khác đã bày tӓ ý kiӃn và đề cung trҧ kỷ phần cӫa mình trong sӕ tiền 
chuộc sӁ đѭӧc chi hoa lӧi theo tỷ lệ kỷ phần ҩy, kể từ ngày đề cung. 
Quá hạn chuộc bҩt động sҧn sӁ thành cӫa riêng cӫa thừa kӃ đã chuộc và những 
ngѭӡi đã đề cung dự phần chuộc. 
ĐiӅu thӭ 1067 – NӃu có nhiều ngѭӡi cùng bán thөc, một bҩt động sҧn, mọi ngѭӡi 
đều có quyền xin chuộc toàn thể bҩt động sҧn, nhѭng bҩt động sҧn vẫn coi là một 
tài sҧn vị phân. 
Tѭѫng quan giữa ngѭӡi đã chuộc và các cộng chӫ khác đѭӧc quy định tại điều 
1066 ӣ trên. 
ĐiӅu thӭ 1068 – Ngѭӡi bán có thể đòi chuộc trong tay ngѭӡi đã mua lại cӫa 
ngѭӡi mua thөc, dẫu rằng giữa hai ngѭӡi này, khӃ ѭớc không nói rõ là bҩt động 
sҧn đã đѭӧc mua thөc và có thể đѭӧc chuộc lại. 
ĐiӅu thӭ 1069 – Ngoài ngѭӡi bán thөc và các thừa kӃ cӫa ngѭӡi này, các chӫ nӧ 
vẫn có quyền xin chuộc. 
ĐiӅu thӭ 1070 – Trong thӡi hạn điển mại ngѭӡi mua có đӫ quyền trên bҩt động 
sҧn y nhѭ ngѭӡi bán. 
ĐiӅu thӭ 1071 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi bán chuộc lại thì việc điển mại bị tiêu 
trừ, và sự chuyển dịch tѭ hữu coi nhѭ không bao giӡ có. 
Do hậu quҧ cӫa sự chuộc lại, quyền lӧi cӫa ngѭӡi mua hoàn toàn tiêu diệt và cҧ 
những vật quyền do ngѭӡi ҩy đã ѭng thuận cho ngѭӡi đệ tam cũng hoàn toàn tiêu 
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diệt. Chỉ những khӃ ѭớc thuê mѭớn hӧp lệ và ngay tình không quá năm năm đѭӧc 
tiӃp tөc thi hành. 
ĐiӅu thӭ 1072 – KhӃ ѭớc điển mại cũng phҧi đăng bộ nhѭ khӃ uớc đoạn mại. 

TIӂT  III 
Về sự đҩu giá phát mại 

ĐiӅu thӭ 1073 – Khi nào phҧi phân chia một tài sҧn chung, sӁ phân chia theo bҧn 
thể, trong mọi trѭӡng hӧp có thể phân chia theo phѭѫng thӭc ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1074 – NӃu không thể phân chia đѭӧc theo bҧn thể, mà không có sự bҩt 
tiện hay thiệt hại, tài sҧn sӁ đem bán tѭѫng thuận hay bán đҩu giá để lҩy tiền chia 
cho các cộng chӫ, 
ĐiӅu thӭ 1075 – NӃu có cộng chӫ không đồng ý bán tѭѫng thuận hay nӃu trong 
các cộng chӫ có ngѭӡi vắng mặt hay vô năng cách, việc bán đҩu giá sӁ bắt buộc 
phҧi do tòa án quyӃt định. 
ĐiӅu thӭ 1076 – Án văn cho phép bán sӁ không đѭӧc kháng cáo. 
ĐiӅu thӭ 1077 – Thể thӭc đҩu giá phát mại do luật dân sự tӕ tөng ҩn định. 

TIӂT   IV 

Di nhѭӧng trái quyền 
ĐiӅu thӭ 1078 – Di nhѭӧng trái quyền là một khӃ ѭớc do đó ngѭӡi chӫ nӧ 
nhѭӡng quyền lҩy nӧ cӫa mình cho một ngѭӡi khác. 
Ngѭӡi nhѭӧng quyền gọi là chӫ nhѭӧng. 
Ngѭӡi đѭӧc nhѭӧng quyền gọi là thu nhѭӧng. 
Ngѭӡi thiӃu nӧ bị đổi chӫ gọi là bị nhѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 1079 – Giữa chӫ nhѭӧng và ngѭӡi thu nhѭӧng việc di nhѭӧng đѭӧc 
hoàn tҩt một khi hai bên đã thӓa thuận. 
Để thi hành nghĩa vө giao nạp, chӫ nhѭӧng phҧi giao cho ngѭӡi thu nhѭӧng văn 
khӃ về món nӧ di nhѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 1080 – Đӕi với ngѭӡi thiӃu nӧ, ngѭӡi thu nhѭӧng chỉ đѭӧc coi là đã 
thực sự thu nhѭӧng khi nào sự di nhѭӧng đã tӕng đạt cho ngѭӡi thiӃu nӧ hay 
ngѭӡi này đã thuận nhận sự di nhѭӧng. 
ĐiӅu thӭ 1081 – NӃu trѭớc khi đѭӧc tӕng đạt, ngѭӡi bị nhѭӧng đã trҧ nӧ cho chӫ 
nhѭӧng, sự trҧ nӧ ҩy hữu hiệu và con nӧ đѭӧc giҧi trách. 
ĐiӅu thӭ 1082 – Việc di nhѭӧng trái quyền gồm cҧ những đҧm phө cӫa trái 
quyền nhѭ bҧo lãnh, để đѭѫng và quyền ѭu tiên. 
ĐiӅu thӭ 1083 – Ngѭӡi chӫ nhѭӧng có nghĩa vө bҧo đҧm sự hữu thực cӫa trái 
quyền vào lúc di nhѭӧng, mặc dầu sự di nhѭӧng đã đѭӧc thӓa thuận không bҧo 
đҧm. 
ĐiӅu thӭ 1084 – Chӫ nhѭӧng chỉ phҧi bҧo đҧm tѭ lực trҧ nӧ cӫa ngѭӡi mắc nӧ 
nӃu đã cam kӃt nhѭ vậy và trong mọi trѭӡng hӧp, chỉ phҧi bҧo đҧm đӃn mӭc giá 
tiền nӧ di nhѭӧng mà thôi. 
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ĐiӅu thӭ 1085 – NӃu chӫ nhѭӧng có bҧo đҧm tѭ lực cӫa ngѭӡi thiӃu nӧ, cũng chỉ 
có tѭ lực hiện thӡi đѭӧc bҧo đҧm, trừ phi có nói rõ ràng là tѭ lực sau này cũng 
đѭӧc bҧo đҧm. 

CHѬѪNG THӬ III 
Nói vӅ sự thay đổi 

ĐiӅu thӭ 1086 – Sự trao đổi là một khӃ ѭớc đo đó hai bên kӃt ѭớc đổi đồ vật hay 
quyền lӧi cӫa bên này thành cӫa bên kia. 
ĐiӅu thӭ 1087 – Sự đánh đổi thành tựu và hoàn tҩt do sự thӓa thuận cӫa hai bên 
cũng nhѭ sự mãi mại. 
ĐiӅu thӭ 1088 – Hai bên trao đổi đều có nghĩa vө bổ tѭѫng bҧo đҧm về mọi sự 
quҩy rӕi cũng nhѭ sự truҩt đọat. 
ĐiӅu thӭ 1089 – Bên nào bị truҩt đọat vật hay quyền cӫa bên kia đổi cho mình có 
thể lựa chọn hoặc đòi bên kia phҧi trҧ một sӕ tiền tѭѫng đѭѫng, hoặc xin tiêu hӫy 
khӃ ѭớc để lҩy lại vật cӫa mình đã giao. 
Ngoài ra có thể đѭӧc bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1090 – NӃu sau khi nhận đѭӧc vật trao đổi ngѭӡi nhận có bằng cớ là vật 
này không phҧi cӫa ngѭӡi kia, thì chỉ hoàn lại vật ҩy chớ không bị buộc phҧi giao 
vật cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 1091 – Những điều khoҧn khác về sự mãi mại đѭӧc áp dөng cho sự thay 
đổi. 

CHѬѪNG THӬ IV 

Nói vӅ sự thuê mѭӟn 

TIӂT   I 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 1092 – Không kể khӃ ѭớc lao động thuộc luật lao động, khӃ ѭớc thuê 
mѭớn chia làm hai loại: 
1) KhӃ ѭớc thuê mѭớn đồ vật; 
2) KhӃ ѭớc thuê khoán công tác. 
ĐiӅu thӭ 1093 – KhӃ ѭớc thuê mѭớn đồ vật là một khӃ ѭớc do đó một bên cam 
kӃt để cho bên kia đѭӧc hѭӣng dөng một đồ vật trong một thӡi gian, với một giá 
tiền thӓa thuận ҩn định. 
ĐiӅu thӭ 1094 – KhӃ ѭѫc thuê mѭớn là một khӃ ѭѫc do đó một bên nhận làm 
khóan cho bên kia một công tác với một giá đã đѭӧc hai bên thӓa thuận, ngѭӡi 
làm không phҧi chịu dѭới sự chỉ huy cӫa ngѭӡi mѭớn. 
  

TIӂT   II 

Thuê mѭớn đồ vật 
ĐiӅu thӭ 1095 – Tҩt cҧ các thӭ động sҧn và bҩt động sҧn đều có thể cho thuê 
mѭớn. 
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ĐiӅu thӭ 1096 – Những điều khoҧn dѭới đây là phổ thông luật pháp cho việc thuê 
mѭớn: nhѭng đặc chӃ hiện hành về việc thuê nhà để ӣ hay để làm thѭѫng mại và 
về việc thuê mѭớn ruộng đҩt vẫn tiӃp tөc áp dөng. 

 

PHӨ  TIӂT   I 

Điều lệ chung cho việc thuê mѭớn 
Đất thành thị và thuê nông trại vườn đất thôn quê 
ĐiӅu thӭ 1097 – Thuê mѭớn không cần phҧi làm giҩy tӡ, trừ phi thӡi hạn thuê 
mѭớn quá hai năm. 
Ngoài ra khӃ ѭớc cho thuê quá ba năm phҧi đăng bộ mới đӕi kháng đѭӧc với 
ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 1098 – Trong trѭӡng hӧp không làm giҩy tӡ mà việc thuê mѭớn bị một 
bên chӕi cãi, bên kia có thể lҩy khẩu cung để chӭng minh việc thuê mѭớn nhѭng 
chỉ tới hạn hai năm mà thôi. 
ĐiӅu thӭ 1099 – NӃu không làm giҩy tӡ mà có sự tranh nại về giá thuê, sӁ căn cӭ 
vào thực trạng thực tӃ để ҩn định; tòa cũng có thể cử giám định viên để ҩn định. 
ĐiӅu thӭ 1100 – Giá thuê có thể ҩn định bằng tiền hay sҧn vật cӫa điền địa. 
ĐiӅu thӭ 1101 – Ngѭӡi thuê có quyền cho thuê lại hay nhѭӡng hẳn khӃ ѭớc thuê 
mѭớn cho ngѭӡi khác, trừ phi những việc ҩy bị cҩm trong khӃ ѭớc. 
1.- Nghĩa vụ của người cho thuê 
ĐiӅu thӭ 1202 – Ngѭӡi cho thuê đѭѫng nhiên có nghĩa vө: 
1) Phҧi giao bҩt động sҧn cho ngѭӡi thuê; 
2) Phҧi tu bổ bҩt động sҧn sao cho lúc nào cũng thích ӭng với mөc đích cӫa việc 
thuê mѭớn; 
3) Phҧi làm cho ngѭӡi thuê đѭӧc yên hѭӣng bҩt động sҧn trong thӡi gian thuê 
mѭớn. 
ĐiӅu thӭ 1103 – Ngѭӡi cho thuê phҧi giao bҩt động sҧn trong tình trạng tӕt; mọi 
sự hѭ hӓng, nӃu có,  phҧi đã đѭӧc sửa sang rồi. 
ĐiӅu thӭ 1104 – Ngoài ra trong thӡi gian thuê mѭớn, ngѭӡi cho thuê còn phҧi 
làm những việc sửa chữa cần thiӃt có tính cách đại tu bổ, những việc sửa chữa 
thông thѭӡng khác do ngѭӡi thuê phҧi chịu nhѭ sӁ định ӣ điều 1221 dѭới đây. 
Sự phân biệt sửa chữa đại tu bổ với sửa chữa tiểu tu bổ sӁ theo nhѭ luật này đã 
định trong điều 432 thuộc tiӃt 2 (chѭѫng I, thiên 3, quyển 2) về “nghĩa vө cӫa 
ngѭӡi dөng ích.” 

NӃu trong thӡi hạn thuê bҩt động sҧn ngẫu nhiên bị hѭ hại tòan phần, việc thuê 
mѭớn sӁ đѭѫng nhiên đѭӧc hӫy bãi nӃu chỉ bị hѭ hại một phần, ngѭӡi thuê có thể 
tùy nghi hoặc xin giҧm giá thuê họăc xin hӫy bãi khӃ ѭớc. Trong cҧ hai trѭӡng 
hӧp ngѭӡi cho thuê không phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1105 – Ngѭӡi cho thuê phҧi bҧo đҧm cho ngѭӡi thuê về mọi hà tỳ hay 
hѭ hại làm cho bҩt động sҧn không dùng đѭӧc, dẫu rằng khi kӃt ѭớc ngѭӡi cho 
thuê không biӃt. 
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NӃu ngѭӡi cho thuê bị thiệt hại về những hà tỳ hay hѭ hại ҩy, ngѭӡi cho thuê phҧi 
bồi thѭѫng, trừ phi những hà tỳ hay hѭ hại nói trên rõ rệt, và ngѭӡi cho thuê phҧi 
nhìn thҩy. 
ĐiӅu thӭ 1106 – NӃu trong thӡi kỳ thuê mѭớn, bҩt động sҧn phҧi sửa chữa khẩn 
cҩp, không đӧi đѭӧc đӃn lúc mãn hạn, ngѭӡi thuê phҧi để cho chӫ nhà sửa chữa, 
dầu có bҩt tiện cho mình và dầu trong khi sửa chữa sӁ không đѭӧc hѭӣng dөng 
toàn phần cho bҩt động sҧn. 
Tuy nhiên, nӃu việc sửa chữa kéo dài quá một tháng, ngѭӡi thuê có quyền đòi trừ 
bớt tiền thuê ngoài thӡi gian ҩy về phần bҩt động sҧn không đѭӧc hѭӣng dөng. 
NӃu việc sửa chữa làm cho ngѭӡi thuê không thể lѭu ngө đѭѫc, ngѭӡi này có thể 
xin tiêu hӫy khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1107 – Ngѭӡi thuê có thể xin tòa cҩp thẩm cử giám định viên xét định 
việc sửa chũa có tính cách khẩn cҩp hay không. 
NӃu ngѭӡi cho thuê cӕ ý, dөng tâm gây bҩt tiện quá đáng cho ngѭӡi thuê để gián 
tiӃp buộc ngѭӡi này phҧi dọn đi, ngѭӡi thuê có thể xin tòa cҩp thẩm cử giám định 
viên đôn đӕc việc sửa chữa. 
Ngѭӡi thuê cũng có thể, nӃu muӕn, tạm đӡi đi nѫi khác để sӁ trӣ lại chiӃm cӭ bҩt 
động sҧn khi công việc sửa chữa hòan thành. 
ĐiӅu thӭ 1108 – Ngѭӡi cho thuê không phҧi bҧo đҧm về những sự bạo hành do 
ngѭӡi đệ tam quҩy rӕi trong quyền hѭӣng dөng cӫa ngѭӡi thuê, ngѭӡi này, nӃu 
muӕn, phҧi tự truy tӕ kẻ bạo hành. 
ĐiӅu thӭ 1109 – Nhѭng nӃu kẻ bạo hành tự cho là có quyền trên bҩt động sҧn, 
kiện ngѭӡi thuê đòi giao trҧ tҩt cà hay một phần bҩt động sҧn, ngѭӡi thuê phҧi đòi 
ngừoi chӫ nhà, chӫ đҩt ra bҧo đҧm và phҧi đѭӧc đặt ra ngoài vө một khi đã chỉ 
danh chӫ nhà hay chӫ đҩt. 
Trong turӡng hӧp này, ngѭӡi thuê có thể xin giҧm tiền thuê theo sө quҩy rӕi quan 
trọng nhiều hay ít. 
2.- Nghĩa vụ của người thuê 
ĐiӅu thӭ 1110 – Ngѭӡi thuê có ba nghĩa vө chính: 
1) Phҧi dùng bҩt động sҧn một cách cẩn trọng nhѭ thể cӫa mình và dùng theo 
dөng ích đã định trong khӃ ѭớc hay ѭớc đoán theo tình trạng thực tӃ, nӃu không 
có khӃ ѭѫc; 
2) Phҧi trҧ tiền thuê đúng hạn đã định; 
3) Phҧi trҧ lại bҩt động sҧn khi hӃt hạn thuê. 
ĐiӅu thӭ 1111 – NӃu ngѭӡi thuê dùng bҩt động sҧn trái với dөng ích ѭớc định 
hay làm hại cho chӫ bҩt động sҧn, ngѭӡi này có thể xin tiêu hӫy khê ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1112 – Ngѭӡi thuê nhà phҧi trang trí nѫi thuê bằng đồ đạc đӫ đҧm bҧo 
ba tháng tiền nhà, hay có một bҧo đҧm tѭѫng đѭѫng nào khác, nӃu không chӫ nhà 
xin hӫy khӃ ѭӡc. 
ĐiӅu thӭ 1113 – Ngѭӡi thuê nông trại phҧi có tại nѫi thuê đӫ súc vật, dөng cө 
canh tác và phҧi trồng trọt theo đөng đích cӫa nông trại, nӃu không, ngѭӡi chӫ có 
thể xin tiêu hӫy khӃ ѭớc. 
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ĐiӅu thӭ 1114 – Ngѭӡi thuê lại chỉ chịu trách nhiệm với với mӭc giá tiền thuê 
lại, nhѭng nӃu có trҧ trӭѫc cho ngѭӡi thuê chính thì việc trҧ trѭớc này không đӕi 
kháng đѭӧc với ngѭӡi chӫ, trừ phi có khӃ ѭớc nhật ký chắc chắn hay tөc lệ địa 
phѭѫng buộc phҧi trҧ trѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1115 – NӃu giữa ngѭӡi chӫ và ngѭӡi thuê có làm bҧn kê khai hiện 
trạng, ngѭӡi thuê phҧi trҧ lại bҩt động sҧn theo tình trạng ҩy, trừ những cái gì đã 
bị tiêu hӫy, hѭ hại vì quá cũ hay vì trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng. 
ĐiӅu thӭ 1116 – NӃu hai bên không làm bҧn kê khai hiện trạng ngѭӡi thuê phҧi 
coi nhѭ đã nhận đѭӧc bҩt động sҧn trong tình trạng tӕt và phҧi hòan lại nhѭ vậy, 
trừ phi có bằng chӭng trái lại. 
ĐiӅu thѭ1117 – Ngѭӡi thuê có quyền tùy ý trồng trọt hay xây cҩt ӣ nѫi thuê, 
nhѭng hӃt hạn thuê phҧi lập lại tình trạng cũ, ngoại trừ trѭӡng hӧp ngѭӡi chӫ 
muӕn giữ những cây cӕi đã trồng trọt, những kiӃn trúc đã xây dựng thoe điều 394 
bộ luật này. 
ĐiӅu thӭ 1118 – Ngѭӡi thuê phҧi chịu trách nhiệm về những hѭ hại, tiêu thҩt xẩy 
ra trong thӡi gian hѭӣng dөng cӫa mình, cӫa ngѭӡi thuê lại, và ngѭӡi thө hѭӣng 
khӃ ѭớc thuê mѭớn, trừ phi chӭng tӓ đѭӧc rằng không phҧi cӫa họ gây ra. 
Tuy nhiên, nӃu việc thuê lại hay nhѭӧng lại đã đѭӧc ngѭӡi chӫ chҩp nhận mặc 
nhiên hay minh thị, thì chỉ riêng ngѭӡi thuê lại, ngѭӡi thө nhựong phҧi chịu trách 
nhiệm. 
ĐiӅu thӭ 1119 – Ngѭӡi thuê phҧi chịu trách nhiệm về hӓa hoạn, trừ phi chӭng tӓ 
đѭӧc rằng hӓa hoạn xẩy ra vì một duyên cớ ngẫu nhiên, một trѭӡng hӧp bҩt khҧ 
kháng, vì kiӃn trúc có khuyӃt điểm, hay vì lửa cháy ӣ nhà bên cạnh lan sang. 
ĐiӅu thӭ 1120 – NӃu có nhiều ngѭӡi cùng thuê những phần riêng biêt trong bҩt 
động sҧn, tҩt cҧ phҧi chịu trách nhiệm về hӓa hoạn tùy theo giá trị thuê mѭớn cӫa 
phần nhà mình chiӃm ngự. 
Nhѭng nӃu chӭng tӓ đѭӧc rằng hӓa hoạn đã phát khӣi từ nѫi ӣ cӫa một ngѭӡi 
trong bọn, thì chỉ ngѭӡi này phҧi chịu trách nhiệm. 
NӃu một sӕ ngѭӡi thuê chӭng tӓ đѭӧc rằng hӓa hoạn không thể đã phát khӣi từ 
nѫi thuê cӫa họ, thì chỉ riêng những ngѭӡi này không phҧi chịu trách nhiệm. 
ĐiӅu thӭ 1121 – Ngѭӡi thuê phҧi đài thọ sӣ phí những việc sửa chữa thông 
thѭӡng, trừ phi vì tình trạng quá cũ hay vì trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng mà phҧi sửa 
chũa thì không kể. 
ĐiӅu thӭ 1122 – Ngѭӡi thuê phҧi trҧ tiền thuê vào thӡi kỳ đã định trong khӃ ѭớc, 
hoặc theo thông lệ địa phѭѫng. NӃu không có giao ѭớc hay thông lệ rõ ràng, sӁ 
đѭӧc trҧ sau khi mỗi kỳ đáo hạn, chӭ không phҧi trҧ trѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1123 – Tùy theo sự giao ѭớc giữa hai bên, có thể ngѭӡi thuê phҧi mang 
tiền thuê đӃn nhà ngѭӡi chӫ để trҧ, hay ngѭӡi chӫ phҧi đӃn nhà ngѭӡi thuê để đòi. 
NӃu không có giao ѭớc rõ ràng, ngѭӡi thuê chỉ phҧi trҧ khi nào ngѭӡi chӫ đӃn 
đòi. 
ĐiӅu thӭ 1124 – Về thuӃ thổ trách và các thӭ thuӃ đҧm phө ngѭӡi chӫ phҧi trҧ, 
trừ phi có giao ѭớc trái lại. 

3.- Chấm dứt khế ước thuê mướn 
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ĐiӅu thӭ 1125 – KhӃ ѭớc có hạn định đѭѫng nhiên hӃt hiệu lực khi mãn hạn, 
không cần phҧi báo thôi. 
Tuy nhiên, nӃu sau khi hӃt hạn, ngѭӡi thuê vẫn ӣ yên tại chỗ, không có sự phҧn 
kháng cӫa ngѭӡi chӫ, khӃ ѭớc đѭӧc đѭѫng nhiên tái tөc theo những điều kiện cũ, 
ngoại trừ về thӡi hạn: ngѭӡi thuê có thể bị trөc xuҩt, nhѭng đã phҧi bị tӕng cѭ hӧp 
lệ theo điều 1128 dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 1126 – KhӃ ѭớc thuê mѭớn bҩt động sҧn không bị tiêu hӫy, mặc dầu 
ngѭӡi chӫ hay ngѭӡi thuê mệnh một. 
ĐiӅu thӭ 1127 - NӃu bҩt động sҧn ngẫu nhiên bị tiêu hӫy hòan toàn, khӃ ѭớc sӁ 
đѭѫng nhiên chҩm dӭt. NӃu chỉ tiêu hӫy có một phần ngѭӡi thuê có quyền tùy ý 
xin giҧm bớt tiền thuê hay tiêu hӫy khӃ ѭớc. 
Nhѭng trong cҧ hai trѭӡng hӧp, ngѭӡi thuê không thể đѭӧc bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1128 – NӃu khӃ ѭớc không hạn định về thӡi gian, mỗi bên đều có quyền 
chҩm dӭt bҩt cӭ lúc nào, nhѭng phҧi báo cho bên kia biӃt trѭớc ba tháng, không 
phân biệt việc thuê mѭớn có tác dөng thѭѫng mại hay cѭ trú. 
NӃu là đҩt thuê trӕng ӣ thành thị hay ӣ thôn quê, thӡi hạn báo thôi sӁ là sáu tháng. 
NӃu là nông trại, vѭӡn đҩt có canh tác sinh lӧi, sӁ sử dөng điều 1130 dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 1129 – KhӃ ѭớc thuê mѭớn có thể bị tiêu hӫy, nӃu ngѭӡi chӫ hay ngѭӡi 
thuê khiӃm khuyӃt nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 1130 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi chӫ đọan mại bҩt động sҧn, ngѭӡi thuê 
không thể bị ngѭӡi mua trөc xuҩt; 
1) NӃu có một khӃ ѭớc trên ba năm đã đăng ký vào địa bộ; 
2) Hoặc có một khӃ ѭớc dѭới ba năm nhѭng chѭa mãn hạn và có nhật ký chắc 
chắn, trừ khi trong khӃ ѭớc thuê mѭớn đã dự liệu rằng ngѭӡi thuê có thể bị trөc 
xuҩt nӃu ngѭӡi chӫ bán bҩt động sҧn mặc dầu lúc bán khӃ ѭớc chѭa mãn hạn. 
Ngѭӡi mua có thể xin trөc xuҩt ngѭӡi thuê, nӃu khӃ ѭớc không có nhật ký chắc 
chắn. 
ĐiӅu thӭ 1131 – Ngѭӡi mua thuc bҩt động sҧn mà chѭa thành sӣ hữu chӫ thiệt 
thọ vì chѭa hӃt hạn chuộc, chѭa có quyền xin trөc xuҩt ngѭӡi thuê. 

ĐiӅu thӭ 1132 – Vẫn đѭѫc giữ lại các qui chӃ đặc biệt nhѭ dө sӕ 4 ngày 2-4-
1953, dө sӕ 17 ngày 3-6-1853 cùng các văn kiện liên thuộc. 

 

PHӨ TIӂT II 
Điều lệ riêng cho việc thuê mѭớn nông trại, 

Vѭӡn đҩt canh tác ӣ nông thôn 
ĐiӅu thӭ 1133 – Bộ luật này chỉ quy định việc thuê mѭớn thѭӡng luật, không 
thay đổi gì về quy chӃ tá điền ҩn định do dө sӕ 20 ngày 4-6-1953 và sӕ 2 ngày 8-
1-1955, cùng các văn kiện bổ túc phө thuộc. 
ĐiӅu thӭ 1134 – NӃu ngѭӡi thuê nông trại bӓ hoang không trồng trọt, hay đem 
dùng vào một việc khác, hay không thi hành các điều khoҧn ѭớc định do đó gây 
thiệt hại cho ngѭӡi chӫ, ngѭӡi này có thê xin tiêu hӫy khӃ ѭớc 
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ĐiӅu thӭ 1135 – Ngѭӡi thuê phҧi báo cho ngѭӡi chӫ biӃt về mọi xâm lҩn cӫa 
ngѭӡi đệ tam, nӃu không sӁ phҧi bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1136 – Trong trѭӡng hӧp tҩt cҧ hoa lӧi hay ít ra là phần nửa bị mҩt vì 
một duyên cớ ngẫu nhiên hay vì trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng, ngѭӡi thuê có thể xin 
giҧm bӡt tiền thuê. 
ĐiӅu thӭ 1137 – Ngѭӡi chӫ cho thuê cҧ súc vật sӁ đѭӧc chia một nửa sӕ súc vật 
sinh sҧn, nhѭng cũng phҧi chịu một nửa về sự thҩt thác xẩy ra không vì lỗi cӫa 
ngѭӡi thuê, trừ phi có giao ѭớc trái lại. 
Ngѭӡi chӫ chỉ đѭӧc chia sӕ súc vật sinh sҧn còn lại sau khi sӕ súc vật bị chӃt đã 
đѭӧc thay thӃ bằng súc vật mới sinh. 
ĐiӅu thӭ 1138 – KhӃ ѭớc thuê mѭớn nông trại, vѭӡn đҩt canh tác ӣ thôn quê, nӃu 
không ҩn định thӡi gian, sӁ có hiệu lực tӕi thiểu là một năm. 
NӃu hӃt hạn ҩy, ngѭӡi thuê vẫn tiӃp tөc chiӃm cӭ, không có sự phҧn kháng cӫa 
ngѭӡi chӫ, khӃ ѭớc đѭӧc coi nhѭ tái tөc thêm một năm nữa. 

 

PHӨ TIӂT III 
Thuê mѭớn động sҧn 

ĐiӅu thӭ 1139 – Việc thuê mѭớn động sҧn cũng theo những nguyên tắc đã quy 
định ӣ trên cho việc thuê mѭớn bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 1140 – Ngѭӡi thuê mѭớn súc vật phҧi chịu trách nhiệm về mọi sự thҩt 
thác xẩy ra trong thӡi gian thuê mѭớn, trừ phi có giao ѭớc trái lại hay chӭng minh 
đѭӧc rằng nguyên nhân cӫa sự thҩt thác đã có sẵn từ trѭớc khi thuê hoặc sự thҩt 
thác là do thӃ bҩt khҧ kháng. 
NӃu trong thӡi cho thuê con vật có sinh sҧn, ngѭӡi chӫ đѭӧc hѭӣng những con vật 
mới sinh. 
ĐiӅu thӭ 1141 – Ngѭӡi thuê ghe thuyền cũng phҧi chịu trách nhiệm nhѭ trên, nӃu 
thuyền bị mҩt, bị đắm. 
Ngѭӡi thuê dөng cө kỹ nghệ cũng phҧi chịu trách nhiệm nhѭ trên về mọi sự hѭ 
hại, phҧi giữ gìn dөng cө trong tình trạng tӕt và phҧi làm mọi việc tu sửa cần thiӃt. 
ĐiӅu thӭ 1142 – Thuê mѭớn động sҧn mà không có giҩy tӡ thì chỉ đѭӧc coi nhѭ 
thӓa thuận trong thӡi hạn một năm là cùng. 

T  I  ӂ  T   III 
Thuê mѭớn công tác 

ĐiӅu thӭ 1143 – Ngѭӡi làm khóan có nghĩa vө làm công việc đúng nhѭ đã định 
trong khӃ ѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1144 – NӃu công việc không làm đúng khӃ ѭớc, ngѭӡi thuê có thể từ 
chӕi tiӃp nhận, hoặc bắt sửa đổi lại cho đúng, hoặc tiӃp nhận nhѭng giҧm bớt tiền 
đã định. 
ĐiӅu thӭ 1145 – NӃu công việc không làm xong nhѭ trong thӡi gian đã ѭớc định, 
khӃ ѭớc có thể bị tiêu hӫy và ngѭӡi làm khoán còn phҧi bồi thѭӡng thiệt hại, 
nhѭng khӓi phҧi bồi thѭӡng nӃu sự chậm trễ là do một duyên cớ ngẫu nhiên hay 
một trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng. 
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ĐiӅu thӭ 1146 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi làm khóan tự cung cҩp cҧ vật liệu, 
ngѭӡi này phҧi chịu trách nhiệm nӃu đồ vật bị tiêu hӫy hay hѭ hao không có là vì 
duyên cớ gì trѭớc khi giao, trừ phi ngѭӡi thuê làm bị đӕc thúc để tiӃp nậhn đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1147 – Trong trѭӡng hӧp ngѭӡi thuê làm cung cҩp vật liệu, ngѭӡi làm 
khóan chỉ phҧi chịu trách nhiệm nӃu chính mình có lầm lỗi làm cho đồ vật bị tiêu 
hӫy hay hѭ hao. 
ĐiӅu thӭ 1148 – Trong trѭӡng hӧp đồ vật bị tiêu hӫy hay hѭ hao dù không phҧi 
vì lỗi cӫa ngѭӡi thầu, ngѭӡi này cũng không đѭӧc tiền công, nӃu ngѭӡi thuê làm 
chѭa tiӃp nhận, trừ phi đồ vật bị tiêu hӫy hay hѭ hao vì ngѭӡi làm thuê đã cung 
cҩp vật liệu xҩu. 
ĐiӅu thӭ 1149 – NӃu một tòa nhà xây cát khóan bị sөp đổ, một phần hay tòan thể 
trong năm năm sau khi tiӃp nhận, vì xây cҩt có khuyӃt điểm hay vì đҩt lún, ngѭӡi 
thầu và kiӃn trúc sѭ đều có trách nhiệm, ngoại trừ quyền khiӃu tӕ cӫa ngѭӡi này 
đӕi với ngѭӡi kia. 

ĐiӅu thӭ 1150 – Ngѭӡi thầu hay kiӃn trúc sѭ nhận xây cҩt một tòa nhà theo một 
họa đồ đã thӓa thuận với chӫ đҩt không đѭӧc viện lӁ nhân công, vật liệu lên giá 
hay có thay đổi, xây cҩt thêm để đòi tăng tiền công theo thӡi giá nhân công và vật 
liệu hay thӓa thuận về mọi sự thay đổi, xây cҩt thêm, vào họa đồ theo một giá ҩn 
định. 
ĐiӅu thӭ 1151 – Ngѭӡi thuê làm khoán lúc nào cũng có thể hӫy bӓ khӃ ѭớc trѭớc 
khi công việc hoàn tҩt, với điều kiện phҧi đền bồi cho ngѭӡi thầu mọi khoҧn chi 
tiêu, phҧi trҧ công và giá tiền về phần đã làm rồi, cùng tiền lӧi bị thҩt thâu trong 
công tác thầu. 
ĐiӅu thӭ 1152 – Trong sự tѭѫng quan với ngѭӡi thuê khoán, ngѭӡi lãnh khoán 
phҧi chịu trách nhiệm về những kẻ do mình dùng để làm việc, kể cҧ ngѭӡi thầu lại 
và cai thầu đã lập ѭớc với mình. 
ĐiӅu thӭ 1153 – Ngѭӡi thuê làm đã trҧ tiền công tӭc đã thuận nhận công việc cӫa 
ngѭӡi lãnh khóan. 

ĐiӅu thӭ 1154 – NӃu sau khi ngѭӡi thuê đã thuận nhận và trҧ tiền lại phát lộ 
những sự hѭ hӓng hay khuyӃt điểm trong công việc, ngѭӡi thuê làm có thể đòi lại 
một phần tiền, tùy theo sự quan trọng cӫa những khuyӃt điểm, nhѭng chỉ trong 
hạn một năm kể từ ngày thuận nhận, ngoại trừ trừѫng hӧp đã định ӣ điều 1149. 
ĐiӅu thӭ 1155 – KhӃ ѭớc thuê khoán bị tiêu hӫy, nӃu ngѭӡi lãnh khóan mệnh 
một, nhѭng ngѭӡi thuê pbҧi trҧ tiền các công tác đã làm với giá tiền các vật liệu 
đã mua sắm, nӃu các công tác và các vật liệu ҩy có lӧi cho mình. 

CHѬѪNG THӬ V 

Nói vӅ các khӃ ѭӟc vay mѭӧn 
ĐiӅu thӭ 1156 – Có hai loại khӃ ѭớc vay mѭӧn: 
1) Vay mѭӧn vật không bị tiêu thҩt vì sự hành dөng: đó là khӃ ѭớc mѭӧn dùng; 
2) Vay mѭӧn vật nӃu đã dùng sӁ không còn nữa: đó là khӃ ѭớc vay nӧ. 

TIӂT   I 
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Nói về sự mѭӧn dùng 
ĐiӅu thӭ 1157 – KhӃ ѭớc mѭӧn dùng là một khӃ ѭớc do đó một bên đѭѫng sự 
giao cho bên kia một vật để dùng, với nghĩa vө phҧi hoàn lại sau khi đã dùng 
xong. 

ĐiӅu thӭ 1158 – KhӃ ѭớc mѭӧn dùng là một khӃ ѭớc vô thừong. 
ĐiӅu thӭ 1169 – Ngѭӡi cho mѭӧn vẫn là sӣ hữu chӫ vật cho mѭӧn. 
ĐiӅu thӭ 1160 - Tҩt cҧ những vật đem giao dịch đѭӧc, nӃu là vật không bị tiêu 
thҩt, đều có thể là sӣ vật cho khӃ ѭớc mѭӧn dùng. 
ĐiӅu thӭ 1161 – Những điều am kӃt trong khӃ ѭớc mѭӧn dùng có hiệu lực ràng 
buộc thừa kӃ cӫa ngѭӡi mѭӧn cũng nhѭ thừa kӃ cӫa ngѭӡi cho mѭӧn. 
Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi chӫ chỉ muӕn cho riêng một ngѭӡi mѭӧn, thì thừa kӃ cӫa 
ngѭӡi này không đѭӧc tiӃp tөc hѭӣng dөng vật cho mѭӧn. 

PHӨ TIӂT  I 
Nói về nghĩa vө cӫa ngѭӡi mѭӧn 

ĐiӅu thӭ 1162 – Ngѭӡi mѭӧn phҧi giữ gìn vật cẩn trọng và chỉ đѭӧc dùng theo 
tác dөng cӫa vật cho mѭӧn và trong thӡi gian ѭớc định; nӃu làm trái, có thể phҧi 
bồi thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1163 – NӃu đѭӧc đem dùng vào một tác dөng khác, hay dùng ngoài thӡi 
gian ѭớc định ngѭӡi mѭӧn phҧi bồi thѭӡng, dù là tiêu thҩt vì một trѭӡng hӧp 
ngẫu nhiên hay bҩt khҧ kháng. 
ĐiӅu thӭ 1164 – NӃu vật đã đѭӧc trị giá khi cho mѭӧn thì ngѭӡi mѭӧn phҧi chịu 
trách nhiệm về sự tiêu thҩt, dầu là tiêu thҩt vì trѭӡng hӧp ngẫu nhiên hay bҩt khҧ 
kháng, trừ phi có giao ѭớc trái lại. 
ĐiӅu thӭ 1165 – NӃu vật bị hѭ hại, hao mòn chỉ vì đem dùng theo tác dөng, 
ngѭӡi mѭӧn không phҧi đền bù sự hѭ hại, hao mòn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1166 – Ngѭӡi mѭӧn không có quyền giữ lại để trừ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1167 – Ngѭӡi không đѭӧc bồi hoàn về những phí tổn đã xuҩt ra để dùng 
đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1168 – NӃu có nhiều ngѭӡi cùng mѭӧn chung một đồ vật, tҩt cҧ phҧi 
chịu trách nhiệm liên đới đӕi với ngѭӡi chӫ. 

 

PHӨ TIӂT  II 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi cho mѭӧn 

ĐiӅu thӭ 1169 – Ngѭӡi chӫ chỉ có thể lҩy lại đồ vật sau khi hӃt hạn đã thuận nhận 
cho mѭӧn, hay nӃu không có giao ѭớc về thӡi hạn, sau khi đồ vật đã đѭӧc dùng 
xong vào chӫ đích cӫa việc cho mѭӧn. 
ĐiӅu thӭ 1170 – Tuy nhiên, nӃu trѭớc khi ҩy, ngѭӡi chӫ bҩt thần cần dùng đӃn đồ 
vật, tòa án có thể, tùy trѭӡng hӧp, buộc ngѭӡi mѭӧn phҧi giao trҧ. 
ĐiӅu thӭ 1171 – NӃu trong thӡi gian mѭӧn dùng, để giữ cho vật đѭӧc toàn vẹn, 
ngѭӡi mѭӧn phҧi xuҩt ra một món chi tiêu bҩt thѭӡng, cần thiӃt, không cần báo 
cho ngѭӡi chӫ, ngѭӡi này sӁ phҧi hoàn lại phí tổn ҩy cho ngѭӡi mѭӧn. 
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ĐiӅu thӭ 1172 – Ngѭӡi chӫ phҧi chịu trách nhiệm, nӃu biӃt là đồ vật có tỷ tích có 
thể gây thiệt hại cho ngѭӡi mѭӧn, mà không nói trѭớc cho ngѭӡi mѭӧn biӃt rõ 
tình trạng ҩy. 
  

TIӂT   II 
Nói về sự vay mѭӧn 

  

PHӨ TIӂT  I 
Nói về bҧn chҩt khӃ ѭớc vay nӧ 

ĐiӅu thӭ 1173 – KhӃ ѭớc vay nӧ là một khӃ ѭớc trong đó, một bên đѭѫng sự giao 
cho bên kia một sӕ đồ vật sӁ bị tiêu thҩt do sự tiêu thө, ngѭӡi vay khi tới hạn sӁ 
phҧi hòan lại đúng sӕ lѭӧng, cùng loại, cùng hàng nhѭ đồ vật đã vay, mặc dầu đồ 
vật ҩy tăng hay sөt giá. 
ĐiӅu thӭ 1174 – Ngѭӡi vay thành sӣ hữu chӫ vật đã vay, và nӃu vật bị tiêu thҩt, 
không cӭ vì duyên cớ gì, ngѭӡi vay vẫn có bổn phận hoàn trҧ. 
ĐiӅu thӭ 1175 – NӃu vì trѭӡng hӧp ngẫu nhiên hay bҩt khҧ kháng, ngѭӡi vay 
không thể trҧ lại đѭӧc vật cùng loại đã vay, tòa án có thể cho một ân hạn nӃu sự 
cҧn trӣ chỉ có tính cách tạm thӡi, hoặc cho đѭӧc trҧ một sồ tiền tѭѫng đѭѫng thay 
cho đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1176 – Ngѭӡi vay tiền có nghĩa vө phҧi trҧ đúng sӕ tiền đѭӧc ghi trong 
khӃ ѭớc, mặc dầu tiền tăng giá hay sөt giá. 
ĐiӅu thӭ 1177 – NӃu vay thực phẩm hay vàng bạc bằng thӓi, nên, ngѭӡi vay phҧi 
trҧ đúng sӕ lѭӧng, và cùng hạng, không hѫn không kém, mặc dầu thӡi giá có thay 
đổi. 
  

PHӨ TIӂT  II 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi cho vay 

ĐiӅu thӭ 1178 – Ngѭӡi cho vay không có quyền đòi lại trѭớc khi đӃn hạn đã định 
cho ngѭӡi vay phҧi trҧ. NӃu không có thӡi hạn nào đѭӧc ҩn định cho sự trҧ nӧ, 
tòa án sӁ ҩn định tùy theo trѭӡng hӧp. 
NӃu hai bên chỉ ѭớc hẹn rằng ngѭӡi vay có thể trҧ khi nào trҧ đѭӧc, tòa án sӁ tùy 
theo tình tiӃt mà định một hạn cho ngừoi vay. 
ĐiӅu thӭ 1179 – Điều 1172 về việc mѭӧn dùng đѭӧc áp dөng cho việc vay nӧ. 
  

PHӨ TIӂT III 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi vay 

ĐiӅu thӭ 1180 – ĐӃn hạn đã định, ngѭӡi vay phҧi trҧ lại đồ vật cùng sӕ lѭӧng và 
cùng hạng nhѭ đã vay. 
ĐiӅu thӭ 1181 – Gặp trѭӡng hӧp không thể kiӃm đѭӧc đồ vật cùng lọai để trҧ lại, 
ngѭӡi vay phҧi hoàn lại bằng tiền, theo giá trị vào lúc phҧi trҧ và ӣ nѫi phҧi trҧ. 
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NӃu không có thӡi hạn nào và nѫi nào đѭӧc ҩn định cho việc trҧ nӧ, sӁ căn cӭ vào 
lúc vay và nѫi vay để trị giá. 
ĐiӅu thӭ 1182 – NӃu không có ѭớc định nѫi trҧ nӧ, ngѭӡi vay phҧi trҧ nѫi cѭ sӣ 
hay trú quán cӫa trái chӫ. 
ĐiӅu thӭ 1183 – NӃu đӃn hạn, ngѭӡi vay không trҧ sӁ phҧi chịu tiền lãi kể từ 
ngày bị đӕc thúc hay bị kiện. 
  

TIӂT   III 
Nói về sự vay lãi 

ĐiӅu thӭ 1184 – Trong việc vay nӧ tiền bạc, thực phẩm hay bҩt cӭ động sҧn nào 
khác, hai bên có thể định một sӕ tiền lãi cho ngѭӡi chӫ nӧ đѭӧc hѭӣng. 
ĐiӅu thӭ 1185 – Chӫ nӧ chỉ có thể đòi tiền lãi nӃu đã có ѭớc định rằng nӧ sinh 
lãi. 

NӃu văn tự chỉ nói rằng ngѭӡi vay phҧi trҧ lãi mà không định rõ lӧi xuҩt, thì 
ngѭӡi vay chỉ phҧi trҧ theo lӧi xuҩt pháp định. 
Ngѭӡi vay đã tự ý trҧ lãi mặc dầu khӃ ѭớc không bắt buộc sӁ không đòi lại đѭӧc 
sӕ lãi đã trҧ trong giới hạn pháp định, cũng không khҩu trừ đѭӧc sӕ lãi ҩy vào tiền 
vӕn. 
ĐiӅu thӭ 1186 – Lӧi xuҩt pháp định cho việc vay nӧ dân sự cũng nhѭ thѭѫng sự 
sӁ do một bҧn văn riêng biệt qui định. 
ĐiӅu thӭ 1187 – Lӧi xuҩt ѭớc định về nӧ dân sự và thѭѫng sự cũng sӁ đѭӧc qui 
định nhѭ nói ӣ điều trên. 
ĐiӅu thӭ 1188 – Lӧi xuҩt dân sự nӃu ҩn định quá 12% và lӧi xuҩt thѭѫng sự nӃu 
ҩn định quá 24% sӁ phҧi rút xúông cho bằng mӭc ҩy và sӕ lãi trҧ thừa sӁ đѭӧc 
hoàn lại hoặc khҩu trừ vào tiền vӕn. 
ĐiӅu thӭ 1189 – NӃu chӫ nӧ lҩy lãi bҩt hӧp pháp và giҩu giӃm sự trạng ҩy bằng 
cách viӃt tăng sӕ vӕn trong văn tự, hoặc bằng cách nào khác, sӕ lãi ҩy không phҧi 
trҧ: nӃu trái hộ đã trҧ rồi, có thể đòi lại hoặc trừ vào tiền vӕn, chѭa kể chӫ nӧ có 
thể bị truy tô về tội cho vay nặng lãi. 
ĐiӅu thӭ 1190 – Lӧi ích ѭớc định phҧi có giҩy tӡ chӭng tӓ. 
ĐiӅu thӭ 1191 – Chӫ nӧ đã biên nhận tiền vӕn mà không dành quyền về tiền lãi 
phҧi coi nhѭ đã đѭӧc trҧ lãi rồi, không cӭ vӕn, lãi phҧi trҧ là tiền bạc hay là thực 
phẩm. 
ĐiӅu thӭ 1192 – Tiền lãi diên kỳ phҧi trҧ theo điều kiện đҧ định trong khӃ ѭớc kể 
từ ngày món nӧ đáo hạn cho đӃn ngày trҧ hӃt nӧ; hay từ ngày trái hộ bị kiện, bị 
đӕc thúc và theo lӧi xuҩt pháp định cho đӃn ngày trҧ hӃt nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1193 – Tiền lãi có thể lại sinh lãi, nhѭng phҧi là tiền đã lѭu động trong 
một năm không trҧ và phҧi đã có giao ѭớc rõ ràng nhѭ thӃ. 
ĐiӅu thӭ 1194 – Sӕ lãi, không cӭ bằng tiền bạc hay bằng thực phẩm, bị tiêu diệt 
thӡi hiệu sau năm năm kê từ ngày đáo hạn. 

CHѬѪNG THӬ VI 
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Nói vӅ sự ký thác và cung thác 
ĐiӅu thӭ 1195 – Ký thác là một khӃ ѭớc trong đó một ngѭӡi nhận lãnh một vật gì 
cӫa ngѭӡi khác với nghĩa vө phҧi gìn giữ và hoàn lại chính đồ vật ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1196 – Sự ký thác chỉ hoàn tҩt khi nào đồ vật đã giao cho ngѭӡi thө ký. 
ĐiӅu thӭ 1197 – Sự ký thác có hai loại: ký thác thực sự và cung thác. 

TIӂT   I 

Sự ký thác thực sự 
ĐiӅu thӭ 1198 – Sự ký thác là một khӃ ѭớc vô thѭӡng và chỉ động sҧn có thể là 
sӣ vật cӫa sự ký thác. 

ĐiӅu thӭ 1199 – Khi ngѭӡi chӫ tự ý đem gửi vật cho một ngѭӡi khác giữ hộ thì 
đó là sự tự ý ký thác. 
NӃu hoàn cҧnh bó buộc ký thác thì đó là sự cѭỡng bách ký thác. 

1- Sự tỏ ý ký thác 
ĐiӅu thӭ 1200 – Trong sự tự ý ký thác, ngѭӡi chӫ tự mình chọn ngѭӡi thө ký,  và 
thӡi gian, địa điểm cho sự ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1201 – Không riêng ngѭӡi sӣ hữu chӫ mà ngѭӡi nào có lӧi cho sự giữ 
gìn bҧo toàn một đồ vật đều có thể đem vật ҩy ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1202 – Sự ký thác chỉ có thể thành lập giữa các ngѭӡi có đӫ năng cách 
pháp lý để lập ѭớc, ngoại trừ sự áp dөng điều 1203 dѭới đây. 
ĐiӅu thӭ 1203 – NӃu đồ vật đѭӧc một ngѭӡi vô năng cách giao cho một ngѭӡi có 
đӫ năng cách để giữ hô, ngѭӡi này phҧi chịu tҩt cҧ nghĩa vө cӫa ngѭӡi thө ký. 
NӃu ngѭӧc lại, đồ vật đѭӧc một ngѭӡi có năng cách giao cho một ngѭӡi vô năng 
cách, ngѭӡi giao chỉ truy hoàn đѭӧc đồ vật khi nào đồ vật còn do ngѭӡi vô năng 
cách giữ, hay chỉ đòi đѭӧc bồi hoàn đӃn mӭc độ mà sự ký thác đã làm lӧi cho 
ngѭӡi vô năng cách. 
ĐiӅu thӭ 1204 – Ngѭӡi thө ký phҧi giữ gìn bҧo toàn đồ vật nhѭ cӫa chính mình. 
ĐiӅu thӭ 1205 – Tuy nhiên, trách nhiệm cӫa ngѭӡi thө ký sӁ phҧi xét định chặt 
chӁ hѫn: 
1) NӃu chính ngѭӡi ҩy đã tự mình xin nhận việc ký thác; 
2) Hay nӃu đặc biệt ngѭӡi ҩy có đѭӧc trҧ tiền công; 
3) Hay nӃu sự ký thác chỉ có lӧi riêng cho ngѭӡi thѭ ký; 
4) Hay nӃu hai bên đã giao ѭớc là ngѭӡi ký thác phҧi chịu trách nhiệm về tҩt cҧ 
mọi sự lầm lỗi bҩt phân lớn nhӓ. 
ĐiӅu thӭ 1206 – Ngѭӡi thө ký không phҧi chịu trách nhiệm về những tai nạn xẩy 
ra vì trѭӡng hӧp bҩt khҧ kháng, trừ phi, trѭớc đây, đã bị đӕc thúc phҧi hoàn lại đồ 
vật. 
ĐiӅu thӭ 1207 – Ngѭӡi thө ký không đѭӧc dùng đồ vật vào việc riêng cӫa mình 
nӃu không đѭӧc ngѭӡi chӫ cho phép mặc nhiên hay minh thị. 
ĐiӅu thӭ 1208 – NӃu đồ vật đѭa giữ đựng kín trong bao, trong thùng, ngѭӡi thө 
ký không đѭӧc mӣ những bao thùng ҩy. 
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ĐiӅu thӭ 1209 – Đồ vật đѭa giữ nhѭ thӃ nào, ngѭӡi thө ký phҧi trҧ y nguyên nhѭ 
vậy. 
ĐiӅu thӭ 1210 – Ngѭӡi chӫ phҧi chịu những sự hѭ hao không do ngѭӡi thө ký 
gây ra. Ngѭӡi này chỉ phҧi trҧ lại đồ vật theo tình trạng lúc giao hòan. 
ĐiӅu thӭ 1211 – NӃu đồ vật bị tѭớc đoạt vì một nguyên nhân bҩt khҧ kháng, mà 
ngѭӡi thө ký có nhận đѭӧc một sӕ tiền hay một vật gì khác thay thӃ, ngѭӡi thө ký 
phҧi đem sӕ tiền hay đồ vật ҩy giao lại cho ngѭӡi ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1212 - NӃu thừa kӃ cӫa ngѭӡi thө ký, vì không biӃt, ngay tình đem bán 
mҩt đồ vật ký thác thì chỉ phҧi trҧ lại giá tiền, nӃu ngѭӡi mua chѭa trҧ tiền, ngѭӡi 
ký thác có thể kiện thẳng ngѭӡi này để đòi giá tiền ҩy 

ĐiӅu thӭ 1213 – NӃu vật ký thác có sinh hoa lӧi, ngѭӡi thө ký phҧi hoàn lại cho 
ngѭӡi ký thác; tuy nhiên, về tiền bạc ký thác, ngѭӡi thө ký không phҧi trҧ lãi; nӃu 
đã bị đӕc thúc sӁ chỉ phҧi trҧ tiền lӡi từ ngày đӕc thúc. 
ĐiӅu thӭ 1214 – Ngѭӡi thө ký phҧi trҧ vật ký thác cho ngѭӡi đã gửi, hay ngѭӡi 
nào đѭӧc ngѭӡi ta nhân danh ký gửi, hay cho ngѭӡi nào đã đѭӧc chỉ danh để thө 
lãnh đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1215 – Ngѭӡi thө ký không đѭӧc bó buộc ngѭӡi đã ký thác phҧi chӭng 
tӓ quyền sӣ hữu. 
ĐiӅu thӭ 1216 – Tuy nhiên nӃu ngѭӡi thө ký khám phá ra rằng đồ vật là đồ lҩy 
trộm và biӃt ai là sӣ hữu chӫ, thì phҧi báo cho ngѭӡi này biӃt và đӕc thúc phҧi đòi 
đồ vật trong một thӡi hạn phҧi chăng. Đӕc thúc này phҧi tӕng đạt cho ngѭӡi ký 
thác. 

NӃu có kiện tөng thì ngѭӡi thө ký sӁ giữ đồ vật cho đӃn khi có quyӃt định cӫa tòa 
án, hay đӃn khi có sự điều đình giữa ngѭӡi ký thác và  sӣ hữu chӫ. 
Quá thӡi hạn trong đӕc thúc làm theo đoạn nhҩt, nӃu sӣ hữu chӫ bị đӕc thúc 
không nhận lại đồ vật ký thác, ngѭӡi thө ký có quyền giao trҧ đồ vật cho ngѭӡi ký 
thác, và đѭӧc giҧi nhiệm  từ ngày giao hoàn thực sự. 
ĐiӅu thӭ 1217 – NӃu ngѭӡi ký thác mệnh một, đồ vật chỉ có thể trҧ cho thừa kӃ. 
NӃu có nhiều thừa kӃ, những ngѭӡi này phҧi thӓa thuận vӡi nhau để lҩy mỗi 
ngѭӡi một phần tài sҧn ký thác hoặc chỉ định một ngѭӡi trong bọn đѭӧc thө lãnh 
tài sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1218 – NӃu khӃ ѭớc ký thác có chỉ định một địa điểm để giao trҧ đồ vật, 
ngѭӡi thө ký phҧi mang đӃn nѫi để trҧ, nhѭng ngѭӡi ký thác phҧi chịu phí tổn 
chuyên chӣ. 
NӃu không có nѫi nào khác đѭӧc chỉ định, đồ vật sӁ đѭӧc giao trҧ ӣ ngay nѫi ký 
thác 

ĐiӅu thӭ 1219 – NӃu ngѭӡi ký thác đã đòi, ngѭӡi thө ký phҧi giao trҧ đồ vật ngay 
tӭc khắc, dẫu rằng khӃ ѭớc có ҩn định một thӡi hạn giao trҧ mà thӡi hạn ҩy chѭa 
tới; trừ phi, ngѭӡi thө ký đã đѭӧc tӕng đạt sai áp chӃ chỉ về đồ vật ký thác, hoặc 
một phҧn kháng hӧp lệ cҩm sự giao hòan hay xê dịch đồ vật ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1220 – Ngѭӡi ký thác phҧi hòan lại cho ngѭӡi thө ký những chi phí về 
sự giữ gìn bҧo toàn đồ vật và bồi thѭӡng mọi sự tổn hại do sự ký thác gây ra. 
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ĐiӅu thӭ 1221 – Ngѭӡi thө ký có quyền lѭu trì đô vật cho đӃn khi nào đѭӧc trҧ 
đӫ mọi phí khoҧn thuộc về sự ký thác. 
Tuy nhiên, nӃu ngѭӡi ký thác cho rằng ngѭӡi thө ký gia tăng quá đáng những phí 
khoҧn đồ vật ký thác, thì có thể yêu cầu tòa án khẩn cҩp truyền cho ngѭӡi thө ký 
giao trҧ tӭc khắc đồ vật, sau khi ngѭӡi ký thác cung thác một sӕ tiӃn phí khoҧn 
hӧp lý do tòa án khẩn cҩp tạm thӡi ѭớc lѭӧng, để chӡ đӧi chính vө đѭӧc giҧi 
quyӃt. 

2- Sự ký thác cưỡng bách 
ĐiӅu thӭ 1222 – Sự ký thác đѭӧc coi là vì tình thӃ cѭỡng bách khi nào vì gặp một 
tai nạn hiểm nghèo, bҩt thần mà ngѭӡi chӫ đồ vật phҧi đem gửi giữ hộ, để tránh 
cho đồ vật khӓi bị tiêu hӫy. 
ĐiӅu thӭ 1223 – Các điều khoҧn trên đây vì sự tự ý ký thác đều áp dөng cho sự 
cѭỡng bách ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1224 – Những ngѭӡi chӫ nhà trọ, chӫ khách sạn, chӫ tiệm ăn phҧi chịu 
trach nhiệm nhѭ ngѭӡi thө ký vầ hành trang, đồ vật cӫa khách hàng. Sự ký thác 
những hành trang, đồ vật này coi nhѭ một sự cѭỡng bách ký thác. 
ĐiӅu thӭ 1225 – Chӫ nhà trọ, chӫ khách sạn, chӫ tiệm ăn phҧi chịu trách nhiệm 
về việc trộm cắp, hѭ hại hành trang, đồ vật cӫa khách hàng, dù kẻ trộm hay kẻ 
làm hѭ hại là gia nhân, thừa sai, khách hàng hay ngѭӡi lạ ra vào nѫi đó. 
Tuy nhiên, trách nhiệm trên đây chỉ giới hạn đӃn 100.000$00 cho tiền bạc, hay đồ 
trang sӭc, đồ vật quí giá đã thực sự không giao tay cho ngѭӡi chӫ giữ hộ. 
ĐiӅu thӭ 1226 – Chӫ nhà trọ, chӫ khách sạn, chӫ tiệm ăn không phҧi chịu trách 
nhiệm về những vө trộm cѭớp có vũ khí. 

 

TIӂT   II 

Sự cung thác hay quyền trữ 
ĐiӅu thӭ 1227 – Sự cung thác có thể do hai bên đѭѫng sự thӓa thuận, đó là cung 
thác tѭѫng thuận;  hay do tòa án quyềt định: đó là  tѭ pháp cung thác. 
ĐiӅu thӭ 1228 – Khi nhiều ngѭӡi tự nhận là sӣ hữu chӫ hay cùng đòi chҩp hữu 
một đồ vật, họ có thể thӓa thuận giao đồ vật ҩy cho một ngѭӡi đệ tam coi giữ cho 
đӃn khi sự tranh chҩp đѭӧc giҧi quyӃt để ngѭӡi đệ tam trҧ cho ngѭӡi nào đѭӧc 
công nhận là có quyền. Sự ký thác vật tѭѫng tranh trong tay ngѭӡi đệ tam nhѭ 
vậy, là sự cung thác hay quyền trữ. 
ĐiӅu thӭ 1229 -  Sự cung thác có thể đѭӧc trҧ tiền công hay không có tiền công. 
ĐiӅu thӭ 1230 – Động sҧn cũng nhѭ bҩt động sҧn đều có quyền cung thác. 
ĐiӅu thӭ 1231 – Trѭớc khi sự tranh chҩp chҩm dӭt, cung thác viên chỉ có thể 
đѭӧc giҧi trừ nhiệm vө do sự thӓa thuận cӫa các đѭѫng sự hay nӃu có duyên cớ 
đѭӧc xét là chính đáng. 
ĐiӅu thӭ 1232 – Sự cung thác hay quyền trữ cũng có thể do tòa án quyӃt định, 
nӃu xét cần, nhҩt là: 
1) Về những động sҧn sai áp cӫa một trái hộ; 
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2) Về động sҧn hay bҩt động sҧn mà quyền sӣ hữu hay sự chҩp hữu bị tranh chҩp 
giữa nhiều ngѭӡi; 
3) Về những vật mà trái hộ đề nghị trҧ để đѭӧc giҧi thích. 
ĐiӅu thӭ 1233 – Cung thác viên nӃu còn đѭӧc giao nhiệm vө quҧn trị tài sҧn 
cung thác, phҧi thu hoạch lӧi ích nӃu có, để sau này thanh toán. 
ĐiӅu thӭ 1234 – Ngoài ra các điều khoҧn về sự ký thác đều áp dөng cho sự cung 
thác. 

CHѬѪNG THӬ VII 
Nói vӅ những khӃ ѭӟc bҩt trắc 

ĐiӅu thӭ 1235 – KhӃ ѭớc bҩt trắc là khӃ ѭớc song phѭѫng mà hậu quҧ - làm lӧi 
hay làm thiệt cho những ngѭӡi kӃt ѭớc – tùy thuộc vào một biӃn cӕ không chắc 
chắn. 
Bài bạc, đánh cuӧc (đánh cá) là những khӃ ѭớc bҩt trắc. 
ĐiӅu thӭ 1236 – Luật pháp không công nhận một tӕ quyền nào để dòi nӧ đánh 
bạc hay cá cѭӧc. 
ĐiӅu thӭ 1237 – Điều luật trên đây không áp dөng cho những trò chѫi luyện tập 
thể dөc, nhѭng tòa vẫn có thể bác đѫn nӃu món tiền đòi trong đѫn khӣi tӕ xét ra 
quá đáng. 
ĐiӅu thӭ 1238 – NӃu ngѭӡi thua trong các khӃ ѭớc bҩt trắc đã thuận ý trҧ tiền rồi 
thì không đѭӧc đòi lại, trừ phi, ngѭӡi thắng đã dùng mѭu chѭớc gian dӕi để thắng. 

CHѬѪNG THӬ VIII 
Nói vӅ khӃ ѭӟc ӫy quyӅn (hay ӫy thác) 

  

TIӂT   I 
Hình thӭc và tính chҩt cӫa khӃ ѭớc ӫy quyền 

ĐiӅu thӭ 1239 – Ӫy quyền là một khӃ ѭớc do đó một ngѭӡi trao quyền cho một 
ngѭӡi khác để nhan danh mình làm một hành vi gì. 
KhӃ ѭớc chỉ hoàn thành khi nào đѭӧc trao quyền đã thuận nhận. 

Ngѭӡi trao quyền gọi là ngѭӡi chӫ ӫy. 
Ngѭòi nhận quyền gọi là thө ӫy. 
ĐiӅu thӭ 1240 – Có thể ӫy nhiệm bằng văn thѭ hoặc khẩu ѭớc. 
Sự thuận nhận có thể mặc nhiên, khi ngѭӡi thө ӫy đã thi hành nhiệm vө đѭӧc ӫy 
thác. 

ĐiӅu thӭ 1241 -  Sự ӫy quyền có tính cách vô thѭӡng nhѭng hai bên có thể giao 
ѭớc trái lại. 
ĐiӅu thӭ 1242 – Sự ӫy quyền có thể đѭӧc đặc định tӭc là chỉ nhằm riêng một 
việc hay một sӕ công việc nhҩt định, hoặc tổng quát tӭc là bao gồm tҩt cҧ công 
việc cӫa ngѭӡi chӫ ӫy. 
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ĐiӅu thӭ 1243 – Sự ӫy quyền, nӃu đѭӧc ѭng thuận một cách đại cѭѫng, chỉ cho 
phép ngѭӡi thө ӫy làm những hành vi quҧn trị: muӕn đoạn mai, cầm cӕ hay làm 
hành vi gì thuộc về quyền tѭ hữu, ngѭӡi thө ӫy phҧi đѭӧc ӫy thác rõ rệt. 
ĐiӅu thӭ 1244 – Ngѭӡi thө ӫy không đѭӧc làm hành vi gì ngoài phạm vi sự ӫy 
quyền. 

TIӂT   II 
Nghĩa vө cӫa ngѭӡi thө ӫy 

ĐiӅu thӭ 1245 – Ngѭӡi thө ӫy, còn đѭӧc ӫy thác, phҧi thi hành nhiệm vө đã đѭӧc 
ӫy thác và phҧi chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xẩy ra vì những lỗi lầm trong sự 
thi hành đã đҧm nhiệm. Dầu bҩt thần ngѭӡi thө ӫy mệnh một, ngѭӡi thө ӫy vẫn 
phҧi tiӃp tөc thi hành nӃu sự thi hành không thể bӓ đӣ đѭӧc. 
ĐiӅu thӭ 1246 – Ngѭӡi thө ӫy không những phҧi chịu trách nhiệm về sự gian trá 
cӫa mình, mà còn phҧi chịu trách nhiệm cҧ về những lỗi lầm trong khi thi hành 
nhiệm vө. 
Tuy nhiên, trách nhiệm về những lỗi lầm cӫa ngѭӡi thө ӫy không đѭӧc thù lao sӁ 
đѭӧc xét định khoan hồng hѫn là đӕi với ngѭӡi thө ӫy có thù lao. 
ĐiӅu thӭ 1247 – Khi sự ӫy quyền đã chҩm dӭt, hay bҩt cӭ lúc nào, nӃu ngѭӡi chӫ 
ӫy yêu cầu, ngѭӡi thө ӫy phҧi tѭӡng trình về công việc đã làm. 
ĐiӅu thӭ 1248 – Ngѭӡi thө ӫy phҧi hoàn lại tҩt cҧ tiền bạc hay tài vật đã nhận 
thay cho ngѭӡi chӫ ӫy nhận sự ӫy quyền, nhѭng đѭӧc khҩu trừ đi những sӕ tiền 
chi phí về sự thi hành ӫy thác. 
ĐiӅu thӭ 1249 – Ngѭӡi thө ӫy tự tiện dùng tiền bạc cӫa ngѭӡi chӫ ӫy vào việc 
riêng cӫa mình, phҧi đѭѫng nhiên chịu tiền lӡi kể từ ngày dùng, chѭa kể phҧi bồi 
thѭӡng thiệt hại, nӃu có. 
ĐiӅu thӭ 1250 – NӃu nhӡ ngѭӡi khác thay thӃ mình, ngѭӡi thө ӫy phҧi chịu trách 
nhiệm về hành vi cӫa ngѭӡi này: 
1) NӃu giҩy tӡ không minh thị dự liệu rằng ngѭӡi ҩy đѭӧc nhӡ ngѭӡi khác thay 
thӃ; 
2) Và mặc dầu giҩy ӫy quyền có cho phép, nӃu ngѭӡi thө ӫy đã chọn một ngѭӡi 
hiển nhiên thiӃu khҧ năng hay vô tѭ sҧn để thay thӃ. 
Trong mọi trѭӡng hӧp, ngѭӡi chӫ ӫy đều có quyền trực tӕ ngѭӡi thay thӃ cho 
ngѭӡi thө ӫy. 
ĐiӅu thӭ 1251 – Khi nhiều ngѭӡi cùng đѭӧc ӫy quyền bằng một chӭng thѭ, họ 
chỉ chịu trách nhiệm liên đới nӃu giҩy ӫy quyền có nói rõ. 
ĐiӅu thӭ 1252 – Ngѭӡi thө ӫy không phҧi chịu trách nhệim bҧn thân đӕi với 
ngѭӡi đệ tam về những hành vi đã làm với ngѭӡi này nhân danh ngѭӡi chӫ ӫy, trừ 
phi ngѭӡi thө ӫy đã cam kӃt chịu trách nhiệm hay đã tự nhận là có quyền ӫy thác 
để hành động mà thực ra không có. 
NӃu sự khѭớc từ không có lý do cần thiӃt hay chính đáng và làm thiệt hại cho 
ngѭӡi chӫ ӫy, ngѭӡi thө ӫy phҧi bồi thѭӡng. 
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ĐìӅu thӭ 1253 – NӃu ngѭӡi thө ӫy không biӃt rằng ngѭӡi chӫ ӫy đã mệnh một 
mà cӭ tiӃp tөc công việc, những hành vi này đều hữu hiệu, nhѭng ngѭӡi thө ӫy 
phҧi chӭng tӓ rằng vào lúc đó, không biӃt rằng ngѭӡi chӫ ӫy đã mệnh một. 

 
CHѬѪNG THӬ IX 

KhӃ ѭӟc lұp hӝi 
TIӂT   I 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 1264 – KhӃ ѭớc lập hội là khӃ ѭớc theo đó hai hay nhiều ngѭӡi đồng ý 
góp công, góp cӫa để hoạt động với mөc đích kiӃm đѭӧc lӡi cùng chia, nhѭng nӃu 
thua lỗ cùng chịu. 
ĐiӅu thӭ 1265 – Hội đoàn thành lập nhѭ trên có tính cách dân sự hay thѭѫng sự 
tùy theo mөc tiêu cӫa hội đoàn là những hành vi dân sự hay hành vi thѭѫng mại. 
ĐiӅu thӭ 1266 – Tuy nhiên, những hội đoàn thành lập dѭới một trong những hình 
thӭc dѭới đây đều là hội buôn, bҩt kể mөc tiêu cӫa hội đoàn có tính cách dân sự 
hay thѭѫng sự: 
1) Công ty cổ phần, 
2) Công ty trách nhiệm hữu hạn. 
ĐiӅu thӭ 1267 – Chѭѫng này chỉ áp dөng cho các hội buôn về những điểm không 
trái với luật lệ thѭѫng mại. 
ĐiӅu thӭ 1268 – Tiền bạc, tài sҧn hay công lao cӫa mỗi hội viên góp vào hội là 
phần hùn cӫa hội viên ҩy. 
Phần hùn cӫa các hội viên có thể không đồng đều. 
ĐiӅu thӭ 1269 – Hội đoàn nào cũng phҧi có mөc tiêu hӧp pháp, và thành lập 
nhằm quyền lӧi chung cӫa tҩt cҧ các hội viên. 

ĐiӅu thӭ 1270 – Lập hội phҧi làm văn tự nӃu sӕ vӕn trên 100.000$00. Phần hùn 
bằng công lao sӁ phҧi trị giá theo sự thӓa thuận cӫa các ngѭӡi lập hội, để ѭớc 
lѭӧng sӕ vӕn cӫa hội. 
NӃu có phần hùn bằng bҩt động sҧn, khӃ ѭớc phҧi làm theo hình thӭc công chӭng 
thѭ và phҧi đăng ký vào sổ bộ điền thổ. 
ĐiӅu thӭ 1271 – NӃu lập hội có văn tự thì, bҩt kể sӕ vӕn là bao nhiêu, không 
đѭӧc viện dẫn nhân chӭng để chӭng tò sự việc gì trái với văn tự. 

TIӂT   II 

Quyền lӧi và nghĩa vө cӫa các hội viên 
ĐiӅu thӭ 1272 – Hội khӣi đầu từ ngày ký khӃ ѭớc, nӃu không ҩn định ngày khác. 
Cùng ngày ҩy mỗi hội viên phҧi mang phần hùn góp cho hội, nӃu không, phҧi 
đѭѫng nhiên chịu lãi hay hoa lӧi cӫa phần hùn, chѭa kể phҧi bồi thѭӡng mọi sự 
thiệt hại khác, nӃu có. 
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ĐiӅu thӭ 1273 – Hội viên đã cam kӃt góp công lao vào hội mà khiӃm khuyӃt 
nghĩa vө, phҧi bồi thѭӡng cho hội về sự khiӃm khuyӃt ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1274 – Hội viên nào đã cam kӃt góp vào hội một đồ vật thực thể, không 
cừ là động sҧn hay bҩt động sҧn – sӁ có trách vө phҧi bҧo đҧm cho hội, cũng nhѭ 
một ngѭӡi bán, về mọi sự truҩt đoạt, quҩy rӕi, về sӕ lѭӧng, diện tích và ẩn tì cӫa 
đồ vật. 
NӃu hội viên chỉ cam kӃt cho hội đѭӧc hѭӣng dөng đồ vật thì sӁ có trách vө bҧo 
đҧm cӫa một ngѭӡi cho thѭê. 
ĐiӅu thӭ 1275 – Mỗi hội viên có quyền hùn hiệp với ngѭӡi đệ tam về kỷ phần 
cӫa mình trong hội, nhѭng không có quyền đem ngѭӡi đệ tam ҩy nhập hộ, nӃu 
không có sự ѭng thuận cӫa các hội viên khác. 
ĐiӅu thӭ 1276 – Đều vô hiệu những điều khoҧn nào dành riêng cho một hội viên 
hay một sӕ hội viên tҩt cҧ lӡi lãi cӫa hội, hay miễn cho họ không phҧi chịu một 
phần thua lỗ nào. 
ĐiӅu thӭ 1277 – NӃu khӃ ѭớc không phân định kỷ phần lỗ lãi cho mỗi hội viên, 
kỷ phần ҩy sӁ tính theo tỷ lệ phần hùn cӫa mỗi ngѭӡi đã góp vào hội. 
Đӕi với ngѭӡi đã góp phần hùn bằng công lao, phần này sӁ coi nhѭ phần hùn nhӓ 
nhҩt bằng tài sҧn. 

TIӂT   III 

Sự quҧn trị hội đòan 
ĐiӅu thӭ 1278 – Cách quҧn trị hội đoàn phҧi chiӃu theo khӃ ѭớc lập hội, nӃu khӃ 
ѭớc thiӃu sót thì sӁ áp dөng các thể lệ sau đây: 
ĐiӅu thӭ 1279 – Hội viên nào đѭӧc khӃ ѭớc lập hội chỉ định làm quҧn lý, có 
quyền làm tҩt cҧ những việc thuộc về quҧn trị, dẫu rằng các hội viên khác không 
đồng ý, miễn là không hành động cách giҧn dị. 
ĐiӅu thӭ 1280 – Ngѭӡi quҧn lý đѭӧc chỉ định trong khӃ ѭớc lập hội chỉ có thể bị 
truҩt bãi, nӃu có nguyên nhân chính đáng. 
Nhѭng nӃu đѭӧc chỉ định do một văn thѭ khác, sau khi hội đã thành lập, ngѭӡi 
quҧn lý lúc nào cũng có thể bị truҩt quyền nhѭ một ngѭӡi thө ӫy. 
ĐiӅu thӭ 1281 – NӃu có nhiều ngѭӡi cùng đѭӧc cử làm quҧn lý mà chӭc vө cӫa 
mỗi ngѭӡi không ҩn định rõ ràng và hội quy cũng không bắt buộc họ cùng phҧi 
đồng ý mới đѭӧc hành động, mỗi ngѭӡi đều có quyền riêng để làm những công 
việc thuộc về quҧn trị. 
ĐiӅu thӭ 1282 – NӃu những ngѭӡi quҧn lý đã đѭӧc chỉ định với điều kiện phҧi 
cùng nhau thӓa thuận hành động thì không ngѭӡi nào đѭӧc quyền tự quyӃt bҩt kể 
trong trѭӡng hӧp nào, dẫu rằng ngѭӡi đồng quҧn lý bị cҧn trӣ không tham dự 
đѭӧc vào việc quҧn trị cũng vậy. 
Trừ phi có sự giao ѭớc mới cho phép một quҧn lý đѭӧc riêng mình hành động. 
ĐiӅu thӭ 1283 – NӃu giữa các hội viên không có sự giáo ѭớc gì về công việc 
quҧn trị, mỗi hội viên đều có quyền làm những việc ҩy: hành động cӫa hội viên 
này có hiệu lực đӕi với các hội viên khác, nhѭng mỗi ngѭӡi đều có quyền phҧn 
kháng trѭớc khi công việc đѭӧc làm để hội quyӃt định theo đa sӕ hội viên dự bàn. 
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Mỗi hội viên có quyền dùng tài sҧn cӫa hội, miễn là không hành động trái với 
quyền lӧi cӫa hội và không cҧn trӧ quyền lӧi cӫa hội viên khác. 
Mỗi hội viên có quyền buộc các hội viên khác phҧi góp phần vào những chi tiêu 
cần thiӃt cho sự bҧo tồn cӫa hội. 
ĐiӅu thӭ 1284 – Ngoài công việc quҧn trị, những biện pháp phҧi sử dөng để thi 
hành hội quy đều do đa sӕ hội viên dự bàn quyӃt định nhѭ thay thӃ quҧn trị viên 
mệnh chung, từ chӭc hay bị truҩt bãi. 

ĐiӅu thӭ 1285 – Tҩt cҧ những sửa đổi hội quy và những công việc không có dự 
liệu trѭớc trong hội quy đều phҧi do tòan thể hội viên quyӃt định. 
Trừ phi hội quy hay luật pháp có định khác. 
ĐiӅu thӭ 1286 – Bҩt kể hội viên nào, dầu là quҧn trị hay không, phҧi bồi thѭӡng 
cho hội về những thiệt hại do sự lầm lỗi hay sѫ xuҩt cӫa ngѭӡi ҩy đã gây ra cho 
hội. 
Những sự thiệt hại ҩy không đѭӧc bù trừ với những lӧi lộc mà hội viên có thể 
mang lại cho hội về những công việc khác, trừ phi những công việc bị thiӃt và 
những công việc đѭӧc lӧi có liên hệ với nhau. 
ĐiӅu thӭ 1287 – Hội viên nào đã lãnh việc quҧn trị chỉ vì không có quҧn lý đѭӧc 
chỉ định, chỉ phҧi chịu trách nhiệm về những lỗi lầm cӫa mình nӃu đã trông nom, 
quҧn trị công việc không đѭӧc cẩn trọng nhѭ công việc cӫa chính mình. 
ĐiӅu thӭ 1288 – Dù là quҧn trị viên hay không, hội viên nào cũng có quyền hoàn 
lại mọi sӕ tiền đã ӭng trѭớc để chi tiêu cho hội, hoặc buộc hội phҧi duyệt y những 
khӃ ѭớc mà ngay tình họ đã ký kӃt để làm lӧi cho hội. 
  
Hội viên cũng có quyền đѭӧc bồi hoàn về mọi sự thiệt hại đã phҧi chịu nhân sự 
quҧn trị cӫa hội. 

TIӂT   IV 

Nói về sự tan rã hội đoàn 
ĐiӅu thӭ 1289 – Hội đoàn tan rã: 
1) Khi nào khӃ ѭớc lập hội mãn hạn; 
2) Khi nào mөc tiêu cӫa hội đã đạt hay vì tình thӃ không thể đạt đѭӧc; 
3) Khi vӕn cӫa hội đã hoàn toàn tiêu thҩt; 
4) Do sự mệnh một, khánh tận hay cҩm quyền cӫa một hội viên, trừ phi hội quy 
đã quy định trѭớc rằng luật sӁ tiӃp tөc với các thừa kӃ, hay tiӃp tөc giữa các hội 
viên còn lại; 
5) Do sự tiêu thҩt tài sҧn cӫa một hội viên phҧi góp vào hội, nӃu tài sҧn ҩy chѭa 
đѭӧc giao cho hội; 
6) Do ý định cӫa toàn thể hội viên. 
ĐiӅu thӭ 1290 – Sự triển kỳ thӡi hạn cӫa hội doàn cũng theo những thể lệ đã dặt 
cho việc lập hội. 
Tuy nhiên sự triển kỳ đѭӧc coi nhѭ mặc nhiên, nӃu sau khi hӃt hạn, cá hội viên 
đều vẫn tiӃp tөc hoạt động về công việc cӫa hội. 
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ĐiӅu thӭ 1291 – Hội viên chỉ có thể xin giҧi tàn hội đoàn trѭớc khi mãn hạn nӃu 
có lý do chánh đáng, chẳng hạn khi có hội viên không chịu thi hành nghĩa vө cӫa 
mình, hay vì bệnh tật không thi hành đѭӧc nhiệm vө cӫa hội giao cho, hay có sự 
bҩt hòa giữa các hội viên làm cҧn trӣ công việc cӫa hội, hay vì một lý do gì khác 
tùy sự thẩm lѭӧng cӫa thẩm phán. 
ĐiӅu thӭ 1292 – Trong một hội vô hạn định, một hay nhiều hội viên đều có 
quyền xin ra hội,, hội đoàn tiӃp tөc với sӕ hội viên còn lại, trừ phi chỉ còn lại một 
hội viên, hoặc hội quy đã định trѭớc rằng hội đoàn phҧi tan rã. 
ĐiӅu thӭ 1293 - Hội viên muӕn xin ra hội trong trѭӡng hӧp nói trên tại điều luật 
trên phҧi tӕng đạt ý định cӫa mình cho tҩt cҧ các hội viên khác. Các hội viên này 
có thể không chҩp thuận nӃu xét rằng việc ra hội có nguyên nhân gian tình hay có 
hậu quҧ bҩt lӧi cho hội. 
ĐiӅu thӭ 1294 – Việc ra hội có tính cách gian tình khi nào hội viên xin ra hội để 
riêng mình làm lҩy và hѭӣng lӧi về một công việc do ngѭӡi ҩy đang làm dӣ dang 
cho hội. 
ĐiӅu thӭ 1295 – Trong trѭӡng hӧp một hội viên mệnh một mà hội đoàn tiӃp tөc 
giữa các hội viên còn lại, các thừa kӃ cӫa ngѭӡi mệnh một chỉ đѭӧc hѭӣng: 
1) Quyền lӧi cӫa ngѭӡi này theo tình trạng cӫa đôi khi mệnh một; 
2) Quyền lӧi nào cӫa ngѭӡi quá cӕ là hậu quҧ trực tiӃp và tҩt nhiên cӫa những 
công việc mà hội đã làm trѭớc khi mệnh một. 
Điều thӭ 1296 – NӃu hội quy đã định rằng hội đoàn tiӃp tөc với các thừa kӃ cӫa 
ngѭӡi mệnh một, các thừa kӃ này đѭѫng nhiên thành hội viên, dẫu rằng trong sӕ 
các thừa kӃ có ngѭӡi còn vị thành niên. 
  

TIӂT   V 
Nói về sự thanh toán và phân chia hội đoàn 

ĐiӅu thӭ 1297 – Sau khi giҧi tán, hội đòan phҧi thanh toán và phân chia. Phҧi 
thanh toán trѭớc rồi phân chia sau. Sự thanh tóan và phân chia sӁ đѭӧc làm chiӃu 
theo quyӃt định hội quy hoặc nӃu hội quy không dự liệu, theo sự thӓa thuận cӫa 
các hội viên. NӃu không thӓa thuận đѭӧc với nhau, sự thanh toán và phân chia 
đѭӧc làm theo các điều luật sau. 
ĐiӅu thӭ 1298 – Sự thanh toán gồm có những việc: 
a) Hoàn tҩt những công việc đang làm dӣ dang; 
b) Trҧ những trái vө, tӭc trҧ những công nӧ do hội còn thiӃu cӫa ngѭӡi đệ tam và 
thu những trái quyền, tӭc là thu những món nӧ do ngѭӡi đệ tam thiӃu cӫa hội; 
c) KӃt thúc tình trạng kӃ toán riêng cӫa mỗi hội viên đӕi với hội; 
d) Ҩn định phần lãi cӫa mỗi hội viên đѭӧc hѭӣng, hoặc phần lỗ cӫa mỗi hội viên 
phҧi chịu. 
ĐiӅu thӭ 1299 – Sự thanh toán sӁ do tҩt cҧ các hội viên cùng làm, hay do một vài 
ngѭӡi đҧm nhận, hoặc do một ngѭӡi đệ tam đѭӧc chỉ định theo đa sӕ hội viên dự 
bàn. 
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NӃu các hội viên không hiệp ý đѭӧc để lựa chọn ngѭӡi thanh tóan, một hội viên 
có thể theo thӫ tөc cҩp thẩm xin tòa chỉ định. 
ĐiӅu thӭ 1300 – Trong mọi trѭӡng hӧp, thanh toán viên phҧi bán những tài sҧn 
nào dễ bị hѭ hại không giữ đѭӧc lâu. 
ĐӅu thӭ 1301 – NӃu cần để trҧ nӧ, thanh toán viên có thể bán những bҩt động sҧn 
thừѫng dùng. 
NӃu cần bán bҩt động sҧn hay chӭng khóan, hoặc điều đình về một điều gì, thanh 
tóan viên phҧi đѭӧc đa sӕ hội viên cho phép – đa sӕ này là đa sӕ hội viên dự bàn 
để quyӃt định về việc đoạn mại hay điều đình. 
ĐiӅu thӭ 1302 – Thanh toán viên có quyền làm những hành vi bҧo tồn quyền lӧi 
cӫa hội, khӣi tӕ và theo kiện trѭớc tòa án nhân danh hӧi coi nhѭ còn tồn tại trong 
thӡi gian thanh toán. 
ĐiӅu thӭ 1303 – Sau khi hoàn tҩt, việc thanh tóan phҧi đѭӧc tѭӡng trình cho tҩt 
cҧ các hội viên trong một buổi đại hội do thanh toán viên triệu tập để chuẩn y. 
Hội viên sӁ biểu quyӃt theo đa sӕ những ngѭӡi dự bàn. 
Hội viên vắng mặt có thể ӫy quyền cho một hội viên khác biểu quyӃt. 
Có thể biểu quyӃt về toàn thể phúc trình cӫa thanh toán viên, hoặc biểu quyӃt 
riêng về mỗi vҩn đề trong phúc trình. 
ĐiӅu thӭ 1304 – Trách nhiệm cӫa thanh toán viên là trách nhiệm cӫa ngѭӡi thө 
ӫy. Hiệu lực những hành vi cӫa thanh toán viên, đӕi với các hội viên và đӕi với 
ngѭӡi đệ tam là hịệu lực hành vi cӫa ngѭӡi thө ӫy. 
ĐiӅu thӭ 1305 – Sau khi thanh toán, những tài sҧn còn lại sӁ đѭӧc thanh tóan 
viên phân chia cho các hội viên theo hội quy và lâm thӡi, theo thể lệ đã định trong 
luật này về việc phân chia di sҧn. 
  

 
CHѬѪNG THӬ X 

Nói vӅ sự điӅu đình 
ĐiӅu thӭ 1306 – Điều đình là một khӃ ѭớc theo đó các đѭѫng sự nhѭӧng bộ lẫn 
nhau để chҩm dӭt một sự tranh chҩp đã pháp sinh hay để phòng ngừa một sự 
tranh chҩp có thể xẩy đӃn. 
ĐiӅu thӭ 1307 – Muӕn điều đình phҧi có đӫ năng cách pháp lý để sử dөng quyền 
lӧi và tài sҧn, mөc tiêu cӫa sự điều đình. 
Ngѭӡi giam hộ chỉ có thể điều đình thay mặt cho vị thành niên hay ngѭӡi bị cҩm 
quyền, theo những thể thӭc đã định ӣ điều 325 bộ luật này. 
Ngѭӡi giám hộ chỉ có thể điều đình với vị thành niên đã trѭӣng thành, về công 
việc giám hộ, hai tháng sau khi đã giao cho ngѭӡi này bҧn khai trình kӃ tóan về 
việc giám hộ theo điều 329  cùng giҩy tӡ minh xác. 
ĐiӅu thӭ 1308 – Việc điều đình phҧi đѭӧc xác nhận bằng văn tự. NӃu điều đình 
về bҩt động sҧn, văn tự phҧi làm dѭới hình thӭc công chӭng thѭ. 
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ĐiӅu thӭ 1309 – Có thể điều đình về quyền lӧi dân sự phát sinh do một sự phạm 
pháp, nhѭng không thể điều đình về chính sự phạm pháp, cũng nhѭ về tҩt cҧ 
những vҩn đề liên quan đӃn trật tự công cộng. 
ĐiӅu thӭ 1310 – Trong văn thѭ điều đình, hai bên có thể dự liệu sự trừng phạt để 
áp dөng cho bên nào không chịu tuân hành. 
ĐiӅu thӭ 1311 – Điều đình về việc gì thì chỉ riêng việc ҩy chҩm dӭt: sự khѭớc từ 
quyền lӧi đѭӧc nêu lên trong văn thѭ điều đình chỉ có nghĩa là khѭớc từ những 
quyền lӧi liên quan đӃn việc tranh chҩp do sự điều đình chҩm dӭt. 
ĐiӅu thӭ 1312 – Sự điều đình với một đѭѫng sự không có hiệu lực đӕi với những 
đѭѫng sự khác và những ngѭӡi này cũng không nại đѭӧc sự điều đình. 
ĐiӅu thӭ 1313 – Giữa các ngѭӡi đã điều đình với nhau, sự điều đình có uy lực 
quyӃt tөng cӫa một án văn chung thẩm; không bên nào còn có thể viện lӁ bị thiệt 
thòi hay bị lầm lẫn về pháp lý để khiӃu tӕ nữa. 
ĐiӅu thӭ 1314 – Tuy nhiên, sự điều đình có thể bị tiêu hӫy nӃu có lầm lẫn về đӕi 
tѭӧng cӫa việc điều đình; hay nӃu một bên đã dùng bạo hành; hoặc mѭu gian 
chѭớc dӕi để điều đình. 
ĐiӅu thӭ 1315 – Sự điều đình cũng có thể bị tiêu hӫy nӃu là điều đình về quyền 
lӧi xuҩt phát ӣ một văn thѭ vô hiệu, trừ phi hai bên có điều đình cҧ về  sự vô hiệu 
ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1316 – Sự điều đình sӁ hoàn toàn vô hiệu nӃu căn cӭ vào những giҩy tӡ 
sau này xét ra là giҩy tӡ giҧ mạo. 
ĐiӅu thӭ 1317 – Sự điều đình về một vө tranh tөng kӃt liễu bằng một án văn đã 
thành nhҩt định cũng vô hiệu, nӃu khi điều đình hai bên chѭa biӃt án văn ҩy. 
Tuy nhiên, đѭѫng sự đѭӧc một án văn nhҩt định có thể điều đình để tránh những 
sự khó khăn về chҩp hành án văn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1318 – NӃu sau khi điều đình xong, lại tìm thҩy giҩy tӡ do một bên 
dөng tâm giữ lại vì có lӧi cho bên kia, sự điều đình sӁ vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1319 – NӃu giҩy tӡ mới tìm thҩy chӭng tӓ rằng một bên đѭѫng sự 
không có quyền lӧi gì hӃt để điều đình, thì mặc dầu giҩy tӡ không do bên nào giữ 
lại sự điều đình cũng vô hiệu. 
Tuy nhiên, sự điều đình sӁ đѭӧc giữ nguyên nӃu là điều đình vầ tât cҧ các việc 
tranh chҩp hiện có giữa hai bên và nӃu một bên đѭѫng sự chỉ không có quyền lӧi 
riêng về một khoҧn điều đình. 
ĐiӅu thӭ 1320 – Những sự sai lầm về tóan sӕ trong văn thѭ điều đình có thể đѭӧc 
sửa lại. 
  

THIÊN THӬ VI 
Nói vӅ những khӃ ѭӟc bҧo chӭng 
Và những vұt quyӅn phө thuӝc 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 151 

ĐiӅu thӭ 1321 – KhӃ ѭớc bҧo chӭng là những khӃ ѭớc có mөc đích bҧo đҧm 
quyền lӧi cho chӫ nӧ trong trѭӡng hӧp trái hộ lâm vào tình trạng vô tѭ lực không 
trҧ đѭӧc nӧ. 
Muӕn đѭӧc hữu hiệu, khӃ ѭớc bҧo chӭng phҧi làm bằng văn tự, ngoại trừ về thể lệ 
riêng về luật thѭѫng mại. 
ĐiӅu thӭ 1322 – Sự bҧo chӭng có thể thành tựu: 
1) Do một ngѭӡi nhận bҧo lãnh cho trái hộ và cam kӃt sӁ trҧ nӧ thay thӃ cho 
ngѭӡi này nӃu ngѭӡi này không trҧ; 
2) hay do trái hộ đem một hoặc nhiều tài sҧn sung dөng riêng vào việc trҧ nӧ. 
- Trѭӡng hӧp thӭ nhҩt là sự bҧo chӭng đӕi nhân tӭc là sự bҧo lãnh. 
- Trѭӡng hӧp thӭ hai là sự bҧo chӭng đӕi vật, tạo ra cho chӫ nӧ một vật quyền 
trên tài sҧn đã sung dөng đễ trҧ nӧ: đó là sự điển áp hay thӃ chҩp và sự để đѭѫng. 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 
Nói vӅ sự bҧo lãnh 

TIӂT   I 
Tính chҩt và giới hạn cӫa sự bҧo lãnh 

ĐiӅu thӭ 1323 – Ngѭӡi nào nhận bҧo lãnh một nghĩa vө tӭc là cam kӃt với trái 
chӫ sӁ thi hành nghĩa vө ҩy, nӃu chính trái hộ không thi hành. 
ĐiӅu thӭ 1324 – Sự bҧo lãnh chi có giá trí nӃu nghĩa vө chính cũng có nghĩa vө. 
Tuy nhiên, sự bҧo lãnh vẫn có giá trị  mặc dầu nghĩa vө chính vô hiệu về một 
nguyên nhân riêng biệt về phần ngѭӡi giám hộ vì dө vì ngѭӡi này còn vị thành 
niên. 

ĐiӅu thú 1325 – Sự bҧo lãnh không thể đѭӧc suy đoán mà phҧi có sự cam kӃt 
minh thị rõ ràng. 
ĐiӅu thӭ 1326 – Sự bҧo lãnh không thể vѭӧt quá phạm vi nghĩa vө chính, cũng 
không thể đѭӧc ghép vào những điều kiện nặng nề hѫn nghĩa vө chính. 
Nhѭng có thể chỉ bҧo lãnh một phần món nӧ, hoặc với những điều kiện dễ dãi, 
nhẹ nhàng hѫn nghĩa vө chính. 
Sự bҧo lãnh quá phạm vi nghĩa vө chính, hay nặng nề hѫn nghĩa vө chính không 
vì thӃ mà vô hiệu; sӁ phҧi chỉ giҧm bớt đi cho vừa tầm nghĩa vө chính. 
ĐiӅu thӭ 1327 – Có thể bҧo lãnh cho một ngѭӡi mà không cần ngѭới này biӃt. 
Cũng có thể bҧo lãnh cho một ngѭӡi bҧo lãnh khác. 

ĐiӅu thӭ 1328 – Sự bҧo lãnh vô hạn định bao gồm cҧ nghĩa vө chính và các phө 
khoҧn, kể cҧ các tөng phí. 
Điều thӭ 1329 – NӃu ngѭӡi bҧo lãnh trӣ nên vô tѭ lực, trái hộ phҧi tìm một ngѭӡi 
khác thay thӃ, trừ phi ngѭӡi trѭớc đã do chính phӫ nӧ lựa chọn. 

 

TIӂT   II 
Hậu quҧ cӫa sự bҧo lãnh 

1 - Hậu quả giữa chủ nợ với người bảo lãnh 



Civillawinfor  St.2018   Thongtinphapluatdansu.edu.vn 

 152 

ĐiӅu thӭ 1330 – Ngѭӡi bҧo lãnh không thể bị đòi hӓi trѭớc khi món nӧ đáo hạn. 
Dẫu trái hộ bị truҩt hạn kỳ, ngѭӡi bҧo lãnh vẫn đѭӧc hѭӣng hạn kỳ ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1331 – Chӫ nӧ có thể truy sách ngѭӡi bҧo lãnh đồng thӡi với trái hộ 
chính, hoặc trѭớc hay sau trái hộ chính. 
Tuy nhiên, trong hai trѭӡng hӧp trên, ngѭӡi bҧo lãnh có quyền viện dẫn biệt lӧi 
hậu truy. 
ĐiӅu thӭ 1332 – Viện dẫn biệt lӧi hậu truy là đòi trái chӫ phҧi truy sách ngѭӡi 
trái hộ chính trѭớc. 
Muӕn vậy ngѭӡi bҧo lãnh phҧi viện dẫn khѭớc biện này ngay sau khi bị truy sách 
và phҧi chỉ định cho chӫ nӧ biӃt những tài sҧn nào cӫa trái hộ có thể chҩp hành 
đѭӧc để trҧ nӧ. 
Những tài sҧn này phҧi là những tài sҧn ӣ trong quҧn hạt tòa thѭӧng thẩm nѫi 
phҧi trҧ nӧ và không bị ngѭӡi nào tranh chҩp. 
ĐiӅu thӭ 1333 – NӃu ngѭӡi bҧo lãnh đã chỉ định tài sҧn theo điều trên mà chӫ nӧ 
không truy sách, chӫ nӧ sӁ phҧi chịu thiệt riêng, tới mӭc giá trị những tài sҧn ҩy, 
không còn trách cӭ đѭӧc ngѭӡi bҧo lãnh nӃu xẩy ra trѭӡng hӧp trái hộ trӣ thành 
vô tự lực. 
Điều thӭ 1334 – Những điều 1332, 1333 sӁ không áp dөng cho ngѭӡi bҧo lãnh đã 
từ khѭớc biệt lӧi hậu truy hay đã cam kӃt liên đới với trái hộ chính. 
ĐiӅu thӭ 1335 – NӃu có nhiều ngѭӡi cùng bҧo lãnh một món nӧ, mỗi ngѭӡi phҧi 
chịu trách nhiệm về tҩt cҧ món nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1336 – Tuy nhiên, mỗi ngѭӡi bҧo lãnh đều có quyền đòi chӫ nӧ phân 
chia món nӧ giữa các ngѭӡi bҧo lãnh, trừ phi họ đã khѭớc từ biệt lӧi phân chia 
này. 

ĐiӅu thӭ 1337 – NӃu chӫ nӧ đã tự ý phân chia sự truy sách giữa các ngѭӡi bҧo 
lãnh thì không thể còn thay đổi ý kiӃn đòi riêng ngѭӡi bҧo lãnh nào phҧi trҧ tҩt cҧ 
món nӧ. 
2 - Hậu quả giữa trái hộ với người bảo lãnh 
ĐiӅu thӭ 1338 – Ngѭӡi bҧo lãnh đã trҧ nӧ có quyền khiӃu tӕ đòi trái hộ chính tiền 
vӕn, tiền lӡi và phí tổn. 
ĐiӅu thӭ 1339 – Ngѭӡi bҧo lãnh đã trҧ nӧ đѭӧc kӃ vị chӫ nӧ trong tҩt cҧ quyền 
lӧi cӫa ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 1340 – NӃu có nhiều trái hộ liên đới trong cùng một món nӧ và cùng 
đѭӧc bҧo lãnh, ngѭӡi bҧo lãnh có quyền khiӃu tӕ riêng từng ngѭӡi để đòi lại tҩt cҧ 
sӕ tiền ngѭӡi ҩy đã trҧ cho chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1341 – Ngѭӡi bҧo lãnh, nӃu trҧ tiền cho chӫ nӧ mà không báo cho chӫ 
nӧ biӃt để ngѭӡi này lại trҧ một lần thӭ hai, sӁ không khiӃu tӕ đѭӧc trái hộ mà chỉ 
có thể đòi chӫ nӧ phҧi hòan lại. 
Ngѭӡi bҧo lãnh không bị truy sách lại trҧ tiền cho chӫ nӧ không báo cho trái hộ 
biӃt, sӁ không khiӃu tӕ đѭӧc ngѭӡi này, nӃu vào lúc nӧ đѭӧc trҧ, trái hộ ӣ vào 
trѭӡng hӧp có thể nại rằng món nӧ đã tiêu trừ, nhѭng cũng có thể đòi chӫ nӧ phҧi 
hoàn lại. 
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ĐiӅu thӭ 1342 – Ngѭӡi bҧo lãnh dầu chѭa trҧ nӧ, cũng có thể  kiện trái hộ để đòi 
trái hộ bồi thѭӡng: 
1) NӃu ngѭӡi bҧo lãnh đã bị chӫ nӧ kiện đòi nӧ; 
2) NӃu trái hộ bị khánh tận hay vỡ nӧ dân sự; 
3) NӃu trái hộ đã cam kӃt sӁ giҧi trừ nghĩa vө cho ngѭӡi bҧo lãnh trong một thӡi 
gian àno đó; 
4) NӃu món nӧ đã đáo hạn. 

3 - Hậu quả giữa các người bảo lãnh 
ĐiӅu thӭ 1343 – NӃu nhiều ngѭӡi cùng bҧo lãnh cho một ngѭӡi cùng về một món 
nӧ, ngѭӡi bҧo lãnh nào đã trҧ nӧ có quyền khiӃu tӕ những ngѭӡi kia để đòi mỗi 
ngѭӡi phần mà họ phҧi trҧ. 
  

 
TIӂT   III 

Nói về sự tiêu trừ bҧo lãnh 
ĐiӅu thӭ 1344 – Sự bҧo lãnh bị tiêu trừ do tҩt cҧ những nguyên nhân làm tiêu trừ 
nghĩa vө. 
ĐiӅu thӭ 1345 – NӃu có sự hỗn nhập tѭ cách cӫa trái hộ chính với ngѭӡi bҧo lãnh 
vì ngѭӡi nọ đѭӧc thừa kӃ ngѭӡi kia, chӫ nӧ vẫn có thể truy sách ngѭӡi đã nhận 
bҧo lãnh cho ngѭӡi bҧo lãnh. 
ĐiӅu thӭ 1346 – Ngѭӡi bҧo lãnh có thể đem đӕi kháng với chӫ nӧ tҩt cҧ những 
khѭớc biện liên thuộc vào món nӧ mà trái hộ chính có thể viện dẫn, nhѭng không 
nại đѭӧc những khѭớc biện nào hòan toàn thuộc về cá nhân ngѭӡi trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 1347 – Ngѭӡi bҧo lãnh đѭӧc giҧi trừ nghĩa vө nӃu chӫ nӧ có sự sѫ xuҩt 
hay lầm lỗi làm cho ngѭӡi bҧo lãnh không còn đѭӧc kӃ vị ngѭӡi chӫ nӧ để hѭӣng 
quyền lӧi cӫa ngѭӡi này. 
ĐiӅu thӭ 1348 – NӃu chӫ nӧ đã nhận một tài sҧn gì cӫa trái hộ để trҧ nӧ thay món 
nӧ chính, ngѭӡi bҧo lãnh cũng đѭӧc giҧi trừ nghĩa vө, dẫu rằng sau này chӫ nӧ có 
bị truҩt đoạt mҩt tài sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1349 – NӃu chӫ nӧ gia hạn cho trái hộ chính, ngѭӡi bҧo lãnh không vì 
thӃ mà đѭӧc giҧi trừ nghĩa vө, nhѭng cũng đѭӧc hѭӣng sự gia hạn nhѭ trái hộ 
chính. 

  

CHѬѪNG THӬ II 
Nói vӅ sự thӃ chҩp 

TIӂT   I 

Nói về sự thӃ chҩp động sҧn hay cầm đồ 
ĐiӅu thӭ 1350 – Cầm đồ là khӃ ѭớc do đҩy, trái hộ giao cho chӫ nӧ một động sҧn 
để bҧo đҧm cho món nӧ. 
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Do sự bҧo đҧm này, chӫ nӧ đѭӧc quyền ѭu tiên lҩy nӧ trѭớc các chӫ nӧ khác trên 
đồ vật đã cầm. 
ĐiӅu thӭ 1351 – KhӃ ѭớc cầm đồ phҧi có văn tự xác nhận mới có giá trị, nӃu món 
nӧ trên hai chөc ngàn đồng (20.000$00). 
Văn tự phҧi ghi rõ sӕ tiền vay và đồ vật cầm là đồ vật gì. 
Không những thӃ, việc cầm đồ chỉ đѭӧc hoàn tҩt, và chӫ nӧ chỉ đѭӧc quyền ѭu 
tiên nӃu đồ vật đã giao cho chӫ nӧ và cần đѭӧc chӫ nӧ chҩp hữu. 
Tuy nhiên, hai bên cũng có thể thӓa thuận giao đồ vật cho một ngѭӡi đệ tam chҩp 
hữu. 
ĐiӅu thӭ 1352 – NӃu đồ vật đem cầm là một động sҧn vô hình, nhѭ một trái 
quyền, khӃ ѭớc phҧi đѭӧc tӕng đạt cho ngѭӡi nӧ trái quyền áy. 
ĐiӅu thӭ 1353 – Một ngѭӡi đệ tam có thể đem một đồ vật cӫa mình đem cho chӫ 
nӧ làm vật bҧo đҧm cho ngѭӡi vay nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1354 – NӃu khӃ ѭớc không định thӡi hạn trҧ nӧ, thӡi hạn này sӁ là một 
năm. 
ĐiӅu thӭ 1355 -  Chӫ nӧ không đѭӧc hѭӣng hoa lӧi, cũng không đѭѫc dùng đồ 
cầm trừ phi có giao ѭớc trái lại. 
ĐiӅu thӭ 1356 – Chӫ nӧ phҧi giữ và phҧi chăm nom đồ vật, đem cầm, nӃu vì sѫ 
xuҩt hay lỗi lầm để cho đồ vật bị mҩt hay bị hѭ hại, sӁ phҧi chịu trách nhiệm. 
Ngѭӧc lại, ngѭӡi vay nӧ, phҧi bồi hoàn cho chӫ nӧ những chi tiêu nào xét ra là 
cần ích để giữ gìn đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1357 – Khi món nӧ đáo hạn, chӫ nӧ, nӃu đã đѭӧc trҧ, phҧi hoàn lại đồ 
vật. NӃu chѭa đѭӧc trҧ, chӫ nӧ có quyền cӭ giữ đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1358 – NӃu chӫ nӧ lạm dөng đồ cầm, vi phạm những điều 1355 và 1356 
trên đây, trái hộ có quyền đòi chӫ nӧ phҧi giao trҧ lại đồ vật. 
ĐiӅu thӭ 1359 – Chӫ nӧ không đѭѫng nhiên thành sӣ hữu chӫ vật cầm. NӃu 
không đѭӧc trҧ nӧ khi đáo hạn chӫ nӧ phҧi xin đҩu giá phát mại đồ vật ҩy, hoặc 
xin tòa cử giám định viên trị giá đồ vật để cho phép chӫ nӧ giữ lại đồ vật mà trừ 
nӧ tới giá ѭớc lѭӧng; nӃu đồ vật đѭӧc trị giá cao hѫn, chӫ nӧ cũng có thể đѭӧc 
giữ đồ vật và trҧ thêm cho trái hộ sӕ sai biệt. 
ĐiӅu thӭ 1360 – Đồ vật đem cầm không thể đѭӧc đem chia, dẫu rằng món nӧ 
đѭӧc phân chia giữa các thừa kӃ cӫa chӫ nӧ hay trái hộ. 
Một thừa kӃ cӫa trái hộ, dẫu đã trҧ phần nӧ mà ngѭӡi ҩy phҧi đҧm trách, cũng 
không có quyền đòi kỷ phần trong đồ vật cầm cӕ, nӃu nӧ chѭa trҧ đӫ. 
Ngѭӧc lại, một thừa kӃ cӫa chӫ nӧ dẫu đã đѭӧc trҧ kỷ phần trong trái quyền đѭӧc 
hѭӣng, cũng không có quyền giao trҧ đồ cầm cho trái hộ để làm thiệt hại cho các 
thừa kӃ khác chѭa đѭӧc trҧ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1361 – Những điều khoҧn trên đây không áp dөng cho những tiệm cầm 
đồ, đã có thể lệ riêng. 

TIӂT   II 
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Nói về thӃ chҩp bҩt động sҧn 
ĐiӅu thӭ 1362 – ThӃ chҩp bҩt động sҧn là giao cho chӫ nӧ một bҩt động sҧn để 
bҧo đҧm cho một món nӧ: cho đӃn khi đѭӧc trҧ đӫ nӧ, chӫ nӧ có quyền giữ bҩt 
động sҧn làm tin. 
ĐiӅu thӭ 1363 – Bҩt động sҧn có thể giao cho chӫ nӧ một cách thực sự cho ngѭӡi 
ҩy chҩp hữu, hay chỉ giao một cách giҧ định bằng cách đѭa bằng khóan cho chӫ 
nӧ, hay đem văn tự tạo mãi nӃu bҩt động sҧn chѭa có bằng khoán. 
ĐiӅu thӭ 1364 – Sự thӃ chҩp phҧi do một công chính chӭng thѭ tạo lập. 
Có thể thӓa thuận thӃ chҩp ngay trong khӃ ѭớc chính hay trong một văn thѭ riêng 
bệit. 
Chӭng thѭ phҧi đăng ký vào sổ điền địa, sự thӃ chҩp mới đӕi kháng đѭӧc với 
ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 1365 – Một bҩt động sҧn không đѭӧc thӃ cháp cho nhiều chӫ nӧ, trừ phi 
là chӫ nӧ liên đới, một bҩt động sҧn đã để đѭѫng rồi cũng không thể đѭӧc thӃ 
chҩp. 
ĐiӅu thӭ 1366 – NӃu bҩt động sҧn đѭӧc thực sự giao cho chӫ nӧ chҩp hữu, ngѭӡi 
này đѭӧc hoàn toàn hѭӣng dөng bҩt động sҧn: đѭӧc cầy cҩy, khai khẩn, hѭӣng 
mọi hoa lӧi; nhѭng phҧi chịu các thӭ thuӃ và đҧm phө đồng niên về lӧi tӭc, và 
phҧi đài thọ mọi sự sửa chữa cần ích. 
ĐiӅu thӭ 1367 – Chӫ nӧ, nӃu không ѭng chịu những nghĩa vө trên này, có thể 
buộc ngѭӡi vay phҧi lҩy lại quyền hѭӣng dөng bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 1368 – Chӫ nӧ thӃ chҩp phҧi giữ gìn bҩt động sҧn, nӃu sѫ xuҩt hay lầm 
lỗi để cho bҩt động sҧn giҧm giá trị sӁ phҧi chịu trách nhiệm. 
ĐiӅu thӭ 1369 – Chӫ nӧ thӃ chҩp có thể nhѭӧng quyền thӃ chҩp vô thѭӡng hay 
hữu thѭӡng cho ngѭӡi đệ tam, nhѭng phҧi đѭӧc ngѭӡi vay ѭng thuận. 
Sự nhѭӧng quyền cũng phҧi lập chӭng thѭ và đăng ký nhѭ đã định cho việc thӃ 
chҩp. 
ĐiӅu thӭ 1370 – Tùy theo sự giao ѭớc cӫa hai bên, những hoa lӧi do chӫ nӧ thu 
hoạch sӁ coi là tiền lãi trong thӡi kỳ hѭӣng dөng, hoặc đѭӧc trừ vào tiền vӕn và 
tiền lӡi. 
NӃu không có giao ѭớc rõ ràng, hoa lӧi sӁ chỉ coi là tiền lãi. 
ĐiӅu thӭ 1371 – Thӡi hạn cӫa sự thӃ chҩp là thӡi hạn cӫa nghĩa vө chính; nӃu 
không có thӡi hạn đѭӧc ҩn định cho nghĩa vө này, thӡi hạn thӃ chҩp sӁ là mѭӡi 
năm. 
ĐiӅu thӭ 1372 – Trong mọi trѭӡng hӧp, và không cӭ thӡi hạn thӃ chҩp là bao 
nhiêu, chӫ nӧ thӃ chҩp cũng không vì ngѭӡi vay không trҧ nӧ mà có thể thành sӣ 
hữu chӫ bҩt động sҧn đã thӃ chҩp. 
Mọi giao ѭớc trái với điều khoҧn trên đây đều tuyệt đӕi vô hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1373 – ĐӃn hạn đã định, nӃu ngѭӡi vay trҧ nӧ, chӫ nӧ phҧi hòan lại bҩt 
động sҧn, hay bằng khóan hoặc văn tự tạo mãi: nӃu không, tҩt cҧ hoa lӧi thu 
hoạch về sau phҧi hoàn lại cho ngѭӡi vay, chѭa kể có thể phҧi bồi thѭӡng. 
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ĐiӅu thӭ 1374 – NӃu có sự thӓa thuận cho ngѭӡì vay đѭӧc trҧ nӧ trѭớc hạn định 
thì kể từ ngày đề cung trҧ nӧ, ngѭӡi vay không còn phҧi trҧ lӡi. 
ĐiӅu thӭ 1375 – NӃu quá hạn mà nӧ không trҧ, chӫ nӧ có quyền không cӭ lúc 
nào, đem cѭỡng chӃ phát mại bҩt động sҧn thӃ chҩp. 
Trong trѭӡng hӧp này, cũng nhѭ trong trѭӡng hӧp bҩt động sҧn bị cѭỡng chӃ phát 
mại do một chӫ nӧ khác, ngѭӡi chӫ nӧ thӃ chҩp, để thay vào quyền lѭu trí không 
còn nữa, đѭӧc quyền ѭu tiên lҩy nӧ trѭớc tҩt cҧ các chӫ nӧ khác, kể cҧ các chӫ nӧ 
để đѭѫng mà quyền lӧi phát sinh và đăng ký sau sự thӃ chҩp. 
Chӫ nӧ thӃ chҩp cũng có quyền ѭu tiên nhѭ trên trong trừѫng hӧp bҩt động sҧn bị 
truҩt hữu vì lӧi ích công cộng. 
ĐiӅu thӭ 1376 – NӃu ngѭӡi vay do sự thӓa thuận giữa hai bên, trҧ nӧ, trӭѫc khi 
đӃn hạn, chӫ nӧ vẫn đѭӧc quyền thu hoạch mùa màng chѭa gặt hái do ngѭӡi ҩy 
xuҩt công cӫa làm ra. 
ĐiӅu thӭ 1377 – Ngѭӡi chӫ nӧ không phҧi hoàn lại những hoa lӧi đã thu hoạch 
sau khi món nӧ đáo hạn nӃu ngѭӡi vay để quá hạn ҩy mới trҧ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1378 – Mọi phí tổn về việc thành lập hay hӫy bӓ khӃ ѭớc thӃ chҩp do 
ngѭӡi vay phҧi chịu, nӃu không có ѭớc định khác. 
  

CHѬѪNG THӬ III 
Nói vӅ quyӅn đӇ đѭѫng 

ĐiӅu thӭ 1379 – Quyền để đѭѫng là một vật quyền thành lập trên bҩt động  sҧn 
đѭӧc sung dөng để bҧo đҧm cho sự thi hành một nghĩa vө. 
Quyền này bҩt khҧ phân chia, nӃu đã thành lập trên nhiều bҩt động sҧn, sӁ bao 
trùm toàn thể những bҩt động sҧn ҩy, cũng nhѭ toàn thể mỗi bҩt động sҧn và mỗi 
phần cӫa mỗi bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 1380 – Chӫ nӧ để đѭѫng có quyền, khi nӧ đáo hạn, truy sách bҩt động 
sҧn sung dөng không cӭ ӣ tay ngѭӡi nào, để phát mại mà ѭu tiên lҩy nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1381 – Bҩt động sҧn nào có thể đѭӧc sử dөng đều có thể đem để đѭѫng 
về quyền tѭ hữu cũng nhѭ về quyền dөng ích hay quyền thuê trѭӡng kỳ trong thӡi 
gian những quyền ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1382 – Chỉ bҩt động sҧn mới có thể để đѭѫng. 
Quyền để đѭѫng phҧi đѭӧc định rõ về ngân sӕ trái quyền (vӕn, lӡi và phө thuộc) 
cũng nhѭ về bҩt động sҧn hay vật quyền sung dөng cho sự để đѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 1384 – NӃu quyền lӧi đem để đѭѫng là một quyền lӧi có thể bị bãi tiêu 
hay lệ thuộc vào một điều kiện đình chỉ hoặc một điều kiện tiêu trừ thì mọi 
nguyên nhân đình chỉ hay tiêu hӫy quyền lӧi này cũng chi phӕi luôn cҧ quyền để 
đѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 1385 – Quyền để đѭѫng thành lập trên một bҩt động sҧn bao gồm cҧ 
những tu bổ sau này cho bҩt động sҧn ҩy. 
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ĐiӅu thӭ 1386 -  Một bҩt động sҧn có thể đem để đѭѫng cho nhiều chӫ nӧ khác 
nhau, mỗi ngѭӡi sӁ có thӭ bực riêng về quyền ѭu tiên lҩy nӧ tùy theo thӭ tự ngày 
tháng cӫa sự đăng ký, 
ĐiӅu thӭ 1387 – Quyền để đѭѫng có thể đѭӧc tѭѫng thuận hay bị cѭỡng bách. 
Để đѭѫng tѭѫng thuận là do sự thӓa thuận cӫa chӫ nӧ và trái hộ thành lập. 
Để đѭѫng cѭỡng bách là do một quyӃt định tѭ pháp thành lập, không có sự ѭng 
thuận cӫa trái hộ, trong những trѭӡng hӧp riêng biệt quy định ӣ bộ luật này. 

TIӂT   I 
Nói về quyền dể đѭѫng tѭѫng thuận 

ĐiӅu thӭ 1388 -  Để đѭѫng tѭѫng thuận chỉ có thể đѭӧc tạo lập do ngѭӡi có năng 
cách pháp lý sử dөng bҩt động sҧn hay quyền lӧi đem để đѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 1389 -  Những quyền lӧi cӫa ngѭӡi vô năng cách (vị thành niên hay bị 
cҩm quyền) chỉ có thể đem để đѭѫng vì những nguyên nhân và theo những thể 
thӭc mà quy chӃ về thân trạng cӫa họ đã định: quyền lӧi cӫa ngѭӡi thҩt tung 
muӕn đem để đѭѫng phҧi đѭӧc tòa án cho phép, nӃu sự doãn chҩp những quyền 
lӧi ҩy còn có tính cách tạm thӡi. 
ĐiӅu thӭ 1390 – Sự thành lập quyền để đѭѫng phҧi do một công chính chӭng thѭ, 
nӃu không, sӁ vô hiệu. 
Trong chӭng thѭ này cҧ hai đѭѫng sự đều phҧi tuyển định cѭ sӣ. 
ĐiӅu thӭ 1391 -  Sự thành lập quyền để đѭѫng chỉ có thể là một điều khoҧn phө 
thuộc vào một khӃ ѭớc chính để bҧo đҧm việc trҧ nӧ. 
Có thể thӓa thuận để đѭѫng ngay trong khӃ ѭớc chính hay trong một văn thѭ 
riêng biệt. 
ĐiӅu thӭ 1392 – Thӡi hạn để đѭѫng cùng là một với thӡi hạn cӫa nghĩa vө chính. 
ĐiӅu thӭ 1393 – Sӣ hữu chӫ cũng nhѭ ngѭӡi chҩp hữu bҩt động sҧn hay quyền 
lӧi đã đem để đѭѫng mà không phҧi là trái hộ, có thể trҧ nӧ cho trái chӫ để giҧi 
tӓa cho bҩt động sҧn hay quyền lӧi ҩy. Trong trѭӡng hӧp này, ngѭӡi trҧ nӧ sӁ kӃ 
vị ngѭӡi chӫ nӧ và đѭӧc hѭӣng tҩt cҧ quyền lӧi cӫa ngѭӡi này. 
  

TIӂT   II 

Nói về quyền để đѭѫng cѭỡng bách 
ĐiӅu thӭ 1394 – NӃu không có để đѭѫng tѭѫng thuận, quyền để đѭѫng cѭỡng 
bách có thể đѭӧc tòa án ban cҩp trong những trѭӡng hӧp sau đây: 
1) Cho ngѭӡi bán một bҩt động sҧn, trên bҩt động sҧn ҩy, để bҧo đҧm giá bán 
chѭa đѭӧc trҧ hay mới trҧ một phần; 
2) Cho ngѭӡi đổi một bҩt động sҧn lҩy một bҩt động sҧn khác, trên bҩt động sҧn 
đánh đổi để bҧo đҧm sӕ tiền bù mà ngѭӡi cộng phân chѭa trҧ. 
ĐiӅu thӭ 1395 – Quyền để đѭѫng bách sӁ đѭӧc ban cҩp do một án văn tòa hộ nѫi 
bҩt động sҧn tọa lạc, bị đѫn phҧi đѭӧc gọi ra trѭớc tòa để đӕi tөng. 
Án tòa sӁ chỉ định rõ bҩt động sҧn nào phҧi chịu để đѭѫng và tới sӕ tiền nào. 
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TIӂT   III 

Đăng ký quyền để đѭѫng 
ĐiӅu thӭ 1396 – Quyền để đѭѫng muӕn đӕi kháng với ngѭӡi đệ tam, phҧi đѭӧc 
đăng ký vào sổ điền địa để công bӕ cho ngѭӡi đệ tam đѭӧc biӃt; chӫ nӧ để đѭѫng 
phҧi khai rõ trong sổ điền địa cѭ sӣ tuyển trách cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 1397 – Giữa các chӫ nӧ ngày đăng ký quyền để đѭѫng vào sổ điền địa 
ҩn định thӭ tự về quyền ѭu tiên lҩy nӧ.  
Tҩt cҧ các chӫ nӧ đăng ký cùng một ngày đều ӣ cùng một thӭ bậc, không phân 
biệt sự đăng ký đã làm vào buổi sáng hay buổi chiều. 
ĐiӅu thӭ 1398 – Bҩt động bị tịch biên không thể đem để đѭѫng đѭӧc. 

 

TIӂT   IV 

Quyền lӧi cӫa chӫ nӧ để đѭѫng 
ĐiӅu thӭ 1399 – NӃu đӃn hạn không đѭӧc trҧ nӧ, tҩt cҧ chӫ nӧ để đѭѫng, không 
cӭ ӣ thӭ bậc nào, đều có quyền cѭỡng chӃ phát mại bҩt động sҧn hay quyền lӧi đã 
để đѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 1400 – Chӫ nӧ phҧi chҩp hành những bҩt động sҧn không đѭӧc để 
đѭѫng cӫa trái hộ. 
ĐiӅu thӭ 1401 – Sự cѭỡng chӃ phát mại sӁ làm theo thể thӭc quy định do bộ luật 
dân sự tӕ tөng. 
ĐiӅu thӭ 1402 – NӃu bҩt động sҧn hay quyền lӧi để đѭѫng bị ngѭӡi mắc nӧ đem 
sử dөng sau khi để đѭѫng, ngѭӡi đệ tam chҩp hữu phҧi để cho chӫ nӧ để đѭѫng 
cѭỡng chӃ phát mại, nhѭng có thể, để tránh sự truҩt hữu, trҧ nӧ cho chӫ nӧ theo 
điều 1303 trên đây. 
ĐiӅu thӭ 1403 – Ngѭӡi chҩp hữu có thể bồi thѭӡng cho chӫ nӧ nӃu vì sѫ xuҩt, 
lầm lỗi, đã làm hѭ hai bҩt động sҧn; nhѭng cũng đѭӧc bồi hoàn những chi tiêu tu 
bổ bҩt động sҧn, cho tới mӭc sự thặng dѭ giá trị. 

 
TIӂT   V 

Sự tiêu trừ quyền để đѭѫng 
ĐiӅu thӭ 1404 – Quyền để đѭѫng bị tiêu trừ: 
1) Do sự tiêu trừ nghĩa vө chính; 
2) Do sự khѭớc từ minh thị cӫa chӫ nӧ; 
3) Do thӫ tөc thanh tiêu. 
ĐiӅu thӭ 1405 – Ngѭӡi mua hay ngѭӡi tặng dữ một bҩt động sҧn bị để đѭѫng, 
muӕn tránh sự sai áp cӫa chӫ nӧ, có thể thanh tiêu quyền để đѭѫng theo thӫ tөc 
dѭới đây. 
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ĐiӅu thӭ 1406 – Sӣ hữu chӫ mới phҧi tӕng đạt cho tҩt cҧ các chӫ nӧ ӣ cѭ sӣ 
tuyển định đã đăng ký, chậm lắm là một tháng sau khi bị chӫ nӧ đӕc thúc: 
1) Trích lөc văn tự đoạn mại hay tặng dữ trong đó phҧi ghi ngày tháng văn tự, tên 
họ, địa chỉ cӫa ngѭӡi chӫ bán, chӫ tặng và ngѭӡi chӫ mua hay ngѭӡi thө tặng; sau 
nữa bҩt động sҧn phҧi đѭӧc chỉ định rӓ ràng cùng với giá bán, hoặc giá trị đѭӧc 
ѭớc lѭӧng nӃu sự di chuyển là do sự tặng dữ; 
2) Trích lөc về sự đăng ký văn tự đoạn mại hay tặng dữ; 
3) Bҧn liệt kê các chӫ nӧ để đѭѫng chia ra là ba cột: cột nhҩt dành cho tên họ trú 
quán tuyển định cӫa các chӫ nӧ; cột nhì dành cho ngày tháng thành lập quyền để 
đѭѫng cùng ngày tháng đăng ký; cột ba dành cho sӕ nӧ đѭӧc bҧo đҧm. 
ĐiӅu thӭ 1407 – Đồng thӡi với sự tӕng đạt trên đây, ngѭӡi sӣ hữu chӫ mới phҧi 
đề nghị trҧ các món nӧ và đҧm phө để đѭѫng, bҩt luận là đã đáo hạn hay chѭa đáo 
hạn, tới mӭc giá tiền mua hay giá trị đѭӧc ѭớc lựѫng cӫa bҩt động sҧn. 
ĐiӅu thӭ 1408 – Các chӫ nӧ có quyền buộc các sӣ hữu chӫ mới phҧi ký thác sӕ 
tiền này tại phòng lөc sự tòa án nѫi bҩt động sҧn tọa lạc hay tại quỹ tồn trữ. 
ĐiӅu thӭ 1409 – Mọi quyền để đѭѫng sӁ đѭӧc thanh tiêu nӃu trong hạn hai tháng, 
chӫ nӧ không phҧn kháng, trừ phi sӣ hữu chӫ mới bị đӕc thúc mà không ký thác 
sӕ tiền đề nghị. 
ĐiӅu thӭ 1410 – NӃu có sự thanh tiêu nhѭ trên, sӕ tiền ký thác sӁ đem phân chia 
theo thӭ bậc cho các chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1411 – Trong hạn hai tháng nói trên, mặc dầu có chӫ nӧ khác đã đӕc 
thúc sӣ hữu chӫ mới phҧi ký thác sӕ tiền đề nghị, mỗi chӫ nӧ mà quyền để đѭѫng 
đã đѭӧc đăng ký đều có quyền đòi cѭỡng chӃ phát mại bҩt động sҧn nhѭng phҧi: 
1) Tӕng đạt cho chӫ mới và cho chӫ cũ là ngѭӡi mắc nӧ chính việc đòi cѭỡng chӃ 
phát mại; 
2) Ký tên vào bҧn chính và bҧn sao giҩy tӕng đạt; 
3) Ký quỹ tại phòng lөc sự tòa án nѫi phát mại sӕ tiền phí tổn về việc phát mại. 
Tҩt cҧ phҧi đӫ nӃu không thì vô hiệu và bị coi nhѭ không phҧn kháng 

ĐiӅu thӭ 1412 – Bҩt động sҧn sӁ đem phát mại với giá đặt là giá bán hay giá ѭớc 
lѭӧng nói tại điều 1406, 1 / thêm mѭӡi phần trăm. Ngѭӡi mua phҧi chịu hӃt các 
phí tổn. NӃu không có ai trҧ giá, chӫ nӧ đӭng ra xin cѭỡng chӃ phát mại phҧi chịu 
hӃt phí tổn về việc phát mại, và mọi sự trӣ lại tình trạng cũ nhѭ không có việc 
cѭỡng chӃ phát mại. 
ĐiӅu thӭ 1413 – NӃu khi phát mại, vẫn ngѭӡi thө tặng hay ngѭӡi đã mua trѭớc 
cӫa ngѭӡi thiӃu nӧ lại mua đѭӧc, những ngѭӡi này không phҧi đăng ký án văn 
phát mại. 
ĐiӅu thӭ 1414 – NӃu ngѭӡi khác mua đѭӧc, mọi thӭ thuӃ trѭớc bạ về khӃ ѭớc 
đoạn mại hay tặng dữ cho ngѭӡi chӫ cũ, sӁ do công quỹ hoàn lại cho ngѭӡi này. 
  

  

THIÊN THӬ VII 
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Nói vӅ những quyӅn đặc ѭu 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 1415 – Tҩt cҧ những tài sҧn hiện hữu và hậu lai cӫa ngѭӡi mắc nӧ, động 
sҧn cũng nhѭ bҩt động sҧn, đều là vật bҧo đҧm cho chӫ nӧ. 
ĐiӅu thӭ 1416 – Những tài sҧn ҩy là bҧo đҧm chung cho tҩt cҧ các chӫ nӧ và giá 
tiền sӁ phân chia cho các chӫ nӧ theo tỷ lệ trái quyền cӫa mỗi nguӡi, trừ phi có 
chӫ nӧ có quyền đặc ѭu. 
ĐiӅu thӭ 1417 – Những quyền đặc ѭu là những đặc quyền minh định dѭới đây, 
không kể những đặc quyền khác đѭӧc công nhận trong các đạo luật đặc biệt. 
ĐiӅu thӭ 1418 – Quyền đặc ѭu hay đặc quyền là quyền do luật pháp công nhận 
cho một chӫ nӧ, vì tính chҩt trái quyền cӫa ngѭӡi này, đѭӧc lҩy nӧ trѭớc các chӫ 
nӧ khác, kể cҧ chӫ nӧ để đѭѫng hay thӃ chҩp. 
ĐiӅu thӭ 1419 – Giữa các chӫ nӧ cũng có đặc quyền, quyền ѭu tiên cӫa mỗi 
ngѭӡi để lҩy nӧ sӁ tùy theo thӭ tự pháp định cӫa những đặc quyền ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1420 – Các chӫ nӧ có đặc quyền cùng thӭ bậc đѭӧc trҧ tiền theo tỷ lệ 
trái quyền cӫa mỗi ngѭӡi. 
ĐiӅu thӭ 1421 – Đặc quyền có thể đѭӧc sử hành trên động sҧn hay trên bҩt động 
sҧn. 

CHѬѪNG THӬ II 
Đặc quyӅn trên đӝng sҧn 

ĐiӅu thӭ 1422 – Những đặc quyền trên động sҧn có thể là những đặc quyền tổng 
quát, sử hành trên toàn thể động sҧn cӫa ngѭӡi trái hộ hay là những đặc quyền 
biệt định, chỉ sử hành riêng trên một vài động sҧn nhҩt định. 
ĐiӅu thӭ 1423 – Chӫ nӧ có đặc quyền biệt định đѭӧc trҧ trѭớc chӫ nӧ có đặc 
quyền tổng quát trên giá bán các đặc sҧn. Nhѭng tiền án phí có lӧi ích chung cho 
các chӫ nӧ có đặc quyền bao giӡ cũng đѭӧc trҧ trѭớc. 
  

 
TIӂT   I 

Đặc quyền tổng quát 
ĐiӅu thӭ 1424 –Về những trái quyền dѭới đây, chӫ nӧ đѭӧc hѭӣng đặc quyền 
trên toàn thể động sҧn cӫa ngѭӡi thiӃu nӧ theo thӭ tự nhѭ sau: 
1) Tiền án phí; 
2) Tiền phí tổn tӕng táng; 
3) Tiền phí tổn chữa bệnh về căn bệnh cuӕi cùng cӫa ngѭӡi mệnh một; 
4) Tiền công cӫa gia nhân về năm qua và tiền công còn thiӃu về năm đang làm 
việc; tiền công trong sáu tháng cuӕi cӫa tҩt cҧ các công nhân, không cӭ về dịch vө 
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gì; tiền bồi thѭӡng cho nạn nhân hay ngѭӡi thө quyền cӫa nạn nhân về tai nạn lao 
động; 
5) Giá tiền thực phẩm bán cho ngѭӡi mắc nӧ và cho gia đình ngѭӡi mắc nӧ trong 
sáu tháng cuӕi cùng. 

TIӂT   II 
Đặc quyền biệt định 

ĐiӅu thӭ 1425 – Những chӫ nӧ dѭới đây đѭӧc hѭӣng đặc quyền biệt định: 
1) Chӫ nhà, đҩt, ruộng, trại về tiền thuê, địa tô đã đáo hạn; và tiền bồi thѭӡng 
chiӃm cӭ sau khi khӃ ѭớc đã mãn hạn, đặc quyền này sử hành trên những mùa 
màng trong năm và trên tҩt cҧ đồ đạc trang trí nhà, trại cho thuê, cùng dөng cө, 
súc vật dùng để khai khẩn nông trại. 
Sӣ hữu chӫ các bҩt động sҧn trên có quyền sai áp những đồ đạc trang trí nhà, trại, 
dẫu rằng những đồ đạc này đѭӧc di chuyển đi nѫi khác không có sự ѭng thuận 
cӫa ngѭӡi ҩy. 
Muӕn giữ đặc quyền trên những đồ đạc này và đòi mang trҧ lại nѫi thuê, sӣ hữu 
chӫ phҧi khӣi tӕ ngѭӡi thuê và ngѭӡi đệ tam giữ những đồ đạc đã di chuyển trong 
hạn một tháng kể từ ngày di chuyển; 
2) Chӫ nӧ cầm đồ đѭӧc đặc quyền trên đồ vật đã cầm cho ngѭӡi ҩy; 
3) Ngѭӡi nào đã giữ gìn hay sửa chữa để bҧo toàn một đồ vật đѭӧc nguyên vẹn, 
đѭӧc đặc quyền trên đồ vật ҩy về tiền phí tổn và tiền công; 
4) Ngѭӡi bán chịu đò vật, quần áo đѭӧc đặc quyền trên vật bán nӃu những vật ҩy 
còn do ngѭӡi mua giữ, không cӭ là ngѭӡi này đѭӧc hѭӣng kỳ hạn hay không 
đѭӧc hѭӣng kỳ hạn để trҧ tiền; 
NӃu ngѭӡi mua không đѭӧc hѭӣng kỳ hạn để trҧ tiền, ngѭӡi bán còn có thể lҩy lại 
vật bán miễn là vật này còn do ngѭӡi mua giữ và còn nguyên vẹn nhѭ lúc bán, 
nhѭng phҧi xin truy hoàn nhѭ vậy trong hạn một tháng kể từ ngày bán. 
Đặc quyền cӫa ngѭӡi bán đồ vật, quần áo đựoc xӃp hạng sau đặc quyền về tiền 
thuӃ, địa tô và tiền bồi thѭӡng chiӃm cӭ sӣ hữu chӫ nhà, trại, ruộng, đҩt cho thuê, 
trừ phi sӣ hữu chӫ đã biӃt rằng những đồ vật trang trí không phҧi cӫa ngѭӡi thuê; 
5) Chӫ trọ, chӫ khách sạn, đѭӧc đặc quyền về những cung khoҧn nhѭ thӭc ăn, chỗ 
ӣ cùng dịch vө cho khách hàng: đặc quyền này sử hành trên hành trang cӫa khách 
hàng đem đӃn nhà trọ hay khách sạn; 
6) Ngѭӡi chuyên chӣ đѭӧc đặc quyền trên đồ vật chuyên chӣ về giá tiền chuyên 
chӣ và phí tổn phu thuộc; 
7) Nạn nhân một tai nạn, hay những ngѭӡi thө quyền cӫa nạn nhân, đѭӧc đặc 
quyền về tiền bồi thѭӡng trên sӕ tiền mà hãng bҧo hiểm đã thuận trҧ hay bị xử 
phҧi trҧ theo khӃ ѭớc bҧo hiểm. 
NӃu hãng bҧo hiểm chѭa trҧ cho nạn nhân mà đã trҧ cho khách hàng. Sự trҧ tiền 
này không có hiệu lực giҧi nӧ cho hãng bҧo hiểm đӕi với nạn nhân. 
  

CHѬѪNG THӬ III 
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Đặc quyӅn trên bҩt đӝng sҧn 
ĐiӅu thӭ 1426 – Những chӫ nӧ dѭới đây đѭӧc hѭӣng đặc quyền trên bҩt động 
sҧn: 
1) Ngѭӡi cho vay tiền đѭӧc hѭӣng đặc quyền trên bҩt động sҧn bằng tiền cho vay, 
nhѭng phҧi có công chính chӭng thѭ xác nhận rằng tiền vay, để mua bҩt động sҧn; 
và biên lai cӫa ngѭӡi bán nhận rằng đã đѭӧc trҧ bằng tiền vay ҩy; 
2) Các kiӃn trúc sự, thầu khóan, thӧ thuyền xây cҩt, sửa chữa những công trình 
kiӃn trúc đѭӧc đặc quyền trên những kӃin trúc ҩy, về tiền công và tiền vật liệu 
cung cҩp, sau khi đã làm xong và giao cho sӣ hữu chӫ tiӃp nhận bằng một chӭng 
thѭ có thị thực chữ ký; nӃu vì một lý do gì, các đѭѫng sự bӓ dӣ công việc, đặc 
quyền trên đây chỉ đѭӧc hѭӣng nӃu có biên bҧn cӫa một giám định viên do tòa cử, 
nhận xét những công việc đã đѭӧc làm rồi, trị giá những vật liệu, nhân công và 
việc thù lao cho công việc ҩy; 
3) Ngѭӡ cho vay tiền để trҧ công thӧ về việc xây cҩt, đѭӧc hѭӣng đặc quyền trên 
các kiӃn trúc xây cҩt về sӕ tiền cho vay nhѭng phҧi có công chӭng thѭ xác nhận 
rằng tiền vay là để trҧ kiӃn trúc sѭ, thầu khóan hay thӧ thuyền và biên lai cӫa 
những ngѭӡi này nhận tiền. 
  

CHѬѪNG THӬ IV 

Những đặc quyӅn chung trên 
Đӝng sҧn và bҩt đӝng sҧn 

ĐiӅu thӭ 1427 – Những đặc quyền tổng quát đѭӧc công nhận ӣ điều 1424 đѭӧ sử 
hành cҧ trên động sҧn và trên bҩt động sҧn, nhѭng trên động sҧn trѭớc đã. 
ĐiӅu thӭ 1428 – NӃu vì giá bán động sҧn không đӫ để trҧ nӧ, những chù nӧ có 
đặc quyền tổng quát cӫa điều 1424  phҧi cạnh tranh lҩy nӧ với những chӫ nӧ đѭӧc 
đặc quyền trên một bҩt động sҧn, những chӫ nӧ cӫa điều 1421 sӁ đѭӧc trѭớc 
những chӫ nӧ cӫa điều 1426. 
  

CHѬѪNG THӬ V 

Đĕng ký đặc quyӅn 
ĐiӅu thӭ 1429 – Đặc quyền trên bҩt động sҧn chỉ có hiệu lực nӃu đã đăng ký vào 
sổ điền địa. 
ĐiӅu thӭ 1430 – Tuy nhiên, những đặc quyền theo điều 1424 không cần phҧi 
đăng ký. 
ĐiӅu thӭ 1431 – Những chӫ nӧ đѭӧc đặc quyền theo điều 1426 muӕn xin đăng 
ký phҧi xuҩt trình những chӭng thѭ đã nói trong điều ҩy: 
1) Ngѭӡi cho vay để mua bҩt động sҧn văn tự cho vay và biên lai cӫa ngѭӡi bán 
bҩt động sҧn; 
2) KiӃn trúc sѭ, thầu khóan, thӧ thuyền: chӭng thѭ cӫa sӣ hữu chӫ tiӃp nhận kiӃn 
trúc đã xây cҩt hoặc biên bҧn cӫa giám định viên; 
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3) Ngѭӡi cho vay để trҧ công thӧ xây cҩt bҩt động sҧn: văn kiện cho vay và biên 
lai cӫa kiӃn trúc sѭ, thầu khóan hay thӧ thuyền. 
ĐiӅu thӭ 1432 – Viên chӭc giữ sổ điều địa sӁ ghi rằng đѭѫng sự xin đăng ký đặc 
quyền cӫa họ quy chiӃu điều 1426, và lѭӧc biên những chӭng từ xuҩt trình vào sổ. 
ĐiӅu thӭ 1433 – Sự đăng ký phҧi làm trong hạn một tháng. 
1) Trong trѭӡng hӧp thӭ nhҩt điều 1431 trên đây kể từ ngày ngѭӡi bán nhà đã cҩp 
biên lai cho ngѭӡi mua; 
2) Trong trѭӡng hӧp thӭ hai, kể từ ngày sӣ hữu chӫ cҩp chӭng thѭ chҩp nhận đã 
xây cҩt kiӃn trúc hay từ ngày giám định viên đã báo cho đѭѫng sự biӃt việc đệ nạp 
phúc trình; 

3) Trong trѭӡng hӧp thӭ ba, kể từ ngày kiӃn trúc sѭ, thầu khóan hay thӧ thuyền 
cҩp biên lai về tiền công đѭӧc trҧ. 
Quá hạn nói trên nӃu không đăng ký đặc quyền không còn nữa. Tuy nhiên, sự 
đăng ký quá hạn vẫn có thể đѭӧc chҩp nhận, nhѭng chӫ nӧ chỉ có quyền để đѭѫng 
kể từ ngày đăng ký. 

Nói vӅ thӡi hiӋu 

CHѬѪNG THӬ NHҨT 

Tổng tắc 
ĐiӅu thӭ 1434 – Thӡi hiệu là một phѭѫng tiện để thӫ đắc một quyền lӧi hay để 
giҧi nӧ sau một thӡi gian và với những điều luật định. Trѭӡng hӧp trên là thӫ đắc 
thӡi hiệu; trѭӡng hӧp dѭới là sự tiên diệt thӡi hiệu hay thӡi tiêu 

ĐiӅu thӭ 1435 – Không đѭӧc khѭớc từ thӡi hiệu trѭớc khi đӫ thӡi gian luật định, 
nhѭng có thể khѭớc từ sau khi đã đӫ thӡi gian ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1436 – Ngѭӡi không có năng cách sử dөng không đѭӧc khѭớc từ thӡi 
hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1437 – Sự khѭớc từ có thể minh thị hay mặc nhiên. 
ĐiӅu thӭ 1438 – Tòa án không đѭӧc tự ý nêu lên khѭớc biện thӡi hiệu, nhѭng có 
thể giҧi thích những lӡi khai nại cӫa đѭѫng sự coi nhѭ là có ý muӕn viện dẫn thӡi 
hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1439 – Trừ phi đã khѭớc từ, đѭѫng sự có thể viện dẫn khѭớc biện thӡi 
hiệu bҩt cӭ trong thӡi kỳ nào cӫa thӫ tөc ngay trѭớc tòa phúc thẩm. 
ĐiӅu thӭ 1440 – Chӫ nӧ hay bҩt cӭ ngѭӡi nào có lӧi đều có quyền viện dẫn thӡi 
hiệu, mặc dầu ngѭӡi thiӃu nӧ hay sӣ hữu chӫ đã thӫ đắc thӡi hiệu từ khѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1441 – Thӡi hiệu không áp dөng cho những vật cҩm mãi thѭѫng. 
ĐiӅu thӭ 1442 – Luật pháp về thӡi hiệu áp dөng cho tѭ nhân cũng nhѭ cho quӕc 
gia và các pháp nhân công pháp khác. 

 

CHѬѪNG THӬ II 
Nói vӅ sự chҩp hữu 
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TIӂT   I 

Đặc tính cӫa sự chҩp hữu 
ĐiӅu thӭ 1443 – Chҩp hữu là tri thӫ và hửѫng dөng một vật hay một quyền lӧi gì 
cho chính mình, hay do một ngѭӡi đệ tam do mình ӫy thác. 
ĐiӅu thӭ 1444 – Muӕn đѭӧc thӫ đắc thӡi hiệu cần phҧi chҩp hữu liên tiӃp yên ổn, 
công khai và minh bạch, với tѭ cách là sӣ hữu chӫ. 
ĐiӅu thӭ 1445 – Ngѭӡi chҩp hữu đѭӧc ӭc đóan là chҩp hữu với tѭ cách sӣ hữu 
chӫ cho chính mình, trừ phi có chӭng cớ là, khӣi thӫy, ngѭӡi ҩy đã chҩp hữu cho 
ngѭӡi khác. 
ĐiӅu thӭ 1446 – Ngѭӡi nào, khӣi thӫy, đã chҩp hữu cho ngѭӡi khác thì cӭ coi là 
chҩp hữu với danh nghĩa ҩy mãi, trừ phi có chӭng cӭ trái lại. 
ĐiӅu thӭ 1447 – Những hành vi hoàn toàn nhiệm ý hoặc đѭӧc làm do sự nhân 
nhѭӧng cӫa ngѭӡi khác không thể làm căn cӭ cho sự chҩp hữu hay cho thӡi hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1448 – Sự bạo hành không thể làm căn bҧn cho sự chҩp hữu để hѭӣng 
thӡi hiệu. 
Chỉ khi nào sự bạo hành chҩp dӭt, sự chҩp hữu hữu ích mới đѭӧc khӣi đầu. 
ĐiӅu thӭ 1449 – Để có đӫ thӡi gian đѭӧc hѭӣng thӡi hiệu, ngѭӡi chҩp hữu hiện 
thӡi có thể nӕi tiӃp thӡi gian chҩp hữu cӫa mình với thӡi gian chҩp hữu cӫa ngѭӡi 
mà mình thө quyền dù đã thө quyền tòan sҧn hay biệt định, vọ thѭӡng hay hữu 
thѭӡng. 
ĐiӅu thӭ 1450 – Ngѭӡi chҩp hữu đѭӧc dự đoán là chҩp hữu ngay tình. Với tѭ 
cách chҩp hữu, ngѭӡi ҩy có quyền phҧn kháng mọi sự xâm chiӃm và quҩy rӕi do 
ngѭӡi đệ tam. 
Tuy nhiên, nӃu kẻ xâm chiӃm, quҩy rӕi, có tѭ cách là sӣ hữu chӫ theo sổ sách 
điền địc thì chính ngѭӡi chҩp hữu phҧi chӭng tӓ sự ngay tình cӫa mình. 
ĐiӅu thӭ 1451 – Ngѭӡi chҩp hữu ngay tình không phҧi bồi thѭӡng nӃu bị buộc 
phҧi trҧ lại đồ vật cho sӣ hữu chӫ. 
Ngѭӡi ҩy không phҧi chịu trách nhiệm về những tiêu thҩt, hѭ hại xẩy ra trong thӡi 
gian chҩp hữu và cũng không phҧi hòan lại hoa lӧi đã thu hoạch. 
ĐiӅu thӭ 1452 – Ngѭӡi chҩp hữu ngay tình đѭӧc bồi hoàn những chi tiêu cần 
thiӃt hay hữu ích cho đồ vật và có quyền lѭu trí đồ vҩt cho đӃn đѭӧc hoàn lại đầy 
đӫ. 
ĐiӅu thӭ 1453 – Ngѭӡi chҩp hữu gian tình chỉ đѭӧc bồi hoán những chi tiêu cần 
thiӃt mà sӣ hữu chӫ cũng bó buộc phҧi làm. Ngѭӡi ҩy phҧi trҧ lại đồ vật chҩp hữu 
và phҧi bồi thѭӡng cho ngѭӡi hữu quyền, hoa lӧi đã thu hoạch và những thiệt hại 
gây ra trong khi lạm chiӃm. 
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TIӂT   II 

Phân biệt chҩp hữu với chҩp thӫ 
ĐiӅu thӭ 1454 – Chҩp thӫ là tạm chiӃm một đồ vật. mà biӃt rằng mình không 
phҧi là chӫ và sӁ phҧi hoàn lại cho sӣ hữu chӫ chính thӭc, nhѭ trѭӡng hӧp ngѭӡi 
thuê muớn, ngѭӡi thө ký, ngѭӡi hѭӣng hoa lӧi và mọi ngѭӡi tri thӫ bҩt ổn cổ. 
ĐiӅu thӭ 1455 – Những ngѭӡi chҩp thӫ không đѭӧc hѭӣng thӡi hiệu và thừa kӃ 
cӫa họ cũng vậy. 
ĐiӅu thӭ 1456 – Tuy nhiên, những ngừoi chҩp hữu có thể đѭӧc hѭӣng thӡi hiệu, 
nӃu đã có sự biӃn cҧi danh nghĩa: chҩp thӫ trӣ thành chҩp hữu. 
ĐiӅu thӭ 1457 – Sự bӃn cҧi danh nghĩa có thể thực hiện khi ngѭӡi chҩp thӫ, tạo 
mãi vật chҩp thӫ, đã lập ѭớc với ngѭӡi đệ tam đѭӧc tѭӣng lầm là chân chính sӣ 
hữu chӫ, hay khi ngѭӡi chҩp thӫ đã có những hành vi rõ rệt chӕng lại sӣ hữu chӫ, 
phӫ nhận quyền sӣ hữu cӫa ngѭӡi này. 
  

 

 

 
CHѬѪNG THӬ III 

Nói vӅ sự gián đoҥn và đình chỉ thӡi hiӋu 
TIӂT   I 

Sự gián đoạn thӡi hiệu 
ĐiӅu thӭ 1458 – Sự gián đoạn thӡi hiệu làm cho thӡi gian chҩp hữu đã qua rồi 
phҧi kể nhѭ không có: thӡi hiệu phҧi bắt đầu kể từ ngày chҩm dӭt nguyên nhân 
gián đoạn. 
ĐiӅu thӭ 1459 – Thӡi hiệu bị gián đoạn khi ngѭӡi chҩp hữu bị mҩt sự hѭӣng 
dөng đồ vật trong hѫn một năm vì sự cҧn trӣ cӫa sӣ hữu chӫ chính thӭc hay cӫa 
ngѭӡi đệ tam. 
ĐiӅu thӭ 1460 – Thӡi hiệu bị gian đoạn vì nó: 
1) Trát đòi ngѭӡi chҩp hữu ra tòa về sự chҩp hữu ҩy; 
2) Sự sai áp đồ vật chҩp hữu; 
3) Sự đӕc thúc ngѭӡi chҩp hữu trҧ lại đồ vật bằng một văn thѭ do một công lại 
hữu quyền tӕng đạt. 
ĐiӅu thӭ 1461 – NӃu ngѭӡi tự nhận là sӣ hữu chӫ chỉ thôi xuҩt ngѭӡi chҩp hữu ra 
trѭớc thẩm phán hòa giҧi hay trѭớc chӭc dịch làng xã để thử hòa giҧi mà tiӃp sau 
đó không khӣi kiện ngѭӡi chҩp hữu, thì sự trạng ҩy không làm cho thӡi hiệu bị 
gián đoạn. NӃu có sự khӣi kiện, sự gián đoạn thӡi hiệu đѭӧc kề từ ngày thôi xuҩt 
để hòa giҧi. 
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ĐiӅu thӭ 1462 – Sự khӣi kiện, dẫu trѭớc một tòa án sѫ thẩm quyền, cũng làm 
gián đoạn thӡi hiệu. 
ĐiӅu thӭ 1463 – Thӡi hiệu không bị gián đoạn: 
1) NӃu nguyên đѫn xin bãi nại; 
2) NӃu nguyên đѫn để cho thӫ tөc bị thҩt hiệu; 
3) Hay nӃu đѫn kiện bị bác về nội dung. 
ĐiӅu thӭ 1464 – Thӡi hiệu sӁ bị gián đoạn nӃu ngѭӡi mắc nӧ thừa nhận quyền lӧi 
cӫa chӫ nӧ hay nӃu ngѭӡi chҩp hữu thừa nhận quyền lӧi cӫa sӣ hữu chӫ 

ĐiӅu thӭ 1465 – Thӡi hiệu đã gián đoạn đӕi với một trái hộ liên đới, thì gián đoạn 
luôn cҧ đồi với các trái hộ liên đới khác và thừa kӃ cӫa họ. 
ĐiӅu thӭ 1466 – Thӡi hiệu đã gián đoạn với trái hộ chính, thì gián đoạn luôn cҧ 
với ngѭӡi bҧo lãnh. 

TIӂT   II 

Sự đình chỉ thӡi hiệu 
ĐiӅu thӭ 1467 – Thӡi hiệu lѭu thông đӕi vói tҩt cҧ mọi ngѭӡi, trừ những ngѭӡi 
đѭӧc luật pháp đặt vào một ngoại lệ. 
ĐiӅu thӭ 1468 – Thӡi hiệu không lѭu thông đӕi nghịch với vị thành niên và 
những ngѭӡi bị cҩm quyền, trừ những gì luật định khác. 
ĐiӅu thӭ 1469 – Thӡi hiệu không lѭu thông giữa vӧ chồng. 
ĐiӅu thӭ 1470 – Thӡi hiệu không lѭu thông: 
1) NӃu trái quyền tùy thuộc vào một điều kiện chѭa thực hiện; 
2) NӃu trái quyền có hạn kỳ mà kỳ hạn chѭa đӃn; 
3) Về tӕ quyền bҧo đҧm, nӃu sự truҩt đoạt chѭa xẩy ra. 
ĐiӅu thӭ 1471 – Thӡi hiệu cũng không lѭu thông đӕi nghịch với ngѭӡi không thể 
bҧo vệ đѭӧc quyền lӧi vì ӣ trong trừѫng hӧp bҩt khҧ kháng. 
ĐiӅu thӭ 1472 – Thӡi hiệu đѭӧc lѭu thông đӕi nghịch với một di sҧn vô thừa 
nhận, dẫu rằng chѭa có ngѭӡi nào đѭӧc chỉ định để quҧn trị di sҧn ҩy. 

CHѬѪNG THӬ IV 

Nói vӅ thӡi gian đӇ đѭӧc hѭӣng thӡi hiӋu 
ĐiӅu thӭ 1473 – Thӡi gian để đѭӧc hѭӣng sự thӫ đắc thӡi hiệu hay sự tiêu diệt 
thӡi hiệu theo điều 1434 không tính từng giӡ mà tính từng ngày; khӣi đầu ngày 
nào sӁ tính ngay từ ngày ҩy, và sӁ mãn hạn khi tận cùng ngày cuӕi cӫa thӡi hạn. 

TIӂT   I 
Nói về sự tiêu diệt thӡi hiệu 

ĐiӅu thӭ 1474 – HӃt thҧy mọi tӕ quyền, dầu là tӕ quyền đӕi nhân hay đӕi vật đều 
bị thӡi tiêu sau ba mѭѫi năm, không cӭ là ngѭӡi viện dẫn thӡi hiệu ҩy ngay tình 
hay gian tình và cũng không cần ngѭӡi ҩy phҧi xuҩt trình bằng chӭng gì khác, 
ngoài những trѭӡng hӧp đã đѭӧc luật pháp ҩn định một thӡi hạn ngắn hѫn và 
những trѭӡng hӧp dѭới đây. 
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ĐịӅu thӭ 1475 – Các kiӃn trúc sѭ và thầu khoán, đѭӧc giҧi trừ hӃt trách nhiệm về 
những kiӃn trúc xây rҩt quan trọng mѭӡi năm sau khi các kiӃn trúc ҩy đã hòan 
thành. 

ĐiӅu thӭ 1476 – SӁ bị thӡi tiêu sau năm (5) năm, tӕ quyền đòi: 
1) Tiền cҩp dѭỡng; 
2) Tiền thuê nhà, thuê đҩt ruộng; 
3) Tiền lӡi các món nӧ và tҩt cҧ những sӕ tiền phҧi trҧ hàng năm, hay từng hạn 
ngắn hѫn; 
Trong trѭӡng hӧp món nӧ đѭӧc trҧ từng năm, từng tháng, mỗi niêm liễm, mỗi 
nguyệt liễm sӁ coi là món nӧ riêng để áp dөng thӡi hiệu, kể từ ngày đáo hạn. 
ĐiӅu thӭ 1477 – SӁ bị thӡi tiêu sau hai năm, tӕ quyền: 
1) cӫa y sỹ, dѭӧc sỹ, nha sỹ, cӫa tҩt cҧ những ngѭӡi làm chữa bệnh, giҧi phẫu, hộ 
sinh, về tiền thù lao, tiền thuӕc cung cҩp cho bệnh nhân; 
2) cӫa thừa phát lại, về tiền công tӕng đạt  giҩy tӡ, tiền công thi hành những dịch 
vө đѭӧc ӫy thác; 
3) cӫa thѭѫng gia về hàng hóa bán cho những ngѭӡi không phҧi là thѭѫng gia; 
4) cӫa thầy học, về tiền công dậy học hay dậy nghề, về tiền cѫm trọ cӫa học trò. 
ĐiӅu thӭ 1478 – SӁ bị thӡi tiêu sau sáu tháng, tӕ quyền: 
1) cӫa chӫ trọ, chӫ khách sạn, về tiền trọ, tiền cѫm, tiền công dịch vө cung cҩp 
cho khách hàng; 

2) cӫa thӧ thuyền, công nhân, gia nhân, về tiền công và dịch vө cung cҩp cho chӫ. 
ĐiӅu thӭ 1479 – Thӡi tiêu ngắn hạn trong những điều 1477, 1478 trên đây không 
bị cҧn trӣ mặc dầu có sự tiӃp tөc cung cҩp dịch vө hay vật liệu. Thӡi tiêu chỉ 
ngѭng lѭu thông khí có bҧn kӃt toán, giҩy nhận nӧ hay có trát đòi ra tòa còn hiệu 
lực. 
ĐiӅu thӭ 1480 – Thӡi tiêu ngắn hạn trong những điều 1477, 1478 đѭӧc lѭu thông 
đói cҧ với vị thành niên và các ngѭӡi bị cҩm quyền, ngoại trừ quyền khiӃu tӕ cӫa 
họ đӕi với giám hộ. 
ĐiӅu thӭ 1481 – Nӧ bị thӡi tiêu, nӃu đã trҧ, không đѭӧc đòi lại. 
  

TIӂT   II 

Nói về sự thӫ đắc thӡi hiệu 
ĐiӅu thӭ 1482 – Sự chҩp hữu một bҩt động sҧn trong hai mѭѫi năm, nӃu đӫ điều 
kiện đã định ӣ điều 1444, sӁ làm cho ngѭӡi chҩp hữu thӫ đắc quyền tѭ hữu về bҩt 
động sҧn ҩy. 
ĐiӅu thӭ 1483 – Ngѭӡi nào đã ngay tình và bằng vào một hành vi chuyển hữu 
hӧp thӭc thӫ đắc một bҩt động sҧn, sӁ đѭӧc quyền sӣ hữu về bҩt động sҧn ҩy sau 
mѭӡi lăm (15) năm. 
ĐiӅu thӭ 1484 – Một hành vi chuyển hữu vô hiệu về hình thӭc, không thể làm 
căn cӭ đѭӧc cho sự đắc hiệu mѭӡi năm (15) năm trên đây. 
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ĐiӅu thӭ 1485 – Sự ngay tình đѭӧc ӭc đóan, ai muӕn phӫ nhận phҧi đem lại bằng 
chӭng sѭ gian tình. 
ĐiӅu thӭ 1486 – Ngѭӡi chҩp hữu chỉ cần ngay tình khi thӫ đắc, nӃu sau này mới 
biӃt rằng đã thӫ đắc cӫa một ngѭӡi không phҧi là sӣ hữu chӫ, sự trạng ҩy không 
cҧn trӧ sự đắc hiệu mѭӡi lăm (15) năm. 
ĐiӅu thӭ 1487 – Những điều luật ghi trong tiӃt này không áp dөng cho những bҩt 
động sҧn đã hoặc sӁ thuộc quy chӃ điền thổ cӫa sắc lệnh ngày 26-7-1925. 

ĐiӅu thӭ 1488 – Về động sҧn, ngừӡi chҩp hữu đựoc coi là sӣ hữu chӫ. 
Tuy nhiên, ngѭӡi nào để thҩt lạc hay bị mҩt trộm một đồ vật thực thể, hữu hình, 
có thể truy sách đồ vật ҩy trong tay ngѭӡi chҩp hữu, trong hạn ba năm kể từ ngày 
đồ vật bị thҩt lạc hay bị lҩy trộm, trong trừѫng hӧp này ngѭӡi chҩp hữu có quyền 
khӣi tӕ ngѭӡi đã di chuyển đồ vật cho mình. 

ĐiӅu thӭ 1489 – NӃu ngѭӡi chҩp hữu đã mua đồ vật ҩy ӣ chӧ, hay trong một 
cuộc phát mại công cộng, hay ӣ một tiệm có bán những đồ vật tѭѫng tự, ngѭӡi 
chӫ, muӕn lҩy lại đồ vật, phҧi hòan lại giá mua cho ngѭӡi chҩp hữu. 
ĐiӅu thӭ 1490 – Những điều khoҧn về thӡi hiệu trong bộ luật này sӁ áp dөng cho 
ngay cҧ  những thӡi hiệu đã khӣi đầu mà chѭa kӃt liễu. 

 
TIӂT CUӔI CÙNG 

ĐiӅu khoҧn tổng quát 
ĐiӅu thӭ 1491 – Hiệu lực pháp lý cӫa chӭng thѭ lập ra trѭớc khi ban hành bộ luật 
này, vẫn phҧi bị chi phӕi bӣi luật đang thi hành ngày thành lập chӭng thѭ. 
ĐiӅu thӭ 1492 – Những chӭng thѭ mà hậu quҧ do luật quy định bҩt kể ý muӕn 
cӫa đѭѫng sự sӁ bị luật mới chi phӕi, sau khi bộ luật này đѭӧc ban hành, dầu đã 
đѭӧc làm từ trѭớc. 
ĐiӅu thӭ 1493 – Đӕi với những hôn thú đã thành lập từ trѭớc, hậu quҧ cӫa hôn 
thú cũng nhѭ sự tiêu hôn và ly hôn đều do luật mới chi phӕi kể từ ngày bộ luật 
này ban hành. 

ĐiӅu thӭ 1494 – Các điều khoҧn liên hệ đӃn sự thành niên, đӃn tử hệ và đӃn việc 
giám hộ do luật mới chi phӕi, kể từ ngày bộ luật này ban hành. 
ĐiӅu thӭ 1495 – Việc thừa kӃ một ngѭӡi mệnh một trѭớc khi bộ luật này ban 
hành, dẫu rằng di sҧn chѭa chia, vẫn do luật cũ chi phӕi. 
Đӕi với tự sҧn luật mới sӁ áp dөng ngay. 
ĐiӅu thӭ 1496 – Quyền sӣ hữu cùng các vật quyền khác sӁ do luật mới chi phӕi 
kể từ ngày ban hành. 
ĐiӅu thӭ 1497 – Những khӃ ѭớc ký kӃt trѭớc khi ban hành bộ luật này, vẫn có 
giá trị, mặc dầu hình thӭc không đúng nhѭ luật mới quy định. 
ĐiӅu thӭ 1498 – Nay bãi bӓ tҩt cҧ các bộ luật Gia Long, luật Giҧn YӃu ngày 3-
10-1883, sắc luật sӕ 15/64 ngày 23-7-1964, bộ Hoàng Việt Trung Kỳ bộ luật cùng 
bộ dân luật Bắc Kỳ và tҩt cҧ các bҧn văn sửa đổi hay bổ túc. 
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ĐiӅu thӭ 1499 – Riêng về sắc lệnh điền thổ ngҧy 21-7-1925, nay hӫy bӓ điều 1 
đoạn 1 và 2 và những điều khoҧn từ 2 đӃn 186. 
ĐiӅu thӭ 1500 – Ngoài ra, những điều khoҧn và bҧn văn trѭớc trái với bộ luật này 
đều bị bãi bӓ. 
Đӕi với những trѭӡng hӧp không dự liệu trong bộ luật này và đựѫc luật lệ riêng 
quy định, tòa án sӁ tiӃp tөc áp dөng các luật lệ ҩy. 
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